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LỊCH 


VÄ LỊCH VIỆT NAM 


HOÀNG XUÂN _ HÃN 


. NỀN-TẲNG VÀ PHÂN LOẠI CỦA LỊCH 


LỊCH là phép qui-định những, khoảng thời J-gian có những tên 
quen thuộc; Năm; Thang; -Neay› Giờ. „ Những khái- niệm ấy, có 1e tùy 
thứ-tự !' ngay thang nã năm giở ý đã lần-lượt aay ra trọng trí nhân. 
104; bởi nó nhiều quan-hệ với sinh-hoạt va tÍn-ngườn nẹ của loại 
ngươi „ „Thật vậy, sự ap-toản va 1am-lụng rất gắn-bo vơi cai sang 
tối; cái nong Lạnh, Ma cái gang tối, cai nóng lạnh hàn đã được 
thấy liên-hệ vơi _mặt_ trej va mặt trăng hiện hay khuất. W 16 EM 
cac phep LỊCH đều đa được cấu-tbao trên nền-tảng vận-chuyển của 
hai vì NHẬT, NGUYỆT tuần-hoan trên bầu T TA 


Những - phếp lịch xưa ta còn biết, và cáo phép lịch tay dùng 
đầu pha$t gốc như vậy. „Nhưng, như sau, sẽ giải; vì kho Jong ghe# 
ngay tháng cho ,hợp „chín vơi vận-chuyển của ca hai vừng, cho nên 
một số 1‡cp-phgp đã chỉ chú-trọng vao NĂM, theo đối vận-chuyển 
của mặt trơi ma thôi, mặc dầu vẫn, giữ THÁNG, nhựng manh-mối vợi 
mặt trăng đã đoạn-tuyệt. Thí- -dụ là GÔNG- -L†0GE ngạy nay thế- -giới 
đều dung; tụy qua-trinh nó đã trải qua nhiều điểm vô-1Í. Người, 
ta gọi no 1à DƯỢNG- DƯƠNG-1]CH (Tịch, theo, mật trời), Ngược lại seo thứ 
lịch, nhự ..Lịch A-ra .. chỉ chú Mi vào THÁNG chọ ăn nhịp vơi tuần 
trăng tron khuyết; mặc dầu ,củn, co nhóm, 12 tháng, lam năm „nhưng 
quan-niệm thơi- tiết dính với NĂM thì hoàn- toan bố rơi, vì ngay 
đầu năm đi- chuyển từ mua xuân qua mua đông đến thu, hạ.Lịch ấy 
được liệt, vạo hạng ÂM-LTCH (1ịch theo mặt trăng). Hạng lịch thứ 
bạ, gọi là ÂM~DƯƠNG- -LỊCH, - tìm cách, vừa ,găn tháng vơi tuần trăng 
vưa gắn năm với thởi-tiết; nghĩa là chú- trọng đến cả hai vừn 
Thuộc hạng nậy so hầu hết các lịch Xưa của cac cỗ văn.mirh thể- 
8121, nhất là của Han-tộc qua các triều-đại Ea bến nghìn năm. 


Sau đây, tội sẽ trình bày „những „ nguyện-1Í của phép ÂM- DƯỢNG 
Tịch; và tuy từng điểm, tôi sẽ „5O~ sanh yơi cac pheẹp lịch khác. 
Cuối cụng; tôi sẽ xet „ những phép lịch ,dùng ở nược ba, Đi ếm đặc- 
biệt lạ nêu sự lịch dùng ở nước ịa khác lịch nha THANH ở '1rung- 
quốc tư năm 1044. đến năm 1612. Để giúp, các nhà pghiên-cứu Việt- 
SỬ, tôi ,se trình bày ược— lược những thành- tựu của những công- 

trình tính lại lịch ĐẠI- VIỆT trong khoảng thơi~ -gian ấy. 
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1. NGÀY 


Ề ° ——— 
1.1 THỜI-GIAN NGAY 

,  Khái-niệm NGÀY đã phôi-thei bởi trời có sáng tối, mặt, trời 
có, mọc lặn, Khoảng thơi-gian từ khi mọc đến khi lặn gọi la ban 
ngay, khoảng thơi-gian từ khi lặn đến khi mọc gọi la ban đêm. 
Riệng bạn ngày hoặc ban đêm có dãi, cổ ngắn. Nhưng sau ban rgày 
ngắn thì ban đêm dèi. Nếu tính gộp lại một chuỗi ban ngày với 
bạn đêm liện-tiếp,. thì %a co thể coi khoang thời-giap giữa hai 
lần mặt trỗi mọc 1a hãng-định, Tiếng thưởng gọi nó la một ngảy 
đêm. Khi không cần nổi chỉnh-xác, thi gẹi nở là một NGAY., Tôi 
sẽ dụng âm-từ NGÀY với nghĩa ấy. NGÀY lä đơn-vị thơi-gian chủ- 
chốt cua LỊCH, 

Đứng về khoa Thiên-văn Quan-sát mà nói, thì mặt trời hình 
như đính vao bầu trơi, một qua Thiễn-cầu ban ngay mạu xanh; bao 
bọc quanh ta, va ban đêm, mang cạc vi tinh-tu, kề cả mặt trăng 
nửa, Vị vậy Thiên-cỀu củng gọi 1a Tỉnh-cầu. Nếu phản lâu ÿinhr 
tủ ban đêm, ta lại thấy hĨnh như Tinh-cầu mang cac tình tu mạ 
quay đần dẫn đều-đặn từ Đông sạng Tây; Cej brụo quay đối vơi xư 
+%ay cũng như đối vơi Âu-châu va Bắo-Mi; nám cheo vơi mặt đất, 
hương: lên trời theo phượng Chinh;bắc, tro gần đụng ngôi sao Bặc- 
cực. Suốt đêm sao nầy đựng im; cac sao gền no; như chom Bắo-đầu 
quay vong chung quanh no trên mặt đất. on nhưng " ôi sao xa_ no, 
thì đã mọc ở một điểm cố-định ở chân trơi phương Đông,va 8€ lặn 
tại một điềm cQ-định tại chân trơi phương Tây, Suy tử đo, ba se 
hiểu rằng: hễ có ngày đêm la vì mặt trời theo Thiên-cầu mạ qua#, 
cho nên có lúc hiện lên, có lúc lặn khuất dượi mặt đất.Gai trục 
quay kia được đặt tên la Thiên-‡zuc. ,Độ, chênh của, no trên mặ t 
đất lạ vĩ-độ của nơi ba đứng nhin. Ño cang cao thì khí-hậu nơi 
nầy cang Lạnh. ( Hình 1 ) ' 

Tạ hãy quan-sát chân trơi khi B?N nề 
mặt trơi mọc lặn. Ta sẽ thấy răng bung 
những điểm mọc lặn thay đồi vdi thơi- 
giạn. Sự ấy chưngcminh răng : mặ ÿ 
trơi không liên-đơi vơi tinh-‡U va 
quay chậm hơn Tinh-cầu mỗi ngay gần 
4 phụt. 


4.2 MỐI ĐẦU GỦA NGÀY 


` Theo nhập~-thức thương, nøay xê 
từ khi mặt trơi mọc.. Trong bhơi xưa, 
nụiều đânctộc nhận lam vậy; Nhược 
vị ban ngay va ban đêm thương dai 
khác nhau, cho nện nếu nhận sự ấy, 
thì điệm giữa ngay không nhất -định 
đựng vao ban ngay hay ban đêm. Bơi 


lệ ấy; lịch ngay nay đều chọn điểm “.. sử sÀ nàn 
Nựa Đêm lam mối đầu cho Ngay. Nhưng phại lam thế nao để biết 
răng lục nửa dêm đã đến? Ngay nay tạ co Đồng Hồ. Thơ1 xưa cung 
phải co dụng-cụ đo thơi-gian, dựa vao sự nước, chay rất đều qua 
mộ lỗ nhỏ ở đay thùng, nếu mực nược trong thung giữ được hẳng- 
định luộn quôn. Nươc chạy ra được hứng vao mệt thung khác tiết- 
điện nhỏ và rất đều dọc?bhiều cao. Mục nược trong thung thử hai 
nậy co thê dung đo thơi-gian được. Cac thung Xưa dùng băng đồng : 
và được gọi la Đồng-hồ#l'£ (lọ bằng đồng). 


Hình 1 


—= 2 ~ 


Dụng~ecu, thứ ha1 dùng để theo mặt trời trong „khi vận-chuyển 
-hãng ngay. Ấy 1ã ,mộ† cánh Cung hình bán- nguyệt có đường kính cố. 
định 8oneg-song với Thiên-t .- Nếu ta đề măt ở tâm vong ấy mã 
ngắm Thiên cầu thi s6 thấy vong, cùng ấy vẽ mỘt đường kinlrtuyến 
cua Thiên-cầu® Ta có thể qgăm va đặt vọng „cung - xẻ đỗi mặt trơi 
_để biểu-hiệ n kjịnh- tuyến của mặt trơi lúc ấy; rội quay. no theo 
mặt trơi để biểu hiện sự ,vận-chuyển „ của „mặt trời hãng ngạy..Khi 


VODE Cung SHaY. đến gư © „ứng thẳng đối với «mặt ặt. đất, mất rợi lê 
đến vị-trị cao nhãtậ, „bong vong cung la đương, Nga 3ÿ gị0 
+ạ lục chính trưa; _đúng nủa ban ngay., Mặt trời vượt Kinh~ tuyến 


của địa- -điểm ấ „ + Lấy đồng-hồ ma đo thời cgìian: thêm lên nửa ngay 
thì se đến nủa đêm, nghĩa la mối đầu ngay sau. 


1,3 TÊN Gọ+ NGÀY 


Ngày ngày, nối, nhau „vô tận. Tạm sạo có „thể chỉ- điểm hoặc 
ghị nhớ một nøgay nào, nếu không tìm cách xếp những ngay thạo 
thứ- tự bắt đầu từ một ki- nguyên. Ta đã quen vơi tục đểm ngay 
trong than ồ đếm tháng trong năm ; đếm năm trong kỉ. Nhưng ta 
cùng có thể đếm ngay trong tuần lễy đếm tuần lễ trong năm. Tại 
TRUNG- QUỐC ngày xưa, co cách độc- đão đếm ngay trong một chu- kị 
CAN-GCHI gồm 60 „bậc ‹ Từ thượng-cỗ; Trụng-quốc co hai loại số thứ; 
tự: loại đầu lấy co-số 1O, gọi la Mươi CAN (thân cậy), loại thứ 
ha} lấy cợ- số 12, s91 là Mười Hai CHI (mươi hai chanh hay cành) 
Thứ bực và tên gọi các GAN và GHI 1a như sau: 


NI 1 2 3 4 b) 6 ƒ 8 9 10 


-lGAN: BÍNH ĐINH MẬU GANH TÂN NHÂM QUÍ 
: B Đ M ơ T N Q 
% % x* +# + # 


kậ.. đế 


DẦN MÃO THÌN NGQ - VỊ” THÂN 2U TUẤT HỢI 
Da Ma Th 1 Ng Ví Ta Zu Tu, Họ 
Lá -Šnn: +  ®%x 3 n8 3ä ÿ 


Ta hãy chắp 6 tập- hợp Mười CAN thành một dòng ; và cũng chắp 
5 tậprc hợp Mươ1 Hai CHÍ thánh một đong khác, rồi ghep Song song 
hại n ấy; Ta sẽ tạo ra 6O cặp CAN-CHI theo thư-tự: 1s Giá 
ty; Ất SỬu; vân-vận... 29, Nhâm-tuất, 60. Quí-hợi, Lam vậy 
tạ Sun. 6Q hiệu-số để xếp thứự- tự. Trong cac „Lịch Ấ- ĐỘNG Xưa đa 
dung nó để gọi ngay „tong THẮNG, hoặc thay số đếm thường tự mồng 
một; hoặc nổi, sau sỐ ấy. sử _TRUNG- QUỐC, thông-dụng hiệu-số CAN- 
GHI để gọi ngày . Ở nước ta Ít dụng, trừ khi có sự-kiện trịnh, 
trọng như việc bapng-tế, đăng- cực ; vận-vân. Ta sẽ gọi 60 tên ấ 
1a Tên SâN-CH' › va 6Q hniệu-số của no 1a Hiệu. CAN-GHI.Ta hãy xe 
bảng về sau đâ đệ tráo đổi Tên và Hiệu. Nếu cho biết Tên, thi 
-tim CAN ở lỀ tả hữu, tìm GHI ở bờ trên đưới, rồi đọc Hiệu ở g)ao 
điềm của hàng CAN và Cột GHI: ví dụ, tìm niệu của, tên Mậu Tuất; 
hang chữ M và cột chữ u giao nhau ở số 35. đó là hiệu của M-Tu, 
. Ngược lạ1; uuốn tìm Tên cus một Hiệu, thi tầm ma Hiệu ở trong 
bang, rồi từ đó theo hang, ngang ma đọc CAN va theo cột dọc ma 
đọc CHỈ: ví- -dụ hiệu 44; tìm thấy 44, đọc ngang thấy Đ, đọc dọc 
thấy V1; vậy tên lạ ĐINH~MÙT 

Cũng có thể đùng Toấn để đạt kết- quả gon-gàng: 


HIỆU = 6 * CAN - 5 x* CHI ( thêm 60 nếu.số thừa 1ã âm) 
ví-dw: Tên Mậu-Dần;_ Mậu thứ. Đụ Dần - thứ 3; Hiệu = 6x5-5x3 = 15, 


„1 Sài 


(1)8au nầy sẽ gọi. bằng XÍcn~ kinh và viết tất bằng X.k. +Á6 
* Cũng dọc MÙI, vì cỗổ-âm là MWI. Tôi chọn âm VỊ để viết tất: Vị 


.- 
Lại tên Mậu-Tuất: Mậu thứ 5, Tuất thứ 11; Hiệu = 6x2-5x11 a-2 
Số ấy âm; phải thêm 60. Vậy niệu -39. 2 : ¿ 
Ngược lại, nếu biết Hiệu, muốn tÌm Tên thì đùng: 


GAN thứ = con số cuối của Hiệu ( nếu gặp 0,„¿hì thứ 1à 10) 
GHI thứ = (6 x thứ GAN - TU Vu Hóu được *ðố âm thị. thê 
12). Hoặc s CAN - 2x số hang chục (nếu được O hạy số âm thi + 12 


„ Vi-dụ Hiệu 15; con số cuối la 5, vậy OAN lạ MẬU; còn GHI 
thứ =(6x5~15)/5 z 3; vậy GHI la DẦN. Kết: Tên la Mậu Dần. Thí- 
dụ khác: Hiệu 41; con số cuối la 1; vậy CAN 1a GIÁP; com CHI 
thứ =(6x1-41)/5 =-T¿ số nầy ậm, phải thêm 12; được 5, GHI thứ5 
là THẦN. Kết: Tên 1ã Giáp-Thìn. Hoặc: 1-2x4+ 12=z2- 


BẰNG HIỆU CAN CHI 


1 51 41 31 21 11 


£© Ez H BGằœ mẽ =tŒ ữ > (A2 
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. Với hiệu OAN-GHI và THÁNG, NĂM, KỈ, ta có một cách địnhwvị 
ngay một cach vô-hệ vơi phep đặt, thang thiếu đủ. Trai lạiy đối 
với lịch Cơ-đốc, Hiệu CAN-GH} ngạy lại co liên-quạn, Ta co thê 
tính Hiệu CAN CHÍ cụa một ngay cua lịch Gơo-đốc, vạ ngược lại tạ 
cũng có thể tính ngay trong lịch ấy, khi †a biết NẬM, THẮNG va 
Hiệu CAN-0HT. Muốn lam vậy; trược hết phải biết tính Hiệu CAN- 
GHỈ của gay đầu nặm Dương-lịch. trong phần Phụ-trượng bai nầy 
.bôi se bay ,phep tương- tận, nhất la trình những đồ-ban „cố-dịnh, 
những, đồcbản ,cnuyÊn-động. Sau đây là phếp tính tôi thương dúng: 
Tôi sẽ dung am-hiệu '4/8' thay phần nguyên của gố A chia cho SỐ 
B (ví-dụ: f19/5' = 3); ám-hiệu [A;B1 thay gố thưa của phep chia 
trên (vi-dụ: [195] = 19-'19/5'x5 z 19-2#2 = 4). Trong cao am- 
hiệu trên, những số A va B co thê thay bằng một biêu-thức nghĩa 
1a thạnh-tích của một hay nhiều phep, tỉnh (ví-dụ:'(4x45-1)/4'=s@ 
Đây lạ phep tỉnh Hiệu CAN-GHI của ngay n thang % năm Công-1jịch 
N trước 15/10/1582: 

4) mính Hiệu GAN-GHI của ngày trước 1/1/N (gọi bằng a) 

a = [('(N-1)/4'+5xNÑ+8);60}, Ví-dụ: Năm Nz1407; tính:(N-1)/4' s 
"1406/4'3351; vậy ag[(35137035£8);60]1 = [7294:60) = 14, 

2) Tỉnh số ngay từ đậu nềm Ñ đến cuối tháng, trước thang %„.1a 

gọi số ấy lạ b, Guối cùng Hiệu CAN-GHI của ngay n thang Èt 1a: 


- 


h = [(a*+b+n);60]. „ Vấ-dụ: ngày nx= 6 tháng =4; vì nặm 1407. là 
không nhuận, tự đầu năm đến, cuối tháng 3 co b=90 ngay; hiệu 
SP Sạn của ngày 6/4/1047 là h= [(14+90O+6);60} s50. Ấy là ngay 
uÍ-8ứu. 


Nếu ngày được tìm hiệu GAN-CHI là từ 15/10/1582 về sau „Ô thì 
hãy „ đem sốh: trên bớt đỉ10, hay 11, hay 12, hay 12, tuy ngay ấy ở 
trược năm 1700, hay trong khoảng 1700-1793, hạy trọng khoang 
1800-1899, „hay trong khoảng 1900-2099. .,Nếu bơt thanh số âm thi 
thêm 60„ VÝ~ -dụ tìm hiệu CAN-CHI của ngày 15/3/1981. Với những 
công-thức trên, ta tính lần-lượt được a=,28; b= 29: hz42; đây 
năm 1981 va khoảng 1900-2099, vậy phải bớt 13, Kết: hiệu ÔAN- 
CHI ngày 15/3/1981 la 29; tức la ngay Nhâm-Thìn. 


4 Nếu muốn „ngược lại tìm ngày, khi đã biết hiệu GOAN- CHT tháng 
va năm, thì hãy lẫn-lượt tính cac số a, b,h „(hiệu gia" nếu cần) 
Rồi tính ngày nah-[(a+b);6013. Thêm 6O nếu số thửa 1a ậm, ví- -dụ 
tìm ngay Nhâm-Phìn thang 3 năm 1981 Công- lịch. Hiệu ngay ấy la 
29. Năm vao khoảng 1900-2099, vậy phải gia 12; được h=42. Trên 
kia đã thấy sz28 và b=59, vậy ((atb);6O] = (87;601 = 27.Kết la 
ngày Ñ-Th/3/1981 là ngày n= 42-27 z 15. 


1.4 TUẦN LỄ 


x 0ũng cỗ cách đếm ngày trong những tập-hợp khác, như tuần? 
TEBY ; tuần 10 ngay. Tại, Á-đông xưa chia THẮNG lãm 3 tuần. Haj 
tuần đầu; Thượng- tuần va Trung; tuần, gồm mỗi tuần J0 ngay. Con 
Hạ-tuần Ở cuối gồm 9 Mr 1Ô ngay tuy ng thiếu đủ. 


Dận-tộc CHAT,DEE ở Tây-Á †yự thượng- cổ dùng tuần 7 ngày ,„ để 
những kế cầm quyền định lệ nghỉ~ ngơi, Sau, dân-tộc DO-THAI cùng 
theo và „định nghĩ ngay thử bấy. Kề đến 0ơ- đốc - giao cũng theo lệ, 
nhưng với ,Thần-thoại, lại đặt ngay lễ nghĩ sạu San) nghị SA-~PA 
của DO-THẤT, Ngày, nay › theo lịch Gộng-giao va tập tục các nược 
Âu-châu, „ ta Đi thể nói, Son Q Mu. ngạy trọng tuần, VN . thư-bự 
la: 1.,ngay, TRĂ nể” 2.ngay HỒÄ 3.ngạy THỦY, 4.ngày MỘC „ ngay 
KỊM, 6, ngày THỔ (hay Sả-BA), 7.ngay NHẬT (hay GHỦ- XHẪT Trong 
các phẹp tỉnh, tôi ge dung cao số-mụạc brện đ „rõ những ngay ấy, 
trự ngạy GHỦ-NHẬT sẽ mang số 0, Trong VIỆT- -ngữ; thử bựcnhưng 
ngay, từ y.Í đến 6 đều tăng một nấc: gọi chúng „ 1a ,heay thứ 2... thư 

$ VÀ cỗ 1Š theo tục củ DO- THẤT đặt ngay cuối ở lễ SẠ-BA, hoặc 
vì tôn Ghúa mà đặt NHẬT “THỦ CHỦ-NHẬT lên bậc nhất. Tội sẽ 89+ tên 
số thủ tự trên la NHẬT THỨ, của ngay Công-lịch. Gó rất nhiều đồ. 
bản đã tim, NHẬT- THỨ của ngày trong những THẮNG, những NĂM, như 
tấm lịch hằng năm, 1jch-đô trường-cÚu; hếp dùng KIM-8SỐ (nombre 
đ'ọr),. CHỦ-NHẬT-TỰ (lettres len tran Sau đẩy tôi chỉ trình 
phẹp lầm tính với những công-thức 8on-gang, cùng nguyên~LÝ với 
phep tính Hiệu CAN-CHTI trên kia. cho ngay n tháng % năm Ñ. 


1) Tính Nhật-thứ của ngay trước ngày 1/1/Ñ. = gọi số ấy làm 
Công-thức đụng 1a: rxz ((N*+ (N- 1)/4+s);7]: số,s thay đôi theo 
ngay như sau: siạ 4 trong khoảng 1/1/1 - ˆ 4710/1582 
1 trong khoảng 15/10/1582 - 31/12/1699 
O trong khoảng 1/1/1700 - 31/12/1799 
6 trong khoảng 1/1/1800 - 31/12/1899 
1ä 5 trong khoảng 1/1/1900 - 31/12/2099 vân vân 

8 

NÑ 


lùa Nhật- ~thữ những ngay liền trước tháng tủ 
là năm không nhuận thi bảng sai-số như saư 


2) Tính sai-số 
trước năm Ñ. Nếu 


>6" ~ 
BẰNG SAI-SỐ 
Bi si 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 : 
5 


SAI u: 6.23 ..3. 6 Í 4 6Š 2 503 

,„ Để ý rằng sau một tháng đủ thì sai-số tăng 3, va sau một 
tháng thiếu thì tăng 2, trư sau thạng 2 ‡hươpg thì không tăng, 
Sau khi tăng rồi me thấy sai-số qua í thi trư đi 7; Vơi sự chủ 
y ấy, bảng số ấy đễ học thuộc lòng. Tuy yậy, tôi cùng đa đặt 
công-thức sau để dung cho gọn khi tỉnh băng may điện-tử: 


u = Phần nguyên của ( 2,6 x Èt - 4,4 ) Nếu ‡ là 1 hay 2 
thi lấy % thêm †1 


Nếu W là năm nhuận, thì sai-số thêm 1 từ tháng 3 về sau. 
3) Tính Nhật-tbhứ của ngày n/t/Ñ với công-thức sau: 


` ,Nhật-thứ, + = £( m+u+ n);7} ` ] ÿ 
Nếu 3 la O thi n 1a ngay chủ-nhật. Nếu không thị n la ngay thứ 
3+1 theo Việt-ngử. Vi-dụ: tìm Nhật-thư nga, 2/9/1945: NÑ=z1945 
Vậy số s là 5 và số r la ((1945 + 1944/4+ 5) ,7) = (2436;71 =0., 
Đẩy + =9. Theo bậng, số sai lạ 5, Nếu tính băng công-thưc thì 
u= Phần nguyên của (2,6x9-4,7) tưc la của (19;7) =2. Ví năm 
không nhuận, số u vẫn la 5. Đây n= @; vậy Nhật-tbW ngay 3y lài ' 
1. t Ox5+2) 1) = (7ï = O. Kết: ngay 2/9/1945 la pgảy chúmnhật, 


+ 


Gách tÍnh nhằm lanh chóng Nhật-thưứ da thanh một tro chợi. Muốn 


tính chóng hơn cho những nắm ÿrong khoang 190Ô~-2099, thi co thê 
tính số r như sau: Lấy găm trư 1900 được A; chia A-1 cho 4 lấy 
phần nguyên, rồi cọng vơi A, được Bị; bình rz (B;7). Tính gỗ m.. 
bằng m= tngay;71; rồi cọng vơi số r, nếu thạnhrsổ qua 7 thì trư 
7 đi; rồi cọng với sai-số của Thang (lấy ở bảng hoặc trị nhơ) 
Thanh-số 1a, Nhật-thư dang bim, nhưng phải giam { nếu no lơn hơn 
7. Vi-dụ: tìm Nhât-thứ của lễ NOEL 1980. Số A la 80 (hai con số 


cuối của nắm); (A_1)/4-= 19; vậy B=80+19z99 và r=.(99;7] =1 ; 
NOEL là ngạy 25 thang 12; vậy m= (25;71 =4, cọng vơi r thanh 5; 
tồi cọng với gai-số của thang 12 (đọc, 5)mšăm nhuận, (phai dội £ a 


6); Tổng-số la 11 lớn hơn 7; giảm 7,con 4. ĐO 1a Nhật thư của 
ngay 25/12/1980. Kết:lễ NOEL 1980 vao ngay thư 5. 


2. GIỢ VÀ KHẮC 


2.1 Đơn-vị NGÀY, từ nủa đêm nầy đến nủa đêm sau, ngay nay được 
chia đều lâm 24 giờ, uang tên giờ,0, giữ 1, vân-vận cho đến giơ 
23. Điểm Chính Trưa la mối đầu giờ 12, Tuy đanh-‡Ư GIỮ a quen 
thuộc, nhưng tội se gọi chụng cáo phần ngay ấy la GIỜ MỚI hoặc 
GIỜ ĐỜN,Một Giờ Mới chia lam 60 phút, mỗi Phút chia lam60 giây 
Đọn-vị gồm 15 phut có bên 1a KHẮC.È), sau nầy tôi sẽ gọi nó 
bằng KHÃO MỚI. 

mù đời thượng-cổ, tạj hai tiêu-điểu văn-miph thuộc Ấ-châu; 
GHALDEE và TRUNO-QUỐC, ngày được chia lam 12 giơ, dai gấp đôi 

F9. “- n" „ + HH G,.. H ^ ˆ TT 
giữ mơ. Tôi ,se gọi chung giữ ấy. băng, tên GIỜ CŨ, Ngươi Jfrung- 
quốc dung Mười Hai GHI để gọi 810: giờ, TẾ, giờ ,SỬU... giờ HỢI. 
Ớo điệu lạ la,brone một ngay; €© ¡ 1a -Nhông Liên tue 

ự 9 1e XI sự äy; 
cậc giơ cụ khaoc cùng được chia đôi: nửa đầu xưng tĩnh răng SƠ, 
rửa sau răng CHÍNH. Chung qui, ta cũng, co thể nhận răng dơi xưa 
NGÀY cũng được chia }am 24 phần như ngay nay; Theo thư-tự giợ 
củ tương đương, ta có: giờ O 1a TẾ GHÍNH, giờ 1 la SỬU SƠ, giữ 


một mức sau đựng đầu ngay một nửa trược ở cuối. 


0a 


2 1à SÉU GHÍNE, vân-vân... giờ 21 là HỢI SỢ, giờ ¿2 là HỞI GHẾ, 
NH; giờ 23 la TỶ. 5g. Muốn đổi- chiếu Giơ Mợi vạ Giờ cũ, ta có thể 
đọc thẳng trong b bằng sau (viết tất: --§ là giờ SƠ;C là giờ CHÍNH) 


BẰNG ĐỐI-CHIẾU GIỜ MỚI VÀ GT1Ờờ CŨ 


5 6 7 8 9 10 11 
TyŒ Su§S 8uC DaS DaC MaS MaC Th§ ThŒ TiS TiC WgS (B.Sáng) 
TỶ 2,8 3.DẦN 4.MÃO 5.THÌN 6.TỊ 


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Ngữ Vi5 ViC TaS TaŒ Zu§ ZuG Tu§5 Tuể Hos HoŒ Ty§ Chiều) 
9.THÂN 1O.ZẬU 141.TUẤT 12.HỢI TỶ 


Ta lại cỗ thể biểu-diễn các Giờ Đơn cũ, phư Tý So; Tý Chính 
bằng những số „thập~ phân, ma phần nguyên 1a thự- bục Ò của GIỜ cŨ, 
va ,phần- le, biểu-diễn puần sơ ,hay Chính theo cách nầy: phần lễ ỏ 
trộ đầu Giờ -Sg; phận lễ 5 trổ đầu Giơ Chính; từ Ọ đến 5 la.đang 
Giờ §ơ va trên 5 là đạng_ Giờ Chính. Vỉ-dụ 3,12 là đang giờ DẦN 
SƠ va 4,65 la đang giơ MÃO CHÍNH; Về Giơ Mới, ta „cung dung số 
thập- phân thay số hồn-tạp gồm „ giờ, phút, giây; ví- dụ 1 gi ,12 
phụt sẽ viết 1,25, Liên-hệ giữa Giờ Mới va Giờ Củ có thể tính 
vơi một trong bai công-thức sau: 


Giờ CŨ ¿ (Giờ MỚI +23) /2 hoặc Giờ VỚI = 2xGiờ CŨ- 3 và gia 
1ệ nếu thừa-số 1a âm. Vi-dụ: Giơ MỚi 1a 9 gio rưỡi, tính giờ CŨ 
bằng 9,5+3 thành 12,5,chia đôi, được 6,25, tức la giơ TỊ SƠ, VỆ 
dụ khác: 10 giữ 15 tối thuộc vào (22, 25+ 3)/2= 12,625 nghĩa 1a 
vạo gảơ HỢI CHÍNH, Thí~ -dụ ngược: giơ MÃO SƠ là 2x4, O-3=<5,0, 
tức la 5 đến 6 giờ sang mới. 


œ% Dạnh~ tù KHẮC trong lịch Á-ĐÔNG _ngày „ xưa có nghĩa 1a 1 đ HP 
168Ÿng by tức 1a 14 phụy 24 giây, vậy ngắn co Ở mơi, nợ 
theo nhưng bản lịch phát~ “hành thì lại tăng KRÃO la 1 phần 5 ịơ 
ĐƠN, nghĩa j‡a băng 12 phút, Gốc ,danh-tư ấy la ,oái „the mang nẹt 
khắc trỏ giờ và khắc được đặt nổi trên mặt nước của khủng nước 
đươi của Đồng-hồ. (34) ` 


2.2 GIỜ VỚI ĐỊA-ĐIỂM - -. 


Điểm 12 gịờ là đúng lúc mặt trời vượt đường Kinh- tuyến bại 
địa- điểm mình Ở, Trúc ấy, chung cho các địa-điệm ở trên một đương 
Nam- -Bắc, vậy hai điểm củng kinh- tuyến, cũng cung chung một 812. 
Trai lại; nếu, ta địch trên v?tuyến thì 8}0 lại khác nhau, Gacb 
1 độ; nghĩa là 111 km “thì khao 4 phụt; „cách 15 độ (1665 km) thả 
khác 1 giơ. Trong thực- -tế, không thể mỗi địa-đi Êm „dung một giơ 
riêng. Trong một nước không rộng chiệu Đông-Tây lắm, thì, Chỉnh: 
quyền quyết- định một giơ chung cho cả nhân-dân. Những nước lân- 
cận đông tây, nếu cách nhau xa; cũng phải định phần B,1Ợ chênh 
lệch, Theo lệ Quốc-tế, Quả Đất được chia lam 24 múi vơi 24 kinh- 
tuyến cách đều nhau 15 độ. Kiịnh- -tuyến đầu (số 0) được chọn qua 
thiên-văn-đai GREEENWIOH. ở nuởc ANH, Khi mặt trơi đứng „bong tại 
kinh- tuyến nầy, nghĩa là lúc 12 giờ, thì các kinh- tuyến Ở hướng 
Đông đã về qua trưa: giờ. 1ần- lượt 18 12, 14...24 gi0. Từ kinh- 
tuyến gỗc trở về Tây, thì giờ lại sợm hơn. Trong thí~ đụ trên, 
gịơ trên cac kinh-tuyếp hượng Tây là 11y 10...va O, Kinh- tuyến 
vựa mang gịo 24 và O 8 đường đối- tâm với Kinh~ ctuyến gốc; chia 
đôi Thai~binh dựơng „gần phia Đông, những quần-đảo fT1DJI vạ TÂN- 
ZELAND, Trên đường ấy, bấy~ giơ - ngay la ngay „ trước? hay 1a ngay 
nay? Cũng may răng trên đường ấy không co đất nào đang kê. Tuy 


# Nếu vi-ởộ la V thi phải nhân với Gos V 


s...c 


ngay 6/9/1522, thế ma lịch trên đất trỏ ngay sau, Ây vị tầu đã 
quay vong cụng hương vơi mặt trơi; cho nên đối, với ngươi ở trên 
tầu, mặt trơi quay chậm hơn đổi với ngươi ở nha. Œno nên đếm số 
ngay ở trên bầu cũng {‡ hơn, Sau khi vóng quanh một lần thi đếm 
chậm một ngay. Cung y1 le 


văn, mỗi nước lại co thệ quyết-định một thư giơ 1uật- lệ đặc biệt 
cho nược mịnh, Ví như ở ĐHẬP, dùng giơ HE trong mua Hạ. Giợ 8y 


xi-nghiệ đong cửa tất đen sơm va tối tư-nhân đi ngủ sớm, Mục- 
đích để biết-kiệm điện. 

„ Ngày xưa con co pheẹp Xem bống mặt trời để biết giơ.Nếu ta 
căm một cây hình thẳng, đừng thẳng gọc với mặt đất pháng ngang, 
thì bổng nö chiếu xuống đất, hình-thanh một cai kịm quay chung; 
quanh chân cây, từ Tây sạng Đông, Tuy ,theo mua, bóng có dại, eo 
ngắn, nhưng đồng một giơ thi tương bong như nhau; Vậy chỉ phải 
ve trên đất nhựng đương tia tự chân cây tủa ra,va đề chữ Ở bên 
để ghi giơ, thì eo thể xem giợ khi co năng. Dụng-eW nầy co tên 
1a ÑHẬT-QUi (đồng-nồ bóng), cai cây gọi 1aBiểu? hình ve ở trên 
mặt đất gọi la Khuê! *8 ÿ , 4# : 


%, 


3. NĂM 


3.4 NĂM THỜI-TIẾT 


Quancniệm NGÀY dễ thấy, ngưng có điều khó hiểu là tại sạo 
18 co ngay ngắn, gay „dai; ngạy nong; ngay lJan-Ệ tại sao luc 
chỉnh trưa, mặt brơi co ngay đứng cao, eo ngạy đựng thấp tạ) 
sao ở chân trởi, chỗ mặt trơi mọc lặn mỗi ngạy mỗi khac? Phong 
như mặt trơi thật cố-định trên Thiên-cầu, thi no, ngay,nao, cung 
nhự cac sao, phai đi-chuyển trên một vong cổ-dịnh; khoạng ban 
ngay; khoảng ban đêm ahal không thay đổi; điểm mặt tyơi mọc lặn 
trên chân tròiMvượt, cao qua Kinh-buyến dịa-phương, đang, cung ở 
yên một chỗ ¡nghĩa là, khí-tiết va thơi-hậu địa-phương đang luôn, 
luôn không: đổi. Ta phải kết-luận răng mặt trởi không đứng yên 
trọng trưởng tiq-tÙ‹ Ta hay chụ yÿy đến „aững S&o hiện gần chân 
trời, chỗ mặt brơi mới lặn, Ta se thấy các sao ấy mỗi ngay mộ È 
hiện gần châp tyơi hợn, nầu như mặt trởi keo chung đần lại gần 
mình. Đo la ao-ảnh của hiện-tượng thật sau: ‡rong khi Tinh-c§u 
quay từ Đông sang Tây, mặt ÿrơi địch ngược tử Tây sang Đông một 
ngay một ti, như hinh con ca lội ngược dòng. 


Nói chính-gác hơn, mặt trời di chuyển giữa tỉnh-trường vạ 
dịch trên một vong. bron lớn, chênh goc đối với Thiên-trục.Ðo La 
quy-đạo của mặt trơi; được đặt tên la HOẠNG-ĐẠO. on vong tron 
l1ơn trên Tinh-cầu thẳng goc vơi Thiên-trục, thì mang bên XIGH- 
ĐẠO. Những mặt hai vong tron ấy chênh nhau 23 độ 27 phân. Hai: 
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ø]}ao-điÊm của Hoang-dạo và XÍch-đạo là hai vị-trí mặt trời dị 
cach cân-đối hại Cực của Thiên-trục. Khi mặt trơi tơi đo, thì 
đương, vận-chuyển trong ngạy la đượng Xich-đạo. Bạn n ay.va bạn 
đêm đai bằng nhau: mội điểm gọi là XUÂN-PHÂN (điểm ÿ),còn điểm 
kia gọi THỤ-PHẦN (điệm T), Đương kinh XT gọi tên đương Xuân- 
Hình 2 


Thu (Xem hình 2)._ Đương kính thống 

goec vơi XT gặp Hoang-đạo ở hai điểm 
ĐH; Điệm Ð xa Bặc-cực nhất.Khi mặt 

trợi tợi đo, đương vận-chuyển trong 
ngạy co phần lớn dưới mặt đất: ban 
ngay ngắn hơn bạn đêm. Điệm ấy gọi 

l3 ĐỒNG-CHẾ. Trái lại, điểm H gắn 

Bắc-cực nhất. Khi mặt trời tới đó, 

đương vận-chuyễn trong ngay qo phần 

lơn trên mặt đất: ban gay dải hơn 

ban đêm, Điểm ấy gọi la HẠ-GHÍ. 


. Ta hãy theo dối mặt trời trên 
Hoạng-đạo. Ngay @O' thang 3 höó vuợ‡ 
điệm Xuân-phẫn §ư Tây sang Đông, từ 
phảa Nam Xich-đạo lên phía Bắc . Đêm S Ầ ' 
ngay cận nhau, khí ‡rởi bắt đầu ấm. Rồi mặt trời chuyển đần-dà 
đến đdiệm Hạ-chiị Ngay dai dần, vr trơi vượt Kinh-tuyến cao đần 

~ .- : Ö Ä. 
ÿ mặt trợi vượt điểm Hạ- chỉ; 


Kại trơi thêm ấm, Ngay 21 thang 
va tiến dần tới, điêm Thụ-phân. Ngay vẫn dai bơn đêm, nhưng ngắn 
lại đần. Khí trời bụy con ấm nhưng nắng nhạt dần. Ngay 23 th, 
32 mặt (rơi vượt điểm Thu-phâw ma tiến đần xuống phia Nam Xioclr 
đạo. Ngay ngắn hơn đêm, ặt trời thấp dần, thơi-ghf l1anhdần, 
Ngay 2@ thạang 12; mặt trơi qua điểm Đông-chÍŠ Ñgay ngăn nhất va 
mặt trợi Vượt Kinh-tuyến thấp nhật, Khi-hậu dạnh, Nhưng }u ray, 
mặt trơi tiến trở lại điềm Xuân-phân. Ngay dai dần, khi ấm dần, 
Khi mặt trơi trở lại điểm Xuân-phân, thì thơi-gian trai qua có 
tên 1a NĂM THỜI-TT 1; thơi xưa gọi la TUẾ-CHỤU? Người Âu đặt tên 
la NĂM XUÂN-PHẬN., Ấy cùng một nghĩa: lờ chu-ki mặt trời trở lại 
điểm XUÂN-PHẬN, đài 365,242200 ngay .*Ÿj#&. l8) 

Ÿ là gau thời-gian ấy, nhiệt-độ ở mộ địa-điểm, nào vathời- 
tiệt sẽ trở lại y-nguyện. Tuy vậy, đó không phai thơi-gian mặt 
trơi đi đụng hết một vòng Hoang-đạo, bởi, tại điểm Xuân-phân dịi- 
chuyền trên Hoang-dạo, ngược hương mặt trời. Một, năm chỉ địch có 
50,256 sao (giây). Thờơi- lap mặt trởi đi, trọn vong Hoang- đạo 
gi la năm vụ-ÿrụ;,no oh+ dai hơn năm Thơj-tlấ% hơn 2O phút ma 


thôi, Độ di-dịch của điểm Xuân-phân gọi la -SAI * *. 


3.2 NĂM THỰC-TIÊN VÀ NĂM DƯƠNG-LỊCH 

Mục-dích cốt-thiết của LỊGH là báo tig thời-tiết để nông- 
dân cay, gịeo cho hợp thơi, để tế-tự cho đụng luc. Vậy đơ n-vị 
vị chính của Lịch 1a NĂM hợp với thơi-t‡iết va tất-nhiền phải 
đựng một số nguyên ngay. Dương-lịch độg-nhất hiện-hanh, Cô nœ 
lịch, dùng năm thương-xuyên 365 ngay. Cử bốn năm đặt một nhưận, 
nghĩa la một năm 366, ngay, độ “băm trung-bình gồm 365,25 ngay dải 


hợn: Wăm Thơi -tiết. VI vậy cư 300 năm lại bọ đi 3 nhuận, nghia 


lạ co 3. năm đang nhuận lại trở lại năm thương, để năm % ung- 
bình thanh đa{: (265,25 x 400 - 3) / 400 = 365,2425, ngay con dai 
qua 0;O003 ngay. Nếu cử 2332 năm lạj bỏ thêm một năm nhuận thì 
sau một vạn năm, lịch vẫn đung y thơi-tiết. 


=<IØ> 


: Trong các hạng lịch, chị có, Dương-1‡ch dùng số ngày gần &ố- 
định trong năm, nhưng lại phải bỏ quan-niÊm THẮNG liên-hệ vợi ` 
tuần trăng, tuy răng vẫn giữ sự một năm có 12 thang. Con cac 
hạng lịch khao; mhư, sau Sẽ trình, thì vị cố dung-höạ điều-hiệp 
vừa vơi thơi-tiêt, vưa với tuần trăng, cho nên số ngay }ropg nấm - - 
không cố-dịnh, Phep lịch lbốt 1a phep gọn-gang, chinh-xac,vưa giữ 
được sự điều-biệp kia, vưa lạm sạo sau l‡ năm, năm †+rung bình 
vẫn rất gần với TUẾ-GHU nghTa la năm Thơi-biết.Ta sẽ thấy răng 
phép lịch của A-dông hợp vơi Thiên-văn toan-học hiện;dạ1,đap 
đúng cac điều-kiện ấy, nhơ phep tỉnh sóc NHUẬN se giải sau. 


ˆ v 
3,3 TỀN GỌI NĂM Š 
“ N - nao được „ : F h 
„ Mỗi lịch đệm năm tư một nặmvcoi 1a tối-trọng đối vơi tôn- 
giáo hay lịch-sử của dân-tộc dùng lịch ấy. Năm đâu ấy go ả năm 
lich-nguyên, Đạo Co-đốc lấy năm ma Giao-hội ngạy xưa ooi l2 năm 
sau Giao-ohủ ya đời, Sự thực thì hình nhự ấy la 3 năm trựơc.Ta 
nay chỉ nói đo 1a năm Công-nguyên, hay la năm 1. Năm trươc năm 
ấy sẽ gọi la năm 1 trước Công-nguyễn (viết, tắt;1 %.0.n). Nếu 
muốn dung số âm đệ gọi những năm %.C.n, thi chợ quên rặng năm 
O không gó; vậy từ nắm -A đến năm B, co 3+ Á~Í năm, con tử -Á 
đến -B có A- 3 năm ( khậng kế năm -A ) 


Phậb-giáo lấy làm 1{eh-nguyên năm 544 +..n. gọi rằng năm 
Phật-đán. Vậy năm Gông-nguyên, băng, năm Phật -1ịch thâm 544. tồ+ 


giáo lấy năm 622 lam nặm đều, ấy la năm Giao-ch "ơi bỏ thanh ' 
TA MEOQUE. Kỉ-pguyên của dân-bộc Nhật-bản 1a năm 660 t.C.n.,la 
năm được coi 1a dong vua Thần-vũ bắt đầu mở qược. Chính - qu ền 
Tzung-hoa Dận-quốc đã lấy năm 1911,1a năm thanh-lập,1am năm đầu 
Nếu muốn †rao đổi biệu-sỐ năm trong bổn-lịch nao với Công-lịch 
thi co thể dụng pheẹp sau: 


.— Tạ gẽ gọi năm lịch-nguyên bổn-lịch lã N (bổnclịch có thể 
là niên-hiệu của một vị đệ vương xưa). Nêu năm W ở sau công- 
nguyên, tụi hiệu-sỐ, năm bản-lịch 8 va hiệu-sổ năm Uông-Jịch C 
liên-hệ cung nhau bằng công-thưc: , Ö = W+B3- 1. Virdụ tim năm 
công-lịch của năm bê Cànhchưng thư 22, Đây năm NÑ 1a năm 1 Ôanh- 
hưng: 1740. Vậy năm tìm La ©= 1740+23~ 1= 1762. Nếu năm l†oh- 
nguyên bổn-lịch Ñ 1a trược Gông-nguyên, thi công-thưc co khác, 
túy theo năm bồn-lịch B đừng sau hay trược Gông-nguyên: 


Nếu B đứng sau,thì:, 0=B-Ñ 
, Nếu B đứng trược thị; zN- Bè † 
Ví-dụ tìm năm Gông-lịch của năm 2000 Phật-lịch: 
Ặ ' 0 + 2000 - 544 = 1456 
VWí-dụ tim năm Công-ljịch của năm 300 Phật-1‡en: 
0z 544-20Ô + 1=/245 ÿ.0.n., 

Trong sử va lịch ở cạc nược A-ĐÓNG xưa, tên øQj năm được 
đặt đưới niêện-hiệu hiện-hanh của nha vua (một vua co thể ,bhay 
đổi niên-hiệu nhiều lên). Mỗi niên hiệu la một bồn-lịch mẹ 1a 
cần biết năm đầu. Còn như hiệu-số năm trong niên hiệu, thi lại 
co hai cách gọi: hoặc bằng số-mục thương (thự 2, thư 3..) hoặo 
bằng tên CAN-CODT. Nếu niên hiệu kia không qua 60 năm, %h+ hiệu 
GCAN-CHI cũng đủ định-vị nặm ấy. Trong nhưng bai tôi đa viết về 
Lịch (Báo KHOA-HỌC 1942 và TậP SÀN SỬ_ĐỊA 1970, xem p)ụ=trương 
sau đây) tôi da lập bang đối chiếu va phep tính để trao đôi hại 
phép gọi năm: phep Công-lịch va pnep GAN-CHI. Đây bôi miễn ban 
thêm. 


CHẾT 


ghu-kÌ 6O hiệu GAN-CHI cũng số thể goi là một kì, như gọi 
thế~-ki 100 năm „trong Công-1ịch. Đó IÊN Giap~ tw-ki -kỉ, Nếu điểm số~ 
hiệu những kỉ ấy từ một ki-nguyện, „ thì „ka co mộ$ phếp gọi năm 
không 1iên-hệ VƠI tôn-giáo - va sử~ xí, nếu 1ịeh~- nguyên được chọn 
bởi một gự- xiện đặc -biệt về, thiên-văn. Trupg- quốc đa chọn mộ t 
ngay trong thơi c© ma mặt - trời, mặt trặng va năm hành- tình đứng 
gản nhau (nói: bảy „ vị liên nhẹu như vong hạt châu) để lam ngay 
G1ap~ ty của năm Giáp~ tỷ của ký đầu. 


3.4 GỒNG-LTCH 


Trong gần ¿90 năm nay,, các nước Tây- phương; „ nhờ „khoa-học; 
kẵ- thuật, đã trở nên phú-cường „ Binn-đội họ đã bá~chủ mọi nơi. 
1‡ch Tây-phựơng vì vậy toặc được cương- dụng y hoặc được thu-dụng 
trong mọi xứ; Lịch ấy lạ lịch của 0o-đốc¬giao về mặt công-dụng, 
cho nên %a sẽ „891 tên 1a Công-lịch, Nhự trên đã „no1,no rất hợp 
với biến, chuyển thời-tiết. Nhưng vì gua~%rl nh nó ,1ắt~ -lếo, cho 
nên nộ còn mang nhiều vết vô-1i đị ki. Sau đây sẽ nêu qua lịch~ 

sử „gìai—~bhich gự lạ: thời i-gian thẳng có 28;29,30,21 ngay và bên 
những tháng 9; 1Ô; 11;12 lại có nghĩa là thắng thứ 7, 8, 9,10... 


Gốc Lịch. là J+‡ch thanh ROMA „lập lêu vào _khoảng 750 t.0.n,. 


"Tịch eo tính âm va dượng, nhưng, rất sợ-sai: năm gồm 1Ó tháng; 6 
- thang ,30 ngay và 4 „thang 231 ngay (bháng:1, 3,5,1). Tên 4 than 
- đầu có tính bôn-giaáo: 1— MARTIUS (Yu~—thỆn) 2+ APRILIS (nãy mầm 


3cMATUS (phồn vinh), 4- JUNIUS ( Mẫu-thần). Gòn 6 tên sau chỉ 
là thứ~bực : 5—- QUINTILIS, 6- §EXTILIS, 7- SEPTEMBER, 8-OCTOBER 
9~ NOVEMBER, 10~ DEOBMBER „ Ngày bắt đầu khi chập- -tối, Mỗi tháng 
eó bạ ngay lễ: 1% "Sóc" (đầu tháng: , CALUENDAE), 2. "Rằm"( lữa tháng 
1DUS), 3. hắn" (thứ 9 đếm ngược bừữ gay vằm ; NoNAE) Những ngày 
lễ ấy mạng tên bản-1ễ. co những ngay kháo mạng số thư-bự đề 
ngược tư E—. JỆ Ở sau: vi-dụ nếu ngay "rắm" vao cay 945 thường 
thì ngày "44 thương” sẽ „8Q lạ ngay trước "răm; ngay *13 thương”se 
gọi 1a ngay 2 trược © "rằm Ngay "=ằm" cùng không cổ-định; tuy thang 
dai hay ngắn, mà" rằm" la ngay 15 bản 13 thường. 


Năm ấy chỉ có „304 HS › ngắn hơn thời tiết hai „tháng; cho 
nên ba năm sau; tháng ''Nay mầm ! đã Bặp „ mùa thu! Đến đơi NUMA 
có Sự cải~cach lãm thêm hai thang vao cuối năm: 11. JANUARIUS 
( _Môn~thần) ; 12. PEBRUARIUS (tẩy uế). Tháng 11 ch có 29 _n8ãy¿ 
cùng như những thạng 2,4,6, 7, 8, 9 (ngay trược vốn có ,30 ng 89y› ma 
bấy giơ bị bơi) Con tháng HỘ: thí cho hung- thần, chỉ được cấp 28 


ngay, mỘt số xấu bởi, theo mê tấn đang thơi; số ấy lã chăn. Năm 


chùa nụư vậy cũng chỉ có „325 ngay; ngăn mất chưng 1Ô ngay đối 
vơi thơi~ tiết, Vì vậy; cứ hai năm lại thêm mệ‡ tháng nhuận dài 
2e ngày, dễ năm trung —bÌnh gồm 366 na ; hơi đài qua. Có đ iồ u 
k+i-cục, là thang nhuận lại được chêm vào trọng thang, cuối, giữa 
hai ngay,22 vạ 24 thương; Nếu ta đếm từ ngạy Sóc thang sau(Ga- 
1endae của tháng Mạrtius) n ngược lên đến ngày 24 va 23 thang 12 
nầy, thì -%a thấy tặng; theo lệ ,Bọ1 „ngay giải trên, hai ngay ấy 
mạng tên: ngay 6 va ngay 7 truốc Sọc. Vậy Lệ đặt nhuận la xem 
vao giữa mu † và ngay 6 trước ngay Sóc tháng Maxrtius. 


Sự ,cã¡— cách trên làm năm lịch hơi đài, cụo nên dần đần nủa 
tới trước lịch. Những lễ-bái về nông-nghiệp, lam theo lịch thanh 


: chậm quá. Chính-quyền phải, châm-chươc số „ngay „ nhuận để „cho hợp 


thơi. Nhưng nhiều ,việp-trưởng được bầu với thơi~ —=gian hữu-hạn, 
đã 4+ạm quyền ma keo đai cai thang nhuận nầy để lợi cho mình. 
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.  Nặm 46 %.0.n. (708 kỈ ROMA) nha ,chuyênychế ,OEBARE J U1. 1Ô 
mợi nha bac-học 515O6ENE tư Ai-cập tơi đề cai-cach lịch. Slgo- 
geqe giữ tên 12 thang, những đặt hai thang cuối lện đầu, thanh 
thứ thang giêng MARTIUS củ trở nên thang 3 mơi; va cac thang 
sau đều tụt xuống hai bậc, Sự nầy giải-thích điều tên không hợp 
thu-bậc của bốn thang „cuối nặm ngay nạy. Thực ra Xưa co €6 thang 
nặư vậy, nhưng hại Lhang 7 va Ö, sau, đo, được đổi tện ra đJULIUS 
và AUGUSTUS để ki-niệm bai vị độc-tal ROMA. Số ngay trong cạc 
thang cùng được tặng, trư thang 2 mọi, vẫn giự 28 ngay, S0 ngay 
trong các tháng và trong nău,sau cãi-cách, vẫn được giữ đến ngay 
nay. Vậy năm mới gồm 2365 ngay, ngắn mất O,2422 ngay. CW 4 năm, 
lịch ngắn hợn thời-tiết ,4xO,2422 =Q,9688 ngây. VỀ vậy, thắng 
nhuận 22 ngạy vn Đạt chỉ con một ngayy bốn năm đặt mỘ% Lần vao 
giữa hai ngay 7 „va trược ngày *sóc"“thạng Mạrtiụs như tron ø 
lịch cụ. Thẹo cách đếm ngược để gọi ngay, thi ngay nhuận ấy nối 
liền với ngay 6, cho nên được øQ1,la ngay 6 thứ hai.„La-bin-ngử 
nọi 1a '!bis-sextus ''. Đo la gốc của nhựng tử trong Âu-ngử nghĩa 
1a nhuận, như bissextil trong Phep-neu. 


Đạo ŒCơ-đốc phôi-thai đượi quyền hành-chánh của ROMA. Lậch 
ROMA nầy vấn được tiếp-tụe dụng sau khi co-quan tôn-giao thánh 
lập. Chị co sự thay đổi 1a cách gọi ngay trọng thạng băng hiệu~ 
số kế ‡ư ngạy đầu thang: ngay nhuận trở thanh thư 29 của thạng 
hại. VƠơi ngay phuận ấy, năm trung-bÌnh của ljch co 365.25 ngay; 
đai‡ hơn năm thơi-tiết Q,25- 0,2422= 0,0078 ngay ‹ Cử 40 năm, 
thợi điểm theo lịch ngắn hơn theo vận-chuyển cụa mặt trơi trên 
Hoang-đạo mất, 4x Q,0078= 3,12 ngay-‹ Đối với thời-tiệt, độ sai ấy 
sau 4Q0 pềm là nhỏ, nhưng đối với vị tri của mặt (rơi trên quï- 
đạo, no 1a to, Vi-dụ, năm nầy, tiết Xuân-phân, tưc la uc mặt urơi 
vượt điểm X trên Hoang-dạo; vao nga 21 thang 3; thi 400 năm về 
sau tiết ấy vao bạ ngay brược (18/3). Sự nầy rất quan-trong đối 
với đạo Cø-đốc, vì lễ Phục-sinh liên-hệ vơi tiết Xuân-phân như 
sau nẫy sẹ thấy. Thế ma tử năm 325 (Giao-hội ÑIGEE)_ nhận - định 
tiết ấy vao ngay 21⁄2, đến năm 1582, lịch đã chậm gần 10 ngay. 
Nếu không chữa lịch thi tiết Xuân-phân theo: 1ịcj (21/2) ở sau 
thơi-điểm Xuân-phân thực, gần 10 ngay; VÌ vậy giao-hoang ` GREGO+ 
RE 12; năm 1592; quyết-dịnh bỏ 10 ngay trong lịch va tim phẹp 
tử đố bố 2 pgay sau mỗi doạn 400 năm. Các điều quyết-định co: 

1) Sau ngay 4/10/1582 1a ngay 15/10/1582. 


2) Giữ lệ năm nao ma số hiệu chia cho 4 hết là năm nhuận. _„ 
3) Những năm đầu thế-kỈ ma số hiệu thế-kÌ chịa cho 4 com co 


dư- thì không nhuận, buy răng theo mục 2 đang nhuận. 
VÍí-dụ những năm 1980, 1984, 1988 đều năm nhuận vì chia cho 4 hết 
Những năm 1600; 1700, 1800, 1900, 2000 đều 1a năm đầu thế-kỉ va đều 
đang nhuận, những ba năm giữa eo phần, thế-ki 17, 18, 19 chia cho 
4 cồn thửa; vậy chỉ có hai năm 1600 va 2000 1a nhuận ma thôi, 

Lịch cải-cách hiện-hành gọi là lịch GRBGOIRE, cọn lịch cũ 
gọi 1a Lịch JULIU§. Tôi gọi hai lịch ấy la Tân-lịch va Cựu-ltịch 
đơ-đốc. Tân-lịch ban ra, cac nước Âu-châu; tuy cung theo đạo Ki- 
toy nhưng cung tỤUY nược, hoặc địa-phương, ma do-d theo lậnh.Cac : 
nược thân-cận Giao-hoang, như Tây<banznha; Bồ-dao-nha; Phap đều 


%heo ngay cuối năm 1582. Những nược co nhưng nhom đạo phản-đ ối 


thì chậm theo hơn: nuốc Anh: (T752), các nước Đông-Âu (1919-1923 
Nhật-bản theo tư đơi Minh trị (1873), Tryung-quŠc (1912) vân vân. 
Khi muốn so-sanh bhơi-điểm brong các sử; +a phải coi chứng. 


¬. 
4. THẮNG 
_—— so 
4.1 TUẦN TRĂNG 
jrên đây tôi đã dùng đdanh-từ THẤNG để tiện giải-thÍch cấz 


bạo của Công~-lịch. Ấy 1a một trọng 12 puần so-je của năm, gồm 
tứ 28 đến 31 ngay. Sau đây %a sẽ thấy tư đâu ma có kha3-ni ệm ấy, 


, .Irong Việt-ngữ cụng ghư trong nhiều ngôn-ngữ khác, danh-từ 
tro ÿ THÁNG va danh-tư trọ vật TRĂNG cúng một gốc (2). Ấy vì sự 
gọp ngay thanh thang la bởi quạn-sek TUẦN THĂNG. Quả thật vậy, 
không hiện-tượng thiên-nhiên rao xui giục người ta chủ ~ y „bằng 
canh-tượng mặt trăng trên troi khi trồn, khi khuyết, khi có, khi 
không luc đầu ban tội. Chắc rằng nhân loại, tự đơi thai-cÔ, đạ 
nhận thấy khoảng thơi<gian ¿ều-đặn giữa hai đêm trăng trọn, ja 
độ 20 Jggảy. họ nên co đân-tộc; như dân $i-cập,gop 2Õ ngay lam 
một thang đề tính lịch, Nhiều dân-tộc khác đa nhận thấy chu-kl 
äay la gần 29 ngay rươi, cho nên đã đặt thang lần-lượt 29 vơi 
30 ngay. VƠơi sự quan-sat nhiều nhật-thuỄ trong lâu năm,cac nhạ 
thiên-văn Trung-quốc xưa đã tịnh tuần trăn? ấy, mạ họ gọi la 
SỐC-SÁCỂ, dược: 29, 530590 ngày (Lịch Minh-thiên đời Tổng 1064) 

Šn ngay nay; tĩnh chỉnh-xác thì tuần, trăng dai gia 29,530588. 
Muốn hiệu những hiện-tượng nầy, %a „phai biết răng Trặng tự mình 
không phát sang, va chỉ được goi sang bởi Mặt Trơi tự xa,va bởi 
Địa-cầu tan-xạ một phần anh sarg cũng nhận tự Mặt Trợi. Trong 
không-tyung; ,Nguyệt-cầu co pửa sang nửa tối, ranh-giơi 1a một 
vạnh tron ngành mặt thặng vao Mặt Trơi, Tuy hai hưởng của ai 
vưng Nhật Nguyệt đối với %a, xa cach nhau Íb hay nhiều, thi tạ 
thấy nhiều phần tối hay phần sáng của Trăng. Vänh ranh-giơi la 
nửa đương hình thuẫn hay la một đương thẳng. 

_ Ta hãy cuan=sat mặt trăng giữa trường tinh-tú và để ý đến 
những ngôi sao kề cạnh. Chỉ sau vai giơ, †a đa nhận thấy trărŠ 

j-chuyền trên Tinh-cầu, nhự Mặt Trơi, tư lây sang Đông. Quan- 
sat luôn ÿrong mật thạng ‡hi thấy qui-đạo trăng cung gần Hoang- 
đạo. Ấy, la một vanh lơn của Thiên-cầu, chẳnh vơi Hoang-dạo ch 
5 độ, va được gọi la Bạch-dđạo, Hai đượng ấy giao nhau Ở 2 đin 
gọi la Nutf Vì hai gui-đạo kha gần trung, cho nên trong 11-1uậng 
về Tuần Trăng, ta co thê tạm coi như hại vưng cung đuổi nhau 
trên Hoang-đạo. Ta đã thấy rằng Mặt Trơi đi một voqg mất 1 năm 
Vù-trụ (265,256361 ngay) đai hơn năm Thơi-tiết. Thơi - gian Mặt 
Trăng vượt hết một vong Bạch-đạo la 
27,321661 ngay; lịch-tư có đặt tên 
1a Chuyện: h Ôi. Ba chu-ki cua Mặt 


(2) Ghữ Hán NGUYỆT vừa có nghĩa là 
Trặng va la Thang. Theo y tội; Việt- 
ngư Thang va, Trăng nguyên cutz một 
gỐc. Ấm oÕ của Trăng 1a Biăng (tực 
vị A.de RHODES) va viết nôồm băng 

(đọc Balăng). Trong Việt-ngữ, hai 
âmctổ 1L ve TH rất lân-cận. Gơ-quan 
phát âm dễ lam trượt ‡ư âm nầy đến 
âm kia. Hiện nay ta con thấy co hơn 
vai chục điệp-tư như lơ-thợ, tho-1lo 
Lại con cọ nhưng cặp đdơn-ÿư đồng 
nghĩa: thủng vơi lúng, the với 1e. 
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roi va Mặt Trăng liện-hệ với nhẹu bằng một, công-thúc rất đệ 
tầm. Ta sẽ gọi chu-kì Mặt Trời 1a VỊ, chu-kì của Mặt Tráng L a 
ŒH và chu-ki Tuộn-Trăng la TỊ. Ta hay theo, đối hai vừng ấy đuổi 
nhau, bắt đầu cung phat đi cuy£ một điểm,va sau một Tuẫn-Trăng 
TT ngày, thì trở lại gặp, nhau ở mội giểm kuác. Vì Mặt Trặng đỉ~ 
chuyển chóng hơn Mặt Trợi, ấy thí nó đã vượt hơn Mặt zơi đúng 
1 vong. Thể ma %rong thờơi-gian Tuần-trăng TT, Mặt Trăng đã vượt 
TT/CH phần vong, va Mặt Trơi cũng đã vượt TT/VT phỀn vòng, k é m 
Mặt Trăng một vong. Vậy ta có cộng-thức: .TT/CH-TT/V†= 1 hoặc 
là: 1/0Ez1/7P+ 1/VT. Ghính nhờ cộng-thức ấy ma người ba +Ính 
được Ghuyên- hồi một cach chiph-xaec. 


Trong. thực-tế, Mặt Trăng gần Địe-cầu hơn Mặt Trời; cho nên 
Bạch-dạo va Hoarg-dao không ở trên cung một Thiện-cBu. Đo chả 
1g mô-hlnl; biểu-kiếr ma thôi. Trong bhiện-vărn cỗ ở Á-dông ; quan- 
gật vịi-tri một điểm trên Thiên-cầu đã dụng Kima-độ và Vĩ-ỏộ đối 
vơi XÍch-đạo và Triên-trục 3jMuốn thec vận-chuyÊn của Mặt Trăng, 
hoặc Mặt Trơji trên quirđạo no, bhì chỉ cần, theo vận-chuyên của 
X.k.¬buyến ro, nghĩa lạ nửa vọng %ron đi từ Bặc-cực đến Nam-cực 


xuyển qua tâm nó: ba se gọi tất hai cung ấy 1a Nhật-kinh Nguyệt 
kinh. _ 


lúc hai vừng ở chụng một hướng đối với ba, hai X.k‹-tuyến 
trùng nhau. Mặt Trơi va Mặt Trăng hội-điện. Mặt trăng quay nư,a 
tối về ta. Lúc ấy gọi là SÓCG, nghĩa la Trăng sống lại. Lập-Èưc 
sau khi ấy, vì Trăng dị chong hơn Mặt ,Trơi, Trăng liền dịch đi 
nà tỉ sang phía Đôn Mặt Trơi; nửa sang hơi quay về phia Tây, 
hế cho %a thấy một múi sang, tinh 1ươi liềm,về phia Mặt. Trơi ; 
Ngay ấy, liền sau khi Mặt Trơi lặn; bạ thấy về $ trăng sang ở 
tiên chân brơi Tây, ôm phia, dươi một hnh ÿron mo xạm. MỘY chốc 
sau, trăng ấy củng lặn. Ngay .ấy gọi 19 ngay 500; cung gọi ngay 
Mộng MỘt. Gai hình tron mở xam kia chẳnh la mặt tršă3g được mặt 
sạng của Địa-cầu bấy gịơ quay về nọ ma giọi sông, NÑo mang Ù êp 
1à Phạch trặng. „Rồi ghưng hơn 7 ngay seu, Nguyệt-kinh quạy qua 
Nhật-kinh một gọc thẳng.. Nửa seng của Tyăng quay hôngvao ta; 
Ta thấy trăng hình nửa vanh. Khi Mặt Trơi mới lặn, b=ăng ấy ở 
trên Kinh-tuyến địa-phương; vanh sắng hương về Tây, đương kinh 
ở phía Dông.. Tuần~trăng ấy mang bên Thượng-huyền (giậy cung ở 
phía trên) vì dêm đến thì thấy đương kina trăng Ở phía trên, 

lại chùng hơn ngạy nữa, Mặt Trăng va Mặt Trời đối nướng. 
Hại đương Nguyệt-kinh va Nhật-kảnh đối nhau, Hai vừưng đối diện. 
Nứa sáng của Trặng quay thắng VaO ta, Ta, bàn Ông on, tron, Ngay 
ấy có tên la ngay VỌNG (ÿrông) hay 1a naay RẤM. Khi Mặt Trơi, 
lặn thì Mặt Trăng mọc, ve guốt đệm co trăng sen6; Ấy 1ä đêm gui 
nhất cho ginh-hoạt của ngươi. Ghưng 7 ngay sau nữa; Ñ uyệt-k-inh 
cach Nhật-kinh ba phần tư vong về phia Đông, tực 1amột phần tư 
về phia Tây. Nứa sang của Trặng lạj quay hỗng về ‡a. Ta thảãy 


Trăng hìch bán-nguyệt, mọc vao khoảng nửa đêm, đường kính dưới 


(Nối9) Một vải chữ êm cổ đã dùng âm-tố L để ghị một âm mà nay 
đọc TH, vỉ ghư:#§ - dung âm bọa để ghi Thuờ,®# dung âm Lêy thay 
Thay. Noi tọom lại, hình như âm L đã biển ra TH. Ki-thựe, âm TL 
—~~ Ly) ` - ^ Ã 7 ^ ~ .~^ ^ -^ ~ 

nầy cung la biÊnräm của một số điệp-âm xưa trong Việt-ngư: Bh;, 
ML, KU, SL; TL ma %8 con thấy qua chữ Nôm. Tự-vị A.DE RHODSS œo 
giữ được những âm BL,ML,TTL,. Đanh- tự Mlơi xưa đa biển ra ơi vạ 
Nhợi. Ta cung ,co thề nghĩ rằng Miáng, Biăng đa, biện ra Mồng va 
Tháng. (3) Tức 1a X.k.độ (Ascension đroite) va XÍcn-vi-độ (De~ 
o1inaison} Gói keo - 


` 


đường cung. Tuần trăng nầy gọi là Hạ-huyền. E4, k?#, 3, T3# 

____ Quối cùng, hơn 7 ngày sau, nghĩa là hơn 29 ngay rưỡi sau 
kụi hai X.*s-tuyến hội nhau, hai vừng lại trở lại hội-điện. Sự 
dung tuần-trăng để lam lịch 1a sự tất -nhiện. Thứư=tự rgày trong 


-' tuần-trăng, liên—-quan vơi hình trắng va giơ trăng mọc, đ ạ được 


_8hi trong cacdao tục-ngữ. Tôi con nhớ một vài cấu. VỆ „hình thhà 
( MWồng mặt lá lúa. Mồng hai JựGL liềm. Mồng bạ lưới hái.. )) VỀ 


== 


. 81g trắng mọc bưừ Răm thì: Á( Rếm trăng naụ. Mươi sau trăng tnẹo 


—~7 lạ khi chập tối thì ngay răm, Trăng gon nấp, sắp lận: ngay 
16 thi trăng chậm lên — ÄMưoi bay trạy giương chiếu. Mười bạm rám 
trấu. Mươi chin rin trầu — y lạ ngay 17, trăng mọc khi soạn-sửa 
đi ngủ; ngay 18,khi tấp trấu vạo bếp để giữ tro nong trong đêm, 
ngay 19, be vi _ bắt . SEEbf lại — Hai mươi giờ rốt, Hăm 
J9, na dẹm, Hấm hai øa kêu trăng mọc, Hăm ba gạ cọc trăng mừng, 
=ÿ lẻ ngay 2Ô lrăng mọc Vào giờ HỢA, ngày 21 Kê giờ DN NHẺ., 


) 


. — Ngoa‡ số-mục dùng để rõ, ngày trong Tuần-Trăng, Việt~ng ữ 
con đặt "tư Mồng trước, mười ngay đầu, cung như ở Han-ngữ có dung 
chứ Son -Ổ Vậy Mồng cung nghĩa vơi Sơ chăng? §ơ nghĩa là ở đầu, 
co le Ở Trung-quốc,, Tuần-Trăng chia làm ba buần ma tuần đầu 1à 
Sơ Tuận, cho nên ngay đầu 8oj lạ Sơ Tuần Nhất Nhật § — g rồi 
Sau bỏ mất chữ Tuần? Tôi nghĩ răng "từ Mồng"ở Việt-ngử không có 
y ñy. Co 1€ xưa gọi cac ngày trong Tuần-"răng la Trăng Một, 
Trăng Hai, vân vân.. rồi sau, như chú-thÍch (2) đã giải-thÍcb, 
âm tró 'tyăng"(Mlăng?) đã biến ra Mồng? „Lại, con "từ _Răm *ÿrô ngay 
trặng tron; Tư ấy rất eo thả liên-hệ với từ KUAM của các ngộn- 


ngữ hiện con trong phiều đâp-tộc gốc Môn-Khmer: Đahnar, Ch am. 


22 khi gả bắt đầu kếểu; ngầy 23 khi gì gây giồn... 


- Khmer. Klam nghĩa la đêm, la tối, ,1a giai-đoạn nửa sau của Tuần 


"Trăng; giai-đoạn cö đêm bắt đầu tối vi trặng chậm mọc.Theo bục 
ngữ đến trên '"' Rằm trăng náu " thỉ ngày Răm bất đầu giai - đoạn 
ấy; Ơo thể xưa gọi là ngày"đầu Klăm) rồi sau biến bØt ma thanh 
"ngay RằnÏ? Hoặc răng điệp-tự Mươi: Lăm đã bị thu lại thành M-lăm 


(như tháng Mười MỘI thu thanh thống M-Mệt) rồi biển ra RỀm? 
4.2 THẮNG 

Tất cả các lịch mà ta còn biết đều góp ngày thành tháng 
mong hợp với Tuần:Trăng. Nhưng khốn nỏi‡ Tuần-Trăng có phần lễ 
ngay; ma thang thi phai không ,lẻ. Vậy phải định thàng thề nao 2 
Co lịch quyết-định một cach may-moc số ngay trong mối thang;v1 
dụ lịch A I- GẬP và lịch HI-LẠP ban đầu định thang c:ó 3O ngay; 
lịch, CHALDEE, DO-THÁI, A-RẤP, ROMA ban đậu định thang Lần-lựợt 


` 


2Q va,29 ngay. Theo pheẹp đầu thì tháng đai qua;tuần trăng hể t 
mạ thang chưa hết, Thanh-thử ngay soc các thang sau đần-da lẫn 
vạo đầu Tuần Trăng sau, mỗi thống lấn thêm: 30-— 29,530588 nghĩa 
la thêm O,4694 ngạy. Sau 32 tháng, nguyệt~-lịch sai nửa thang; 

. trăng tron vao ngạy đầu thạng! Lịch Ai-cập không chịu chữa, đanh 
bộ lửng Trăng, chỉ chu-y vao Mặt Trời la chủ tôn-giao cua đân- 
tộc ấy. Nhựng năm gồm 12 tháng 30 ngay, chỉ co 36Ó ngày ma thôi, 
kem năm thơi-tiết hơn 9 ngay. Lịch ấy ben định chưa thang cuối 

- năm lam 35 ngay, để hoan thanh một thứ Dương~lịch như 11cb ROMA 
xưa. Ño được dung trong 4000 năm, Me sự bất-tiện đa thấy trong 
lịch ROMA, la ngay đầu năm lưu-chuyển qua cá bến mua.5Sứ.g1a gọi 
lịch như vậy la ''1jịch lưu-chuyến '”, Phải đợi đến sau khi lịch 
ROMA được chữa, thì mới thêm một ngay nhuận sau đoạn 4 năm. 


SG? 


: Con lịch Hì-lạp, tuy theo lịch Aj-cập; nguyên định thang 
30 ngây. Nhưng khi thấy sa] qua đối vơi Tuần-Trăng; thị trở lại 
theo lịch Chaldee, dung thang ,1ần-1ượt 30 va 9 ngảy như lịch 
Đo-tha1. Chữa như vậy, mỗi thang trung-bịnh „dai 29y¿2 ngay ; ngắn 
hơn Tuần-Trăng 0,030588 ngay, Như vậy thi cư 22 thang 20 ngạy, 
điểm đầu Tuần-Trăng mơi lậch váo ngay ưồng 2. Nếu không tim 
cách chữa, thi trăng se brồn đần dẫn vao „cuối thang. Những pha 
giáo-chl Do-thái va A-yap xưa đa dung phẹp nầy: gần cuối thang 
sai ngươi nhìn chân trơi, nơi Mặy Trợi vừa lặn; nếu thấy trăng 
thì ngay, bắt đầu tử đêm ấy 1a „ngay,Soc„ Kêt-gua ,c© thể sửa sai 
nhưng ngay góc không, biết trước, thì không thể bao chong vã khắp 
ono mọi ngươi ở xa dung. 


„ 0ố,cách thứ hai để định Tháng, rất khoa-học, cố thể tính 
trược va tranh sai lậch vơi ngay đầu Tuần-Trăng: đo „la pheẹp Ả- 
đông dung trong cac lịch Trzute-quốc va lân-cận; Trược hếb, cac 
nh thiên-văn quan-sat vận-hanh của Mặt Trơi va Mặt Trăng, ghỉ 
chép vị-trí trên qui-đạo vao chỗ nào lúc thơi-điểm nao; vi-trd 
vạ thơ‡-điểm đếm từ những gốc hắng-định (ví-dy một giao - điểm 
của Hoang-dạo va Bạchcdao); Họ ,kê thanh hai bi§u vận-hanh chọ 
biết vịi-tri mỗi vưng ượg vao cac thơi-điêm cach đều nhau, kê tử 
đầu đến cuối cuộc đị vong quanh quicđạo.,Nnư trên đã nội; trong 
thực-tế, người ba đã thẹo doi vận hạnh của Nhật-kính và Nguyệt 
kinh để trắc-lạc chính-xac. Kui đa, cO kai biêu kia; thị đề tình 
thợi-điệm hội-diện của hai vưng,va ngay Sóc (mồng một)đựng cai 
teoi-điểm ấy. Sau đây tôi se gìäi-th1ch Mặt Trời 
bằng một thi-dụ: A 16 nh 


mù Tháj-cổ, Trungcquốc đã nhận năm 5 Mặt nrăBg 


29,530588 ngay. Ta thêm số ấy vào thơi-điểm Sóc trươc,thi được 
thợi~điÊm Sóc sau: 52=51+,29,530 =21,020- Vậy ngay goc đầu 1a 
ngay hiệu-số 0an-chi, 1 (Giáp-Ty); ngay Soc, sau 1a ngay 31(01ap 
NÑgg) cach nhau 30 ngay: thang này đủ qiệ la nếu, ha‡ SoG đồng 
Gan, hạy hiệu-số đồng đơn-v3 › thì tháng Ở giữa 1e đụ; nêu, khảo, 
thì lạ thiếu). Vị-tri hai X.k--tuyển luo Sóc sau bằng Vịt 
lúc Sóc trước cọng khoang đương Nhậb-kinh quay: 25,45 + 29,520 = 


rằng Mặt Trơi va Mặt Trăng không bình-hànhg Hai biểu vận - hanh 


trên. §oc tính như vậy, gọi 1a Kinh-8Óo (điểm 1;J trong hình 4) 
Rồi nhơ hai biểu Vận-hanh. ngươi ta tính tốc-độ của Mặt Trơi va 
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Mặt Trăng chung quanh điểm ấy (tạ sẽ gọi tắt bằng tốc-độ a và bì 
Wẻ-dụ trong thơi-ki 29,520588 ngay ấy, Nhật-cinh đi chóng hơn 
binh-hanh, đến điềm Ơ, vơi khoảng A0 = 29,95 độ; va Nguyệt-kinh 
đi, chậm hơn bằnh-hanh; đến D với hoảng BDx= 28,73. Vậy lúc bấy 
giơ, hai X.k.-tuyễn cach phau khoang DỮ = A0 - BDz 29,95 - 28,73= 

122 độ, Nhật-kinh quay tư điểm C, Nguyệt-kinh quay từ điểm D, 
G1ng mộ nương tự D đến G, VÌ Mặt Trăng đi chong hơn Mặt Trời, 
cho nên no se đuôi kịp, va hai Kinlh-tuyến sẽ hội-diện trở lai ở 
điểm B,t sau: một thơi=gian phụ, P, tính bằng phep chia kho ang 
cách DC cho tốc-độ tựơng-đối của hai X.k.-tuyếnb-a. Nói bóm 
1@¿: thơi~gian phụ la ,P = DŒ/(b-a) = 1,22/(13,15- 1,02) = 0,100 
n88ÿ‹ đây vi điểm D ở sau điểm C,nên te thêm phần phụ Ấy vao 
Tuần -Trăng đề biết khoảng thơi-gian giữa hai điểm Sóc: 29, 620 
ngay. Vậy Soc gau {a 52 =51 + 29;630 = 1,50 + 29,620 = 21, 120.,Ngay 
50c sau, cũng 1a ngay hiệu-số 31 như trên. Những điều khác với 
trược la thơi-điểm va vịi-trí của hiện-tượng họp-diện. Lại nếu 
điểm D (Nguyệt ) ở trước điểm € (Nhật) thì phẫn phụ gẽ là âm, 
va 5oc 82, mở nay gọi la Định-soc, sẽ Ởở trước Kinh-soc.# #4 ⁄šz4 

„  Gách tính thời-điểm và ngày Sốc giảng trên zất là khoa-họo 
vệ phượng-điện 1i-tưởng. No se rất chỉnh-xac, nếu hai „biểu vập- 
hanh la chinh-xác. Nếu hai biều ấy sơ-sal thị điểm Sóc vạ ngạy 
mồng mộ‡ cùng rất 1È sai lệch; nhưng sự tính Nhậ‡†-thực đoi hỏi 
chỉnh;xac hơn rất nhiều. Trong xa-hội duycthần của Trung - quốc 
tự Thai-cô, ngượi ta tỉn răng Nhật-thực la gự dự cho nhân-dân; 
vạ nếu biết trước Nhật-thựục se xây ya,thi con có thể tim phương 
cựu chữa, Điều nầy đa khiến những báo-sĩ tìm kỸ-thuật biph-xảo 
đệ trăc-đạc, tìm 1i-luận huyền-vi để tính-toán cho đụng lúc hai 

^ ^ * - » . + Ä + H ki 
vị: Nhật Nguyệt hợp-diện tại hay gần glao-điềm của hai qui-đởạo. 
Vị vậy, tuy nguyên-tắc ÿinh Soc không đôi trong hơn 2000-n ă m, 
mạ chỉi-biết 1ịch-boän và tên lịch ở Trung-guốc đã tuần-tự đối, 
va tiến-bộ. Đẩy là một thí-dụ khá tế-nhị của,sự liện-quan thực- 
tế giữa „hai quan-niệm duy-bâm va duy-vật co anh-hưởng hay cho 
tw.i~-tHưứe‹x 

Là 
.4.3  AM-LICH — LỊCH A-RAP 

Tịch của đân-bộc,A-Rap và những đồ;đệ Hồi-giáo chỉ chú- ý 
đến Tuần-Trăng; ‡uy rằng cùng góp 12 thang lam một năm, nhưng 
đa lia bỏ hăn thơi-tiết. 

. — Ngày bắt đầu lúc Mặt Trời lặn. Tháng bắt đầu khi chập tối 
mẹ thấy Trăng lặn kề sau Mặt Tyơi. Lệ lạ lấy thang Lần-lượt 2Q 
va 29 ngay, Như trên đa noi; lam vậy thị cử gần 32 thang, thạng 
cuối nầy sẽ hết trươc Tuần-Trăng một ngay. Cử 30 năm (3Š0tháng 
thi lịch pgẵn hơn Tuần- Trăng gần dũng 11 ngay (O,Q30588 x 260 = 
11,011 ngạy). Muốn chữa sự lệch nầy, đa đặt lệ: cứ trong 30 năm 
đặt 11 ngay nhuận, cho thêm vao cuối những năm bhử 2, 5;7, 1Ô; 13 
› 10; 18, 21 24,26 và 29. Chữa như vậy, thị cứ 3000 năm,lịch còn 
ngắn mất 1 ngay, Thế cùng gọi la rất chính-xác. Nhưng năm của 
Lịch ấy trụng-bình chỉ: co 354,3667 ngay thôi¿ kem năm Thợi-tiết 
10,8754 ngay. Thang quan-trọng về Bồi-giao 1ä thang 9 của lịch 
họ; tên thang la RAMADAN. Trong thang ây» tông-dô, phai nhịn ăn 
ban ngạy. Ngay đầu tháng ấy phiếm-định đối vợi thợi-tiết; phếi 
đợi chưng 33 năm Hồi-lịch, nỗ mơi trợ lại trúng vơi một ngay 
Dựươngcljch. Cuối củng; lịch-nguyên của Hồi-lịch; gọi la HEGIRE 
la ngay 16 thang 7 năm 622 Gông-lịch (mồng 3 thang 6 năm Nhâm- 
Ngọ, đơi Đương Cao-tô, niên-hiệu Vu-dưc thứ 5) 
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5,1 TỐM TẮT Ý NGHĨA LỊCH 


. — Như đã từng giải trên, mục-đíẹh nguyện-thủy của phép lịch 
1a họp một: số, nguyên ngay 'thanh Thang, trương-ki phụ hợp vơi 
Tuần-Trăpg; ma lại muốn họp, mộ, số nguyên Thang thanh Năm cung 
trương-ki phu-hợp „vơi chú-kÌ Thơi-tiễt‡. Nếu đạt được mục-địch; 
thì lịch gắn-bo vơi Thái-âm (Trăng) va Thai-dương (Mặt Trơi), 
va dược gọi 12 một Âm-dương-1ịch. Khốp nỗj! đạt được mụ c-dích 
ấy 1a khố, vì hai cai số Tuận-Tráng vạ Thời-tiết đệu lạ số có 
phần lẻ. Ta hay nhắc lại hai số căn-bản kia vơi chỉnh-xac nay: 


Tuần-Trăng hay |à 56o-saoh: 29,520588 ngạy trung-bìnhŸ8$ 
Thơi-tiết hay la Tuê=chu : 365,242200 ngay trung-binh ŸJ§ 


Phep lịch, nào bắt, đầu cũng găng dạt mục-đích, „nhưng thấy 
không thanh; ben bỏ hoan-toan hay mộỳ nửa, ví như cac lịch Tây- 
phương, Lịch xưa ,Ai-cập đa lấy thang 30 ngay, dai qua; vạ năm 
360 ngay ngắn qua; đanh để lỗi, cá hai mục-tiêu, lịch, A-rap 1ấy 
thang lận-lượy 20 va 29 ngay ye cư 30 nặm thêm 11 ngay ( thang 
trung-binh $hanh 29,530558, ngay ; rất phu-hợp) , ,nhưng lấy năm 
354,3667 ngày (sai nhiều ma không cụữa) đan) bỏ phần Dương. Con 
lịch La-Cộng (Roma va Công-lịch) thì lấy thang lộn-xộn 31, 20.› 
29., 28 ngay (không chế, cho hợp ,Tuần-Trăng) „va năm 265,2422 ngay 
thi đanh bọ phần Ẩm, Con ba phếp lịch se xét sau, bhi đã cố giữ 
được căn-bản bính-cach Âm-dương lịch. 


5,2 LỊ0H CHALDEE VÀ LỊCH DO~THÁT 

Dân-bộo 0heldếc ở vùng giáp<giới hai xứ IRAN vÀ TRAK ngay 
nạy co vặăn-tự va văn hoa cao trước 6000 năm. Lịch họ lập se la 
tổ cho cáo lịch các đân-bộc phụ-cận đoi sau: Do-thại, A-rap,Hi 
lạp, vân vân; có khaoc 1a ngay bắt đầu tự khi Mặt Trơi mọc. Thang 
cũng bết đầu khi thấy cung Trăng lặn với Mặt Trời, Kế t-quả lạ 
Thang Jần-lượt 2© va,29 ngay. Nặm thương co 12 thang; uchia 1a 
354 ngay. Lịch đối yới Trăng kha hợp, Nhưng đối vợi Thơi - biết 
thì năm ngặn mất chưng 11;25 ngay › Phep lịch 1a cứ gần chặng „2 
nặm phải bu thêm một thang Nhuận. Lịch cỗ của đận-tộc Do - thai 


cùng theo phep trên. Nhưng khac bởi cách đặt thang Nhuận. Lịch 
Do-thai dung hiện-tượng ở đất, lịch Chaldee dung hiện- Lượng ở 

o7j, nhựng ca hai dùng trực-tiếp quan-sat ma định, chư không 
bỉinh brược. 


' Tháng Wisan là tháng đầu năm troụg hai lịch, Ngay "'Rấm" la 
ngày 14. Ñgay,,15 bắt đều lễ Pâque. Ñeay 16 lam lễ Tiên-thương;› 
dâng Thiên-Guúa bêng lụa-mech đầu mua. Nếu đầu thøng ấy: gieo“ 
chủ lượng chưng đến ngạy 16, luạ-mạoh chưa chíu, thi hiệu rặng 
lịch ÿiến nhanh hơn ghoi-tiết va thang Nisan tơi sơm qua„Giao- 


chủ ben định rộng thang nầy la thang nhuận Adar, thuộc về năm 


trước. ĐÓ la cách đặt bháng nhuận của lịch Do-thali. 

Lâu đồi trước đó, các nhà thiên-văn Chalđée, cũng như Aj- 
cập, quanh năm quan-sat những ngôi seo buổi sang mọc sat trược 
Mặt Trơi. Tạ se øọi nhưng sao như vậy }a sao Tiển-phật. Họ da 
nhận thấy rằng trong phiểu năm, mỗi thang co vai,ba sao tiên 
nhật đặc- trưng của thang ấy..Tư thang nầy qua thang khac, Mặ È 
trơi đị-chuyền về Đông, ra hình dựng nặn đươi ,chân trơi phương 
Động mà nhương các ngôi, sao Tiền-nhật lên trược. Nếu ta co, cai 
số tay chép bên Tháng va tên cac ngồi sao ấy của Thang, thì co 
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thể chỉ nhìn những sao Tiềncnhật mà biết đang ở tháng não ;hošo 
: khi mình đang ở thang nao do, thử xem các sao „đang mọc lúc gãn 
Sang, co dung với nhưng ngôi sao Tiên-nhật chép vào thang ấy 
trong sỐ chăng? Cac nha thiên-văn Chaldee nhập thấy rằng sự ấy 
bắt đầu đụng trong một chuối thang, rồi có tháng chỉ thấy mộ,t 
phần sao Tiên-nhật mọc, rồi đến thang không thấy mọc tất cả cac 
sao Tiện-nhật cụa no, Họ „hiểu răng theo lịch họ, thang ấy tơi 
Sợm qua, vậy thang sặp tơi phai mang cụng tên vơi nọ:thang sau 
la thang Nhuận. Ðo la phép đặt nhuận của lịch Chaldéee. 

„ „ Cuối cung lịch Chalđếe chia ngày rạ 12 giờ như lịch ÁĐông 
va lịch Do-thai đa đặt Tuận-lễ gồm ƒ ngay. Ngạy đầu tuần gọi lạ 
SADBAT, nghĩa la ngay nghi. Ño ăn vao ngay thư Bảy của Tuần-lễ 


ngay nay, theo Việt-ngừ. 


5,3 LỊGCH GỖ HI-LẠP 

Dường như lịch cỗ Hi-lạp theo lịch Ai-cập: tháng 30 ngày; 
năm 12 thang. Thấy thang khô-g hợp vơi Tuần-Trăng, họ Lại đổi 
ra tháng lầnglượt 30 va 29 ngay như lịch Chaldee. Lại thấy năm 
không hợp Thơi-tiết, họ cũng đặt tháng nhuận sau đoạn hai năm. 
Rồi lại thấy năm trung-bình đại qua; ben đặt thang nhuận sau 
đoạn 3 năm, khiến năm ÿrzung-binh lại ngăn qua, ,Lần mo sửa chưa, 
vạo khoảng 6Q0 năm trước Công-nguyễn họ đặt phẹp Tạm-Ba, nghĩa 
18 trong khoang 8 năm thêm 3 thang nhuận 30 ngạy vao cuối những 
năm thự 3¿ 5, 8. Lam vậy: thị năm trungbinh la 354 + (3x30)/8= 
365,25 ngay, như lịch cái-cach Roma. Với những cai-cachấy, ta 


.. ©G thê coi phep lịch Hi-lạp kha đạt mục-đíchs Nhưng vi lệ định 


một cach may-mooc chặb-chẽ, cho nên không tụ-động chữa được cáo 
8o-le: cư 33 thang, qịch: sơm hơn Tuần- Trăng mệt ngay, va cứ 128 
năm, lịch chậm hơn Thơi-tiết một ngay. Nhất la tinh:cách âm-lịch 
chong mã tk. TU „ „ ˆ _ ' 

Vao đầu thế-ki thư 5 trươc GCộng-nguyên, nha thiên-văn Mb- 
TON nhận thấy rằng 19 năm trung-binh (19x 365,25 = 6939, 75 ngay) 
gồm 6940 ngay đựng đung 235 Tuẫn-Trăng, nếu thang trung-b1nh lạ 
29,5319 ngay ( 6940/235 ), Vậy trong giaj-doạn 19 năm, họ có thể 
châm-chược số thang. thiếu, thang đủ, thang nhuận. Số năm nhuận 
dễ „tình; 19 năm thương co 19x 12= 228. thang. Vậy phai thêm bảy 
thang mới đủ số 235 Tuần-Trăng. Chu-kÌ] 19 năm như vậy mang bên 
Chu=ki METON va gồm 7 năm nhuận (13, thang; 6 năm dại 384 ngay ¿ 
1 năm dại 2382 ngạy. Con 12 năm thương thì 5 năm đai 355 ngảy vẻ 
7 „năm dai 2354 ngay. Tông-oọng Chu-ki gồm 6940 ngay. SỐ-mục của 
cac năm trong Chu-ki, tử 1 đến 19 được ngươi Hi-lạp tôn gọi la 
Số Vang. Tuy răng sự phat-minh nầy &#a biết ở Hi-lạp tư năm 4232 
tên, nhưng hình như đến năm 335 tƠn,- nhơ nha thiên-văn GCALLTP- 
PE điều-chỉnh lại, Chu-kj METON mới được dung thực-sự., CALLIP- 
PẸ con đề nghị một chu-ki dai gấp 4 Ghu-ki METON để tháng trung 
bình gần Tuẫn-brăng hơn, nhưng không được dung. 
`, Nếu ÿa đoái đến những số chÍính-xác hiện-đẹi của Tuần.Trăặng 
. vạ Năm Thơi-tiết, thì se thấy cai Ghu-ki | ăn gang 235 thang 
lạ ki-diệu, vi: ä9 z 365,242200 + 6929, - ; 
Và: . _, 335 .29.530588=6939y6882 ngay Ý ` 
Hai tieh-sổ chỉ so-le, nhau chưng 2*giơ mời" sau 694Q ngay.Trong 
lịch cỗ Ấ-Đông, chu-kÌ ấy đã được biết lờ Tan he” The vạ 
mang tên la Chương? Trugg-quốc cũ dụng chu-ki gấp ượng ma 
họ đạt, bên bi BỘ; lại ai gop 20 Bễ” làn một KỈ va 3 KỈ” lam một 
Nguyện. Sạch Chu-bề Toan-xinh truyền răng nhưng khai-niệm trên 
eo từ trược đơi Chu (trược 1066 Èt.G.n.) **Ÿ ấp ‡ÐZ. 


¿20 
5.4  LỊCH ĐẠO 0Ơ0-ĐỐC 

Đạo Gơcđốc nảy mầm ở đất Do-thái, dưới chế-độ cại-br† của 
ROMA, rồi banh- trương với chế-độ Giáo-hoang định-đô ở ROMA. Vì 
vậy về phần, thế- dụng, lịch Œơ-đốc 1a lịch ROMA cải-tiến vơi hai 
giại-đoạn đã thấy: Qựu-lịch va Tânzlịch‹ Phần nầy đã trở thanh 
hoan-toan Dựơng-lịch, Nhưng về giáo-dụng, lễ Phục-sinh,cầm đầu 
nhiều lễ khác trong đạo, lại lLiên;hệ mật-thiết vơi lịch âm dương 


Do-thái, Vì vậy ma lịch lễ-bái của đạo Cơ-dốc cũng thanh một thứ 
lịch âm-dương. Theo cac kinh, Giê-su đự bựa cơu lễ Pâque ngay 
14 Nisan (Rèm đầu Xuân, tực đầu năm Do-thaj) la ngay ‡hư năm 
trọng tụần-lễ Do-thai. Ngay thư 6 bị bắt ya bị hanh-hình, rồi 


ngay chủ-nhật gống lại. Lễ Phục-sinh 1a để k‡-niệm sự nầy. Nên 
lâm vào ngay não trong Công-lịch (Cự lịch va Tân-1‡ch)? 


Sau khi cãi-cg lậu năm, Giáo-hệi Nioée quyết-định rằng: 
(( Lễ, Phục-sinh vao ngay,chủ-phật đầu biên tiếp sau ngay 
20 thang 3) Ñgay Răm nảy 


xrằm đầu mùa Xuân, nghĩa la sau ngay 
sẽ gọi la Rấm Pạc. 


Theo _quyết-định ấy y muốn đặt ngay lễ cho đúng thì phải có 
một phẹp Âm-lịch cho chịnh;xae« Khốn nỗi! đang-thơi,hai lịch Doz 
thai va Hi-lạp chỉ bạm đạp Ưng một phần nạo, Lịch đạo Co-dốc se 
víin vào một Trăng tạm đặt,ma ta se gọi lạ Trăng Gia, tương - tự 
thang ậm-lịch; cịo nên ba cũng Q1 1ä thang gia để phân - biệt 
vơi thang thậ‡ của Gôngz1l{ch. Lệ "Trăng Gia“lãả: nếu thang gia 
hết trong, khoạng mộ‡ "thang thật“gố lẻ (tháng thật: 1, 3, 2¿ Í› 
9,,11) thi "thang Giả“ấy đủ 3O ngay; nếu hết trong xXhoang mộ + 
tháng chấn (2,4; 6 ;8„; 10; 12), thi "thang Gịa"ấy chỉ co 29 ngay 
Cách đếm: ngay tyong *thạng G1a"củn khao thương; VÀ. bặt đầu bă 
số O; 1,2... va hết băng số 29 „nêu "thang Gia"đủ thang Thật 1e 
hoặc ¿8 nếu "thang Giá" thiểu (thang Thật"chẵu). Những, số-mục ấy 

g1 1a ,Tuô3 Trăng... Nêu uột tuổi T pao ưng vao một- ngạy Ñ cua 

Đo “Thật; thì ngươi tạ noj răng ''Tuôi  brặng ngay Ñ la TU 
Côn nhự những từ Tuôi Năm va muội Thang, t2 no tro Tuôi., Ngay 
ap trược nặm ấy hoặc thang ấy. Tử BPACTE của năm nghĩa 1a tụôi 
của năm; vì vậy ta cung gọi tuổi năm la Ezpae. E-pac cung bằng 
tuổi của thang Giêng năm ay‹ 

Với những địnhzlệ yà định-nghĩa kể, trên, ta dễ hiểu răng 
nếu đã biết ê-pac tức 1a tuội một năm nao, thì bình: tuôi của một 
ngay nào trong năm không kho, nữa. ,Ví-dụ ê-pac của năm 41982 la 
%1=5. Vậy tuôi của nhưng ngạy thang Giêng năm ấy,se tim ,được 
bằng cach thêm số-mạc ngày vao 51: vì như tuôi nga, -1/1 la 6 „ 
tuội ngay 20/1 1a 25. Nhưng phải tính "Thang Gia “đầu,đựng y a O 
ngạy nao‡ No hết trong 'thang Thật”1, vậy tuổi cuối của no La 29 
trư b1 con 24. Vậy gang ngay 25/1, tuổi trăng 1a 0. Lệ chung ‡a 
nễ muốn tìm tuổi ngay n thang 1 thì thêm E1 (tuôi thang 1) vao 
ụ. Nếu gống-số qua 29 thì trự đi 20, Vi-dụ tuộôi của thang 2 le 
tuội ngay 31/1; no 1a 2= 31+ E1= 26 >6. Ta hay 11-l1uận như thể 
thì sẽ tim được tuội trặng cụa uọi thang, trong năm: E2, 2; »« 
E12. Rồi bư tuôi của thang ma tim tuôi cụa ngay trong „thang 3y 
Dậu năm co nhuận, lệ cũng không thêm 1 vao tụôi từ thang 3. Ta 
cụng cọ thê theo lệ trên ma tinh bạng lận-thạnh số phay thêm 
vào tuổi E1 của năm để được tuổi cac thang của năm thương 3y! 


THẲNG :Ỉ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 93. 10. 11, 12- 4 
SỐ THÊM :ÌO. 1, O. 1. 2. 3. 4.. Đc. 7T: «9š 9, 11. 


=2: 


Bảng nầy giúp, ta, giãicquyết vấn-đề đối-chiếu Dương-lịch với âm- 
lịch Gợ-đỗc va tìm ngay Dượng-lịch của lễ Phục-sinh va cac lễ 
liên-đơi của mật năm nao đo nếu ta biết tuổi năm ấy. 


„ Ta hãy trở lại thí:dụ năm 1982, biết rằng tuổi năm ấy là5, 
Trược HẾt ‡a tim ngay răm (tuổi 14) trong thang 3 Công-lịch.Số 
E1 ở đây la 5. Theo bảng trên, gố Thêm của thang 3 la O¿ guy ựa 
tuô+ thang 3 cũng lạ 5, kem ngạy răm; 14 ¬ 5 = 9 ngay. Vậy ngay rằm 
Lrọng thang 3 1a ngay mồng 9,ở trược ngay đầu Xuân 21/3; không 
phá3+ la băm Pac. Răm Pạc phai ở thang 4. Theo bang trên, thang 
4 co "số Thêm"1; vậy tuổi nó lạ E4 = BỊ + 1=6; kẽm tuổi Răm;14-6: 
8 ngay. Vậy ngay Răm trong thang 4 lạ ngay mồng 8; la Răm Pac, 
Lệ răng ngay lễ HỦ tuoi củ la ngạy chúủ-nhật sạu ngay 8/4 ấy. Lệ 
äy bất ta phai: trước tìm xem ngay 8/4/1982 la ngày gi trong 
tuận-lễ. Phép tính đã giải Ở mục 1.4 Tuần-lễ trên đấy. Lấy năm 
trư 1990 con A =8. Chia A= 1 cho 4 dược 2Q; cọng với A được 
102; chia cho 7 côn rr=4. Bảng cho biết tháng 4 co số sai u=ố, 


Cong cáo SỐ r, u và ngậy được:++6+8= 18; chia chọ 7 con 4 , 
Vậy ngay HRăm Pac la ngay thÙ 5; trược chúủ-nhật 3 ngạy. Kế t;qua 
la;ngay lễ Thục-sinh năm 1982 1a ngay: 8+23= 11 thang 4. Tư đo 
suy ra cạc ngay lễ khac liên-đơi. Lễ Carnaval (cuồng hoan)chủ- 
nhật 7 tuần trước lễ Phục-sinh: 21/2. Lễ Tro la thư tư 3 ngay 
Sạu: 4/2. Ngay hôm tyược la Thư BA Mặn: 23/2. Chủ-nhật tuần ấy 
lạ ngạy Cayệme (đầu mụa chay cả): 28/2. Lễ Ascension tiên trơi) 
1a ngay thư 5 tuần thứ ÿ sau lễ Phục-sinh: 20/5. Lễ Penbecôte 
(Giang hiện) la ngay chủ-nhật 10 ngay sau nữa: 30/5. 

Như %a đã thấy, cơ-sở của phép tính trên là Tuội Trăng của 
năm. Lịch Cơ-đốc a p-dụng Chu-ki Meton cho'Trăng Gia“va đặt lệ 
răng cử 19 năm, tuôi Trăng trở lại, vậy chỉ cần biết tuội nầy 
cho 19 năm liền để cọ thê tim tuổi trăng cho mọi năm khac, Nếu 
toạn đoạn 19 năm ấy ở trong phạm-vi Cựu-lịch, hoặc Tân-¬ lịch, 
thi gếu biết tuội trăng của một"§Số Vàng"(từ 1 đến 19) thÌ thêm 
11, va nếu cần hãy bớt 2O (nghÌa la sạu khi ‡hêm mà tổng-số qua 
30 tụi bớt 20),- sẽ được "Tuôi Trăng"của"Số Vang"sau, Nguyễn - do 
ấy. la, 12 Tuần -Trăng g1a cọng 354. ngay, kem Năm Thương (365ngay) 
11 ngay; vậy Tuổi Trăng của 56 Vang mỏi bược tiên 11. Mộ? mặt 
khac, Trăng chỉ co 30 tuôi, cho nên, nếu Tuôi qua 30 se bơt đi. 
Sạu đậy La bang Tuôi Trăng cụa 19 Số Vang trong Cựụu-lịch. Số V 
va Tuổi T liên-hệ vơi nhau băng công-thức: T= { 11xVW-3; 20 } 

SỐ VÀNG:V| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.| VÍ-dụ: 
TUỔI TR:T| 8. 19. O. 11. 22. 3. 14. 25. 6, 17. V=6 
SỐ VÀNG:V|11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nhà 
EU n gia: 9;.80:. 12 12: 234 4«:133.26, (3| 1Á 20) 
, _ Ta nên để ý đến ba điều: -1) Từ Tuổi số 19 đến Tuổi số 1 
của Chu-ki METON sạu; phai thêm 12 chư khôn, phai thêm 11 như 
ở phần. trên mới trở lại tuổi 8 như trươc.-2) Tuy răng cự 4 số, 
ät co mật năm 366 ngay, nhưng qua một năm như vậy ma tuổi vận 
cụi thêm 11 ma thôi,-3) Bang nãy không là totE 2 1 cho Tân-lịch, 
vì những điều cai-cach đã giải trong mục 3.4 CÔNG-LỊCH. Liên- 
(#) Nnắc lại những phu-hiệu đã ở ở mục 1,3 TÊN GỌI NGÀY: 
G=!A/B: A lạ một số Daỳ là thếnh~tT ch S3 _nh†iệu phép tính; 
B lạ một số nguyên; Ø la phần nguyện của A/B. 
D=E^;B] la gố thưa của phep chịa trên. Vi-dụ: }10/3!=2, 
a 110;23 ]=1. Lại t(3+9)/5!=2 va [(Tx5-4) ;6] =1. 


`. 


hệ giữa Số Vàng và tuổi Trăng của năm trở thành, phức- tạp«. Người. 
tạ đạ: lập biểu để đọc, thẳng Tuổi khi biết Số Vàng cho từng Ì +hế- 
kẩ, cung biêu dọc Số Vàng của Năm. Tôi đã đặt những công-khức đễ 
dung đề tính những số ấy. Ta sẽ dùng Ñ trỏ năm Công-Llịch từ O, 


Số Vàng của N là: W.. (Ñ;1491+1; VÍ-dụ N=1982: VW= 6+ 1=7 

nuôi Trăng (E-pạc) của „Số „Vàng W la: T« tf(11xV+S) ;2301, số 
$ la một số phụ ma trị-số đội theo Cựu-lịch hay Tân-1ịch; trong 
Tân-lịch lại đổi theo thế-ki, như trong bảng sau: 


cựu lịch đến 4/10/1582: S5=2ï7. 
Tổn-1‡cụ đến 31/12/1699: §=20. Tờ Tổ 1  NHÓP đến 31/12/1899 
S=19. Tử 1/1/1900 đến 31/12/2199: 5= 18 


ví- -dụ; tìm Tuổi Trăng của năm Ñ= 1982. Bắt ,đầu tầm gố Vàng: 
VW=.( 1982; 191 + 1=7. Rồi tính Tuổi Trăng của VW~7. Ở đây số 
5 „băng 18 vi năm vao thấ- kỶ 20. Vậy 1=. Ti ÊYy 18) ; 201 z= 5 
Với Tuổi Trăng #› ta đã tính ngay lễ Phục-sinh 1982 trên. kịch 


Vậy ta có đủ công-thức và lắ-luận chọ ta tính Ẩm-lịch của 
đạo Œo-dốc, theo Mặt Trăng Giá, va tính ngày lễ Phục- sinh, của 
lịch đạo, TH đối vơi thiện-văn thì „1{cb ấy không hợp với mặt 
Trăn, thực toạän-học trư-danh người Đức, 0,P.GAUSS ( 177/7~ 
1855 đã thụ gọn cac „61+ai-đoạn tĩnh „ngay „ lễ Phụccsinh vao toán 
đồ „B8u: tính các số a; bạ, ec là những số thựa của: năm 1Ñ, tronŠx 
phếp RA cho 19, 4; 7: a=[N;19]1,-b=.[N;41. cz EN¿7) Rồi 
tính số = 19xXa+M với M= 15 “trong Cựưu= -Lịch bay la M= - 24 nếu 
N la trong Tân-lịch. Lại bính số đ la gỗ thưa của „m chia cho 30, 
Rồi tính số x=2xzb+4xec+6xd+Rva SỐ @ la số thưa của r 
chia củo 7; với R=6 trong Cựu-lich hay la R=5 trong Tần 1‡ch, 
Viết tắt: d«= (m;20)} va ve=lr;7 }. Cuối cùng bình tổng-gỗ 
fxd+e+22. Nếu £ bế hơn 232 thì cay lễ Phục-ginh 1a ngay £ - thang . 
3; không thỉ là ngay (+ 231 thang 4.- 

VWi-dụ N= 1982 phư trên. Đây thuộc Tân-lịch, vậy M= 24 và R=5 
Ñ chia cho 19 thưa a= 6; chia cho 4 thừa b= 2; chia cho 7 thừa 
c= 1. Rồi tính m= 19xa+24= 138, chia cho 30 thừa đ= 18. Tình 
tr = 2xb+4xe+6xủ + a" 121;, chia cho 7 thua e=2. Cuối cung tính 
fmd+e+22=42. Số nậy lớn hơn 31; trừ 31.con 11. Ngay lễ Phục- 
sinh năm 1982 là ngay 11 tháng Ạ, 


3 Có hai trường, hợp đặc-biệt; công thức cuối không - đúng: Ấy 

lãầ: 1) khi đ=z29 và e=6 thì f phải là 50 (năm 1981, lễP.S.19/4 
2) khị đ=28 vạ e=6 với a hơn 19 thì f „phải là 49, 

sau đậy là bằng ngay „ lễ Phục- =sinh - của „một số , năm đọc ba con số 

đầu của Năm ở cộ‡ trai, con số cuối của Năm - ở hang đầu; ngày lễ 

ở Ô gặp< -gơ của hang va cột „giong với tai phần ấy. Số ngay mang 

gạch dưới - thuộc tháng 2; nếu khỗng thì thuộc thang 4. 


Đang 
ngay 
S lễ 
16, Phục 
27. Đinh 
5. : 
Ø5, 13. 5: 
1. 21, „ 29. 17. 9. 25. 14. 5. 
10. 2. 21. 6. 29. 18. 2. 22, 14, 
Ngày lễ Phục-sinh ở khoảng 22/3 va 25/4 và 1% ở gần hai đầu mối. 
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6. ÂM- DƯƠNG LỊCH Á-ĐỒNG 


6.1 LỊCH-PHÁP CỔ Á-ĐÔNG 


~ hịch A-Đông ÿừ Thượng-eỗổ đã có bÍnh-cách âm-dương,Về lịch 

cụng nụ vệ chung văn-họa TRUNG-HOA về thời cổ, Jịch-sử có ghả 
bên tuôi vạ sự-nghiêp cá-nhân, một cách đần đần đang tin,cõ thể 
chia ra những giai-đoạn sau: (5 


J-„ ĐI Tam Hoang Ngũ Đế ma phần Ngũ Đế là khoảng áng ch”ng từ 
Z550 tên dến 2140 tổn, Những tên đáng chú-y H Hiển viên tức 1a 
Hoäng-để, Xuyên-húc, Nghiêu và Thuấn, Š $Š (Ä'È): 88 xñ- sốt. 

2-. Đơi Hạ (214Q tần- 1711 tŒn) lập bởi VỆ và mất bởi Kiệt.Š-Ý 

2-- Đời Thương-Ấn (1711-1066) lập bởi Thang, Bằn-Canh đem dời 
kinh-dộ đến đất Ẩn năm 1324 tốn. Mất vì trụ.lg.;#$:498- #4 ` 

4-. ĐỌ1 Chủ va cac Chư Hầu (1066 tOn- 256 tÔn) lập bởi Chu Vũ 
vương: Năm 841 tến, Chu lệ-vương đặt niên-hiệu Cọng-hòa. Ấy la 
lần đầu trong lịoch-sử, nha vua đặt niên-hiệu, Tử đỗ cac chư-hầu 
mạnh phân-tan chính-quyền. Năm 770 tên, €hu Binh-vương đợi độ đi 
phương Đông. Thế-lực suy dần. Chư-hầu càng mạnh, nhất la Tần. 
Năm 256 tến, Tần điệt Chu, rồi lần-lượt diệt cạc chư-hầu khác. 
Đến nếm 221 tCn, Tần thống-nhất Trung-thổ, Ngươi ta chia giại- 
đoạn nầy lam hai thơi-dại: Tây-Chu va Đông-Chu. Lại chig thơi~ 
kì Đông-chu lam hai đoạn: Xuân-thụu (770 tổn- 476 tŒn) và Chiến. 
quốc (475 tần-,221 t0n) Ălẩz-£z.Ÿ-6i8-#ñ. 3$ §k- tụ lì 

2-- Đơi lần Han trở về sau (221 tữn- 206 tfn- 220 sÉn...)#šx 

Về các nguồn hiểu biết thòi-kÌ đầu là những truyền-thuyết 
ghì lại trong đơi Xuân-thu va Chiến-quốc, Riêng về Thương , Chu, 
thi cón,co nhiều sử-liệu trực-tiếp, la cac đdi-vật da tim thấy 
trong cac vụ khai-gquật, nhất lạ cấc văn-vật mang văn-tự nhự cạc 
tụ-khi bằng đồng, va nhất 1a giáp-cốt đơi Ân, Giạp cốt lạ vỏ rua 
(bụng) va xương (vai, sọ) thủ-vật dung để bối va khắc lời bói 
được. Theo, nhưng nguồn ấy, tom-tắt kiển-thức thiên-học va lịch 
của thơi-ki Ngùủ-để như sau: 

„Theo truyền-thuyết, trước Hoàng-đế đã có 1job.Hoàng-đế sa1 
H Hoa xem mặt trơi; Thương-Nghi xem mặt trăng; Sư-KhuŠao khi, 
Ha đặt Can Chi; Lệ-Thủ đặt toán-số va sai Dung-Thanh hợp 
sâu thuật ấy để soạn Điều-1‡ch.. Truyền-thuyết con kề răng Hoạng- 
để sai Thương-Hiệt đặt văn-tự va gan cho Hoạng-để nhiều phø + 
minh quan-trọng khao; khiển La phại nghi ngo những ah¿+ nhận ấy, 
Nhưng theo Nghiêu-điện ma Khổng-tử ghi lại trong Thư-kinh (đầu 
Chiển-quốc), thi ta thấy răng: ''Vua Nghiêu sai hai họ Hị, Hoạ 
xeẹt chuyển-vận mặt ‡rơi, mặt trăng va sao để thể mệnh Trời; ma 
bạo cho dân biết thơi-tiết," Rồi sai hai em họ Hi va hai em họ 
Hoa đi ra ở bốn phương để nhận bốn sao đặc-biệt vượt kinh-tuyến 
khi mặt ‡rơi lặn; mục-đích lạ định gay giưa bốn mua, Lơi dặn: 
'" Khi ngay dai trung-binh, ma sạo 1a Điều, thi Ja giữa Xuân (6) 
Khi ngay dai nhất, sao la sao Hóa (Antares), thì la giữa Hạ... 
(2) Những niên-hạn ở đây lấy ở sách Z1 V418 1977.VỀ các thời 
đại 1,-2, 3 cáo sách cụ chép niên-hạn xưa hơn, va cạc sach mơi 
như ‡f##Í§2 lại chếp muộn hơn. Sự xê-xích có thể đến brăm 
Ti8m s 
( 6) $##.:9 Š 4.8 @nR 5E, 6L A lS, 2% LR&.s t3 6 và Ét (0%... 0 vi, 
x© Đã. BÀ šXv4 £1Ð8...o3 6 4s1Ý È m...§ t8 JŠ và 194k... #à KoEcÝ Điš... g 
3ã úp v41 1P,..ắe, l4 ;t Ã Táo x E l2 8 đã + 8, và Ñ] B È mm nỆ Quế « 
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Khi đêm dài trung-bÌnh, sao là Hư, thì là giữa mùa Thu,.. Khi 
ngay ngắn nhất, sao la sao Mão (sao Rua, Pleiajes ) thi la giữa 
mùa Đông... '" Rồi Nghiêu lại nói: ( Nầy! Hối các ngươi Hí,Hòai!. 
Năm quay lại, sau 3 trăm vợi 6 tuần với 6 ngạy; lấy thang nhuận 
để đặt đúng bốn muakhiến cho hợp với năm thơi-tiết.)) 

Đoạn vặn nầy, nếu thật thuộc đời Nghiêu, thì kiếp-thúc về 
thiên-học va 1{el-pháp đời ấy đa khá cao. Biết năm Thơi-biết có. 
365 ngay vạ có lễ (cho nên noi tắt 366 ngay); biết dung thang 
nhuận để bu năm gồm 12 tuần trăng. Đến như ki-thuật trắc - đạc 
vận-chuyên mặt trơi, bụi thay băng vận-chuyển của X.k.-tuyên 
cách x.k.-tuyến mặt trời một phần-tư vong tron về phương đồng. 
Lam như vậy thi chỉ cần quan-sat ngôi sao vượt kinh-tuyØm-jid- 
phương khi mặt trơi lặn (noi đụng hợn: khi g1ao-điÊm của Z«k;-~ 
buyến mặt trơi va Xích-dạo lặn), thi suy biết vị-tri khi ấy của 
mặt trời. Theo đoạn văn trên,bậết thời bấy giờ bốn điểm "'thơi- 
trung (giữa cac mua) trên Boang-dạeo: Xuân-phân, Hạ-chl, Thu- 
phân, Dôpg-chí, mỗi ở trên x,k.-tuyễn bến ngôi sao, theo thư-tự: 
MÃO p (con tên ấy, tức la một sao trong chom sao Rua hay Tu ar 
Tua, sao Taurus Kim-ngựu, x.k.-độ 56,422 độ); ĐIÊU ..É, (nay 1a 


sao Tỉnh, Alpharỏ hay la sao Hydra Trương-xa, X.k.-độ 141,577 


độ); HỒA X' (nay la sao Tâm, Antareg hay la sao 8corplus Thiêm 
hất, %.k.-độ 246,3825 độ); HƯ @ (con bên ấy, Sadalsund hay 1a 
sao 8 Aquarius-Verseau „Bao-Binh, x.k.-độ 2322,5415 độ). , Phương - 
pháp quan-sat trên chính-xaec hơn thuật dung bại Chaldee va, Ai- 
cập, vì tranh không phải nhìn vị sao trong bong loa của hoang- 
hôn hay binh-đan. Hoặc co nạo răng đoạn văn trên hoặc la gi a- 
tạo, hoặc la truyền-thuyết mô-hồ? Sự trạ lợi đích-dang cọ ngầm 


thong tên bốn ngôi sao kia. Nguyên lạ đơi ấy, Xuân-phân ở trên 


%.„ku-tuyến sao Mão, ma ngay nay lại Ở khoảng giữa X.k, -tuyên 
hai sao Mạo va Hư, Ấy vì, như ta da thấy ở mục 2.1 Năm Thơi-tiết, 
điểm Xuân-phân di-chuyên trên nh chiệu vận-chuyên 
của Mặt fñrơi, mỗi pšm chỉ 50,265/2600 độ. Di-chuyên nãy gọi la 
Tuế-sạei. Nếu lấy cach-độ giữa x.k.-dộ,của hai vị-tyi Xuân-phân 
xưa va nay, (bực la x.k.-dộ ngay nay của sao Mạo) mã chia chọ 
Tuế-sai thì sẹ biết số tối-thiểu năm cach giữa thơi xưa ãy VA 
nay (tốc-độ của x„k.-tuyến Xuân-phân 
hơi bẹ hơn tốc-độ Xuân-phân trên qui- 
đạo nó). Ở đây chia được 4045 năm. Ấy 
thì văn bản dẫn trong Thư-kinh thuộc 
thơi-kì trược năm 2064 tỔn chứng vai 
trăm năm, nghĩa là cuối đơi Ngũ-đế (7) 
- „Nói tóm lại; văn-hóa Truạg-h o;a Bê | - 
đã oó lịch Âm-dương tiến-bộ tư trược  ˆ| 
4Ô0O năm, Gach đặt nhuận thế nao thị 
không biết, Chi thấy răng „nha Tần va 
phần đậu đơi Tây-Han, trược năm 102 
tớn, dung lịch Xuyên-huc (trược đơ i 
Nghiêu) đặt tháng nhuận sau tháng 9(8). 


(7) Ở$rung-quốc, đến nău 230 Ngu HỈ mới phát-hiệp Tuế-saj. Vậy 
ta không thể nghi răng đơi Chiền-quốc, hay trươc đo, co ngươi đa 
tính được vị-trí bốn điểm thơi-trung gần 2000 năm ÿrược. 

(8) Lịch Xuyên-húc nậy bắt đầu năm băng thạng 10 là thang Hợi. 
Ẩy vì sung-tín Ngũ-hanh: Nha Tần có đức Thủy, ma Hợi thuộc Thủy, 
vì lẽ ấy ma thang cuối năm la thang 9 va Nhuận đặt vao tháng 3. 
Trên võ rủa đởi Ăn, chữ trỏ thang nhuận 1a &,tức#Ÿ*(chungzhết), 


(0B 


cũng là tháng - cuố‡ cùng của năm trong lịch ấy. phải chăng: rằng 
đến đời Gnu,Tần con truyền sự đặt thặng nhuận vao cuối năm tại 
cuối đơi Ngu-đế? Gòn. như đặt nhuận vao năm nao? Tuy không con 
chứng 1 về vấn-đề nầy, nhưng tôi nghĩ Tăng „ rất co thể dung bến 
sao "thởi- trung" để định dễ- -dang năm nhuận: ví- -dụ nếu thấy ,tron, 

năm, cac sao ấy vượt kinh-tuyến lúc hoang- -tôn, chậm một thang đố1 
vơi ngay tính trước rong lịch năm ấy, thì định nhuận vao cuối 
năm sau. 


Trong thiên Thuấn-điển của Thư-kinh, còn một câu văn - tắt 
cho hay Tăng ,Thuấn e cùng ng rất chú-ÿ „ về IEETT quan—sát chom sao 
Bắc~ -đậu để tính chọ đụng vận-chuyển của Mặt Trơi, Mặt Trăng va 
năm Hạnh-tinh (9), Ý la lợi dụng chom sao ấy, dẫu mua ao, suốt 
đâm cũng thấy. Nö lại có. ba sao hình- thanh cái: đuôi đai ; hương 
quay đều-đặn theo Tinh- cầu; như kim đồng-hồề quay ngược krong 
đêm, Một mặt kháo; vì Mặt trơi mỗi ngay dỉ- chuyển một Ít đối vơi 
sao; chuyển về phia đông; cho, nên nếu nhìn đuôi sao Bắc-đầu khi 
hoàng-hôn, thì hướng của nó, càng gay cang quay, gược chiều kim 
đồộng< chồ. Về phương- hướng ; vòng tron được chia làm 12 go Q; gọi 
1a Xa, mạng bên 12 Ch1,ngược chiều quay kim, đồng-hồ „ Mỗi đâu 
tháng, ngựơi ta ‡ính ,hương cua, đuội Bắc- -jấu, mà noi „thang " kiến 
Ghi nạo" va gọi 1ã ` "tháng Chi g1. ví- dụ thang đựng điểm Đông-chŸ 
1a thang Ty, tháng sau 1a thẳng Sửu. Q)1##t. # ĐỆ FR: E#r và 3* -È RE 


Tháng nạo là ,thạng đầu năm? Năm Thời-tiết bắt đầu từ diệm 
tiêng-chí .# Thang Tý va thang đầu; „ứng vơi Tuần trăng chứa ngay 
:Động-chỉ. Ta hay nhìn bản, tinh-đồ, hướng trô „của quôi sao, Bác~ 

- "đầu 8ong-song vơi hương, từ sao Mệc đến sao Hỏa, VỀ đơi Ngũ-để, 
Bắc-cực kháo Bắc- cực ngay nay VÌ hiện- tượng, Tuế-gsai 1 nhưng m 8 
ta cũng thấy răng bấy 1Ø; lục họang-hôn ngay ,Đồng-chí, sao Mão 
vượt: §inh~ tuyến. Vậy hướng Mão-Hóa,„ tực la ướp, đuôi sao Bặc- 
đầu no trỏ thẳng „xuống: kết~ luận 1a Xa Tý la xa, ở dưới, : Thang 
8au; „mặt trời tiến tư sao Hư về sao Mạo; khi hoàng-hộn, sạo Mão 
đa xế về Tây; thì đuôi Bắc- đầu quay san, phía Đông vạ trở vao 
xạ Sưu. Ngươi ta nói „tháng đầu "'kiến T › tháng thứ hai ` 'kiến 
Sửu) tháng thứ ba" kiến Dần; vân, vân. Truyền- -thuyệt tăng bấy giơ 
năm bắt đạu bằng thạ.ng Ty, và sử sach cheẹp tắt rặng ''Đơi Hoäng 
để kiến Tý ty, nội vơi nghia chữ Kiến như vậy, ma ghép: "bơi tạ 
kiến Dần, đời Ân kiến Sửu, đợi: Tần kiến ,„Hợ1 đời Han ,khoảng đầu 
theo Tần, rồi đến năm 103 tến ,Mậu-đần, mới đội ra kiến Dần như 

@œ1+ Hạ «Trước đời HẠ va suốt đơi CHU thi kiến Ty `Kiên _ Ty" 1a 18y‡ 
đậu năm thiện văn lam đậu nếm: lễ-bai.; *##§eu Dần"“1a 

vao Èt đa hết „tuyết ở Trung-du Hoang- dj."Kiến Sửwở đơ 1 
ta kuông biết co thật không? và tôi cung không đoán được LÝ 46 
gì. con" kiến Hợi" đời Tần, tnì 1Í~do bởi Ngủ-hanh lỤ Thủy - đức" 
gợi qên bởi các nho~ xø1a; có 1ê con co 11-do thiên-văn gâu hơn, 
Tủ. đời Ngù-đế đến đời „Tần, có tới 200O năm. Vi tuế~ -sại, 3 điểm 
*thời_ trung" đã địx cchuyễn ngược (chiều kim đồng~ , chưng 1 phần 
12 .YÒp8; qgh1a 1ã một Xã. Như vậy 1nh 5 

thì vao đời Tần, ngày Đông~-ch1,khi 
Jioang-hôn, Sao - Mão con cach Kặnh - ⁄ 
tuyến, một Xa về bên Đông; đường “Tế l3 
Mặo-Hộa, ,tức +a tưởng đuôi Bắc-đầu ” 
trổ vap Xế Hợ1, vì vậy „ mà sử chep Tuất : 28t 
"Tần kiến Hợi? nhưng vẫn đặt tháng : 
giêng vao thang, Dần: năm bắt ,đầu V Tý ` 
:bằng tháng 10 và hết bằng tháng 9. Đơi Nguũ-để Đời Tần 
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Sự "Tần kiến Hợi" nầy hình như Đời Cận-đại 
chứng răng, Tuế-sai đã được biết _ loang-hôn „ h 
ở Ẩ-đông từ đơi Tần, trược năm Đồng-cHÍ nh 6 Xuân-phần 


300 tơn, trược cả Hi-lạp (Hip- 
parque chứng 150 bơn) va trước 
Ngu HỈ (330) đời Tấn. 3 
Đời Hán, hình như văn hóa ề 
suy-vi, nên không hiểu nghĩa gw' 
gâu-sắc chữ Kiến nữa, cho nên , gỗ Kế Tế BỂN Ta 
quay trở lại đặt thsng giêng vao (œ2) AI 
xa Dần để tháng Tỷ lạ tháng 11. Rồi lệ ấy liên tục đến bây giờ. 
Nhự thế mà, sử chép rằng "Han kiến Dần", thì chỉ lấy nghĩa rằng 
thang Tý là tháng đầu về năm Thơi-tiết, nghĩa lạ mang điểm Đông- 
chị, con thang đều nặm cộng-dụng thị cạch sau do hai thang, khi 
khí ấm bất đầu: ấy la tháng Dần, gọi la thang Giêng (chính #)„, 
Xét vi-trí điểm Xuân-phân, ngay nay (xem hình2 ). Tử đơi Tần, no 
đa tiên lại gần sao Hư chưng một xa. Ñgay Đông-chli, khi hoane- 


hôn, đuôi sạo Bắc-đẫu trỏ xiên xuống phía Tây, vao xá Tuất theo 
nguyên-lệ đơi Wgù-đế„, Nhưng theo sự hiểu ÿư đợi Han, thì xe ấy 
lại phải gọi la xa Ÿy, vạ thang phải gọi la thạng 11. Ơo như vậy, 
thì hại thang sau la thapg Dần, thang Giêng, va đuôi, sao Bắc đầu 
se trỏ thẳng xuống đã‡, vao xa Dân, cung giöông nhủ, đợi Hoang-để, 
đầu nặm lạ thang Ty va đuôi sao Bấc-đầu cụng tro thắng xung 
đất vao xa Ty, Khác trước la vong 12. xa đã quay hai xa theo kim 
đồng-hồ. 

Riêng đời Ẩn, văn-tụ trên giáp-cốt là tư-liệu tới thẳng tự 
đượng-thơi, No cho ÿa biết 1ỗ-mỗ một 1% kiến-thực va.phương- 
pháp về thiên-văn va lịch-phạp đơi ấy: tuần trăng 29,53 ngay, 
năm thương 12 thaạg; thang „đu 30 ngay; thang thiểu 29 ngay, co 
tháng nhuận đặt vao cac thang 2; 6, 8, 42 vân-vân, thang chia 
lạm 3 tuần, dùng hiệu can;chi đề gọi ngay; co khi chỉ dụng Cạn 
mạ thôi vị phần Chị đễ đoan. Trong văn-tự giap-eỗt co những lợi 
boi về Nhật;thực va Nguyệt-thực, %© răng bây giợ đa biệt ,brược 
điều-kiện của sự giao-thực co thê xây ra (Xem Cô Đại Sự của NGÔ 
1RẠCH 1944). Trong những đời Xuân-thu Chiến-quốc, có ị€ Ghu-hầu 
khổng thống-nhất lịch. Theo những văn-tự khai-quật thì đơi Tần 
Chiêu-vương (306-249 tCn) lịch Xuyên-huc da được dung. 


6. 2TÊN GỌI THẮNG 


'Đợi Hán Vũ-đế, năm Nguyên-phong thứ 7 (104 tƠn), vua Hấn 
định bỏ lịch Xuyên-bue mượn của ra Tần trong 102 păm,rôi giao 
cho bọp Đặng Bịnh }am lịch mơi, đặt tên là lịch Thai-sơ *(niên- 


hiệu mới của Hán Vũ-đế, 103-101 tÉn), Sự thay đổi chủyyếu đổ K 


vơi Nho-gia, 15 sự quay về !'Hạ Ghính ; kiên Dân. Tư zay, thang 
giêng gọi lạ thạng Dân; ,trư thang nhuận không tên, cac Chỉ sau 
được dung đề trõo cạc "thang khao theo thu-tự thương. *+x#n 


Muốn tên thắng Ởhai nămliỆn không trùng nhau, người ta lạị „ 


thêm tên Cạn vao bên Chị, để thanh hiệu Can-Chi, nhự tên ngay và 
tên năm. Ví đụ những thang của năm Tân-Dậu 1981 1az1.Canh-Dần, 
2.Tân-Mao, 3.Nhâm-Thìn, vẫn-vân... Muốn tim tên thang T của một 
năm nào, thì co thể bính như sau: Trước hết tậm năm Công —~1jch 
W tượng-đương, rồi chia con số đợn-vị cho 5 va lấy số côn thựa 
D (bức la con số đợn-vị ấy, hạy la con số ấy trư đi 5nếu no lợn 
hơn 5). Rồi dung ĐHG., C0nh hG gau lập cho lịch Kiến Dần ( nếu 
Kiến Tý thì thay T bằng T- 2; nếu Kiến Hợi thi thay bằng T~ 3): 


cay V27. cẻ 


,Số GHI bằng, gố thừa của phếp chia -0 2k) thà Tế ví- dạ: CHĨI 
của tháng - 5 là 2+5=7 (Ngọ). Ghi của tháng 12 ‡è 2+ 12-12=2 
(Sửu), Viết bất thì: CHI=[(2+T);12] (Năm nao cũng vậy) 


,SỐ CAN tùy tháng T7; ,năm Ñ sau hay trước Công- -nguyện và số D 
của N. Hiệu CAN-CHI của thang cũng vậy. Viết tắt thì nếu năm Ñ 
1a sau Công-nguyên, hãy đụng: a €AN= [(42+2.D+T);10] 

5 Số CAN-CHI = [(14+ 12. D+?); ;60 Ì 
=dụ: ng 8 năm Tân- Dậu 1981. Số đơn-vị năm là 1, vậy Dze1, 
T 8, + UAN =Í(4 + 2+ 8; 10] [14;10] = 4 (Đỉnh); GHi =(2 + 6; 10]=1O 
(dậu). Tên thang 1a Đinh-Dậu. $ố CẠN-CHI = 14+ 12+8.24. 

Nếu Năm lạ trước Gông- nguyên thì thạy D bằng 1=D trong các 
công-thửc trên, ví- dụ năm 103 bỚn: D la 2, vậy thay D bằng -2š 
CẠN thống Giêng là 4~ 2+1=3 (Bính); Ghi là Dần; tên thang la 
Bình-Dần và số CAN-GHI là 14-12+1=3. (10) 


6,3 TRUNG-KHÍ VÀ TIẾT KHÍ W#& t#%Ấ 


Cũng như mọi dịch âm- dương khác, lịch Á-Đông „gồm hai phần 
riêng biệt; phần nguyệt- -tÍnh va phần nhật-tÍnh -tÍnh, gai vao „nhau 
bởi „phép đặt năm „nhuận va tính thang nhuận. Phần nguyệt~ -tÍnh 1a 
quyếy-định trịcsố Tuầän- ;trăng; ma cac lịch gọi lạ soe- sách hay 
1a 8oecc - thực; và phép tính điểm 5 SÓC, nghĩa 1a thơi-điểm của lúc 
mặt trời va „mặt trăng hội- diện, Trong tiết „4:2, Thang, đã giang 
cach tính nầy. Trong những tiết sau, sẽ thấy vai thi-dụ. 


“ gòn phần nhật-tÍnh, thì là định trị-~ số của năm Thời- -tiết 
vạ phếp tình 24 phân-điểm của thơi-tiết, nọ chỉ niăm Thơ -tiết 
lạm 24 phần “băng nhau, gọi băng 2 24 KHÍ, Khởi~ điểm mỗi khí cùng 
cụng tên ggi khi ấy. „Whững tên gọi ấy trỏ những hiện- tượng hoặc 
co tình- cach thời- -tiết, hoặc, co tÍnh-cach nông-vụ ở miền ,Trung, 
lựu-vực sô HOÀNG- “HÀ £ MỖi mùa gồm 6 KHÍ, ,Lần-1ượt dược gan chọ 
ca- ;tÍnh: TIỂT lẹ ngăn chia, hay TRUNG, là Ở giữa. Vậy co hai, thự 
Khí: Tiết- =£h1 va Trung-khi. Khi ,đầu mỗi mùa, 1a một Tiết-khí và 
Khí cuối của nó là mộ một Trung-khÍ. Sau đây là: Đang 24 KHÍ: 


TÊN và NGHĨA 


Lập-xuân (đầu Xuận) >*+ 
VU-thủy (mua nước ) 8® 
Kinh-trập (sâu bợ tỉnh dậy) ##% 
Xuân-phân (giữa Xuân) +» 
Thanh~minh (trời trong sang) ;Š 8H 
Cốc-vũ (mưa bốt cho lúa) # 


(10)Tiếng Việt gọi tháng đầu ]à Giêng (‹Chiếng‹GhÍnh‹#); tháng 
:11 1a Một (ở Bắc: Một ¿MmỘ % ‹IWườ3, MỘt), 12 la Chạp (Trạp‹Tiạp < 
Tập Wết ) . — Lại trong Hạn-văn, các văn-nhân hay trỏ thang } bởi một 
cắ-tình đặc-trưng, thương la, hoa lá : 1. Nguyên-nguyệ+ (tháng đầu 
£8), 2, .. ng. (#-8), 3.Đao-ng. (30), 1.Hoe ng.(#ÉÄ), 5.Lựu- 


ng. (JMH), Ha~ng.(th,Seni⁄R), 7. Đồng-ng. (th.Ngỗ-đồng rụng la 
*HJ8), 8. Quấ~ng. (ïh.quế trong trăng rạng‡‡H), 9. Cúc ne. (Ñ H ),10. 
Mai-ng. (@Ñ), ,11.Giá-ng. (th, 1aufxlf), 12.bạep-ng,(bhn.tế Lạp NẾ 8). 
— Một mặt khác; văn-nhân cầu-ki dung những thanh-ngữ đặc-biệt 
để trỏ 1Ô OAN và 12 GHI như sau:BBÉ.VÝ, 3š $ -Z, Ä 36-0, 3 El-T, 
78 - 3, £@ t › Ì.. , # È +, + #(- £, dỡ D% - TẾ xư« lR 3£ -#, 
+52. E° HH Tên ch Âk) 98 #xk4?t- &, X3. c1 4# Áy 6, 

š# R „ Jbị lận €3} 2š = -, 38/88 ‹ SIỆ?- Ý, 1rlf ‹ 2:Šp>m, RJJ⁄ <›&» 
=#; KI - +. Đây 1à tên cổ (ngoại- lai?)của các xá sao Tuế? 


- 28 ~ 


MÙA | số Ì TÊN và NGHĨA 
HẠ 7 |Lập-hạ_ „ (đầu Hạ) *kã 
8 |Tiểu-man (bất đầu kết hạt) 2*jŠ 
9 |Mangrchủng (hạt mọc râu) -### |1 - 6/6 
Nha Nguyễn ta đội ra Mang-thực vì kị-huy|(34) 
«10 | Hạ-chỉ „ (giữa Hạ) Ñ # | Trung - 21/6 
11 | Tiểu-thử (nắng nhẹ) 2°¿š |Tiết - T/7 
12 | Đại-thử (nẵng gắt) +*x# | Trung - 23/7 
THU + 13 | Lập-bu (đầu Thu) q4 |Tiết - 7/8 
14 | Xứ-thử (năng muộn) #& #$ | Trung - 23/8 
15 | Bạch-lộ (sương trắng) bú |Tiết - 8/9 
s16 | Thu-phần (giữa Thu) xã Trung 23/9 
17 |Hanlộ „ (sương lạnh) 2E |Tiết - 8/10 
18 | Sương~giang (gia rơi) 'w Trung - 23/10 
ĐÔNG 19 | Lập-đông (đầu Đông) w# |Tiết - 7/11 
20 | Tiểều-tuyết (tuyết nhẹ) 2 # | Trung - 22/11 
21 | Đại-tuyết (tuyết lớn) *x# |Tiết - 7/12 
„22 | Đông-cbi (giúa Động) 4# |Trung - 22/12 
23 | Tiều-han (rẹt tin) +›#E |Tiết - 6/1 
24 | Đại-han (ret gắt) *^? Trung ~ 21/1 
,„ Mỗi cặp ,TiẾt—trung-khÍ" bằng một phần 12 năm Thòi-tiết, Tạ 
co thê co¿ nọ như la một thang trugạg-blnh của Dươngclịch va se 
gọi tắt 1a mvệf. Voi nếm Thơi-tiết 365,25 ngay, trị - số 
no la 3Ø0;42 gay. Tuy bốn điểm Khi " Lập "' 1a can-trong , vì 
phân-giơi, bốn mua, nhưng bốn Trungckhí '" Phân Chí '' qhính-giữa 


ngăn nhật trong năm. Cac sự trên đều trai với oac sự trong ngay 
chứa điểm Đông-chi. 

.4 PHÉP TÍNH KHÍ SỐO, NHUẨN, VỚI VẬN CHUYỂN BÌNH-HÀNH 

VÌ thời-gian giữa hai Trung-khÍ (BÌnh-nguyệt) đài hơn, mộ‡ 
tuần-trăng trung-bìinh; cho nên trong khị tính những điểm soc va 
khi cụa một chuối thang liền, thì thế nao cùng gặp 1.tuần-trăng 
lọ‡ vạo giữa 2 trụng-khi: tuần-trăng ấy không co Trung-khi, Ệ: 
chị co Tiết-khí ma thôi£ Trong lịch của năm mang thang ấy, thì 
thang ấy không kệ, không được mang bên gọi Gan-ehi hay la số- 
hiệu riệng,vạ chỉ mang gố-hiệu thang trược với bưừ NHUẬN kề bên. 
Trong gsach-sử co khi chỉ gọi no la Nhuận-nguyệt, Thơ] xưa, ngay 
soc thang nhuận, Vua không lam lễ cấc-sọe nhự đầu thang khao ma 
chỉ đưng Ở cỦa nhà Cao-giểu,chư không vao: vì vậy chứ Nhuận 3| 
viết bằng chữ Vương # là Vua ở giữa chữ MônF' la của. 

, Năm Thờj-tiết bắt đầu bằng thời -điểm Đông-c nghĩa là từ 
chẳ'nh-giữa mua Đông. Trụng-khi đâu 1a Đông-chi. Tuần-trăng mang ' 
trung-kh¿ ấy la thang Tý hoặc la tháng nhuận sau thang Ty, tuy 
răng trương-hợp nậy hiệm có. Sau đầy ta se gọi, điểm Đồng-chí la 
TKT+; trung-kh} thư 2 la T2, trung-khi thư ä la T&j. Khi thơi- 
điểm tyung-khi đậu đã biết, thì cử lần-lượt thêm vao 1 phần, 12 
năm Thợi-tiết, ma ta đa øgọ1,la 3inh-nguyệt va se việt tắt băng 
BN, thi sẽ biết thoi-điểm của các Trung-khí sau (chớ quên trư 


= 29: 


6O nếu trừ được). Lam thế nào để tíÍnh thời-điểm Đông-chí của 3 
năm nao? Mỗi phẹp lịch chọn một năm gốc gọi „}a Lieh-nguyên, mạ 
điểm Đồng-chi đa được trắc-đạc hay tỉnh trược. Ta se gọi no la 
Động-chi gốc va viết tất băng ĐCG, Ta sẽ gọi năm Gông-lịch gốc 
lạ năm Œ, ve nặm đang tính la năm Ñ, cách năm gốo;:Ñ„~G nặm, pếu 
ca hai năm G vạ N đều sauCông-pguyện (nếu đều Ở trước thì dung 
&-N; nếu 6 trược Gông-nguyên va Ñ 0 sau thi dụng N+&G-1). Số 
3ÿ 6Q} la iich-niên, Hay lấy năm Thơi-tiết trừ 360, rồi nhân 
vơi Tieh-niện, rồi cọng vơi Đông-chÍí gốc. Cuối cùng chia thanh- 
SỐ cho 6O để lấy số Thưa: ấy la điểm TK1, Đông-chÍ của năm N. 
Oach giai trên co thể tom-tab bằng công-thưc: _ 

TK1= Đông chí =[fÍch niên x (Năm Thời tiết - 360) + 

: Đông chỉ Gốc) ; 6O 
TK2 =TK1 + Bình nguyệt, T3 = TK2+ BN, vân-vân 


.  Ví-dụ lịch đời 0HU từ năm Cauh-Thân, njên-hiệu Cọng hòa 1, 
1a năm 941 tÊn. Uông Việt-Trinh đơi Thanh đã tai-lập vạ bai-bố 
trong sach Lịch đại Trương thuật Tập yếu ##4X.E ¿ va tu~=s j 
P,HOANG đa địch vá xuat-ban năm Tổ10 ở BẾP CÀ &, Lên nầy là 
một thư lịch dung vận-chuyện bình-hanh của Mặt ,Trơi va Trăng , 
lại dung Kiến Ty, nghĩa la thøng giêng thuộc Ty., Năm Thơi-tiết 
dại 365,25 ngay ; Tuẫn-trăng dai 29,530863, Tựa vao thanh - tich 
của Uông, tôi đa bính được:~a) Nặm gốc Œ= 841 bƠn; -b) Đông-chŸ 
gốc DGG= 31,775;-e) Sóc gốc (trước ấp Đông-chÝ) s 17,762. Ẫ) 


Với Tuế-chu g 365,25 thì BÌgh-nguyệt là BNz TG/12= 30,4375 
Trung-khi đầu, cũng gọi là &h:-ưng; 13 Đông-chÍ, gốc:TK1=231; 775, 
` Ta 8© 1ần-lượt gia,BN vao Trung-khi mơi tinh, thì se được Trung~ 

khỉ sau va được toan bộ 1@ Trung-khí. Nếu ta muốn tính lịch cho 
năm 799 tn chẳng hạn, thì trước hết hãy tính Đông-chÍ cho năm 
ấy, bằng công-thức: T1 hay ĐC =[(841-759) x (365,25=360)+Ð006; đ] 
Đựợc TK1 =42,275. Rồi tư đơ, ‡a co thể tỉnh đẫ-dang cáo T>=ung 
va Tiết-khi của năm ấy (Xem bảng sau) Ho 
s Nư swWgi„ Gôi 4 NE Mu 


8G ĐCGŒ ĐC ĐG 51 TẾT S§2 TẾ2 5 
Muốn tính thời-điểm của các Sóc (điểm đầu Tuần-trặng) của 
năm Ñ= 729, thi cần biết điểm sóo đầu năm S1, hoặc khoảng cách 
hai điểm 51 va ƒK1 (xem hình trên), gọi 1a Nhuận-dụ ,( việt tắt 


N2). Nhuận-dư, của năm gốc gọi ja Nhuận-ưng, la khoang cach giữa 
hai điểm SG va ĐCG (việt tất la NW). Nhuận-ứng của năm 759 1a 


(11)Đối với một 1ieh-pháp ma ba biết Sóc, Nhuận từ păm gốc đến 
năm cuối, lại biết năm Thời-tbiếp va Tuần-trăng đã dung đệ tỉnh 
lịch ấy, ta có thể tìm những giớichạn khá gần khi‡ của Sóc đầu 
va của Đông-chỉ gốc của lịch. Trước hết, ÿa tìm Sóc đầu, no cố 
phần nguyên la ngay Soc đầu trong lịch, va phần lẻ ta phai bim 
va ta gọi la x. Ta hay tạm coi x 1a. không, rồi »a tạn dụng Soc 
đầu trong lịch ma thêm Tuần trăng vao, 18n-lượt đề tỉnh những, 
Sóc sau: mỗi sóc tính được như thế gồm phần nguyên nva phần lẻ 
‡. Phần lẻ pầy chỉ 1a tạm; thật ra nó la t+x. Tẹ so SỐ c. tình 
được vơi Ngay soc la số teuyên ghỉ trong lịch. Co hai trương - 
hợp co thể xây ra. Một 1a số nguyện n bằng số Ngay ấy; nếu vậy 
thi phần J1 thực phải bé hơn 1, và x1 ~ 1. Hai la số nguyên œ 
be hợn Ñgay kia một bậc; nếu vậy thị phần +© thực phái lơn hơn 
1; va x> 1m (đây ta gọi phần lẻ là m để cho khac vơi † trên 
kia) Sau khi ta lam cac phép tính trên cho toan cój lịch nầy, 
thì ba phải lấy x be hơn số tối-thiểu của 1-1 và lónhơn gố tối 

( xe tiên tang 51 
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:14,013, Hãy xem hình trên,thì thấy 
rặng Nhuận-dư Ñ2 của năm N la SỐ thưa của phep chia của khoảng 
tư 5Œ đến TK1 chọ Tuần-trặng; ma khoang 56G - TẾ1 thì bếng Nhuận- 
ứng cọng vơi khoảng ĐŒ6 - TK1, nghia la cọng với tích-số của năm 
Thơi-tiết nhân vơi Tỉch-niên. Tom tắt la: 

„ M2 = [( NW + ( Tích niên xTuế chu)) ; Tuần trăng] 
Đối với năm 759 tữn thị: N2 =[(14,013+ (82x 365,25));29,530863] 
Tính được Ñ2= 20,217946. Nếu lấy Đông-chÍ trư Nhuận-dư thị được 
Sóc tháng Ty, hoặc thang mang Động-chì, hoặc thang đậu sủa năm 
lịch Kiến Tñy (nếu số thưa âm thì thêm 60). Tom tắt la: 

81= [Đ0G- N2 ; 60] lỢ n TU ti lỢ 

Ở đây: S1= 42,275 - 20,217916= 22.057084. Nghĩa la Ngay 8oe đầu 
năm Nhâm-NWgọ 759 tƠn la ngay Ất-dậu (số Can-chi 22). Ngay Đông 
chí lạ ngạy Ất<tbj (số Can-chi,42, nghĩa 1a gay 21 thang Giêng 
tức la thang Ty. Gon số Gan của Thang thị dung công-thức thic1+z 
nghỉ vơi lịch Kiến Ty trươc Công-nguyên: CAN= ([4- 2D+ TT; 103 
Đây la năm 759, vậy D la số đơn-vị 9; T la thang 1. Vậy CAN la 
SỐ 7, nghia la CANH: 


NW = ĐOG - 8G = 31,775 - 17,762 s 


Tên tháng đầu la OANH TẾ, số CanrChỉ 27 

Từ số ĐƠ, cứ lầp-lượt thêm nửa 5Ình-nguyệt 15.24875 va trư 60, 
nếu thanh~số quá 60, thì sẽ biết 24 Khí. Cũng từ số Sóc đầu Sj 
cứ thêm Sóc-sach (Tuần-trăng 29,530863) và bợt 6Q nếu cần th j 
lần-lượt tim được cac điểm sọc sau. Nhưng, điểm Soe, tình vơi gia 
thiết vận-chuyễn bình-hanh của Mặt Tzơi va Mặt Trăng nụw trên, 
được øọi la Kinh-§oc đề biệt vơi Địph-Boc,tỉnh với gi a- tai§t 
vận-chuyển thực-hanh, Sau đây la thanh-tich của tính cho năm ấy 


va đầu năm seU! mỰNg VÀ TTẾT-KHÍ ,§ÓC ,QAN-CHI,Khắc| THẤNG 


Trun, Điề Ñ ệ 
— em |Ngay|, tên  Ís + laa ạ.2u|.o6 |1 C,Ty 
mK 1 |42.28|A.Ti| Đông-chí (thiếu) 
: .: 5 2 |51 6.Dal.59 | 2 ,T.5u 
57.49 |2.Tâ| Tiểu-gan (đủ) 
TK 2 12.71 | A.Ho| Đại-han 
dị 2: 5 3 |21 G.Tâ|.12 |2, N,Dậ 
27.93 | C.Dâ|, bập-xuân (thiếu) 
TK 3 43.15 |ĐB.Ng| Vu-thủy 
5 4 {50 Q.Sul.65 4 _,Q.Ma 
58.3 |T.Zu| Kinh-trập (đủ) 
TK 4 | 13.59 |B.Ty| Xuân-phấn 
53 5 !20 Q.Vi|.18 5 6,Th 
28.80 | Ð.đa|  Thanh-minh (thiếu) 
TK 5 |44.03 |Đ.Vi| Cốc-vũ 
' 9S 6 |49 N.0y|.71 |6 ,A.Ti 
59.24 |N.Tu|d Lệp-hạ_ (đủ) 
TK 6 14.46 |Đ.Su| Tiều-man 
, |8 7 |19 N.Ng|.24 |7 B.Ng 
293.68 |N.Th| Mang-chủng (thiếu) 
TK 7 |44.90|Đ.Vi| Hạ-chí # 
mm... 5 
60.12 | Q.Ho| Tiểu-tnử (đủ 
TK 8 15.34 |M.Dâ| Đại-han 
- 5 9 |18 T.Ti|.3O 9 M.Tậ 
30.56 |Q.Ti s Lập-thu (thiếu) 
TK 9 45.78 |M.Tâ| Xử-thử ì 
510 47 G.Tuj.32 10 K.Z 
60.99 |Q.1o| Bạch-lộ (đủ) ' 
TK1O Ì 16.21 |K.Mal Thu-phận 


=:51. 


` 


TRUNG VÀ TIẾT KHÍ ỐC GAN-GHIi¡Khắc! THẤNG 


Trung Điểm , Ngày Tên : 
Ï à 311| 17 0.Th|.37 |10 NHUẠN| 
31.423 G.Ng | Han-lộ (thiếu) 

S12| 46 K.Zu|.90 |11 ,G.T 


TK11k 46.65| K,Zu | Sương-giáng (đủ) 
Ị 1.87| 6.Ty | Lập-đông | 
ị 5123| 16 K.Ma|.43 12 T,Ho 
TK12] 17.09| Œ.Th | miển~-tuyết (thiếu) 
¡ 32.31| A.Vi | Đại-tuyết A 
—-~-' NĂM QUÍ-VỊ 758| tên ; 45 M.Tâ|.96 ¬ NI 
TK 1, 47.521 C.Tu | Đông-chí Ị 


—~ 


6,5 THẤNG ĐỦ, THẮNG THIẾU và THẤNG NHUẬN 
Hãy xem kĨ bảng Khí Sóc trên thì sẽ thấy những điểm ch ủ- 
yếu sau: „ ' : : : 
a) Một năm có 12 Trung-khí, nhưng có thể có 13 Sóc. 

b) Phần lơn khoảng giữa hai Sọe co một Trung-khi. 

„°) Nếu không, thị Sóc trước khởi đầu một tháng Nhuận. Ở đây, 
giữ”a 511 va 512 không co Trung-khí. Vậy S11 1a đầu thang mươi 
nhuận. Nên chu ý rằng điểm Tyung-kh1 TR11 đưng trược điểm So o 
8542. Như thế thi giữa hai điểm Sóc 9311 va 512 cọ Trung-khi, thế 
ma gia hai ngay Šoc ấy lại không có. Năm nầy là nhuận, vậy có 
13 thang. ` : ` , : » 

d) Nếu ha‡ ngay Soc liền nhau cùng có một GAN, hoặc hai số 


= Can-chi co cùng số đơn-vị, thi thang trước có 20 ngay ;nghia la 
chỉ cần xem ÿên Can của các ngày Soc;,cung biệt thang dụ thiếu, 


Lệ la: nếu cùng Can thì tháng trước đủ, nếu đổi Gan thi thang 
trược thiếu... 5 R : VI 

e) Muốn tìm những ngày Huyền, Vọng trong mọi tháng, thì hãy 
lấy 1 phần tụ Tuần-Trăng (ở đây 7,2382716) mà gia vạo điểm §oe: 
gia 1 lận thì được điểm Thượng-hu, ân, gia 2 lần thi được điểm 
Vọng, va gia 3 lẫn thì được điểm Hạ-huyền. 


(Nối 1) đạ của 1m, Ta có thể lấy x=,1- (đ1+‡m)/2 với đi trẻ 
phần lệ lợn nhất của Sóc tính được®lơn hơn say ,Soc, va ‡m trỏ 
phần lẻ bể nhất của Sóc tính được^*be hơn ngày Sóc. Cuối cung ba 
gia x vao ngay Soc đầu lịch thì sẽ được điểm Soc Gốc (SG) 

Sau khi biết gịơi-hạn 8óc-gốc, ta sẽ btÌm siới-hạn của Đông - 
chỉ gốc, nghĩa la sẽ tim Nhuận-ứng Nữ =|Ð0G-SẴG;60] .Muốn vậy, ta 
tạm lấy NW=Q ma tinh Đông-chỉ tạm ĐC của một năm Nnao có nhuận 
vợi công-thức: ĐƠ = [ĐGG + Tích niên x (Tuế chu - 360); 60]. Bồi 
tư đo tịnh cac Trung-khj sau: R2,,;..KJ,KK,KL.. Số j trỏ thang 
nhuận của năm N: Tính các số KJ va KK nhự sau: „ 


Ÿ 


KJ = [ĐỘ + (J~1) x Bình nguyệt; 60} va, KK=|jKJ+BN,; 60] _ 


- Muốn được các Trung-khí thực Tỏ và TK, phải thêm NW vào.Bởi vì 


: 4 ĐŒ $2 bị _ 8K niuậu SL |năm Ñ co pHuận 
Ma TT Uy XE —---««ec- : _ -| thang J,các số 

: T1 , KJ1J _  KKTK|TJ,TE và các số 
sọc 8X, 6L phai nghiệm cáo bấtrđẳng-thúc: ,KJ+ NW < 5K (ngay ,) 
va, KK+NW › SL (ngay). Cac ngày 5K (sóc „thang J nhuận), 8 sóc 
thang sau đều co chep trong lịch đang xét. Từ đó ta 9Uy măng : 
Nhuận-ưng JW năm khoang giữa bai hiệu-số „öL — KK ở dưới và SK-KJ 
ở trên. Thứ như vậy cho tất cả các năm có nhuận của lịch,ta sẽ 
biêt: SỐ tLối-da của (SL-KK) € NW CSố tối thiểu của (SK-KJ). Rồi 
ta co thể lấy Nhuận-ứng bằng số trung-bình, 
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Tu) Thứ- tự tháng thiếu ,đủ trong Tim; thứ- tự năm có qhuận và 
tên thang, nhuận đều cỗ tính-cách tuần-hoan đổi vơi thơi-gian. 
Chu-ki „ hoàn-nguyên của các lịch ,đùng giả~ thiết vận-chuyển bình 
hạnh của mặt trơi va trăng, ất có JiÊn-quan đến thơi- -g1an ma ba 
đã thấy trên: Chương hay - là chu-kì Méton, ồm 19 năm thơi-tiết 
(Tuế-chu) hay gần n 235 tuần-t răng (Sốc-s sách Với lịch GCHU, thì 
thơi-gian nầy gồm 6939 ngay ; „ lễ O,75 yếu tính với Tuế- chủ hay 
lệ 0,7528 nếu tĩnh vơi Soc-sách. Tạ có thể chọn một năm nao đo 
lam đều chương, vi-dụ năm, 841 tến troụg lịch CHU, Thứử~ tự các 
năm trong hương, sẽ gọ1 là Số_ Vang. TƯ. Chương nầy qua chương 
khác, đầu co 7 tháng nhuận; những - Số Vàng của năm nhuận không 
thay đổi, nhưng tháng nhuận „ của mỗi Số Vang đặc-b1 ậệt ấy co xế- 
xịch giữa hai thang. Con thứ~tự tháng thiếu „đủ; thì khrac nhau 
từ Chương nầy sang Chương khặe. 3rai lại; nếu ta ,lấy thơi-giag 
một Ha gồm 4 Chương 1iềng thì những điều thang đủ thiếu, n vn 
nhuận va thang nhuận đều hoạn-nguyễn. Hãy đề Ỳ„, cến sự tpong 
Bậ; 3 Chương đầu co 6940 ngay va Chương cuối co 6939 n9 ‹ về 
vì Chương dai trungcbinh 6939, 75 ngày. Cùng hởi vậy; phải bốn 


Chương mơi có SỰ hoan-nguyên. BẰNG SỐ NGÀY TRONG NĂM 
Năm đầu Chương;~ 1. 341 2, 822 3, 803 4. 784 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1Ó 
IT 
N2 
13 4 ị ị 
14 | 
| 15 384 11 |384 12 |2384 12 2384 | 
| TẾ 354 1354 ¡354 355 | 
già b TẾ 355 354 ¡354 354 | 
x tegeệi - 18 384 9 |384 8 1384 8 284 9 ị 
cà | 19 354 |355 E2DD 354 


Trên đây là bằng trổ số ngày (bốn cột:thứ 2; 4, 6, 8) của 
76 năm liền thuộc một Bộ lịch GHỦ,. gồm 4 Ghương,; mỗi Chương cọ 
19 năm và chiếm một cột, Bốn, năm cùng hàng, cách nhau 19 năm và 
cung chiếm ruột vị-trí, e1 là Sế _vang› ghỉ ở cột cực tưới, Theo 
sế ngay, trong „năm; ,©O thể caia nặm lam 4 loại:+4) có 6 tháng 
thiếu và 6 hang đủ, cọng 254 ngay ; -b) go 5 thang thiếu va 
thang đủ, cọng 2355 ngậy ; -©) năm rhuận có lỆ thang thiếu vạ 
tháng đủ, cọng 383 ngạy ; ‹d) năn nhuận có 6 tháng thiếu va 7 
thang đủ, cọng 284 „687 « Bốn chương trong một Bộ chia làm b& 
loại: nai Chương đầu gồm: 7a + 5b + 1e+6d= 6340 ngay; Chương ba 
gồm: 8a + 4b + Oc + 7= 6940 ngay; Chương tư gồm: Ba+ 4o + 1c+6đ= 
6939 ngay. Tổng -cọng, Bộ gồm: 30a + 18b + 3c + 25dz 27759 ngay ‹ Số 
thang cọng được 4x235= À0, chia lềm 441 tháng thiếu va 499 
thang đủ (bí~ số ¿ủ/zhjổu 1a 1,132). Cuối cùng, trong bảng trên 
cạc cột v3) 22 „9 trổ thang nhuận cúc. năm thuộc chương cột ấy 
vạ có SỐ Vang hang ấy. hang đầu, đề 4 răm đầu của bến Chương 
của Bộ đầu lịch GHU. Hãy tnêm 76 năm vao đầu cột sẽ được Bộ sau. 


- 22 - 


g} Với giä-thiết Mặt trời và , răng vận~chuyên bình- -hành „ thì 
trước khi tình Khi và Soc như trên, ta củng có thể suy đoán ụa 
biết năm tới có nhuận hay không, va nếu có; thì nhuận | thang nao, 
Ta chỉ cần biết Nhuận-dư năm ấy mà thôi, nghĩa la khoảng thơi~ 
gian giản-cach điểm „ĐỒng- =chf va Sooc trước, Lí- -l1uận sau ap-;dụng 
cho lịch Kiến Tý; sẹ dễ chữa cho hợp, chọ các lịch kiến kháo.Ta 
hãy xet +81 đồ vẻ cách phân~bố KhÍ và Sóc trong một năm nhuận: 
Ta sẽ thấy răng: 


4) Trung- khí đầu -)01m1, 12 — “.——— —_—D_ 1E 
là điểm Đông-chí, S1 S2 S3 Sử SK hệt gỊ, 


2) Khi chưa nhuận 
thi Trung; =khí đứng trước điểm ,5óo bực ,sau;, ví nhự Tử trước ĐK. 
3) Nếu nó vượt mức ấy thì tháng có Sóc trước thanh thang nhuận 
4) Khoảng (Tủ, SK) mang tên Nguyệ‡- t-nhuận của tháng jJ. Nguyệt - 
nhuận của tháng đầu bằng Tuần-trăng trử Nhuận-dự. Nếu Nhuận dư 
lơn hơn Tuần-trăng, thì thang đầu không Trupg-khi, và trở thanh 
thang 12 nhuận cụa năm trươe. ,Nếu không, thị nguyệt-nhuận la một 
số dương no se bớt đần từ tháng nầy qua thang 8aỤy VĂ môi †+h tang 
Trung-khf dịch lại gần Sóc sau, một khoảng bằng Bình- “nguyệt trư 
Tuần-trăng, khoảng ma ÿa 8Q] là Nhuận~ sai: viết tắt:NS=BN- 4T 
5) Sau Trung-khí TK thì khoảng bớt la (K- 1)xNS. Nếu vượt quá 
nguyệtÿ-nhuận đầu, nghĩa 1a nếu (K-1).-£ (BN-TT) » TT ~ N2 thì K 
1a thang không Tung -khí, Tính thấy: K =Phần „nguyên của “thương- 
số: (BN-Ñ2) / (BN - TT - Muốn e cho tháng thứ K ấy thuộc năm nầy thì 
K phải bẻ hơn số 12. "Tầm thấy điều-kiện cho Năm co nhuận là: 
„Nhuận dư Ñ2 > „12 x Tuần trăng - Năm Thơj~ viết 
Giới 1-hạn tối-thiễểu ấy có ÿên 1a Nhuận-hạn. Trong thí-dụ 1 ịj ch 
Chu trên đây; Nhuận-hạn là 18,651219 ngay ‹ Với năm 759 tCn xét 
trên, Nhuận-dư 1a 20,217916 (xem ,6.4), lớn hơn Nhuận-hạn. Vậy 
năm ãy nhuận. Thang nhuệ n sạu tháng J=K~ 1: 
, J= Phần nguyên, của: (7= NZ) / (BN~ TT) 

Đây: J băng phần nguyên của (29.530863-20 z217916)/0, 906637 = 10 
báu tháng nhuận la thang 10 nhuận, như đã tÌm thấy trên kia., 

6) Đối vợi cac lịch dùng ,vận-chuyên , biến-thiên. của Mặt trời, và 
Trăng; thì l{- luận „ trên đúng „ vỀ sự co nhuận hay không; về tháng 
nhuận; có thể xê— -xích một thang. 


6.6 0ÁC IỊGH GÄẢI-TIẾN: TUẾ-SAI, VẬN- GHUYỂN BIẾN-THIÊN 


Điểm Sóc tính với vật-chuyển „ bnh-hành thường không đúng 
với điểm Sóc thực ‹s Gac điểm Khí cùng vậy‹ Ấy vì Nhật, Nguyệt so 
bốc- -độ biển-thiên trên quậ- -đạo riêng, va ha1, cung Nhật;kinh với 
Nguyệt—~ kinh, cũng, vì. thế ma môi cung, trọng nửa chu-kì mình ; quay 
chong hơn bình-hành, và trong, nửa ghu-ki sau,lại quay chậm hơn, 
Một mặt khac, điểm Đông-ehf tùy điểm Xuân~- -phân Ma điểm Xuân- 
phận lại đi-địch trên Hoạng-dạo về hương Tây rất chậm (em 3.1) 
chừng 1 độ sau 7O năm. VÌ vậy, Khí- Kh1-ưng ngay một sai. 


vì, các 4# ấy; và 1ê Năm Thời- tậiết và Tuần-tryăng, biết cũng 
không „hoàn~toạn chinh-xác, ma +icb đời Chu; Tần có nhiều lệch- 
lạc đối vơi 5oc, Thực, Không-tử đỗ lỗi cho đơi guy-vi khiến cho 
thai- sử quên phep lịch xua, 5ự thật 1a „khoz-họoe - đang thơi chưa 
đến mức cãi- -‡iễn phẹp lịch được, tuy rằng phẹp ấy kế đã khoa - 
học va gọn-gang‹ Khốn nÖ3 $ thới xưa; ngoaÌ cac lề trọng như Sóc 
Vọng, Đồng~ ch, ma kế Chua TẾ phải hành đối vơi TRỜI, Lại con 
co những, SỰ đang, SỢ; LỆ Nhật- thực ; Nguyệt- thực ; nhưng, Sự '' xâm~ 
lăng ! của, cac hành tình, cac hiện tượng được coi nhữ la cảnh~ 
cao của TRỒI, phải biết trước để ma xao đón! Nếu kh ông tính 
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trước được, là lỗi ,tại Thiên-quan Thái~ -sử. Nghiêu - điển có cầu 
€ nộ: a xây ra Ê liêu hay sau gi tính được thì giết không tha)) 

ỳ* 1. Le: #& #, Cũng may cho các quan Thá‡— SỬ, vua thương 
TT hơn luật; va tự nhận lỗi bại mình ma TRƠI lam khac 
phếp tỉnh bởi, ngươi ‡ Những nha Thiên; quan trư-danh đã không tin 
thần=thoại ; càng tìm những lê kết-qua tí 'nh thô-sơ, 


Về, ha1+ thông- số cơ-bản đời Thương-Ân ÿ Tuế-ec hụt (năm Thời - 
tiết) và h (guần-trắng) biết đã kha chỉnh-xe ăc¡ 365,258 và 
29; 533 (số „ nay theo *šzg# cố tô) . Trọng _ khoảng hơn 3000 năm, số, đầu 
bị bơt, số sau được thêm, được cai-tiến đến gần các số cnÍnh - 
xaoc ngay nay; 365,242200 và 29, 530588. Ta thấy răng, độ sai-1lầm 
không lớn. cơ chủ-yếu trong sự tính lầm Sóc; Thực la dụng bình: bìmh- 
nanh của NHậP Nguyệt. 


Sự cải~ ~-tiến lịch đầu tiên, qua sử lễ Sự bỗ 1ch Xuyên-húo 
năm 104 - tên đời tiần Vũ-dế, Mục-đich chính là đã: dầu, năm vao 
thang nần theo đơi HẠ. Nhân cải~ -gách, Đặng BÌnh*co sửa chữa Ít 
nhiều thông-số: Đông- chí; phần lê Tuân--trăng (499/940~0, „52085) 
nhưng ch#a biết Tuế-sai Mi vận-cbuyên biển-thiên. Lịch ấy mang 
tên Thai-so, riện- hiệu mới của Hau Vũ-cế, rồi sau Qược đổi tên 
”a Tan= thống ; Tủ-phân k#a,zá#,w2+, nhưng không có cải -cách can- 
trọng g2« * Ÿạ 
Cuối đời Hán, Lưu Hồng „j3 quan-sát và ,brắc-đạc vận-chuyển 
của Trăng ; va phat-h$‡ện nhiều điều chính-xáo: Bạch~ đạo chê nà 
đối với Hoàng- -đạo chưng 6 độ (nay: 50); Trăng ởị nhanh lại mất 
27,554T56 ngạy thay: 27,554551); bốc-độ ‡rung-bÌph lạ 12,25 độ, 
những trên na. VOnE› tốc-đệ chống hơn; vạ trên nủa, yong no lạt 
cuậm h ơn, Điểm Trăng đi chong nhất sọ} +8 „ Nhập=chuyển A#Š., từc 
lạ điểm Oận dịa ngay nay (Perigee: giểm gền Địa-oầu nhất ) „ Chu= 
kì V ận-chuyễn của trăng gọi ‡a GnuyÊn~chung ## #. Lấy điểm Nhập- 
chuyên lam - gốc vị-tri, va thơi-điêm khi Trăng que đó Jam gốc 
tuoøi-gian. Rồi chia vong, trơi lam 365,25 độ taể cho tốc bình. 
harh của „Mặt Trơi mỗi ngay †1 in Giie thơi~gian. Chuyển - chun, 
rạ mội số khoảng đều (vi-dụ 32 khong như trong lịch đdơi sau 
Mới , băng một phần hẳng-định tron ay (vi-dy trên: 1/12, 2) g1 3a 
Hạn, Vỉ Trăng đi chọng hơn 15 TÊn Mặt 1rơis co ,nên; đố 3 vơi 
Mự2, ,ñrăng; „phải ,chkla ngay ra chưng 12 phần nhỏ để + ính vị- -trí Trăng 
2Š° số chính- xếc hơn. Băng „ trắc- dạc; Lưu Hồng lập bảng vj-tr3, „bằng 
SỐ của Trăng bộ đậu cac Hạn. Nhờ bảng ấy ma tính Trắng ở chỗ 
nao trên Bạch-đạo vao một luc nạo đó. Nếu lúc ấy ở đầu một Hạn; 
thì „Yi- -trÝ Trăng tất- nhiên đã có sẵn trong bảng. Nếu nó xen vao 
khoảng ha+ đầu Hạn; thì 1ưu Hồng co‡ tốc- độ Trăng ư không đội 
trong khoảng ấy, va dùng phep Nội- thán mà nay ta gọi. la Nội tháp 
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bậc nhất ~(nterpolation 1ineaire). Hình 7 
Hình 6 ,ve Bạch-dạo chia, đôi bởi đường kính 
NM. Điểm N 1a Nhập-ch chuyển; chỗ Trăng đi mau _- 


nhất, va điểm M 1a_ chỗ nó đi chậm nhất. Hai 

điêm P, Q_ chính giữa hai, cung, NM là nơi tốc 

độ bÌnh-hành, Trăng di vong từ Ñ qua P, M, “ấn 
Qạ N: trên khoảng QNP Trăng đi chong, (ạt) Zế 

va trên khoảng PMQ Trăng đi chậm (Trì).Nếu N4 
bên cạnh Trăng ''Thật'Bkjịa, tạ theo, đội. một đuận 
Trăng } Giá "Abinh-hamh, rởi điểm Ñ cùng mộ t 
duc với Trăng !'Thật ", thì ba suy thấy răng 
trên nửa voreg NPM Trằng Thật đi trước Trăng 
Giả; hai Trăng gặp nhau ở điểm M; rồi trên H 


1 
Q42) s02 
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rửa vòng MQN Trăng Thật đi sau “răng Giải cuối Chuyển-chụng lại 
Sặn nhau ở điểm Ñ. Jzu Hồng vấn coi Mặt Trơi như b?nn-harh,ben 
tnh lại cac điểm Soc '!thậ$ ', gọi la Đinh-goc, Phép tinhŠ#trrne 
đã giai-thích ở tiết 4.2 trên đây với vận-cbuyện biến-ÿtiên của 
ca,rai vưng Nhật Nguyệt. Dây tôi nhắc lại để làm đễ hiểu những 
nhep lịch đơi sau. 


„ _ Bất đầu tìm các thời-điểm Kinh-sóoc với bai vận chuyển bình- 
hanh nhự đá trình=bay Ở tiết 6,4 trên. Sau đo tìm khoảng thơi~ 
glan gian-each giữa Kinh~soc va ĐịnF~soc va chiều hương cự-li. 
liểu tại thơi-điêm Kinh;soc, Tzăng ở trên cung NPM, thì £ r ăng 
Thật đi trước Trăng Giá, nghĩa la đã vượt quá điểm Kinh-sgoe. 
Vậy Định-gọc da xây ra trươc Kinh-soc,. Điều nầy sẽ trải ngược 
nếu RKinli-sos xây ra khi trăng Ở trên nửa vòng MQN, Vơi những y. 
thực va tboan-phap mọi ấy, Lựu Hồng bạo nên lịch, Can-tượng vao 
năm 206, Lịch ấy chỉ được dung trong 31 năm, thì nhà Hản mố ì, 
Phep 1ịc!: bị đổi, những quan-niệm Định-soc sẽ được báo-bồỒn va 
cai-tiển. 


b Sự cải-tiến quan-trọong thứ hai ÿrong 1ich-phấp là sự theo 
doi Tuệ-sai dễ chữa Khi-ửng, nghĩa la điểm Đông-chl;Nguyễn đơi 
Tần Fan đa biết rằng điểm Đông-ech1 đi-chuyên vơi thơi-gian, tử 
sạo Hư đơi Nghiêu đã đến gần,sao Ngưu đơi ấy. Nhưng nguyện -.LÍ 
bởi đâu thị chưa biện ra; Phải đợi đến dơi Tất, có Ngu HIỆ 
nhận- thức tăng đo bởi điểm Xuân-phân, glao-diễm của Hoang-d ạo 
va Xich-dạo cung không cổ-định; nọ vập-chuyển trên Iloane-đạo tư 
Đông sang Tây; lam cho ba' điểm giữa mua'kia cùng lền-đơi chuyển 
-_ bheo. Đo 1a hiện-tượng Tuế-sai thu, 330), Đến: đợi Lưu-Tống,, có 

1a_Thừa~Thiề T5 4CE (310-441) lợi dụng Tuế-gai để chỉnh Khi-úng, 

- đãi Tuế-chu (265 với lẻ 150/608 = 0,2467) va Sóc-sach 29,530585 
để tạo lịch Nguyên gia (443). Sau đó không lâu, nha khoa - học 
đại-tai Tổ Xung-Chị 38 z‡+> (429-500) chế khí-cụ, làm trắc - đạc; 
đặt toán-pháp để cai-°iến lịch Ñguyên-gia. Y nhận thấy Tuế-sal 
chưng 46 năm dơi sang phía Tây 1 độ xưa (thật ra 72 năm một độ) 
cải-biến phần lẻ Tuế-ehu: 9589/39491=0,2428; đun Soc-sacbh 
29,230591 đề tạo lịch Đại-minh (463). Bị các cận-thần ghen phá, 
chọ nên lịch ấy đến đời Dương (510) mới được dùng. XungG0hi lại 
phat=mtnh chu-ki diệu hơn Chương hạy Bộ để gắncbo Tuần-trăng với 
Năm Thơi-tiếỳ: 391 năm sên 4826 thang, trong đo có 144 thạng 
nhuận; hay la 142810 ngảy. SỐ go-le giwa Tuản-trăng va thơi- 
tiết chỉ có O,2 ngay sau cịncki ấy (ÿi-]ệ O,O00Q01). Những chu: 
kị dai như vậy không được ap-dụng, vi, bởi cơ khao, phếp lịch bị 
đối gấp hơn (12) 

Đợt cải-tiến thứ ba vào đời Tùy, Lưuchước *| X§ (544-616)do 
vận-chuyển Mặt Trơi một cach chính-xác „hơn trươc; va nhận thấy 
Mặt Trơi, cung như Trặng, đi co chong; . cÓ,chầy; chong nhất ở điên 
ĐỒng-chi ,f chậm nhất ở điểm Hạ-chÍíz Còn ở hai điểm Xuân-phân và 
Thu-phân thì tốc-độ bằng tốc-độ, bÌnh-hanh. Tưu chước đụng vận - 
chuyển biến-thiên cả Mặt Trơi và Trăng đề tỉnh Định-soc. Kệ ca 


(12) Nhật-thựa và Nguyệt-thực¿chỉ có thể xây rạ khi Sóc Vọng *, 
Mặt Trơi vạ răng đứng gần kề giao-điệm cua Hoang-đạo va Bạch- 
đạo, Chu-ki Trăng trơ lại mộ‡ Giao-điêm chỉ-dịnh ấy gọi la Giao. 
chuyêp. No rất quan-trong. Tô Xung-Chi da suy-đạc được 27, 21223 
(gố đụng: 27,21222). VỀ gốƒt, Y đa tim được trị-sổ¿:Pt>2; 1415926 
va#X<3,1415927 va nhất 1a số nhỏ bằng 355/113. Y còn eo nhiều 
phat-minh lạ nữa. Vĩ vậy, Viện Han-lâm nược NGA đa lấy tên ZU 
CHONG ZHI để đặt bên một ngọn nui ở mặt khuất của Trăng. 


2F = 


TiếtzkhÍ, và Tpung-xbí, cũng phân-biệt Kinh-khí tính theo vận- 
chuyên „ bình-hanh, va Định=khi tin; theo vận-c vận~chuyển biến-thiên. 
Muốn tính vị-trí một cách chinh-xéc hơn trước, „ Tu Chước đã đặt 
ma _ phẹp Nội- i-thap _bậc nhị; nghĩa 1a nếu thời ~điệm tơi vao khoảng 
giữa hai hạn thơi=glan, của bảng vận-chuyễn, thì Tàn vị- tr) hợp 
tưng bằng mQ9% phương- trình bậc hai (chứ không phải b ậc nhất như 
phương-phap Tưụ Hồng roi „trên „đây › Xem chú~ thicn 12) ma tại Âu- 
châu đến thế- kẾ thứ 17 mới biết. TLựu Xước đã dùng những „pha$ - 
mình trên để „tạo lịch Hoa ang-cuc ; với Tuế-chu 365,2445, Sóc-sach 
29,530596, Các thuật— sĩ ai cùng thaán-ph oạc; nhưng bị š~iỀu~thần 
đả-pha, cho nên lịch không được thi-hanh. 


„Năm 648, Đường chiếm ngội Tùy; Trong khoảng 309, năm, lịch 
bậ đổi 8 lần, phần lớn đem dung những phep cu, chỉ sửa chữa mộ 
vai bhông-số ma thội. Nhưng thuật-s1 co ta không thiếu,như - Lí 
Thuần-Phong $ ÿ‡ vụ băng Trương Nhất-Hạnh fl' Z&—i7„. L1 Thuần- 
Phong chủ-thich mươi bộ sách toán, cỗ;, khiến cho Toán-học khai~ 
tyương đởi Đường. Y đã rất phục tài của Tổ Xuụng-Chi. 0ho nên đã 
dùng pheo lịch „Đaj-minh, , thay đổi chút „1È; ma bạo lịch tần-dức 
(665). Tăng Nhấi-Hạnh thì chủ-trương tịnh Định-khi, đã cải~ i-tiến 
phẹp Nội- -tháp bậc nhì của Trưưu Chược đề ap- dụng vao những akhoảng 
thơi-g1an cơ-bản không đầu, va đem „dùng vao lịch Đại- -diễn (728 
Tuy lịch- pháp có cái~ -=biến, nhưng với vận-chuyền thực khá ¡ phúc~ 
tạp cua các thiên-thể, chữa lịcn thế nao thi cung cot#4 ‡cụ lệch 
vời Trơi,cho nên được dung chỉ trong mấy. mươi năm. Rồi từ năm 
762 lập lịch Wgu-ki đếp năm 1271 lập Lịch ` Thiên- ~thanh, trải qua 
những tri€u-đại Hậu-Đương; Nguyđại, Bắc- Tống, „ Kim va Nam = Tổng 
co gần 20 phép, lịch được thị -hành, ma không có điều cải tiến 8 
thực=sự đáng kê, tuy răng về toan-thuật đơi Tống co tiến.bộ khả- 
quan. 


Sau đây; sẽ kê bằng tên các lịch đã thi=hành ,còn tiết, với 
thời- -đại; tac-gie› năm ban; „ dụng- thơ] ; độ chÍnh-xác„ Tại ~ liệu 
chủ-yếu tôi đã „ dùng 1a: 'Nguyêp-sửư,„ quyền 53-Lịch 2, Thiên-nguyễn 
L1ịch~1Í soạn đầu đơi Tnanh bởi Từ Phát. 


"—————————— 
(nối 12) „Nhân-tiện, đây là biến-chuyển của số PT qua Toán-học ở 
Tyung-quốc. Trược đời Hán „PT1=3. Khoane đầu Gông-nguyên, mi 
dùng. PÏ= 3,15. Đơi Đông-Hán, qxương Hạnh dung PI= VWf6 = 3,1 

lại lấy PI=720/222= 3, 147, Đơi „ Lem= quồc Ngô; Vương Phồn kh 
PÌ = 14/45= 2.156. Không còn biết những lí-do của các số trên, 
Guối đợi Tam- quốc ; đầu đời Tấn (khoảng 265) 1u Huy dùng điện- 
tích hình nhiều goc đều-đặn nội-tšyếp trong vong, tron (2n va Lấn 
sẽ trô điện-tích hình n cạnh va hình ân cạnh) . Từ Zn suỷ Z2n,đã 
tụấy: 22n<PI<Z2n+ (2n-¿£n), lấy 2q=z 196 thì được 3, 14119. 142. 
Đởi Nam-Bắc „triều, „ tà Thựa-Thiên dung PỊ z 22/7 = 3,143. HRồ i Tổ 
Xung-Chỉ; chắc đã ,dùng phep Lưu Huy, mã tầm, được „những số trên, 

Âu-chấu, ` người Đức Valentinus Otto cùng tìm thấy PI= 355/113 


vao năm 15773, lạ ai bậc 
(13) Phép nội= thấp, từ bảng VịiCtyí) đối Thơi Vị |@/1⁄2 gã T4 
vơi Thơi€điểm). Gột Sai bậc | la hiệu- 9 tu FC nh 
số giưa X qươi trự X trên, Cột sai bậc : #1 LA1 
2 1a hiệu- số A dươi trừ A trên,vân vận... T- :x0 S1 Ka: } lê 
Nếu thơi-điểm +. khoảng (i,;j) cách j lạ 32 |A3 52 ca DĨ 
Pp=t“ày tìm Vị- trí X đối, vơi Ù gọi la R lại si g3 Để 
Nội-thap. Nội-tháp bực nhất là tính ; j Xj |Aj PÌ oi D2 
X=Xi+tbp ,Ai ï xỉ JÊY n G3 nt 
Nội- tháp bực nhì là tắnh ; li Ấm AI Bm Œk Dk 


X=Xi+p‹Ai+ -r@p=1) ‹ Bị 
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BẰNG LỊCH ĐÃ THI-HÀNH TẠI TRUNG-QUỐC 
lo) bai 08 lI0H  TÁOGIÁ tr TUẾCHỤ ` 8 CSÁCH' T . 


` Kiến Tý 


Kiến Dần 
Ị 


: : 
Xiến Sửu 


:.53 
LH 1066 bơn .25 .53086 Kiến Ty 


TầnSoHan XuyênHúa 221 tơn „25 .530851 Kiến Hơi 

T© ?ui} - Đã ~——— : s -—— Kiến Dẫn 

Tây Han ThajiSơ Đăng gi nh -104 .2502 520864 188 +7 

# )# + #1 

ĐêngBan TtựPhân bh ti | 85.25 . «530851 121 + 7 
x« w 2 ðf 


CanTượ luc ** 206 "2462 ÌÝ53054 31 +7 
ĐC Ai ệ 


TàoNguy CảnhSơ DươngVĨ 237 .246880..530598_ 206 :-5Q 
lá Sản 1 liệt Ề 
LưuTống NgujênGi aHà"husfTniên " 4143.246711 `.530585 20 -50 
>) # #. s° 41 zK 


nh ru x* 462. ‹242815 „530591 58 +29 


BắcNguy lý XE SƠ p ng ở :521 -242729. S53059 J8: - s13 


4C ÊÑ  # -sneg } 
HưngHoa Ì kế» 540: ÝŠ2442_ ,v53060 10 -99 
z +* f ls 
Bắcrề ThiênBảo  )) 550; „244590 |À52068 17 +187 
TT. ` R ị 
HậuChu j¡ThiênHòa ChânLoan (566 | - 244288 |*53061 13 | +0 
TA ho nu CA 65 *53063 
ĐạiTượng MaHiên ¡27915 2437 2) 5 +10 
: Ã ra .- Li 
Tuy ñha2Hoà- | TyượngTân :584 ! „248669 Ï 'Š5306 1 24 + T 
Pã BỊ Ý-—ngÌ š£ bàn. 12445 
Hoàn 0ạo | au€ óc **|604 .2445 |.530596 0! O0 
# lú *j XE mm... 
ĐạiNgh1 ệp Trương TrụHu- | 98..242025:/.22059. ! 11 + 7 
X # Lợt) -yền! 


Đường TNNg È' X° MảnG |619i-244611 ŠX523060 ¡ 46 ,+47 


Lân-đức lí~ -ThuầnPhong665 .244776 .530597 ' 63 ,+12 
# + ›» 1=, Ị h h | 
i TặngNhấtHạnh ¡728 .244408 .530592 | 34 |=13 


7 
(14) Gệt 4, !' Năm Tập" Biec Nguyên-sử. Gột,7: thơi-gian lịch ấy 
được dùng, va „cột cuối: độ sại khi thôi đùng; đều theo Nguyên 
sử, Gột 5: Tuấ- chu la năm Thơi-tiết, đều chung phần nguyễn 2365 
ngạy‹ Cột 6: Sóc~ sách 1a ,Tuần- trăng, đều chung phần nguyên 9 
Tig3y‹ 0ác phần về _phần lớn tính vơi tư-liệu trong Thiên~-ngryên. 
nhưng cu: Gö. dụng cáo Lậc ~chỉ tro Nhi-bhập-tử SỬ. va sacL 
li Tộc Thiên- Văn Học KH # lÌ xx## (Hấc- Kinh TỜỔ1— Dấu: v ) 


TRIỀUĐẠT 


Ngũđại s4 

| Chư 

Tống „ 
2 


= 


Nguyên 
7 
th 


Thanh 
kã:) 


BẰNG LỊCH ĐÃ THI-HÀNH TẠI TRUNG-QUỐC (nối) 
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TÊN LỊCHỈ TÁCGIÁ | NĂM 
==..... lập 
NgũKẲ uachHiếnGhi| 762 
5 ẤP ‡p ®% # 
+rnhÑg- DdTiyaTự 765 
ð Z5-uyên |†i£ ki. 
"uyêrM— bàNGang 822 
3# 9% -nh |?ầ 
SungHuy- RiênCương 893 
Â% k -ên là) RỊ „ 
nâmThiênVươngPhac 956 
44 X £ #h 
ƯỨngThiên EWươngXuưNột 960 
La 3 + 7 iđ 
Ganfguy- C8 0P SiảN 981 
#2 £& -ên Ì ä sỹ 3 
Iighi Thiên! Sửnự 1001 
lễ ® * 8 
SuùngThiên TốngHanhgồổ h0o24 
# XÃ 3 1i % 
MinhThiên ƠbhuTông 1064 
W \ Z 
PhụngWgu- VệPhác 1074 
®-yên fĩ + 
QuanThiên HoàngCuKh- 092 
5%, lập ~anhi 
ChiêmTh1- DiệuThuấn [1103 
% -ên 3x 5ƒ #£ Phụ 
Ki Nguyên )) 1106 
Ẳ6 7U 
ĐạiMinh  DưcngGCấ 1127 
A05  šh CS hiếo 
ThốngNgu- T>~ầnĐắcNhất 1135 
Ă. Z -yên lễ 4Ÿ — | 
CànĐạo TLưuHiếuVinh.1167 
$Z sẽ zì) # % 
ThuầnHi )) 1176 
y3 Hẹ, 
Hội Nguyên )) 1191 
KG 
ThốngThi- DươngTrung |1199 
##, & -ốn 3h È: % Phụ 
KhaiHi Bào0anChi h207 
Bá ví, tẽ #‡ > 
ThuầnHựu LÍĐứcKhanh 1250 
Ỹ 3. iš tp 
Hội Thiên ĐằnNgọe 1253 
^ X ‡§ + 
ThhànhnThi— TrầnĐỉnh T]1271 
Vên PÃ E3 
Thụt ời QuachTnủ 3 1281 
+2 Št Kính lệ 
Đại Thống ÑguyênThống1384 
XS ##, ⁄. tt 
ThơiHiến gặ 1644 


(HiệnĐại ) 


1981 


TUẾCHỤ SÓCSÁCH DŨNG! BÀI, 
_phần1ẻ |_ phầm Lẻ lnăm)| khắ 


ŠX2448 - 53060 
„244749 |.530594 
.244643 |.530595 
„244519 |.530593 
«244500 |.530594 
„244500 |.530700 
„53059 

„244897 |.530612 
- 244554 |.529700 
-244570 VN cái 
„243590 |.530590 
-243587 |.520591 
«243558 |.530590 
„243590 [.520591 
„243621 |.530590 
243590 Ï,530593 


(TriệuTriV1 sưa) |110 ở 


„243579 ¡.530592 
„243600 [.520592 
„243620 TT g 

⁄ 52060 
„243721|.530594 
-2425 SP ê0” 

53059 
-242077 .530591 
„242777530595 
„242916 .530595 
„242722 .530593 


.-2425 -530593 


(y như Thụ-thời)260 


-242334].5230591 
„242199|.530589 


23 |+24 
37 |-15 
71 | 4 
87 |— 4 
5 |J= 2 
21+ 2 
20 O 
23 lĐ 
40 |+54 
1Ó ö 
18 |+ 7 
11 |- 6 
3 |+ 4 
21 © 
Bonế 
32 0 
9" ;Le.-4 
15 lĐ 
8 |+10 
38 |-6 
44 |+ 7 
1 Ó 
18 |J# 1 
4 J+ 1 
103 
267 
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6.7 LỊ[GE ĐỜI NGUYÊN VÀ MINH: THỤ-THỜI VÀ ĐẠI-THỐKG 


mờ đầu đời Đường, về phương- phạp tính, ngày sóo và tháng 
nhuận, l‡ch Trung-quỗc co ,thể coi la đã hoàn- bị về phương =diện 
nguyên-114 thiên-văn va toan-học„ Nhưng các trị~- ~số gốc dùng đệ 
btnh thi chựa được ghẳnh- -xac: cac thông- số năm gốc va nhất 18 
các độ-số của vị- trí Nhật Nguyệt „ đối với thợi— -gian. Đối với sóc 
nhuận thì thơi- -gian sại về cơ khắc, cho nên ít 1ưu-tâm. Con về 
Nguyệt— thực va nhất, 1a Nhật- thực ; thì sự bất- chính- xạc kia lâm 
lãm vựa thợli-gian vừa khôrg-gian, cho nên tính sai vơi thật-sự 
kua lớn. vì „ Vậy, suốt cac đời Đương ; ,Ñgủ- đại, Kim, Tống, tha‡- 
sử không ngừng cai 1ịocnh, Sạch „Minh— sử (quyền 231, Lịch 1)co lời 
bạn: (CHanh- độ của Thiện-thể rắc" rối, ma tri-lực ngươi co hạn, 
Dupg cs‡ biểu mấy thước „ma ,ngung đầu ởo khung STrỜi,, Sao ma được 
hoan-toan không, sai, Chỉ có cach gop tâm-tư của người xưa đến 
nay; nối nhau ma chữa thêm; „ thì may chỉ mỚi phù- hợp. Vậy không 
thể lập một phép lập~ -tức thành ma không phải đội được , Tư Hoang 
để đến Tần, đổi lịch 6 tần. Hán đổi bốn lần. Từ Nguy đến Tuy, 
đội mượi lặm lần. Tự Đường „ đến Ngù-dại ; đổi mười lắm lần. Tống 
đổi mười bảy lần. Từ Kim đến Nguyên đổi năm lần )) 


` Tyước „ khi xét hại đợt cải- -tiễn cuối cùng, là phép lịch Thự 
thợi va phẹp lịch Thời-hjến, ta hãy ôn lại nhưng số- ~iượng nhập; 
boán cần dung cho phép tính sóc nhuận, va độc-lập đối nhau. Co 
ba hạng số- lượng: riêng cho Mặt trơi; riêng cho Trăng va „ liên- 
ạt lửa hai mặt. Trươc hết chọn năm Gốc, rồi định các sỐ sau: 

Tri êng „chọ Mặt trời: 

V.—« „ vị= -jộ của Mặt trơi từng đơn-vị thời 1-gian trong một chu- 
kì vận-chuyền (trên Hoàng-dạo hay „cua, Nhật- kính - trên Xich- đạo ) 

a.2, tuế-ohu (năm Thơi- -tiết), tức là, chu-ki gặp 8i điểm Xuâm 
phân, là nơi tốc-độ bằng tốc- -Jộ, bình: hành (trung-binh). 

e.2. Tuế-sai ; tức 1â tốc-độ của, điểm Xuân-phân đi chuyển trên 
lSHe— đạo; ngược chiều vơi Mặt, trời, 

„a.4, KHhi-0ng› túc là thời-điểm (hiệu Can-chi hay số 0ap- chỉ 
và phần lễ gồm khắc, sao, vi;ạ vân-vân) khi Mặt, trơi; trược năm 
Gốc, qua điểm Đông-chí trên Hoang-dạo; nghĩa là nơi bốc-độ của 
Mặt trơi lớn nhất. 

a.D2« Góc 1 lệch giữa Hoàng-đạo và XÍch- -đạo. 


» 


b) Riêng chọ Mặt Trăng: 
b.1. vi-ảộ của Mặt trăng từng đơn-vị thời- gian trong một chu- 
kì vận-chuyện (trên Bạch-đạo hay của _Nguyệt~ kính „trên XÍcb-đạo ) 
b.2. Ghuyền-chung , tức 1a chu-kì gặp trơ lại điểm Nhập-chuyển 
lã nơi tốc-dệ Mặt trăng lớn nhất. 
b.2. 6oc lệch giữa Bạch-đạo va Hoàng-đạo. 


©) Liên-lạc, giữa Mặt, trăng và Mặt trời: 

S1. Ghụyên-ứng tức là khoang cach giữa „ thờơi-diÊm Đông- chí 
năm Gốc va thơi-điệm Nhập-chuyên, liền trước nÓ ‹ 

c.2,. Nhuận-ứng tửo 1a khoảng cách giữa thơi— điểm Đông- chí, của 
năm Gốc va bhơi— điệm Sóc (khi Nhật-kinh va Nguyệt-kinh È rùng 
nhau) liện trước no, 

c.3. 86c-=sách (Tuần- trăng) tực I) khoảng thời-gian trung-bÌnh 
giữa nại §‹ Sóc c liền nhau. Cùng 1a ghu-ki của Sóc pều Nhật NHAN 
bảnh- -hanh. Sóc~ ~sach có l1iên-hệˆ vơi Chuyên~nồi của trăng (X4¿1) 
nhưng ˆ không liện-hệ với .0huyển-chung, Chuyển-hội lạ thơi - gian 
Tin đi một vong Bạch-đạo,_ con Chuyên-chung +a thời= “gian trờ 

kại điểm Cận~địa, ma điểm nầy lạ+ đị- chuyển cùng. chiều,cho nên 
0huyẫn-chung đài hơn Chuyển-hồi (CC = 27,554551 và CHz27,3216613) 


= 40-° 


š Sau khi diệt triều KIM (1234) ở ,Bắc- -phần Trung-quốc, Mông 
cễ thụ-dụng lịch ,Đại-minh Trung-tu của Kim. Nhưng thấy một số 
sóc va thực dự- tính không dung, cho „nên, sau khi chiếm kinh -đô 
của Nam-tổng; xưng hiệu hoang-đế Chí~ nguyên (1276), Hốb- tất- 
Liệt liền sai Vượng Tuân # f#ÿ y một nha bniên-học va toàn “học 
nổi tiếng, soạn-sửa lam lịch mơi, Vương Tuần ben tiến-cử một bạn 
đồng-môn; tên QUÁCH THỦ-KÍNH Ÿ Jgk... không những giỏi thiên-văn 
boán-học, mà lại la một ký Tsư ,đại-tài, đang lam việc thủy-Tợi ẳ 
bộ Gông, Quách Thủ-KÍnh „bên xet lại vẫn-dề 1jch- -pháp rồi. quyết- 
định trắc~ -đạc lại tất cả những số- ~iượng cần-dung, bọ những Séc 
chữa tạm-thơi ' bộ phép tĩnh rặc- rối, như dung mẫu-số „va btử~ 
trong phân-số, và cải-biến hoàn-toàn dụng-cụ quan-trắc. 


Từ thủa trề, hú-KÍnh đã, quan-tâm đến sự đo thời- -gian; và 
đã chế-biến cai đồng- hồ sọ] là Liện-hoa-lậu ##:ã. Bấy giØ lại 
cải-tiến đem dùng. Về do bóng; thì khuếch=tyương „ kích thước cua 
khuê-bšiÊu ,lớn lên đến 5 lần;, lại - bỏ không dung „ bóng đen của đầu 
biểu, vì nộ không, rõ. _Y gặn vao đầu biểu một thể băng động, gọi 
là ,ảnh=ph nù X2 j‡#.„, ở giữa co lỗ trọn, mang một chủ Thập, băng sợ i 
nhỏ, Bong gioi. xuống mặt khuẻ, thanh một vết sang co hình thập = 
tự đen; để thấy vị- _tr1‹ Lại. thêm cái M- ấ ngắm '" để co bhê đo 
bóng cả trăng sao. Muốn đo trực-đạc nhưng nà TEIX Ôn trên trời, 
thì từ đời Han đã co dụng-c øoj 1a Hỗn-nghi šŸÍế (Trương Hanh 
đợi Han gọi: Hỗn-thiện n XIN gồm nhiều vọng trọn cung một tâm 
vạ lồng vao nhau như ;hỉnh 3 ở tiết 4,1. Vong tại cố-định, ví- dụ 
vọng Mặt đất, yong XÍch- đạo; vong Hoang-ởạo, vong Kinh- tuyến s 
Vọng ‡th1 cọ thể quay chụng quanh Thiên-trục; tức xa Xich-kinh ‹ 
Các vòng có cột trụ. Thanh-thứ khi ngắm thiên- thể, hay bị vong 
hay cột chẹ trời, Thủ-Kính đã lạm đơn-giản - va chính-xac dụng-cụ 
này bằng cách bỏ „những cột va vong không cần-thiết, va khắc cac 
vong cắn-thận: hỗn~nghỉ „ thành~tựu gọi la gián-nghỉ D Muốn „quan- 
trắc dễ-đàng MẸ) chính-xác Nhật- thực va. Nguyệt-thực; Thủ-KÍnh đã 
dùng một mặt ban-cỆu đặt ngửa, tượng-hÌnh khung trơi lật ngược , 
vị-tự vơi khung trơi qua, tâm-điểm „ của bản-cầu. Chỗ tâm, đặt, một 
mảnh đồng - nếm ngang co lỗ đúng chỗ tâm-điềm _ấy.. Bóng mặt trời và 
Trăng chiếu qua 1ỗ lần trên mất trong bán- cầu hinh-dung đúng sự 
thật, trên Trợi, Chỉ cần vẽ trên mặt trong báản-cầu những hình vị; 
tụ của Bắc- cực; XÍch- đạo; Hoang đạo y XÍch~ kinh, „Xich~ —vì;, thì có 
thể theo-döi trên mặt bán-cầu va, trắc- -dạc vị- trí, tốc- độcác. vì 
Nhật Nguyệt khi thương kênh nhất là khi co xâm- thực. Nghi-cụ nầy 
co bên la Ngưỡng-nghi 1p lš Năm 1279; Thủ-Kinh xây Linh-đai tại 
phía đông Đại-đồ (Bắc- kinh ) để bố- tri các dụng-cụ đa chỗ,va bắt 
đầu quan-trắc „ Trình- đệ chÝính-xác rất là biến- bộ: đo bóng, trật 
dưới 11; đo goc va cung, sai đươi ,2 phận. Vị- trí những cự ~ tỉnh 
của Nhị~thập- ~bát- tủ đo được so với ngay nay chỉ sa] chừng bốn 
phân mưỡi. Những số-lượn, co-bản cho lịch do hay tính từ quan- 
trắc được như sau: Nặm Gốc 1à năm Tân-tị 1281 (Chí-nguyên thú 
18). Tuế-chu (a.2) la 365, 2425 (chÍnh-xac thậ: 265,2422) ngay; 
đúng ÿ nhưữ păm trung-biph của Tân-lịch nay, đụng (Xem 3-4.— Năm 
GCông- Tịch co 365 ngay ‹ Vì 4 năm thêm một ngay; thanh có 365 ; 25 
ngay ‹ Nhưng cư 490 năm bỏ 23 Tigÿ ; geh1a la trung-bình bö 0,0075 
ngay mỗi năm: vậy năm trung-bình của Tân-1ịch la 365;2425) Đây 
1ã thanh- quả của sự suy-đạc cụa Thủ-Kính. Trước y, lịch Thống~- 
thiên (1199) đã lấy phần lệ 1a 2910/12000 = 0,2425. Lịch Thanh- 
thiên (1271) lấy số con, chính-xác kẽm : 1801/7420 = 0, ›24273 nhưng 
có Tế những số nầy đã tìm bằng cách chữa bạm, cho nên Thu-Kinh 


=-41.= 
không thu-dụng. 


Thủ-KÍnh vẫn chia vòng trời làm 365,25 độ để cho nành - độ 
trung-binh Mặt~ trời 1a một độ mỗi ngay (có 1Š 365, 2425 độ mới 
đụng Sự nầy se lãm, cho nhiều, phép tính dễ- b H 
dạng; 8au nãy tôi sẽ gọị độ nầy 4a t'nhật~độ !! 
nọ bằng O, 985626 độ thường. Về hành — - trình 
của Mặt Trời, sự nhận-định của nhóm Quách ằ 
Thủ- Kinh như sau: Hi m 
„ Bốn điểm có thiên-văn-tÍmh, gọi chung 8 
1a !' phân-chÍ ?'(Đ.= Đông- chí, Xz Xuân-phân, 

Hạn Hạc chí, T+= Thu-phân) chia Hoang-đạo ra 

bốn gọc đều nhau 91,2135 nhật-độ; Lấy Đông- 
chỉ lam gốc hanh~ ~tErnh, về cá thơi- “gian va 
khôn, “gian. „ 

-.Tổc-độ lợn nhất ở Đông-chí. Theo thuật-ngữ - 
ngày nay thì điểm cận-đị{a (périgée, điểm gần đất nhất) là Đông- 
chỉ, Way ta biết răng điểm cận-địa vào năm 1900 ở sau Ð 112187 
độ, va mỗi năm xa thêm 61,717 giậy. Nếu tính ngược lại cho năm 
1281, lạ năm Gốc của lịch Thụ-thơi, thì điểm cận-dịa chỉ, cach 
sau Ð co O, 607 độ ma thôi. Sự ap-cận nầy không sal mấy y mà lạ 
giản-lược được nhiều cach tính. Tẹ2 nhận, răng tốcrđộ be nhất Ở 
Hạ-chỉ va ,bằng btốc-độ bình- -hanh ở hại điểm Xuân va Thu- phân. 
hai vị-trí cân-đối qheu qua, đương, kinh ĐH, tốc- -độ bằng nhau về . 
tuyệt-tyị: thanh- thử biết hành-trÌnh trên nửa ĐXH thi suy được 
hanh-trinh trên pủa kịa. Bên cạnh Mặt Trơi thật, ta hãy tưởng- 
tượng một Mặt, Trơi giả bỉnh-hanh, cùng nhau lịa Đông- chỉ , Tư Ð 
đến X, mặ ÿ Trời thật đi chong hơn mặt trơi giả, cho „nên Thật đi 
trước, Gia theo sau; khoảng cách nhau lớn dân, va lớn nhất ở, 
Khi vượt qua $› tuy Mặt trọi gia „ đi chong hơn Thực, nhưng, vẫn 
đi sau; va phải đợi đến điểm H mới thẹo kịp. Sau H, thì vì Giá 
đi chong hơn Thật, cho nên bấy gio Giá đi trước, Thật theo sau 
như vậy cho đến, ÐĐ, hai mặt Trơi lặp gặp nhau. 

- Hanh~- -t~Ình từ Ð đến X, cũng như tử T đến Ð, mất 88,9092250. 
(viết tắt, n; nghĩa là, ngay), Theo thuật- ngữ ngày nay; thà mua 
Động, va mùa Thu đều dai 88.909225 ngay. Hanh-‡rinh tư X đế nH 
vạ tư H đến T đều mất 93,T12025 a‹; đồ cùng la ki-gian của hai 
mua Xuân va Hạ thẹo danh xưng ngay n8ÿ s Nếu tình lại theo toan- 
học đời nay thì ki-gian cac mùa co sai,thiếu hay thưa chứng non 
nựa ngay: Thu Đông chưng 89,40 va 89, 3ỗ n.,; Xuân Hạ chưng 93,23 
va 33;27, 

- Về chi-tiết hành- trình, ngha là phương- trình cho ,biết ¡ độ-số 
của vịc „trí Mặt, trơi,Ÿ „ưng vơi môi thơj-điểm t, thì với tố c-độ 
bình- -hanh, ngươi ta. có Y=t, nghĩa 18 một ,phương-brÌnh bực 1. 
Với tốc- -độ biến-thiên, thì ,phượng-trÌnh phải phiền-phức „ nhiều. 
Nhóm Quách Thủ-KÍnh đa. có y- thức rất „hiện-đại la dung „Sách, 8p= 
cận băng - một phương- trình bậc 3; nghĩa la đụng: Y=a.t+b.tre.t 
Y- thức „ nầy phat-sinh bởi ,Pphep nộïi- thấp bậc 2 bởi LưuChươc (đời 
Tùy) và nội- thấp bực 3 của Tặng Nhất; hạnh (đợi Đương ) „ Quach 
Thủ~Kính đã. lợi= -dụng Ự. nầy để ap-cận “hanh-trình cho các thiên- 
thể: Mặt trời, Trăng va 3 Hanh-tinh 15). Trong thực- -tế, J†+ch- 
pha chỉ cần biết hiệu- SỐ giữa vị- trì, của mặt Trơi Thật va giả, 
nghĩa là của 1ượng-sỐ Y-t=a.ttb. *, + (o- 1).t. Vậy lượng ¬ số 
ấy ma ta sẽ gọj la Tich- gai ##. X và giản-kÝ bằng Z cung la 1 ham- 
số bực 32 đối vơi thơi~ điệm †, 

-.Riêng về Mặt Trời, Thủ-Kƒnh dùng hai hàm-số khác nhau cho 2 
trên góc ĐX (gốc thời-gian ở Ð) ta góc HT (gốc thơi-gian ở H). 


=... 


Hai, hàm-số ấy là: trên cung ĐX, È là số ngay sau đi êm Đông-chí, 
l`VM Z (nhật-độ)=- 513, 32.1 =2, 46. 12- O0,0031.E)/ 10000 - 
trên cung HT, È là số ngày sau điểm Hạ- chí 
(H2) 2 (nhậệt-độ)= (487,06,1 - 2,21.t-O0,0027.%3/ 10000 
Với những, hầằm~-số như vậy, ta có thệ tính Z,cho một số % nào, dù 
có phần, lê hay không. Nhưng bấy giờ bút~ toán chưa có; châu~boán 
chựa hát%~ ~triên. Tiện dùng chỉ co những bằng lập- ~thành ¿ Cho nên 
Thủ-Kinh chỉ dung những ham< số trên để tình Tích-sai cho những 
số ÿ nguyên; rồi, kê, thành bằng. Khi phải tính tích- -sai cho 1 số 
‡ eo phần lẻ, thì dùng bảng kia mà lam phép nội-tháp bậc 1(15) 


(15) ,Sau, đây _„ là thí~dụ phương-pháp Thủ-KÍnh $ùng để bÌm các hệ- 
số của hàm~số H1 cho cung ĐX ma hanh-trình dai 88,909025 ngay ‹ 

Kì -gian nầy được, chia lam 6 đoạn, mỗi đoạn 14,82.m. “Từ đầu đến 
cuối đoạn thứ s.GÓ ) xe14; 92. 9s ngay; thời— “gian gọi là tích-nhật ; Đo 
vịi-độ Mặt trơi rồi tỉnh tích-sai Z(s) lục ấy; rồi chia sho tịch 
nhật để lấy, tấch-sai trung-bình B(s) =Z(s)/x; gọi 1a Nhật-bình, 
gai; rồi trừ nhau hai - Nhật-blinh-sa1i xề nhau; được Nhất -sai 
.S(s) =B(s) -B(s+1); rồi lại trư nhau hai NWhnất-sai kỆ nhau,dược 
Nhị-sai N(s)=8(s+1) ĐI In với 6 đoạn tụơi-gian, tỉnh được, 6 
SẼ x;, 6 „số 2, 6 số „B›, phưng chỉ 5 số 3 va 4 số N. Rồi lập bảng 
những số ấy nhự kiểu bằng ở chú-thích 12: sau đây tôi @e phông- 

đoán 1Í- -luận của Thủ-Kính để đạt đến bằng nầy (Winh-sỦ - X55 2 


Đoạn NhậtTÍch TíchSai NhậtBinhnSai | NhấtuSai 
g x(ngày ) TÔ vui B= T2. (402) S= BE nổi 


1 . O0,7058025 | 4, "_ 38,45 
2 | 29,64 | 1,2976392 4,3780 39,83 
3 | 44,46 1, 76937462 3,979 41,21 
4 59,28 | 2,11487328 3,5676 42,59 
5 74,10 | 2,3279997 3,1417 43,97 
6 88,92 | 2,4026184 2,7020 


Trong bằng, B và bì trô số bộ và số 8 ,hàng dưới. Chắc rằng những 
số Z2, By 5 va Ñ suy= -tính từ quar- trắc đều khác với „trong bằng, 
nhưng cao số.Ñ có lệ có hai con số đầu như nhau; Nếu bốn ,số DI 
bặng nhau thì co thê, dùng phép gội~ tháp bậc 2 „của Tưu Chước „ đ b 
tìm liên-hệ „giữa B và % được. và sự lệch- lạc ấy một phần có, lế 
bởi quaa-trắc không chính- -xác. Vậy hãy lấy số Ñ „như nhan; bằng 
trung- -blình của cac ,số N_ đã được ; rồi xê-xich chút Ít cac số § 
clo hợp vơi số N mới; „ rồi chữa cột B cho hợp với cột § HƠI „ Đó 
1ã; theo thuật-ngư ngay nạy; phép „ g1 1Ều-chinh những thanh- -số của 
quan-trắc va thí nghiệm - với hệ-bhức: B(s) =Dp¬.q.s-r.s% Nếu ba 
tính B(1), B(2), B(2) rồi S(1), S(2), rồi W1) thì ta suy được 
cáo hệ-sỐ p, q, r„. Tim được r= NC1)/2 ; q=5(1)¬3.r,.; va số 

p=B(1)+ +}t Với những gố B1), 8(1)› N(3) trong bằng, ta có 
K 000069; q= 0,002638 vạ p=0,051322. Cuối cung, thay s bằng ĐÀ, 
x/ 14, 92 thì ta se được ham~số Hì vơi ‡t cõi ra x: 


Z(#) = (P~ Q.x- R.x2) .x/ 10000 
Quách Thủ-Kính đã soi ba số Tạ Q¿. đt bằng Định- nh-sai, BÌnh- 881, ) 
lLậnp=sai‹ Những „ dạanh- từ ấy đủ vỗ xăng cac goän-họo~ —g1a đang 5 shời 
đa quan-niệm rõ y- +hức „phương-tr1nh đa-thức và phương- phap _ap- 
cận bằng phương- -trình ấy. 
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Nói bốm Jại; khi biết thời-điểm $; hãy xem Mặt, trời ở góc nào 
trên Hoang- đạo, rồi hoặc dùng bam-số H1 hay là H2, hoặc „ dùng 
bằng lập- -thành của cung ấy xa tính tích-gai ¿(1); nghĩa là cự- 
1i giữa hai mặt Trời Thật va Giá. ,Nếu mặt Trời Thật đi sau mặt 
trời Giả, thị đặt thêm đấu âm trược tÍích-s sại kia. 

- Quách Thủ- kinh đã trắc đạc cần- thận, thơi~điểm Đông~ chí tăm 
0anh~thin 1280; va được gố 55, O6: tức là khí~-ứưng lịch Thụ-thời,. 

- Góc „lệch giưa Hoang va ÄXioh-đạo đo được 2305312510 ỷ đối vợi 
thựccsố đang thơi 22991501 chỉ hơn 1!251°, Kệ thật la chínhxact 

- đòn nhưữ Thuế- sai; „Thủ- kính suy được 54!°, lơn hơn thật- số non 
3", Hai thống-g số cuối nầy không dung %rong khi tính soc nhuận. 

- Về vận-chuyên Trăng, thì Chuyền-chung, nghĩa 1a chu-kÌ Trăng 
trở lại điểm Nhập-chuyển (N trên hình U do được 27,5546 ngay; 
SỐ ngay nay 1ã 27,554551 chỉ khao rất !%, 

-. Ranh-trinh vận- chuyện của Trăng cũng theo qui- luật của m ă t 
Trời. Tếc-độ. độ lơn nhất, ở điểm Nhập-chuyền ÑN, *be nhất, ổ điểm đổi- 
tâm M.. Ở hai điểm nIẾ và Q giữa hại cur cùng ` NM, tốc-độ bằng tế c-đệ 
bình- “hanh, ,Khao với mặt Trơji, la sự ca hai kính ÑM và PQ đều là 
trục đối~ -xứng, cho tốc- -độ, va Tâm 1a tâm đối xưng cho vận-chuyển 
.mặ‡ Trăng, Thành~ thứ chỉ cần biết phương-trÌnh. vận-chuyển trăng 
trên một goc ÿư cũng đủ. Nếu tuỏn g-tượng một trăng Giá b1nh-hanh 
cung lÌa N với trăng Thật, thi trên ,Cung ` NPM, trăng Giá đi sau 
trăng Thật. Hai trăng gặp lại nhau ở M rồi trên cung; MQN, trăng 
Thật lại đi sai trăng Giả. # (xem hình 6 trang 34), 

; VỊ Trặng đi chóng gần 12 lần mặt Trơi, cho nên Thủ- Kính đã 
có Ssang-y „ dùng một đơn-vị thơi-g‡an cho vận- chuyển của Trăng; 
băng 1 phần 12,2 ngay, đặt tên la hạn; đề cho hanhn-độ mặt Trăng 
trọng đơn-vị ấy, (trung-bink 1,087 nhật-độ) gần bằng hành.độ mặ % 
Trợi trong †1 eeày‹ Vậy chuyển chung được chia, lam 336 hạn. Mỗi 
góo tư, gọi 1ã Tượng #% › gồm 84 hạn, mỖi hạn, dài 0,082 ngặy- 
Thủ- -KÍnh dung kí-thuậ #&e1ai=thieh, cho Mặt Trời, để lập phương - 
trinh vận-chuyển „ mặt Trăng trên tượng, NP. Chia tượng Jam 7 đoạn 
quan-trão ; Suy" ~tính Tich-gai › điều chỉnh những số Nạy 5¿ B; rôi 
tỉnh cac suất: Địph-sạ1, g;nh-sa} và Lập-sal. Xết- -quả 184 Trên 
cung ÑP, riếu x lạ th thơi- điểm đếm bằng hạn (sỹ rrcay nhân vớ 12,2) 
thì mích~ sai Z của Trăng có thể tính bằng ham-sỐ H2 : 

(H3) „.2Z(nhật-độ) z3 (11.11 0,0281;x~ 0,000325. .x2)„ x/10Z 
Khi biết thơi- ~diễm, thì, phải, xem _tpăng „ ẻ Vao,ø#oc nạo đố PÙP với 
Nhận~ ~chuyền, rồi hoặc đùng hệm-số „R3 với x 1à số hạn kể từ đầu 
góc ấy tại ,N hay M, hay la dùng bảng lập- thanh mang số Z tính 
sữa vơi những SỐ nguyên x. Xong_ rồi, nếu Trăng ở trên cung MQN 
thi đặt dấu âm trược mích~saj đã tính, 

= Thụ- Kính quan-tbrắc hai thơi-đim căn-bản của hai hiện- tượng 
8oc va  Nhập~ chuyển xây ra liền trước Đông-chỉ để định Nhuậneững 
(NW) và Gbuyển-ưng (GW) cho lịch mới: 

1W = 20,2050 ngay ØW = 13,005 ngày 

Với Khí-ứng: „ KW = 55,05 +a thấy rằng thời< điểm Sóc Gốc và Nhập~ 
chuyển Gốc lầ: Sữ= KW- NW= 24,8550 và NGG = KW - CW = 42,0395 

- Về Tuần-Trăng hay Sóc-sách S5), Thủ-KÍnh theo lịch nhà KIM 

55 = 29,530593 Cngày nay .29,530588) 
Nhân đây, nhắc lại ba thông-số cơ-bản kia: Tuế-chu TC=365,24Z22 

„ Chuyền-chung: 0 = 27,5546 va Xung: KW = 55,06 
Cac số ,trên đều theo Minbˆ sử (quyễn 35 Con Nguyên gử chép hơi 
khác các sỐ sau: NW- 20,1850 (qu.54) và ØW= 13,1904 (qu.54) 


với những định-số trên, theo một toán-đồ còn gh trong các 
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Lý ch~ chí của Nguyên~sử và Minh-sử, có thể tính những thời- -điểm 
Hã. khi, Kinh-gsoc; Địph-soG; rồi từ đó Suy tháng thiếu, đủ,;va 
nhuận cho bất-cứ năm nao. Đó lã „phép lịch Thụ-thơi, được ban- 
hạnh năm 1281, Năm 1283, co chiếu sai LÍ Khiểm thì- ~nghiệm lịch 
mới : tỉnh lại qao nhật~ ~thực tử xưa, vưa 8o~ sanh - voi, cac lịch só 
tiếng ,188y, trược, Kết-luận của cuộc điều-tra nầy là: (tLịeb mới 
hợp vơi Trời va chữa những sai của các lịch củ. Thật là có thể 
dung được lâu dài ) Quả thật vậy, không những tựong 97 năm đơi 
Nguyên không đối phếp lịch, ma triều Minh lập từ năm 1368 cùng 
nỗi theo, chỉ đổi tên ra lịch ĐẠI-THỐNG. 


Năm Giáp~ tý 1284, bác-sĩ Nguyên Thống bàn nên đổi lịch; vì 


” Tử năm Chí- -nguyên Tân-T‡ 1281, lậch-nguyên, đến năm Hồng - vũ 
Giap- Ty 1384, dồn được 10` năm. Ngay lâu, số đầy. Dần sai vơi 
độ trơi, Xin sửa đỗi, Bây Ngôi ,vận-hành „không đụng như tính, lệ 
bởi rất sâu... ụ Ỷ chừng Tặng Quách ,Thủ-KÍnh có đặt qui- luật Tuế: 
thực tiêu trưởng (năm Thơi-tiết có thêm bơt) va khuyên cử mộ t+ 
trám năm; phái quan-trắc lại ma chữa Ô ba Ưng, Vậy. bấy giơ sự ấy 
nên lam. Nhưng Khâm-thiên-gi ám ghỉ đổi 13cl-nguyên; lãy năm ấy 
lâm gốc (Giaáp- -Tÿ đưng đầu một KỈ; năm Gảap~ TY 1384 thuộc triều, 
Minh. Chọn 1‡ch-nguyên mới như vậy để lam quên sự đã phải TrƯỢN 
phép lịch, của Triều Nguyên); nhưng chỉ theo phếp suy-tĩnh ba gố 
Ứng mới từ ba số củ, _„ chứ „không träc-đạc lại, n như đảng phải lâm 
Trong tiết 6,9. ta sẽ thấy cach suy tỉnh äấy„ Kết- -quả la cac số 
mơi như ch "- nguyên: năm 1384; Khí-ựng KW=55, táo 
uận-ưng NW = 18,207018; Chuyêền-ửng CW = 20,9690 
Từ năm ấy; tịch Đại- thống tính VƠI nhưng cơ= “gỗ á Ấy; sài toan- đồ 
va „cáo thông-số khac thì y theo lịch Thụ-thời. Như vậy cho đến 
cuối nhà Minh (1664), trong 280 mứa mời thôi. 


,Ð. GẢTI_-GÁGH GUỐI CÙNG: L1GH THỜI-HIẾN VÀ ẨNH-HƯỞNG ÂU-GHẬU 


Như vậy, thì phẹp lịch của Quách Thủ~Kính đã đư ợc đùng 
quốt trong 262 năm ma không điều+chẳnh Lại Khí-ứng. Chẳng lạ,g+ 
ngạy soc, độ thực dần „dần sai, Và lại; xicxao toan-thuật Quach 
Thủ-Knh đã dùng, để tính vị-độ Mặt trợi và „răng, đã g1am chẳỉnh~ 
xao; vì nhữmg,V ham-số bực 2 không đủ bả êu„ diễn vận-hanh của cac 
thiên thể, VÌ thế, liền trong buổi đầu đã co bận Nhật-thực (soe 
tháng 6 năm Nhâm-Dần 12302) ma lịch, Thụ-thời đã không tính trước; 
xuống „ chỉ hơn trăm năm sau; sang đời Minh, Minh=sử (au. 34) còn 
gụi cac sự sai của lịch, Đại- thống; nhưng bap đầu, friều-~ -đẳnh. ma 
hình kem tri thức “hay bảo— ta 10; không biŠt cai- cach. Tháng ậ năm 
1450, gi ấm-quan tính sai giờ nguyệt-thực, cho nên không cửu= -hộ 
kịp; ma phải tội đồ, May vua GCanli- thai tha cho. Năm 1479, giám- 
quan không biết- trước có nguyệt~ ~thực tháng „ 11. Vua Thanh-hoa 3 
nọi: ( Thĩên- tượng huyền-vị! ) rồi không bất tội. Trại lại; cô 
kệ bàn đổi 1‡+eb (1481 thì bị kết tội nói vẫn-vo! Đối vợi mộ 
vai kế ,đem những quan- -trắc ra để biện -chứng lịch sa1 :› phải đổi, 
thì @iãm~quan „hay đại~-thần viện 1ê nầy tọ đã tử chối, hay hoa- 
noän.. Thậm chí „năm 1540, đai—~ -quan tâu răn, ngay gọo nhật~ thực , 
thế mà không cói vua Chính-đức mừng, và báo: (rơi thương!) 


Trong 5Q năm, nhiều người thấy sự, lịch tính sai „Nguyệt „ và 
Nhật-thực ‹ Các qha ljocn=gia tậu xin đỗi 1ieE-nsuyên Y4 cac số Ứng, 
như Trinh Thế- Tử #1595) hay Hình Vân-Lộ (1596). Một mặt xhacC 
bấy giơ, „¡ao Øø1ao-s1 đạo Da-tÔ da theo _- dấu cao, thương-gia sang 
Trung quốc. Phồr-tử đồng Da-t%ô gồụ nhiều vị? “trình-độ x6b cao 
về Triểt-học; Khoa-họe, Ngũ-học và Chính~ trị, Họ đế hiệu, răng 
x tác cha Ta¿ Đuc, con 'Tniah vườệng chu Hãu Con na 3et la Thành "Tù2` T‹ 
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muốn chinh=phục đại- chúng, trước hết phải hiểu biết sâu ngôp- 
ngữ, všăn-tự; triết- 1í Trun quốc, đã co thể - đối- =thoại ngang mực 
vợi cac sẵ- phu, rồi đem kiển- thực Âu-tây „ về khoa-học; kì~ ~thuật 
mạ thuyết -phục những đại-quan va Vua. Nhất là Thiên-vặăn co thê 
lam sầu đề truyền đạo Thiên-chua„ Năm. 1582, giáo- sĩ dòng ấy đổ 
bộ đến Quảng~ đồng, vưa truyền giao, vừa học Vvăn-họa Trung- quốc 
trong 19 năm: ấy là Matteo RICGI (1552- 1610), ngươi ŸÝ, lãy tên 
LỊ Ma~ L_ Ma~Ðậu#l ộ #(phiên âm Ri MaTêu). Năm 1601 lên Bắc- kinh, nhân- 
đanh vua Bồ- đao-nha tiến vua Vạn-lịch đồn -hồ, „ được đại, Kinh; 
giao~ <thiệp với quan-l~ êu, nhên-sĩ và truyền giáo, Kết—quả lạ M4 
thuyết-phục được một số qhân- sĩ theo đạo Da-~tô và nhận sự Thiên- 
học Âu-chầu là hơn học của mình, trong đó có tân-biển-sĩ họ Từ, 
TỪ quang Khải 28 TIÊN 41500 1633) đậu tiến si, năm 1604, theo học 
Toạn-phập, Thiêp-văn, Gơ- -khf vơi Ricci ,và vai giao-s1 Âu- châu 
khacs va cọng-tác địch sách Hình-học của Buclide: KỈ-na nguyên 
bản 3.43 /#. 
Năm 1610; †hấy điểm sóc ,thánẽ 11 „đã tính sai mấy phần, bộ 
Lễ tÌm người giỏi 1‡ch~ “học đệ øiup Giám-quan trắc-đạc rồi, chữa 
lịch. Viễn quan Chụ Tủ-Ngu nói: ((C Những ngươi Tây-dương 1a bọn 
BẰNG Địch-ÿga va HÙNG Tam-Bạt J# 303, RE = Để. 4# co mang theo phép lịch 
nược họ; so chếp nhiều điều mà điển~ tịch, Trung- quốc „chua thấy. 
Xin gai các nho— thần đem những, sách ấy ma địch hết để bố khuyết 
điện- -tbịch ta )) Bàng Địch-Nga là Dideco đe Pantoja (1571-= 1618) 
giao~si Tây ban-nha; Hùng ` Tam-Bạt la % 1a SabbaEino de Ursis (1575- 
1620) g1ao-sĩ Ẳ„ đều la ,đồ- -đệ Ricci, Bộ Lễ ben chọn Tư, Quang- 
Khải, LÍ Ghi- Tảo cọng-bác vơi hai giao-sĩ kia để dịch, sách Tây; 
nhưng sai ti Thiên-giam chế nghị- “khi đề trắc- -đạc, va Hình Vân-Lộ 
chuyên-trị phép củ, tham-gis việc, đổi ,lịch. „Năm 1632, Tí Ghi-Táo 
dâng lêt Tây- dương, Lệ ch=Đheb, chỉ- trắch phép cũ và giới thiệu 


-1654 34ÈE,) và DƯƠNG Mã- -Nặc „ RỶÿỶ Dịaz ngươi Bộ- đã5- _nhạ ; 
TIỆC -1659 J3ZŠ‡Z) Tuy vậy; phải báo-‡hủ con mạnh, chỉ muốn cải- 
chính pheo lịch củ ma thôi. Nhưng mà Quang- -Khải. được thăng 1ên 
chức Thị- lang, bậc thứ nhì trong Bộ Lễ, Phải dợi - đến năm 1629, 
mới có „nhịp qmhuật- -thực thang 5 để so-eanh trực- -tiếp bạ phep lịch 
Đai- thống, EBi-nồi và Tây- đương. Ro-rang phep mơi đụng hơn, "Bộ 
Lệ ben lập, bốn cục chuyên 1ich-phap: ba „phép kia và thêm phép 
cŨ điều- chỉnh lại; goi la Đôn ~=cục độ đối với lậy-~e Cục 1a cục 

coi phẹp Tây-dương,. Từ Quang-Khái - quản đốc SỰ cai- lịch. Y liền 
tiến-cử vàc . Tây-cục LÍ Chi-Táo va hai giao- sĩ bong lñoa-D ân và 
ĐĂNG Ngoc-Ham (Jean Terrenz người ,Thụy-sĨ 1576-1630 #p##J ). Năm 
sau; 1620, jủ« TerrenzŸsTừ Quang-Khải được: thăng chức „khượng-thư 
bộ Lễ, vẫn quản việc lịch. Hai giao-si mới được cử vao Tây-oục: 

THANG Nhược-Vọng (johann Adam Sdall von Bel], người Đức 1591- 
1666 78 ĐC ) và LÃ Nha-Cộc (Giacomo Rhọ người Ý,1593-4638 
#f ⁄*) Trong ba năm, Quane-Khải ra sức đốc-suất dịch Sách, vứa 
phẩtx huy bân-pháp băng cách so-sanh, bởi thí~ —nghiệm, những thành- 
số của ba phếp: ba lần tiến lịch- thư, năm 1631 (31 quyền rồi 21 
quyền), năm 1632 (3Q quyền), Phải cựuclịch co NGỰỤY Văn-Khôi cũng 
viễn hai sach Lịeh-nguyên va Lịeh-trắc để cải-biển lịch cũ. ` 


Năm 1633, Từ Quang-Khải mất, Người cùng phái; 1à LÍ Thiên- 
Kina thay,coi việc lịch, tiến 29 quyền J‡ca-thư Quang - Khải để 
Tại;- va thà anh-quả của Tây~-cục; thực-vế về hanh- -jộ cua Bảy Ngôi 
trong „ những năm, sắp tơi, Hai phái tranh~ đấu rất hăng. Các lịch 
đều tính thấy rằng ~ằăm tháng Giêng „ riăm Bính- -Tý Sẽ co Nguy ệ +- 
thực. Vua Sung -trinh sai bốn Cục tính rõ biến-trinh. Đến nga 
các cục-chủ va quan bộ Lễ lên đai Thiên-văn trắc- —nghiệm, thấy 


ST. U 


rằng phép lịch Tây-dựương đứng nhất. Vua tổ ý muốn dùng phếp ấy.. 


Nhưng bấy giơ cac giao-s1 1gi-dụng lòng tin của Vua, đang tuyên 
truyền mạnh đạo Da-tbô đến trong Nội-cung, cho nên Vua con do-dự. 


„Năm 1642, ngay, sóc tháng 3 có Nhật-bhực. Một mìøh Tây-cục 
đdự-tịnh đúng phân ma thôi, Vua nói: (C Tây- lịch quá đúng hon;vậy 
se, đổi, Tây-pháp lam Đại;thống Lịch-phap ) Lệnh chưa kịp ban ra, 
thì nha Minh để mất. Thang 3 năm Giaac-Thân (1644) quận cach-mang 
của LÍ Tự-Thanh chiếm Bắc-kinh, Vua Sung-triph tự-tử, Thang 5; 
chua Man-châu đem quân, xuống đuổi Tự-Thanh va lập triều THANH, 
xưng hiệu Thuận-trj. Từ năm 1616 đến bấy gio, Man-châu dung 
lịch Đại-thống. Tháng 6, lịch-quan cũ nhà Minh, giao-si Thansr- 
Nhược-Vọng (Adam S&a1l) »âu: (Đơi Sung-trinh, vôi đã theo Tây- 
phạp chế nghỉ~khi thiên-văn, nhưng đã bị giặc pha. Nay xin cho 
phép lạm lại. Nhận tiện xịn dâng biến-trình đã dự-tính cụo, Nhật 
thực sẽ xây ra vao ngay soc thang 8 năm nay ở Đăc-kinh va ở cao 
tịnh )); Vua Tharh đương cầu người Trung-châu giúp việc; nghe vậy 
băng ]ong ngay; ben sai Nhược-Vọng coi việc lịch, lập lịch mơi 
gọi là Lịch THỜI-HIẾN. Phai lịch cũ vẫn chưa chịu thua. Đến năm 
Khang-hi thứ 4 (1665), 21 năm sau, cö- Dựợng QuangcTiên vạch rạ 
1Q điều sai của Nhược-Vong. Đỉnh-thần ban định trở lại lịch cụ 
Mới được ba năm (1668), thấy lịch Đại-thống tính jầm, Kheng-hi 
saj đại-thần triệu giao-sĩ Âu-châu va Giamcquan bạn lịch, ấy 
gio Thang-Nhuoc-Vọng đa mất (1666), Nam doai-Nhậs (Eerdinand 
Verbiest ngươi Bì; 1623-168618h 4=) thạy‹ Đầu năm sau (1669)sau 
khi tính thi-nghiệm vị-ty! Mặt Trăng va cạc sao Mộc va Hoa,thi 
thấy chỉ một minh Ñam-Hoai-Nhân dự-tỉnh đurg ma thệi. Tiền~bhần 
trao cho glgo-sĩ trach-nhiệm lam ]jch Thơi -hiến, va tư đo lịch 
theo Tân-pháp (The› THANH Vềa, hiển Thông-khao quyện 256) Năm 
1674, vua Khang-hi sai soạn sach Tịch-tượng khao, thanh 42 quyên, 
Chắc là phần Tiền-biên của bộ Lịch-tượng kháo thanh ma vua Ủngc 
chính sai khắc năm 1/22. Thượng-bLên nšy oo hai phần: Thượng vá 
Hạ chếp phép như nhau, cbi sộ hơi khác chut Ít ma thôi. Phe2 8y 


được dùng đến năm 17230 mới đổi. 

Tân. pháp dùng trong thời-kì nầy la gì? Theo Uông Viết- 
Trinh ( Gỗ Kim Suy-bộ Chư thuật kháo, 1853), đo lạ theo cac số 
trắc-đạc bởi Đệxcốc #4@(Ti-cÔ tực la T cho=Brahe, 1546~1601 quê 
nước Đan-uạch) va dung phep Ban-luận, Quâp-luận ma lập +oan,Số 
<Tuế-chu 1a 365;2421875 nhứ lịch Hỗj-hồi đơi Minh. SỐ 5,0 c-sach 
1a 29,020593 như lịch Đại-thông. Oon luật ,vận-chuyêp của thiên- 
thề thi theo thiện-học Hi-lạp xưa (Ptolemee): Mặt trơi đi trên 
một vong tron nhộ gọi 1a Quân-luân, tâm-điểm quân-luân, quay 
chung quanh, Qua đất. Gạc vận-chuyên äy đều co quy-đaạo vong tron 
va tổc-độ bảnh-hanh. Vong chung quanh qua đất gọi 1a Ban-luận. 
Với Trặng va cac Hanh-tinh, ngoai Ban-luân lại co nhiều Quân: - 
luân mạ bâm vong nầy đi trên cai kia, Các tếc-độ đều binh-hanh 
(xem hình bên cạnh). Đối với mỗi một Thiên-thê, gạ Si 
có thể chọn số Quân-luân, đượng „kinh chung, tốc si Ã 
độ va chiều đi của chúng, thì co thê hình-dung 
hanb-trinh nó. Thật ra phep nậy không chỉnh-xao 
to phẹp hàm-số bậc ba của Quach ,Thủu-Kinh,phưng ất 
nhơ phép lượng-giac Tây-phương đụng hơn ,pheẹp 3ÿ 
cua Trung-quốc; cho nên thanh-qua mật-xac hơn. l 
Va chăng những số Tycho do được chưa nặn chỉnh- 
xác hơn những số đo được bởi Quach Thủ Kinh. CHỶ  Ràms 
tiếc răng cả hai phép Đại-thống va Tân-phap đa 


Ẩn 


không dùng thẳng các số yrắc-đạc , mà đề đùng ,qua số-học hay 1à 
- hình-học để điều-chỉnh các số ấy một cách khá thô-sơ, 


: Trong khoảng cuối đời Minh, Thiện-học ở Âu- châu đã có cuộc 
cach-manh lớn, Những y- thức của Ptolemee đã thanh lạc-hậu. 00- 
_PRRNIG (ÚX# 1473- 1543 người B8a-lan) tuy vẫn dung phép 3á n~ 
luân, - Quân-luân như củ, nhưng nhận, thấy ,Quả- đất cũng như hành- 
tinh khác, quay chung- quanh Mặt~ —b rời (sách De Revotutionibus œ 
bi0m caelestium xuấb-bản nặm 1243, bị Giao-hộT „oäm năm T6T65ai 
epler (1571-1630) ngươi. Đức, cọng-sự va nối qehiệp Tyeho- 
Đyani đã dợi- .dụng những số. thầy mình trắo-đạc, va dùng số- -họo 
va hì nh~ học đề s8ụy-nghiệm mà phat~minh ba định-luậtù cơ- bản về 
vận-chuyễn của Hanh-tbinh: (®l Ø4) 
1, .⁄ Mọi Hãnh- tỉnh đi trên một quŸ-đạo hÌmn Thuẫn; mà Mặt trời 
chiếm mỘộ$ tiêu điểm, 
,2./ Đường hượng-k: hướng-xÍnh từ Hành- tỉnh đếp Mặt trời quét nhu Ứng điệm 
bích bảng nhau „trong ghững thơi-gian bằng nhau. 
3z/ „Phương-số Chu=k]i của mọi Hanhc tỉnh la, ti~ -lệ với lán=phươ 
¬ng-sỐ của btrung-cự giưa Hanh-tinh và Mặt trời. 
Hai địrb-luật dầu, liên-can đến 1ịch-phap; được tuyên - bố năm 
1609 (sách Phygjcae caelestis...) Định-luật thứ ba Su năm 1Ế18 
mới tuyên-bỗ (sách Eoitome asironomiae C€opexnicanae) 

Kepler lại nhận thấy Trăng Q+ với Qua đất củng như hành~ 
tịnh đối với Mặt trơi, va, theo biểu- thị, thì quì-đạo của Mặt, tr- 
-ời đối với qua- đất cũng như qu1-đạo Quả đất đối voi Mặt trời. 

: Nói tóm 1ei, về phương -diệr 1‡ch-phap; Hài ên-hậ giữa vị -trí của 
. cã hại vừng và thợi i-gian đều, theo hại định-luật đầu của E@P Le#¿ 
va co thể tịnh khá ,đề-đạng và mật- xac, nhờ khea lượng-giac-hoe. 
ˆ Trong, thế-ki 17; các- nha thiên-văn ,Âu-châu dùng 11~ ~thuyÊ1 mơ i 
Đ nầy, để lận ghững biểu banh- -trình của Bảy ngội thiên,thê, trong 
đó ở Pháp ©o họ CASSINI, Ngoai ra, Xepler va Gallileechế thiên 
văn-kính tinh-zảo khiển phat~giác „ nhiều gự-kiện mơi trên trơi. 

Tại triều nha Thanh ; cac giáo-sĩ dong “Da-bô lần-lượt nối 

nhau coi bi Khậm-thiện, Năm 1717,.ĐẤT Tiến-Hiền (Tgnace Kög1ler 
1680-1746, ngươi Đức š\ l8) được lầm Giam-chirh, va thi „ nghiệm 
pheẹp cgi— -tiến. Năm 1730, tháng 6 co Nhậy-thực; thấy phep cai- 
biến đúng hơn, Vua Ứng~chÍnh thăng y chưc Thị-lang va sai, chữa 
lại cac, biểu Nhật-triền, Nguyệt-1i (hànhc trinh Mặt trời và Mặt 
trăng) đễ nối sau sách Ljch-tượng khao thanh „dã ban-hanh tử năm 
173;› rồi cung viên bộ- thấp soạn phần môi sách Leh- tượng khaœ- 
thanh, „s91. la Hậu-biên, Phép Hậu-biện nầy được đụng ch1inh-thức 
đến cuối đời Thanh, năm 1911, tuy răng đơi Gan-long va đời. Đạoc 
quang có đối tí- ~ti (sách Ngh1- tượng khảo thanh, chanh - „biên va 
tục-biên) Phép ấy 1a gì? Uống Viễt-Trinh (xem trên) chộp: Phẹép 
Hậu- -biên lấy giơ Tý- chính „ngay sau Đông-e chí năm Jng~c chính thự 
nhất (1723) lam 1ịjch-nguyện, theo số ,trắc~- định bởi GAS v 
Š; dùng phếp ,điện-tÝch hình Thuẫn mà lam tỉnh. Tuế-chu la 365, 
24233442 và 5óoc-sach là 29;93059052 (16) —_ 


(16) Liên-hệ giữa vị-trí (góc hướng) của, C  k 
hanh-tinh trên quì- đạo nó và thơj-gian có v22 S }h 
thể biểu-diễn bằng hai, phương-tz1nh. Hình ; 
bên cạnh gồm quÏ- đạo hình Thuẫn với đại- 
kính ẠĐ, tâm-điệm , Ó va tiêu-điểm †. Mặ Ỳ 
trơi ở TQ) Â la. điểm Cận-nhậ ật: lạ vịitrÍ 
Hanh~ tảnh lúc thơi~ điệm n„ n, Hà tức 1úc qua 
điểm A, Góc ATH=v trô vị- trí Hành-tinh 


ch 


Một sự quan-trọng khác giữa phép ¿ịch Đạ1- thống, với cáo 
1ịch-pháp pha Thanh, 1a Đại-thông dụng Hắng-khi_ (tức lạ Kinh-khộ 
ma lịch Thơi- hiến dùng Định- khi; Hằng- —khli 4a nỉ những thời ~— ,điêm 
chỉa năm ,Thợi- tiết lạm 24 khí bằng nhau‹ Còn Định-góe, thì lại 
1a vị- -brÝ của Mặt trời luc thời- điểm ấy; nó khác Hằng- khí bởi 
tốc- độ biến-thiễn. 


Từ năm 1912; chính-quyền Trung-quốc theo GCông-1jịch Âu-châu, 
nhưng đdân-gian vận theo cả lịch Thơi -hiến bởi tư-nhân xuất.bản, 
co 1e họ không dung l‡ch-phap đề tính,, ma chỉ chep lại tập tinh 
sẵn của ti Khẩm-thiên triều Thanh gọi là Ngự định Van-niên thư 
(onữ Thự thay chữ Lịch hủy vua Ơan-long ÿư năm 1736) đa tình 
trước cho đến năm công- lịch 2020. Theo lởi Uông Viết-Trinh thì 
sau khi Tân- pháp đã định người ta đã bính Định-soe, Định- khi, 
ngược cho đến nấm Gjap-ty; hiệu Thiên-mỆệnh thứ kì (1624). Những 
sạch Đông, Tây về „Sóc Nhuận biểu về đdơi Thanh về sau đều trịch 
tai~- liệu tục sách ấy. Sau đây, , ba sẽ thấy; Triều Nguyễn ta dung-' 
phếp lịch nầy đến năm 1946, và đã co 1ịch-quan tính lịch. 


Nếu teay nay muốn tiếp-tục tính 1ịch âm-dượng, thì đúng 
lẾ nhất 1a dung nhựng số của các tỉ Thiên-văn cac nước ngay nay 
tính, hằng, năm, đã dung vao „cac việc „nghiện-cưu; việc hang-không 
va hàng-< “hải, mà định một cách, mật~xác nhựng điềm Khí, Soc, rôi 
theo phép 'không, Trungckh‡ la nhuận '' của Trung- zl‡ch„ thì định 
tháng nhuận dễ- -dàng. Đó là hợp thuật hiện- đại với pÌhep lịch xưa 
để „09 È thể duy-tri một 1{ch-pháp hợp thiên-thơi, địa-lợi va nhân: 
trí nhất. 


6.9 LẬP TOÁN LỊGH ĐẠT-TEỐNG 


° Tôi không vào trong chi-tiết toạn-đồ của 1jch Thời-hiến vì. 
nọ TưƠơm-rey phiền-toá‡. Trai ,lại; toan-đồ lÌcbh Thụ-thời đọn-sơ 
về hình~thức, nhưng khá mật-xáo về toạặn-pháp, dễ đem ra giải xổ 
phép tính lịch vơi vận-chuyền biến-hanh. Huống chỉ phép lịch 
—————————- -.— 


(16 nối) nhìn từ Đất, cũng gọi là _thực=cvd› Yòng tròn vơi đường 
kinh AB có liên-hệ rất quan-trọng vơi ,hình thuần. „Hay vạch qua 
điểm, H K THK thẳng gọc vơi ,A5 (K ở trên vong ấy). Gỗ định- 


l§ rằng: tÐ Hai đoạn TH va TK tí- lệ luôn luôn bằng ti~ -ciệ của hai 
Bến kinh OB=b va OAza của hình thuẫn; hai điện-tïch hình quạt 
ATH y8 ATK cũng vậy ''. MỘt mặt „khác, tiêu-cự oT† =e€© bằng Vat ¬p* 


vạ tỉ-lệ giữa ọ va aq gọi là suất viên-sai (e) của hình thuẫn 
e =c/a. Quối cung goc uz=#Öx, tựcng-dựơng vơi goc V› trỏ vị-brí 
của K (bến của E) trên vong tron. Chung %a lại, biết rằng diệm- 
tích của vỏng tron, 1ã 7L. a“, vậy điện-tích của hình thuẫn:1. a; b 
Vậy nếu Œ la chu-kìÌ của H, thi định-luật thư 2 của Kepler biểu 
băng công- thức : Diện-tích TH =7t.a.b„n/C z Diện ích ATK.b/a. Va 
chăng: ,DiệntÍch ATK = Quạt XÖK - Tamgiao AOK = Ca“.u-cza.sin u)/2 
Giồn cáo hệ~ -thức trên thì được . phgơng-trình Kepler (1) ~ 

(Œ&) u¬=e.gsin a2. t.n/ Gvớợi u là „80G băng Radian; n va É bằng 
cùng đơn-v† thơi-gian (ví~ -dụ ngày). Một mặt khac, phép lượnggi ác 
chọ biết: ckc ve TITH „ (a.cos u - ©) J (Ea, sinu).b/a).Rồi tứ đo có 
thể biến~-đổi hình-thức thanh phượng-trình Keplex (K2) 

(Œ$ tg (v/2)= V{(T+e)/(T-e].tg(\u/2) „; Nếu biết thời. 
điểm n thì (K1) cho biết goc ụu bằng phép lặp luân-hồi, rồi (K@) 
cho biệt vị- -trí v, Trái lại, nếu biết vị-tri Và thì (K2) cho 
biết góc u, rồi (K1) cho biết trực- -tiếp thời- điểm T4 
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đã được dùng - ở nước ga trong hơn 400 năm tử. cuối đời Trần đến 
đầu đời Nguyễn, nó đang được chủng ta biết 3 viên rang ‹ 


— Xe... . an w. =. T1 Ay L2 
0ứ tr _ + A— CET Š 
Ki. F TT=~Ñ0).Te = bo 


Hì ah trên là trục thời~gian gồm từ „nấm shh (Lịch - nguyên 
Đại-thống „ NG = 1284 đến năm đang tỉnh, ví~ dụ N= 1433 (năm Lễ Lợi 
mật)„ Trước mỗi năm, có bốn thơi-đim cơ-bản: -1) Đông-chỉ Ð, ấy 
1a †uo:mặt Trơi đi chóng nhất; ~2) Sóc -trước 5; ấy la Lúc hai mặt 
hội-điện lần cuối trước Đông-chÍ; „2 3) ,Nh ập~chuyện - trượp N, ấy 1a 
lục Trăng gi chóng nhất lần cuối ,trước Đông-chl;~4) Ki-nguyên 9; 
1ã „mối đầu. ngày „mang hiệu Giap-tý (số 1 của 'ÊN cuối trược Đông- 
chí, Ghỗ nậy phải co} chừng. Ngay xưa Giap- -tý là số tt So nghĩa 
lạ Zero, va t- -sửu mới là số 1. phía trai Trục là năm gốc, cho 
nên tôi thêm chữ G sau các chữ 3s 5 va N, 0. 


VỀ các đdanh-từ và trị- -số của các thông- sỐ sẽ dùng, tuy bôi 
đã định-nghĩa hoặc cho biết †rong cao tiết trên (xem 6.7)nhưng 
tôi cùng lặp lại một phần, „ để cho tiện đọc giai- thích. Lịch Đạt- 
thống: dụng Tuế¬ =chụ (năm, Thời-tiết) _TỔ = _TC = 265;2425; - nhưng Độ. 1a 1 
phần 365,25 của vong tròn, Nửa năm chia lam hai đoạn: Dĩnh-hạn 
2= 88, lê c2: kề Đỗng-chÝ, trong - đó mặt „ Trời đi chong hơn bình- 
hanh; ue-hạn SE 92,712025, kề Hạ-chí, trong đo mặt Trời đi 
chậm li '— 18D « "Trong Khoảng Đinh-hạn, mặt Trợi vượt 1rước 
bÌnh-hanh một khoảng gọi lạ Dinh-tich, thu từ khoảng cách Đông. 
chỉ (gọi la Dinh-lịch È) bằng ham-số (H1) 


(H1) 2,(độ) g (513,32. %- @;46. %2~0,0031„ E2) / 102 
Tyong khoảng Sue- -hạn, mặt Trợi tụt sau bình- -hạnh „ một khoảng gọi 
1a BSue= tích; suy tử khoảng cach SH (gọi 1a Súc-1. lịch t)bằng: 


.(H2) 7 (độ) z (487,06. %- 2,21. $2-Q,0027., t3) / 104 Š 
Số an-chi của điểm Động- chí gọ1 là Khí~ xung ‹ Đại thống chếp lạ: 
55s 0275; nhưng theo 1ời giải trên, ta se lấy KW = 56,03/P. Đối 
với Khí, Đạ¿- thống dùng Hằng- khí; khoảng cạch ha hai kh: la 17 24 
Tuế-chu: Khí-sach KH= 15.21984238. Hai khỶ là 1/12 năm, gọi tên 
1a Binh-nguyệt: BN = 20;4268/76. 


Về Trăng; Đạj¡- thống lấy Ghuyển-chụng (thời gian tốc-độ tưở 
run chong nhất), 1a CƠ m 27,554; chia lam 336 Hạn. Mỗi ngay gồm 
12;2 hạn (gọi là vn “han. Nửa chuyển gồm 468 hạn, một goc tư 
gọi 1s Tượng; gồm 84 hạn. Trong hai Tượng kê Nhập-chuyển, 1răng 
đi chong hơn bình-hanh, gọi lạ Tậtchạn. Trong hai Tượng kề lúc 
Đối-nhập; Trăng đi chậm hợn binh-hạnh, gọ1} la r3 -hạn, Độ thực- 
hạnh trươc hay sau bảnh-hanh gọi là sai 5Ích, Nêu x la SỐ hạn 
cách lúc Nhập;chuyên hạy luc Đổic xnhập (soi la trì-tật-11en) thì 
độ lệch đối vơi bình-hanh, gọi là đTật-tich hay Tri-tich, la Y: 


E Y (độ) = (11,11. x— 0;0281 „ x2 - 0,000225 „ x2) / 102 
Muôn biết vị- -trí tưởng -đối của hai mặt Trời vạ Trăng, thì phải 
biết khoảng cách giua haÄ lúc ,Nqhập- chuyên trược va Đông-chí, 
gốc, khoảng ấy gọi la Chuyền-ứng. Đại-thống lấy 0W = 20,9690; 


8óc-sách hay Tuần-Trăng là thời-gian trụng- -bÌnh giữa hại 
sÓC. Đại-thống 1ấy SS§ z2 l6) ° Điểm Vọng Ỏ chính giữa 2 sọc. 
Huyền (Thượng va “Hạ-huyên) ở chỉnh giữa sóc và vọng. Muốn tĩnh 
Sóc Vọng; cần biết khoang cach „giữa Sóc; trước va Đông- chỉ; gọ1 
tên Nhuận-ứng NW, nếu la năm gốc, hay 1à Nhuận~ dư ÑZ nếu năm Ñ 
lã năm ăm thường. Đại- thống lấy N#= 18,207018: 
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Đối vơi củ Mặt „ Tười và Trăng, vòng Trời (Xích- đạo) số thê 
chia làm bốn 896; ,äách số XI: 2:3: 4 theo chiều vận- chuyện, kế 
từ Đông-chf đối vơi Mặt Trời, và kể từ Nhập- chuyển đối với Mặt 
Trăng.. Bốn goc ấy độ~ -Bố bằng nhau; nhưng chỉ xyiêng cho Mặt, Trời 
tnš thời~ =gian vượt gọc không đều: binh-hạn (góc. 1 vạ 4) la ngắn 
hơn SÚc-hạn. (góc 2 va 3), Một mặt khac thi ở trêp goc 1 và 2y 
Mặt jrơi va Trăng đều vượt trước ,bình- chanh; „ ta sẽ biểu- hiện „s8ự 
ấy bằng, cách để gaï- tích (địm", sÚC; lật, trì ) nguyên như t* ính 
được. đòn trên hai goc 3 vạ 4, thì chụng đi sạu bipli- hành .Muốn 
tính một cách Øøe1- gang khoảng, cách giựa hai vựng va độ~ số lệch 
1 rược hay „ sau g11a Xinh-sóoe va, Định-sóe; ta se đặt đấu âm cho 
các sai-sÍch trong hai góo 3 và Ả, 


.Ââ„,- Bây giờ ta vào tính lịch: ” Sọc, Kuí, „Nhuận "' cho năm Ñ sau 
1jch- nguyên Đại~chống. Bước đầu là suy-boán „ từ bạ Ứng sủa Tiềm 
gốc 1384, bá gố tuong-tự của rrăm Ñ: Đồng-chÍ (0Ð), Nhậpce Hi n 
ỆNG nay "NP) va Nhuận-dư ,(NZ hay 8Ð), tươzg-ứng vơi Khi-Ung KW 
Ghuyển-ứng GW va jhuậ: n-Ứng NWw. Hãy „ theo tưng khúc trên hình 4 
zục thơi~ =ELen thì se hiểu những tính sau: (xem đồ trang 49 ". 


Năm NÑ cách năm gốc: (N- NG). TC Thời- -gian ấy gọi là T›¬êng- 
tích (TT), Với N= 1423 thì TT= C1433- 1384) : 265,2425 ngay. ` 


-a) Đông-chf OÐ bằng khoảng O8g+Ð yrừ khoảng 08 2O, nghậa là: 
OD= ( W+ TT ; 60 1É) Nhưng ta cùng, có thể thay TC ở đây bằng gố 
thừa của nó chia cho 6O, tức la bằng 5,2425. Vậy: 

(F1) ODz( KW+ (N~ 1384) . 5,2425 ; 60 3 = 12,92 (+) 

-b5) Nhuận-dư §Ð bằng khoảng 56+ Ð trù khoảng 56 238; nghÌa là 
SD.=( NW+ 1 ; 55 }] Nhưng ta cùng, có thể thay TƠ ở đây bằng số 
thừa của no cha cho 55; tức la bằng 10; 2n n Vvậ vở! 

(P2) “NZ=[ NW+ (N- 1284) . 10,875384 ; 29,530593]= 19,55016 
-Ẵœ) Nhập -chuyễn NÐ bằng khoảng, NG 2 Ð trừ. TP My NG>N, nghĩa 1à: 
NĐ= ( OW+ 1T; CC ] Nhưng ta cùng, có thể thay TƠ ở đẩy tằng số 
thùa. của nó chia cho CC, tức là bằng ⁄,0327. Vậy: 

Œ3) 0z [ C#+ (N~ 1334) . 7,037; 21.5546 3 = 7 ;3615 
«B.= 2ước thứ hai là tính các thời-điểm Ti cho tháng đầu 
năm Ñ: li GA N S1; Nhập-chuyên N4 va Trung-kt nổ T1, Lịch Đạ¿ 
thống, như hệ nế? cac lịch sau đời Hồ nạ bắt ủầu năm băng tháng 
Dần, nghĩa là s.. Giêng - ở hai t^aang sau Đông-chÍ, Hãy theo 
xem trên trục thời-gian về trên, thi hiểu những phep tình sau: 
- đ) Kiph-sóc OS1 bằng 0S thêm hại tuần-Trăng, rồi từ 60, nếu 
trừ được. Mạ O5 = OD- 5Ð, nghĩa la bằn 2g 0Ð trừ Nhuận-du. Vậy: 
(F4) S1=(COD-N2+2. S85; 60 ] = 52,431026 

- @) „+tung=kh í OT1 bằng Đông-chf thêm hai Bình nguyệt „ rồi trừ 
6O nếu trư được, nghĩa là thêm 2x 30,436875 - €O= O,872375. Vậy: 
(œ5) T1={ 0D+2. BN; 60 3 - 9529; 87375 ; 6Q1 s 13,79375 
sỢ.- Bước thứ bạ là tính Nhật- ~iieh của MUặt-t¿ zời lúc S1, nghĩa 
la vịi=tri nó đối với Đông-ehi, để xem nó ở 8óS nac trên hanh „ 
trình, rỗi tính lhật-sai (Dinh-tich hay Súc-bích) và thêm đấu. 


-Ý) Nhật-ljch là ĐS1 bằng S381 trừ 5Ð, nghĩa là cách Đông- chí: 
t6) ĐŠ1= 58581-S5Ðz 2. S55~ N2 =29› 061186 - Nã= 39; 211026 =t 
số ấy bé hơn Din:-hạn. Vậy. 1úc 51; bà h Trời ở trên góc T1. 
- 8) == sai s2 tính vớt ¬am-gố (H1) trên kị 8; và mang đấu + : 
(F7) =H1(È}= 1,625023 ;¡ Ngày xưa dùng bảng lệp- ~thanh chếp 
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những sai- -tÍch từng ngày trong, Dinh~ ~bạn và trong Súc- hạn. NẾ „u 
- Nhật-lịch ở khoảng giữa hại ngạy, thi tình sai- -tích, bằng phép 
nội-tháp bậc nhất (Minh-sử quyện 34). Ô đây t=39 thì Z= 1,b6093 
39311 va phải thêm O,O03044689 mơi được Z của t-4O. Vậy nộ¡— thấp 
được; 2= 1 ,609339311 + 0511026 xO,03044689 = 1, 624952, chỉ kiềm 
số tính thẳng tiên kia có O0,000071 độ ma thôi 


*D.-_ Bước thứ tự là tính Nguyệt- -1lịch của Trăng lục S1; nghĩa là 
vi-tri nó đối với Nhậ p~ chuyền, để xem no ở goc nao, trên hanh~ 
trình, rồi tính Nguyệt-sai (Trì-sai hay Tật-sai) và thêm dấu: 


h) _Nguyệ+-11ct là khoảng cách 'giữa, 51 và Nhập~- chuyển gần nhất 
ở „brược rên hình vẻ trên đây; „ đó lạ khoảng ÑN1—S1s 

có thể là khoảng ÑO>51. GiỖa các điểm trên trục thời— ian; có 
những hệ-thưc sạu: N†S1 =ÐĐS1~ ĐN1 = (5S1 - S§Đ) - (NN1 —NÐ bức lạ 
Nguyệt- -lịch bằng: (2x938§- NZ) - (2xCŒ—NC), ÑNhựng nếu vị- trí 
Ñ1 ở sau 51, thì phải thay NN1 bằng „ NNGQ; nghĩa la phải thêm vao 
N151 một chuyễn-chung nữa. Vậy ta có thể viết: 

(t8) TỦ. = {2x5S5~ Ñ2 + NC ; G0} x 12.2 = 235,6787 hạn 


số bạn quá 25B 168 mà chưa tới 3x 84 = 252. Vậy lúc $1, trăng 
ở gọc 3: số x dùng NT HHG ham-số (H3) là TL- 168 = 67,678ƒ =# 


1) Nguyệt-sai tính với hàm-số (H2) Sẽ mang đấu -: 
(F9) Y= -H2 (%) = -5,224522 ; hay là đùng bảng lập-thành , rồi 
dùng phép nội-thấp thì thấy trị-số tuyệt -đối bớt đi O0,000205. 


3) Giai- -đoạn sau cần, đến tốc-độ của Mặt trời và của Trăng lúc 
81. Tốc- -độ b)nh-hanh của Mặt Trơi la mỗi ngay rất gần 1 độ. Lúc 
Đông- chí, chóng nhất th+ la 1,0512, khi Hạ- chí, chậm nhất la 1 
độ, trư 0,0512; nghĩa la tốc-dộ -Mặt. Trời, theo lịch Đại- thống „ 
chỉ lệch trung- =b.”nh có O, 9512 độ. ma thối; cho nên phep lịch lấ 
nó băng 1 độ; Gòn, Trăng. đi một vòng mất 0H= 27,321661 {xem 6. 7 
Vậy tốếc- -độ bằnh-hành mỌi ngày là ,0T/0H = 13, 368514 độ va mỗi hạn 
1a 1; 096 độ, Tốc-dộ chong, nhất lúc Nhập~- chuyển, chậm nhất _ 
Đối- -nhập; lệch với bằnh~ -hàng 0; 1905 độ trong một hạn. Số nầy là 
lớn, cho nên phép lịch Đại- Thống. tính tốe-độ _ Trăng bộ dầu hạn 
hạn bằng phẹp: lấy „ tốc-dộ bÌnh-hành, thêm gai- -tích s đầu hạn 
sau; rồi trư sai~tÍch đầu „hạn ấy. Ngày nay ba có thể tính thẳng 
tốc-dộ ở lúc x hạn bằng, cách 1ấy tốc-độ bình~ hành 1,0963, >1 
thêm hoặc bớt Đạo-ham „ của ham-số (H3); thêm nếu Trăng ở góc 1 
hay 4, va bợb nếu Ở goc 2 hay 3. Vậy: tốc-dđộ Mặt Trơi U= 1 độ; 

(#10) Tếc-độ Trăng trong mỗi hạn: W=1; - 1,0963 — 1; 11=0,0562. 


;x—,0,000975 .. x2) / 102 = 1,0679 độ, Theo bảng Lập-thanh, 
nếu lấy lúc đầu bạn dưới (67 hạn) thị được 1,0676. Ma nếu dung 
phep Nội- -tháp thì được 1,0688, Các số ấy kháe nhau rất Ít. 


®E.,~ Bước thự năm là nhận thấy rằng lúc g1, tuy ,øe1 lã Kinh- sóo 
nhưng Mặt Trơi va Trăng không hội-điện,ma cồn cách, nhau. Hình 8 
(xem 6. f) có: S51 là Kinh-soo, P1 lã Mặt, Trời, Q1 là trăng lúc 
3y» Đấy là những vị- ~trí, Chiều Mu Ợg là ĐXH. Độ dị. 5 = cách 
giữa Nhật Nguyệt la I=Q1P1=7Z-— <6;849546.; số nầy lạ đương, 
nghĩa „ 1a Mặt Trơi đẹ vượt qua g1. ma _ trăng còn ca sau. Vị Trăng 
đi „. ohống hơn Mặt Trơi; cho nên nO sẽ gặp Mặt Trời sau lúc S1 
thời- -gian sai lệch vơi Kinh~sóc gọi 1a Gia- -giäm G6, 


k) Gia- -giÊm là hành-thời của Trăng để vượt ZY độ với tốc- 
độ tương-đổi giữa Nhật Nguyệt trong một ngay; nghĩa lã: 


(E11) G6=(Z-Y)/(12.2xV-U) với U=1 theo Minh-sử (qu.35) 
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thì số Gia-giâm đựợc 0,5695. Nhưng nếu ‡heo Nguyên-sử quyên 54 
lây U=O, ngh†a lạ bỏ rơi tếc-độ Mặt Trơi trươc tỗc- dộ Trăng 


thì số gia-giảm bớt đi chừng 4 phần 100,.con 0,5257. Sợ-kiện ấy 
rồi gẽ có ảnh-hưởng lơn đến sự tính Soc va Nhuận như %a se thấy. 


-1) Định-soc 1a thời-điễm của sự hội-điện của Nhật Nguyệt vận- 
chuyên theo định-luật đa qui-định trong lịch ,Đại-thống. Với dâu 
âm dương đặt trược số Gia-giäm, ta co thể tranh khỏi những quï- 
bác 'cọng hay trử theo điều-kiện 1inh-†tinh ""' thấy trong phep 
lịch xưa, Ta chỉ ''cọng "' đại-số Gia-giam vơi Kinh-soe thì được: 

1) di hi ĐS1=51+GG bằng 53,0005 vơi Uz 1 hay 52,957 
VƠ+ - ` 
-m) Ngay Sóo là ngay; bắt đầu từ nửa đêm, mang „điểm Định-góc. 
Vậy số Can-chi của no la phần nguyên của Định-soc; 

(P13) Ngày Sóc NS1= PN(ĐS1 = 53 nếu U=1 hay la 52 nếu U=0 
Vậy vơj hai oach tính Gia-giẩm. theo Nguyên-sử hay thạo Minh;sử 
ngay 5o co thê dơi đi mộ% ngay. Kết-qua lạ thang nầy vạ thang 
trược co thê thay đôi ki-gian 29 hay 30 ngay; va nhất la thang 
trược co, thể, mất nhuận hạy thanh nhuận. Theo Lịch - đại JTrương- 
thuật, thì ngay Soc nảy la Ât-Mao (số can-chi 52); vậy đơi Minh 
vãn“dung U=O0. 

*P.—- Bước thứ sáu là tÍnh những Định-sóc sau, Muốn vậy ‡hì bắt 


đầu bử Kinh-sóc S1, cứ thêm lần-lần 55 va trự 60 nếu trư được: 
se được phững ,Kinh;soc sau 52; 83.vân-vân. Vơi mỗi Kinh-<soc ấy 
ta hãy dung cac phẹp giải trên, tư (F6),đến (? 12) ya J am nhụự 
vậy cho đến Soe thư 14. Ta,se được 11,cột đầu của ,bàng ở trương 
sau (14 Sooc: vì để tỉnh tháng thiểu đủ va phong co thang nhuận? 
*@.- Bước thứ bẩy là tính các Trung-khí gau T1, bằng cách lần- 
lần thêm Bình-nguyệt BN và trừ 60 nếu trừ dược. Tỉnh nhưyvậy cho 
đến 112. 

= Bước +hứ bấm la xem năm Ñ có nhuận hay không va thống , nào 
la tháng Nhuận, Muốn vậy; ghỉ cac ngay 5Qc vao một cột ở bang; 
rồi củng ghi vao một cột ''Trung-khi ' những T1; 172,...VỰa 8 ọ~ 
sanh vị-brí trựơc sau với 51; 52.-- Thương-thương, T thư j năm 
giữa 5 thứ J va 5 Qiền sau. Nhưng ÿrong 12 7 ,kia nếuT bhứ J năm 
sau 8 thứ J+ 4, Èhi năm co Nhuận, vì thang thữư J không Trungkhi, 
Thang Nhuận là thang thứ J, nhưng lại gọi la thang jJ= 1 nhuận, 
Rồi bên những thang sau lại nối như thượng. Trong bảng sau, 1a 
thấy thang: thư 9 không Trung-khi; vậy la thang 8 nhuận. 

*I, Bước thứ chín là nhận tháng đủ hay thiếu; Như %3 đã biết 
Hãy so an (hoặc con số đơn-vị, sỐ Can-chi) cúa một thang vơi ý 
của tháng sau; nếu như nhau thì thang đú, nếu không thị thang, 
thiếu, Lạm vậy, ta có cột thang Ở bang. Ta lại, dung Khi-sach ma 


đặt dễ-dang 12 tiết-khj (gủi ở cội Tiểt-khi) va, dung so.~ sạnh 


SỐ Can-chi với y của §oo để biết Khí ấy ở ngay nao trong thang. 


Trong bảng, số-mụạc ngay ấy được ghỉ bên cạnh tên bắng Han-tự. 


*J. Phần phụ là đốicchiếu với Gông-lịch: tìm ngày và tháng 0ô 
lịch của cac ngay S5oc. Trong tiết 1.2 Tên gọi ngay, đa co phep 
tìm Œan-chi ngay 1/1/N. Năm 1433 con thuộc Cựu-lịeh: 
(Ƒ14), Can,chỉ 1/1/N= (5. W+ (Ñ- 1)/4+,9; 60]= 32 D 
Ngay Sóc thang Giêng năm Qui-Sữu 1433 co Can-chi 52; lợn hơn 
3£. Vay Sóc ] ở thang Giêng năm 1422, ngay 22~ 32+ 1=21. ,Rồi 
từ đó, oo thể binh dễ-đang cho các ngay ,5oc sau, va ca thang 
ngay lịch Đại-thống cho cac ngay đầu thang Công-lịch. 
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T7. LỊCH VIET-NAM 


7.1 TÀI- LIỆU VÀ PHƯƠNG-PHẤP KHẢO-CỨU 


mrái với lịch „Trung-quốc; về lịch Việt-nam, bãi~ -1iêu trực- 
tiếp 4ã kháo~ ~cứu xất nhiễm, Không coö sách Việt nao ghi đến „1‡cb- 
hấp. Ngoai „mộệ$ vai tên lịch dụng trong cac triều-dại, cac sử- 
gia không hề hẻ mở các 1ich-phạp; vê ca những nha đại-nho như 
Lê quí-bộn, Phan Huy- -Chủ. Ấy bởi vì ,l1‡eh- phap la mộ‡ bí~ -thuật, 
thường 1ã gLa- truyền; Tại triều, chức 1‡ch-quan, thường 1a thế- 
tập. „ Hoang Thiện ngưo+, nhậm chức lâm lịch cuối cùng „ đời Nguyễn, 
đa có tổ tiên giữ, chức ấy đời Chúa Nguyễn. Duyênxcơ vị nho-gia 
không học toán; ma gỗ muốn học toán; học lịch thì không ÿrươn, 
không - thầy, không sách, L]ch-thư 1a một thu cấm 1ưu~truyền, Các” 
sự -thần ta đơi xưa, nếu mua được loại sạch ấy, ở Trung quốc; thì 
cũng phải „mang giấu đem về. Một mặt khác, thời- tiết âm = thấp ; 
nhiều chiến-tranh ,phá-hoại, trình-độ văn-hoa thấp „ đã hủy- hoại 
hầu hết thư- tịch ca nươc È%a, cho nên họa-hoằn nay mới thấy đấu- 
tích lịch trong thời cận-đại, như sau sẽ ro. 


{rong trường-hợp ấy, „những kê kháo- cựu về lịch Việt-n.am, 
chỉ cong cach cănccư vao cac bhơi- -điêm, ngay › thang đặc-trưng 
con chep tron, sử-kí hay birvăn, rồi so- sanh yơi nhưng pheẹp 
lịch Trung-quốc đồng-thơi ma đoan 1ịch-pháp dùng ở nước ba, 


Một, nhược~ -điểm của văn-hoa ta ,lã rất kém về khoa-hee. Cho 
nên, ngoai Y-hoc, hình như +a 1E sáng-kiến. Biên về Thiền-văn, 
Ljoh= học, ba đa không gỗ +rÌ nh-độ khoa-học eo thể lập được mến 
phép lịch đặc- ~trưng‹ Cáo „triềurdại ta chỉ dùng một vai lịch 
phap qTrung~ quốc có khi đã bậ bỗ Ở Trụng-triÊu rồi, Những cung 
có phần tu~=điểm, là Trịjêu;đ'nh tạ tranh sự xin ''Thiên-triều: ban 
lịch" theo lệ, Thiên-tử với chư-hầu. Trong quan-n‡ệm hgay xưa, 
Vua là thay Trời trị thiên-hạ, va Tịch la lệmhn, Trơi bày, cho đận 
ngay tháng phải lam nông-vụ cho đúng, lúc, cử- hanh tế -lễ kịp k. 
Mỗi năm, Vụa Tâm lễ Ban-sóoo; nghĩa _ là ban Lịch vừa dự- goạn, cho 
thần-đân va các nước phiên-bang. Đối với nược ta; triều „Nguyên 
va triều Minh đã làm sự ấy. sử Trung~ quốc va sử ta đã có ghì. 


f7. GIAI-ĐOẠN ĐỂN HÊT TRIÊU TỐNG ở TRUNG-QUÒG 


Nay không thấy đấu-tÍch gì giúp „ ta biết cách ,xếp đặt ngày 
tháng của dân Lạc-Việt xưa, „ Nhưng đoán răng 'văn-hóa Trống đồng 
của nước Yăn-lang chắc đã dùng „ năm 12 ,thạng; tháng 1ần-1ượt xo 
30 ngay, cung „không hàn 1a vô- cl:, Tuy ở vung nhiệt~- đái, khí nóng 
lạøh không, đến cực để _1am giới- cậu cho thoi~ tiết, „ nhưng gio mua 
nược lũ khá đệu „hoa, cũng gủ cọ? kichạn của năm. đồn 1naay tháng; 
thì hai ngữ- từ ấy; chắc cùng gộc vơi Chiêm-ngữ jrei va Pi lan 
(HR~ HL~G§ va PL~BlL« 1$) đủ chưng răng những khái~ niệm ấy không 
phải tự Han-yộc (tục truyền, răng, Kinh-dương- vương 1a chau Viễm- 
đế — ma xứ nóng — đối-thủ vơi. Hoàng-đế) truyền sang. 


Từ găm Triệu Đà bại Thục chọ đến năm Định Bộ-Lĩnh lập quốc 
ắt hấn răng lịch chính-thức là các lịch dùng ở Trung-ượng % ạ ¡ 
Trung- quốc; hoặc tại phần nam Trung quốc $‡rong những lúc Trung- 
quốc bị qua- phân. Ta không „phải ban dại về giại-doạn ấy; huống 
chỉ sử Việt nay còn, chỉ chép lại, sơ-sg1 văn-sử của Trung-sử ma 
thôi;. chứ không có „ ghì „=1 vơi ngày, tháng tỉ-mi, Phẩi đợi đế n 
cac đời Định, Lê và nhất là CT-y thì mơi thấy có chép mệt gố sự^ 
kiện vơi thang ngay s Nếu chép ngay vừa bằng số-mục, vưa với Can 
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ghi, thì có thể đùng một phần nào để so-sanh với lịch đồng-thời 
ở Trung-quốc, và có thể phat-giac sự hai lịch khác nhau nếu số 
can-chi lệch-lạc. Thật ray sự-kiện ấy hiếm gặp; va tư-liệu cam 
trọng hơn nhiều la cac thang nhuận, con ,thấy chep trong cac thư- 
tịch đang tin cậy (17), va cac bia Ở nược È%a. Ãy vị pheẹp đặt 
nhuận vao thang không Tzung-khÍ la rất nhạy-ben. HỄ ai pheẹp 
lịch hơi khạc nhau về thông-số hay lLập-toàn, nhưng dung nhuận- 
Pp)ap ấy, thì không thệ co nhiều thang nhuận trung nhau., Vậy ta 
eo thê dung cach so-sanh thang đủ thiếu vơi năm nhuận va thang 
nhuận đề khẳng-định răng tyong một giai-doạn nao đo, Việt - lịch 
co theo Trung-lịch đồng-thơi chăng. Nếu đem ap-dụng phương-phạp 
ấy vao đời, "ổng ở Trung;quốc, khởi đầu tư khi dân Việt tự-chụ, 
thì thấy rằng trong khoảng 100 năm đầu, lịch Việt co phận chắc 
không khac lịch Tống (xem bằng sau), tuy răng trong khoảng ấy, 
lịch Tống đạ đổi 6 lần, Từ khoảng đơi LÍ Thanh-bông lên ngôi va 
xưng đế, thì ba thấy hai triều dũng lịch khác nhau, tuy thinh- 
thoảng có tháng nhuận trùng nhau vì sự ngẫu-nhiên, hay co luc 
lịch triều Tống được dùng trực-tiếp. 


, Theo quan-niệm xưa, soạn lịch và bạn lịch 1a trach ; nhiệm 
của Vua Thiên-tử, La trung-gian giửữa Trơj va dân, Vua phải biết 
ngay thang, va thơi-tiết trong năm của nhưng tệ-lề va nông-Vụ; 
để thay Trơi nhú-báo cho dân băng Lịch, Về chinh-trị, Thiên tử 
cũng dung sự ban lịch, gọi 1a Ban-soe, đệ tượng-tbrưng ai mình 
đối với chư-hầu. Trọng triều Tổng, đổi vơi Việt, nay con 2 thị 
chứng về sự ,ấy về ơi Nam-Tống. Năm 1174, Tống Hiệu-tông bằng 
long gọi nược ta la AN-NAI-QUOG, rồi năn sau ban an An-nam quốc 
vương va ban lịch-nhật năm B8inh-thân 1176 (Văn-hiện thông khao) 
Sách An-nam Ghi-lược đợi Nguyên (Lê Trắc quan triều Trân khang 
quân Ñguyễn) co chep sắccthứ của Tống, Nini:~tông ban lịch cho vua 
lÍ (quyển 2/12a). Iơi cbếp lược-địch như sau: " Säe-th Ninh - 
bông ban lịch-ghật năm Kbai-hi thư 2 (1206) cho Long-Han (phải 
chữa ra bong-0an, tức Lí Cao-bông #8»#g) ""Ẻ (( Sắc cho An nam quốc 
vương LÍ Long-0an: Phượng-lịch che5 mơi, dự 2rao, thơi-tiÊt cho 
ngươi; Long-biên tuy xa, nhưng biết tuân theo thơji-hậu. ta công 
gặng ,giữ phên-bơ; cử lễ phải nghiêm ban-soe. ‹‹ ) Nay tạ không 
6ö bÚt~chứng sự Tống ban +jch cụo cac triều Đỉnh, Lê và †1 ban 
đầu. Nhưng nếu có thì 1a sự thương; co thể háng năm, chi biên: 
quan chuyền-đạt lịch ma thôi. pẫu sao, theo tôi nghị, thi trong 
buổi ấy, một mặt, thế nước ta con yếu;nên không dam lam trai lệ 


" À + 


phiên-thần mà không theo lịch Tống,5ấy gio đang rất mạnh. Mộ + 


(†7) Về thời trước Trần, sử còn có hai bộ chếp các việc, thương 
vơi Tháng; mỘột số vơi ngay: Đại-Việt Sứ=ki Toan->zhự, soạn bởi 
NGÔ SĨ-LIÊN, theo bản củ của LB, VẪN-HỮU đơi Trần; va Đại Việt Sự 
-1ược soạn vao cuối dơi: Trần (đơi Xương-phụ (1277-1388) lựưu-›rử 
ở Trung-quốc (có lễ ngươi Minh mang về) va nay được in vdi nhan 
Việt-sử-lược ÿrong tung-thứ Thủ-sơn-oae AB và Phiện- thuộc DỤ 
địa 3448130, öach sau bô-tue sach trược nhiều nơi. về thơi-điêu 
lại chính-gac hơn nhiều, Sau nầy sẹ gọi tắt sạch đậu băng TỶ va 
sách sau bặng VSL, Vì 1€ ấy, khi dụng ÿhei-diêm chếa trong TT, 
tạ phải kbhảc-nghiệm về mặt lịch. Cọn sạch ,An-nam Chỉ-lược soạn 
bởi Lê Tyặắc đơi Trần, tuy không phai lạ sử, nhưng cung g1 được 
một số, bai-li£u khá-dụng, nhất La vỀ đơi Trần; Đến nhụ bia đới 
L1, thì nay cọn thấy chứng 6 bức. Nhưng về +:øi-điểm 1erh cho 
vấn-đề lịch đơi LÍ, thị không co 61. 
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mặt khác, trnh- ;độ văn-hóa, „nhất 1ã Khoa-hoe ở nước ta bấy giờ 
chẵc không đủ để lập một phép lịch yiêng. Và chăng nếu muốn tự 
mình tỉnh, lịch theo một phẹp Jịch của Tổng, mạ minh đã học được, 
thì kho lòng tin ,tăng Ởở nước „ba đã biết „co phép mới ma the Q9. 
Cáo thang nhuận ở lịch Việt ất thanh khác lịch Tổng. Sự ấy. được 
thấy trong bảng sau năm 1078, năm hoa-binh trở lại sau cuộc Tí 
Tống chiến-tranh. 


Tôi kết- luận bằng g42-thuyết sau: từ đời Đinh đến hết đời 
bí Thai- -tông, cac vua Việt dung lịch hằng năm vua Tống cấp cho. 
Cuối năm 1054, Nnật-tôn (thánh~ tông) lêr. ngôi; đặt quốc ~ hiệu 
Đại-Việt, chấn-hưng việc nông; „ việc học, kiềm-chế biên -‡*uy 
phia Tổng, đánh Chiêm mở cói bờ niam (1069). Khách buôn Qua-oa 
bơi hiến đạ- quang- châu, cac nước Ngưu-hống ; Aiclao sai sử- thần 
đến cống, VỀ thế-lực cụng như về „bâm~11, LÍ Thánh~ xtông có bh ễ 
bự coi mình là ,Thiên-bử thật.. Chúng ta có những _ I để nghì tăng 
Vua cũng tìm cách tính 1ịch va ban lịch, Vơi những sứử~ thần qua 
Tống, Mai Nguyên-Thanh (1057), Kiều Văn-Tư, Mai Gảnh-T:ên „Ù Ẳ 
Kế-Tiên (1053), Quạch sỉ~ -Ấn; Đào Sung- Nguyễn (1069), có thể có 
phương- tiện học phép lịch của Tống. Trong đơi LƯ Thanh~ —bông; ở 
Tổng co sự cải- lịch năm 1064, đối lịch Sungr thiện ra Minh thiên 
Rồi đầu rếm Nhâm-ti 1072, Thánh-tông mất. Gàn-dức (Nhân - tông) 
nối ngôi. Ba năm sau, sự ,xung-khieh trên biên-thuy Li~ -Tống rảt 
mạnh. Chiếyu-%ranh bụng nỗ, La Thương-Kiệt xuất quân đánh đất 
Tộng rồi rụt quân về „ngăn cuộc quân Tống xâm- lăng. Đến xăm 1078 
mới thật hoa- bình, LÍ „sai Đào Trồng (Sùng Š +'#) - ~NÑguyên đi sử Tống. 
Trong bến răm xung~ khích, không }e Lị vấn nhận được lịch Tống- 
triều ban. „Tô. nghĩ răng trược đo; từ cuối đơi LÍ Thanh~ tông đã 
sỹ viên- „chức soạn lịch ở triều LÍ, Một điều buộc ta phải chủ NI 
là sử tí không hề có, noi dến, viện chuyên- ~môn về tt eo Teibett 
lịch« Ấy co le chỉ vì bấy giờ chỉ có 1ại= viên coi việc ãy ma 
tuôi. „ Sử có chép việc thị các lại-viên về khóa Viết, khoa Toán 
va khóa Hình- -luật vao %hang 2 năm Đinh=tj 10/7, chỉ mãy khang 
sau khi đánh lui quần Tống trên gông Ñhư- -nguyệt. Tuyển ; toan-gia 
cho việc thuế, việc tạo~ tac đã đanh; ma chắc cụng: vđề tính lịch, 
>ong bằng sau, ta sẽ thấy năm, 1078 hại lịch con đồng một ,thang 
Giêng nhuận, ma bai năm, sau thì co, thề lệch một thang. Œhỉ tiếc 
rặng thư-tịch „nước _ ta còn lại sợ-gài , khiến „øau,khi lục soát kĩ 
cang các dị" -tích về ,1‡cb-rnhật ma chỉ được cái bảng ngăn - ngủi 
gau đây; nÓ không đủ chưng cho những y tôi ức-đoan: 
Bảng Sự-kiện số LỊCH-TÍNH trong sử-liệu 

_Năm |G.L.ˆ| Triều Việt Th.Nñ? Triều Tốrg Th.Nh?” Xuất xư 
K-Tị| 969 | Đinh Tiên-h.[ 5 |Tống Thai-bố 5 _]VSL 2/17a;TT12a 
„ : F (Ưng-thiên 1) 
W-Ng| 1042 | lí Thai-tốõ 9 |Tống Thai- tệ 9 |TT 2/230b 
: ' na ") - 
M-Ng| 1078 | LÍ Nhân~-tg 1 ng Thần-tÊ 1 |VSL:2/16 
„ {PhụngNguyÊni ) 
0@-Tâ. 1080 | LÍ Nhâr-tbê sau 8|Tống Thằn-tệ 9 |7§L 2/117a 
Ỉ ( PhụngNguy ân ) 
G-T: 1124 | LÍ Nhân-bê 1ỊN. TẾ Huy-têâ | 3 |TT 3/22b 
. ' (KÍ-Nguyên 1.)' 
B-Ng; 1126 | LÍ Nhân-bê 11 |N.Tế Khâm-tể 11 |TT 3/24b 
Ỉ „ !(Ki-nguyên 1.) 
K-Zu| 1129 |Lí Thần-tÿ 8 j1. Tể €ao-tg 8,!TT, 3/24a 
* Cổng Lặk +*« Tháno Nhuận (KÍ=nguyên 1.) (cố ngay N-Ng ) | 
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BẤNG SỰ-KIỆN có LỊCH-TÍNH trong SỬ-LIỆU (nối) 


lại 


. Năm |G.L, |TriềỀu Việt |Th.Nn.| TriềuTrung|Th.Nh| Xuất-xửứ 
coi 1 mhluidbseC tên Hhớt 
N-Ty |112322 |Li Thần-tê| 5-6 ỊN. Tế Cao tệ 4 |JTT" 3/37a 
: (KÌ-Nguyên 1) 
B-Dâ |1146 |LÍ Thần-tệ 6 |N.T# Gao-tê£ |khể |?" 4/5b 
F ` (ThôngNguyễn ) 
T-Vị H151 |LÍ Anh-tê 4 |N.TẾ Cao-tê 4 |Thiềr-uyễển 
h (ThôngNguyễn ) (Viên-thông) 
B-Tâ J1176 |Li Cao-t£ N,Tể, Hiểu-tê ban lịch-nhật 
Ẹ (Thuần-h1 1. )| lWÏăn-hiển th,k 
A-Su |1206 |Li Cao=tê N. .Tế Ninh-tỆ ban Lịch-nhật 
, (Thống-thiên ) ÂNGL 2/12a 
0-Ng/9j1210 |LÍ 0ao-tệ |thiếu N.Tế Ñinh-tê |đủ |Pm 4/2ốb 
: (Khai-hi 1{chR 
T-Vị |1211 |LÍ Huệ-tệ 2 |N.Tế Ninh-t@ | 2 |VSL 3/22a 
: (Khai-hi 1{ch) TT 4/28a 
B-Th J1256 |Trần Thấái- 3 |N.Tế Lí-tông |khê& TT 5/21b 
bông „ J(Hội-thiên đa) 
A-Zu2|1285 |Trần Nhân-| đủ |Nguyên Thế-tổ |thiếu| ñ 5/47b 
tông R Thụ=thơi 1. 2 
Đ-HohZ]28T Trần Nhân- | đủ |Nguyền Thế-¿tố |thiếu| PP 5/52b 
: tông " 
@-Tmy |1200 |Trần Anti-~ Nguyên Thanh- | 8 |?T 6/8a 
tông tông 
B-Ng |1306 |Trần Anh- 1 |Nguyên Thanh- | 1 |Thiền-đạo yếu 
` tông tông -học 26a 
T-Ho 12311 |Trần Anh- Nguyên Vũ-tÊ ban 1lịch-nhật 
z „ bông | ANCL 2/7a „ 
G-Ty |1324 |Trần Minh- Nguyên Thái- ban lịch Thụ-thơ4 
tông định ÁNCL 2/8b va 
| TT 6/42b 
G-fu j1334 |Trần Hiến- Nguyên Huệ- ban lịch Thụ-thời 
ông ông ANGL 2/9a , 
A-Ho |1335 |Trần Hiến- 12 |Nguyên Huệ- 12 |Bia nụi Thanh 
tông tông nam ở Ñghệ-a 
K-Ma |1339 |Trầr Hiến- đổi lịch Thụ-thơi ra T1 7/9b 
ông lịch Hiệp-kị Ì 
T-Hơ |1271 |Trần Nghệ- 3 Minh Hồng-vu 3 |TT 7/37a 
„ tông (Thụ~thờš 1z) 
G.1y |1284 |Trần Xượng- Minh Hồng-vù đổi đổi lịch Thụ- thời 
pau : ra lịch Đại-thống 
T-T{ 1401 |Hồ Thiệu đổi lịch Hiệp-kỉ ra 
thạnh lịch Thuận-thiên 1T 8/39a 
Đ-Hơ |1407 |Trần Giản- Minh Thanh- lập Giao-chl Tam=%i 
định, Ị tổ dùng lịch Đại-thống 
M-Tâ |1428 |Lê Thái-tổ lập Lại nước Đại-Việt (lịch Khâm-thụ?) 
Q-Su |1433 |Lê Thái-tỗ 8 |Minh Tuyên- 8 |TT 10/74b và 
K tông Bia Vinh-lăng 
B-Tu J1466 |Lê Thánh- 3 |Minh Hiến- 3 |TT 12/23a 
tông tông 
K-8øu |1469 |Lê Thanh- 2 |Minh Hiến~ 2 |†T 12/50a 
tông bông 
T-Ma |1471 |Lê Thann- 9 |Minh Hiến- 9_|JTT 12/70a 
tông tông 
G-Ng |1474 |Lê Thanh- 6 |Minh Hiến- 6 |TT 13/5a 
tông tông 
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BẰNG SỰ-KIỆN có LỊCH-TÍNH trong SỬ-LIỆU (nối) 
Năm 'ŒiL,. Triều Việt Th.Nh| Triều TzungTh.Nhị Xuất-xử ] 


Đ-2Zu 1477; Lê Thành- 2 Mĩnh Hiến- 2 ¡TT 13/105 
ị tông | tông 
N-Dê 1482, Lê Thanh~ 8 ¡Minh Hiến- 8 ÍThiên- nam Dư-hz 
tông tông ' (Euật-1ệ) 
A-Tj] 1485 | Lê Thanh- 4 |Minh Hiến- 4 JTT 13/453 
tông | tông Ï 
-"â 1488| Lê Thánh—- 1 |Minh Hiếu- 1 IJ1T 13/57a 
tông ! tông 
B-Tnh . 1496 | Lễ Thanh- 3 jMinh Hiếu- 3 |JTT 13/72b; bia 
h tông | tông Khôn-nguyên 
Đ-Ma : 1507 | Lê Uy-mụe 1 |Minh Vũ- 1.|]TT 14/43a 
Ị tông | 
Đ-Su ¡ 1517| Lê Ghiêu- 12 |Minh Vũ- 12 |TT 15/38a 
) bông tông  ! 
C-Th : 1520 | Lê Chiễu- 8 |Mian Vũ- : 8 |TTP 15/50b 
: tông tông. +! 
G-Tmy 1540| Mạc Đăng- đầu hàng Minh và xin bạn-sóc TT 16/5bj 
: Dung | (tịch Đại~ -thống) Minh-sử 
T-Ðu ¡ 1541| Mạc Phuục- | Minh Thế- bạn 1000} Minh „Hội~ 
ị Hài | : tông bản tin điển 
Đ-Tị | 1557 | Mạc Phúo- | 7 |Minh Thế- 7 ÍTT 16/4áb 
Ị Nguyên Ì | tông 
T-Ma | 1591| Mạc Mậu- ! 23 'Minh Thần- 3 |TT 17/22b 
Hợp ị bông 
N-Dâ | 1602| Lê Kinh- 2 ¡Minh Thần- 2 JTT 18/6a 
| tông h tông Ì 
A-Ma | 1615 | Lê KÍnh- 8 ¡Minh Thần- } 8 |TP 18/7b 
bông ị ị tông ; 
M-Ng | 1618! Lê Kinh- 4 'Minh Thân- : 4 JTT 18/13b 
bông ì bông ` 
Xét bảng tháng nhuận, trên, ta thấy rằng từ đời LÍ Nhân-tông 
1‡ch~ nhật briều Lý, rồi của triều ,Trần khác +‡ch-nhật dung tại 
triều Tổng; tuy răng co hai lận cách nhau 6O nặn; ,1151 vạ 1214 


tung nhuận trong hại lịch trung nhau, Duyên-cở có sự, khác 1à 
pởời ở sriểu LÝ đa co tỉ tính +ịch theo một phep tuy của, "ống 
nhưng Tống đã bố; Hoặc lch- gia trsều L1 không biết sự 5ÿ, hoặc 
GỖ b ết nhưng kuông đủ tÝn- sức đề đỗi theo, Đây tuy rắn đoan, 
nhưng hợp „14; vì sau nầy; sau đời „Minh; ở nươc ,wa, sự tình lịch 
cũng đã xây ma biển-ocố tương-tự và chắc-chẳn có. 


Một điều tỉ: :ử ha3 đồng chú-ÿ là, tuy „hai, *ần, năm 1176 với. 
năm 1206, vua Tống có bar lịch cho yua Lí : mà, seu lịch vẫn sai 
nhạu. Ấy vị việc ban-sóc nầy chỉ thinh- thoảng xây ra; chứ không - 
thanh lệ. 


7,3 GIAI-ĐOẠN QUA GÁC TRIỀU NGUYÊN VÀ MINH Ở TRUNG-QUỐC 


Hết-~t ấ%-1Liệt (Kubilai) sau khi thu-đoạt đất Kim ở phía bắc 
Trung~oUÖ©„ dung lịch Đại-mịnh của nước ấy; rồi xuống chiểm đất 
Tống ở phương Nam. phải ‹ đợi hơn 19 năm mơi ,đặt xong phớp 
lịch Thụ-thoi (1281) „ Theo chế-dộ 3ế- quốc Mông~ cỗ, Nguyên đoäi 
Trần Thanh- —=tông tới Đại ~đô thâm để. con ở lại, làm. tìn; nhận đạt- 

lò 1ch, tơi kiểm-soát. Ất hẳn rằng cũng bắt triều Trần nhận 
lịch Thụ= -thời., Nhưng vua Trần không chậu sang ` chầu. Nguyễn -3y 
cơ đem đại-quân sang chiếm-cưử Đại-Việt. Chiến-tranh giơng - giã 
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gần mười. Tim „ Cuối cùng Nguyện không Êu-sách những điều - kiện 
tời Kinh chầu, gửi con tin va nhận kiểm-soát nữa. Vậy việc lịch 
chắc cùng không nói đến nữa. 


Và chăng nếu ra xết bảng tháng rhuập trên đây, ta thấy ba 
năm (1285, 1287, 12300) lịch Trần không phải J‡ch Thục thời, Gac 
chuyên~ la lâm 1‡ch đơi lí chắc tiếp- tục việc lịcỳ đời Trần vì 
sự truyền: ngôi giữa hai bọ không quấy rối Tianh-chanah, Có lế họ 
vẫn tiếp-+ tục theo một phép lịch: đơi Tổng, Thực Ta; Nguyên dã cọ 
lần ban 1‡cbE. shọ Trần, năm 1265, khi Tổng chữa mất. Lịch Đy 18 
lịch Đại~ minh của nước Kim. Nếu ta muốn theo phép lịch ấy cùng 
không ‹ gÓ cách học được, cùng thự hơn ba mươi rằm sau, nếu muốn 
học hếp 1jeb ,Thụ= -thơi, cung phải tầm cách học trộm. Nguyên- Sử 
(quyền 209) có kế lại một- chuyện khá bthú-vị về sử-thầr Trần do- 
thám nhự sau: 

H Thang 2 năm Đại- -đực thứ 5 (1301, Nguyên Thành- tổ, Trần Anh 
bông) viên Thai-pho, Hoan Trạch tâu: (( Sử $¿n-nam Đặn. Nhữ âm về 
trộm: bắn; -đồ cung- uyên, mua giấu đia- -đồ, sạch cấm, gao chep văn- 
thứ „về ;bằn~ -bạc chuyện đánh Giao-chi. Lại ghi trộm tìrh-hình quân- 
sự ở Bắc-biện và việc xây sơn- "lăng. Xin sai sử ban chiếu trach 
lấy đại- —nghÌa )) Thang 3, sai Lễ-bộ thượng- thư Mã- hap-ma.. Lễ-bộ 
thị lạng Kiều Tông-Lãng mang chiếu đỗ Nhật-Tên (Trần Nhân-tông 
1a ,thai<-thượng-hoang). Đạj-y 1a: ( Bọn Nhữ-Lâm. làn việc trai 
phép; „ đáng phai trị đến cung. Nhựng Trẫm thương cả Thiên hạ; gắc 
cho hữu tí tha,oho „ về, ,Từ riay phải chọn lựa sứ.Nếu muốn trần-t1nh 
điều g1 thì phải hết, sức thanh- -tâm; chư lấy hư- -văn Iụa đối, thi 
co ich gi cho việc mình xin. Chớ sợ đổi cach, để tranh hối- xhận 
về sau Ỹ Rồi 1ại sai bọn vạn-hộ Trương Vinh-Thực CHHE sư về tì 


,„ Tôi nghĩ rằng chính „ trong nhịp nầy, người nước ta học được 
phẹp lịch, Thụ-thoi ; va có lễ bắt đầu đặt tị Thiên-văn hay cục 
Thai- sử co viên-chức cao phụ-tráoh, Đảng tháng nhuận trên cho 
hạy răng bốn năm sau (12306), năm BÍnh- -ngọ co thang Giêng nhuận 
ca trong hai lịch Trần va Nguyên. Cho đến cuối đơi Minh (1643), 
cũng không thấy đấu- -hiệu g1 to sự hai lịch Việt và Trụng khác 
nhau nửa. 0o 1€ chính vì câu chuyện trinh~tham trên, mạ Nguy ên- 
triều nhớ lại rằng ban-sóc là thị-oai của Thiên-tử .. ,Hang - thần 
Lê Trắc, tong An-nam Chí~- dược con ghỉ ba lẩn sau đó, có chiếu 
vua Nguyện ban lịch Thụ-thời cho Anh-tông (12311), cho Minh-tông 
(1324) và cho Hiến-bông (1334). 


Ý chừng sau khi học được phép lịch của Quách Thủ-KíÍnh, „La 
cùng gọi lịch mình là lịch THỂ tHÒN Năm 1329; viên quan Thái~ 
sử cục- -ljph Nghi- hậu-1ang ‡a Đăng Lộ 5p ##tầu Tăng: l@ Tịch trước 
đều gọi la Thụ-thơi. Xin đối tên ra Hiệp- -kÍ )) Vua bằng 1o mne‹ 
Đây la lần, đầu trong sử ta chép đến một tên lịch ta, tê n mộ ‡ 
Ljch-gia và cả bên một viện qghiên- cứu thiên-văn ở nước ta. Sử 
lại cko hay răng, Đặ ng Lộ ngươi huyện S5on-minh (phủ, Ứng - thiên, 
sau đổi ra Ứng- hòa ; từng chế „Lung~l1nh-nghỉ, đề kháo- sát thiên. 
tượng; nghiệm những. sự mình tính; không gi ma không thấy _ dũng, 
Thiết tương Thiên~-văn-đai nậu-1a‡ của. ta nên được mang tên nãy 
đệ kẳ- -niệm (Tung-Jinh-nghỉ 1a dụng-cụ ồm trục „ vu-tr ,VvaCc ae 
vong XÍch- đạo; Hoang- đạo, Kinh-tuyễn dễ quan- ~sát thiển-văn). 


Nặm 1268, triều Minh thay, triều Nguyên, nhưng vẫn giữ lịch 
Thụ-thợ1. Tuy rằng năm 1384, có đổi tên Lịch ra Đại~ ~thông nhưng 
vẫn giữ phép lịch Thụ-thơ1. Ở nước ta, năm 1399; Hồ Quí-I:j điệt 
họ Trần, đối quốc-hiệu Đại-Việt ra Đại-Ngu; va theo đã ấy, đến 


s/ÉÖ'<c 


tháng @ năm Tện-t{ (1401) " Hán-Thương đổi lịch Hiệp-ki „của họ 
Trần ma ban-hanh lịch Thuận- thiện NñZ© "! (TT 18/29a). Phep lịch 
có đổi chăng? Hay cũng củi đối bên lịch để tO y chinh-tnị theo 
lệnh -Trơi ma lập triều mới. Nay không con một but-tich gì thuộc 
khoảng ngắn-ngủi đơi Hồ để trả lơi cầu hỏi trên (sau nầy kha‡- . 
quật trong thanh Tây;đô va chân nu‡ Đại-Lại, (Kim-âu ở vung Đo~- 
len, Thanh-hoa có bhể phát-hiện những bia đơi Hồ mạ quân, Minh 


đã đập hay chôn chăng?), Năm 1407, cha con Hồ bị bắt; nước ta 
lại thuộc Minh-triều; Tất-nhiên lịch Đại~thống lại chính - thức 
được dụng. Trong khoang ÿhoi-gian nậy, co một văn-kiện mang chỉ 
tiết co 1i{ch-tinh rạ ngoại phep 1j‡en Đại-thông: ấy 1a văn - bản 
bai Thề Lung-nhai của nhóm Lê Lợi (xem Tập-san KHXH số 7 trg?) 
Tội đã phện-tích điều ấy va nhận thấy sự mẫu-thuẫn vỆ lịch gữa 
bại thê va lịch Đại-thống cọ bởi hiệu can-chi của ngay trong 
lợi thê bị bịa-dặt› co lẹ bởi nhom nghia-binh ẩn-nập qhồn rưng 
nủi không co lịch hiện-hanh, Trai lại, trong văn bán lợi Lê Lợi 
tấu-cao. vơi cac vong-linh vua Trần, do Nguyễn Tra‡ soạn (Quần- 
trung Từ-mệnh 14b; soạn năm 1426) hiệu can-chi ngay la hợp vơi 
lịch Đại-thông. 


Năm 1428, nước ta được giải-phống hoan-toan. Lệ Lợi xưng, 
đế. Quốc-hiệu trở lại Đại-Việt. Bình Ñgô Đại-cao co: (( Duy ngã 
ĐẠI-VIỆT chỉ quốc, thực vi vănchiến chỉ bang). Quốc sử không 
ghi øì về chuyện lịch, Nhưng sử triều Lệ kha phong-phu; cho nên 
mang nhiều chị-tiết co 1ịch-tinh hơn nhưng triều trươc; tuy vậy 
thực không chưa một điệm nao trai với lịch Đại-thống đến năm 
cụối đời Minh. Bảng thang nhuận trên đây cung đủ cho ta thầy 
răng , phep lịch Đại-thông được dung suốt giai-đoạn đậu triều Lê 


kế cả triều Mạc, cho đến năm 1618. Sau này tội sẽ goi đếm một 


d 


tư-liệu lịch-tÍph mang tên BÁCH TRÚNG KINHZS †ÉÊ chep §óo Nhuận 
cho những năm tư 1624 đến 1799 (18).. Theo sach nầy thị ta biết 
cuắc răng phep lịch Đại-thống được dung it nhất cho đến cu6 3 
đơi Minh, năm 1644. 

, Đầu đời Lê, Thái-sử-cụe coi việc thiên-văn và lịch đượuo 
tái-lập vợi hình-thức một viện. Gäm đầu ,eco Thai-su-lệnh. Dươi 
có Thai-sử-thừa, Linh-đai-lang, Thai-chuc va Chưởng-lịch (Lịch 
triều Hiến-chương/ Quan-chue chí) Vậy bấy giơ eo ke chuyên-môn 
tính lịch theo phep Đại-thống. Nhựng có lễ thiếu ngươi có kiến- 
thức thiên-học va }jch-học nhự Đặn Lộ, Trần Nguyên-Đan ở đơi 
Tyần. Đầu năm Ât-pao 1425,,phai lấy quân-nhân Nguyễn Công-Giali 
lạm chưởng-]ịch va viên chủ;sự bộ Hộ Dương Huyền- Trung lam 1inh- 
đại-lang, dưới quyền thái-sử-tbưa Búi Thi-Hạnh, một viên chức 
nghiêu-hanh mà về thiên-văn thi chỉ biết những điều mê-t‡{n (19) 


CS ST MA DU TU nh Ỷ“y “ca mm. 
18) Tôi thấy sách nầy ở Hà-nội năm 1944. Sách Bảng Đối chiếu 

ÂM DƯƠNG LỊCH (KHXH Ha-nội 197) cùng dung một sach mang tên äy. 
Không biết đo la tu-1iệu tội đa dung chăng? Tôi thấy, qua quyền 
sach dẫn trên,một số đị-điểm vợi nhựng điều xưa tôi đa ghi. „ 

449) TT, chếp nhiều chuyện về Bùi Thì-Hanh. Năm 1424, y tâu bao 
răng ngay sóc thang ,5 sẹ co con tịnh vượn đen nuốt mặt trơi.Nếu 
có nhậỳ-thực thì nước có tai-nạn, Xịn bất vượn sống giết đi để 
yêm,th3 tai-nạn se thôi" Rồi sai các trấn Tuyện-quang va Thai- 
nguyên bùa lựơi trong rưng băt vượn, lụcztục đong củi chớ về 
Kinh. Đến ngay sóc Dinh-gửu (7/6) vụa Thại-tông (11 tuổi) nghỉ 
việc, ở trong cun, cấm lam thuật-phap. ae quan không ai được 
biết, Thì-Hanh chỉ xin cho viên thịclang bệ lễ, frinh Tuyền 


Dương, một đạo-sĩ cù; được dự lễ. Ca hai đều được hậu thường. 
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Theo Lệ thường, chắc triều Lê, cũng như mọi triều mới, đã 
- đặt tên mới cho lịch mình ban, Khốn nỗi OhÍnh-sử không hề chép 
gì về sự ấy. Lê Quí-Đôn, trong Vân-đai Loại-ngử,oo ghỉ nhiều 
sự kiện về lịch xưa Trung-quốc, nhưng không hề nói đến các lịch 
nược ba (thiên Hỉnh,tượng). Tôi có một tơ lịch năm Mậu-Dần 1758 
đơi LỆ Canh-hưng thư 19, mang tên Khẩm-thụ-lịch, Phan Huy-Chu; 
trong Lịch triều Hiến-chương/ Lễ-nghi chí, về lễ flến-lịch có 
ghì lợi chiếu: ( Tư-thiên-giấm biển Hoàng-hiệu kĩ Tư Ti 
ụ lịch, đặc mệnh Khanh đẳng ban-hành thiên-hạẹ B5] Xổ Xš É- 
+ 3k 36 }8 l9 4 lít 328/2 X.T ) Vậy khâm-thụ 1ó yên Tịop đời TẾ 
Trịnh (20). Tôi không co bu›-chưng, nhưng cũng tạm nhận rằng bên 
lịch ấy có từ cầu 3riều Lê. Xen giữa hại giai-doan Thịnh-lê va 
Lê-Trịnh, co triều Mạc. Ban đầu, Mạc co đôi bên lịch không? 
Sau khi Mạc Đăng-Dung giết vua Lê, lập triều mới (1527) „ 

Triều ,Mịna Gia-tĨnh muốn nhẫn co-hội shiếm lại nước ‡a. Tượng 

Mao Ba-Ôn đem quân 2ến Trấrn-nam~quan bạo Đáng-Dung tơi đầu hang 
1540). Đăng-Dung nộp đất va xia ban-sọc. Minhxỏa nược An-nam, 
đôi ra Đô-hộ An-nam va cho Đăng-Dung lam tông-quan. Hãng năm 
gai. tí Bố-chanh Quang-bây ban cấp 1ich-nhật Đại-thống (TT, M8) 
Năm 1541, Minh định sai cấp mỗi năm 1000 bản lịch Đại- thống cho 
Mạc (Minh Hội-điển). Trong khoảng triều Mạc (1527-1592), it ra 
tự năm 1540,chắc Mạc dung tên lịch Đại-thống. Nhưng cc le vẫn 
giữ viện Thai~sử,clio nên đến đơi Lê-Trịnhfeo thể tự mình tĩnh 
lãy lịch; NEkư trên đa noi; xet bảng thang nhuận va Bach-txung- 
kính, thị thấy pheẹp lịch dung vẫn la phep Đại-thống cho đến năm 
cuối triều Minh, va côn lâu hơr nữa như sẽ thấy sau. 

, Qua những sach Tê-triều Hội-điển và Lịch triền Hiến-chươ 
thì viện Thại-sử khoảng nẫy gọi 1a Tư-thiên-ø‡âm vợi nhng chực 
vụ: oi các việc suy-đạc độ-số thiện-thể, lam lịch, bao thời 
tiết. Như thấy co tai-đị hoặc điềm lanh thì được suy-luận rồ i 
dâng kiái lên" (L.T¿H.Ở. Quan-chưc chỉ) Mỗi năm, tinh lịch năm 
sau; thang 6 viết thanh hai bạn, mọt ban đem trinh Vụa Chua để 
xin tiền công mua giấy mực để ‡n. Vua xem xong, giao cho Trung- 
th giam viết tính lại, rồi trả lại cho Tu-thiện-giam so vơi 
nguyễn-bản ma kiểm-soat lại rồi đem in. Đến thang cuap, dâng 
lịch lên để duyệt-y rồi ngay 24 thang Chạp lam lê Tiến- lịch , 
LỄ rất long-trọng (LTEC Lễ-nghị chí và Lễ triều Hội-điện) Xong 
tồi, dâng lịch cho Chúa Trịnh và ban cho các qụuar. Trước hiện- 
diện vua Lê (c5ua Trịnh không đự), các quan qui nhận lịch, nẵng 
ngang tran rồi về. Œo lẽ cũng như đời Nguyễn sau, lịch cọ cao 
hạng: ngự-lịch, quap-lịch; đân-ljol, an lịch Khâm-‡hụ ma tô i 
đa tìm được,co le -ạ bán dân-lịch, chỉ gồm ©€O một bợy 14 dong 
chứ: hai dong đầu vạ cuối viết chứ lơn;Có thể đo là tờ đầu „1jocM, 
;dong đầu?!ĐẠI VIỆT CẬNH-HỮNG thập cứu niên, tuế thứ MẬU DẠN 


ˆ 


KHAM-THỤ lịch '" nghĩa 1a: "lịch Khâm-thụ đơi vua Cảnh-hưng nước 
Ekebcectiits noi 2200ngk si:s nuliEhá SÌD.S—2Sã-L: IẢ:ĐNSNC thải Le ShdnxCEHmhcoi mo hieu, XâohMmkkdimilibdbonic-llibii.4V2in-Si soi ky ANEPiDẨhi. 


(19 nổi) Ngày 26 tháng 9 (Ât-mão 1435) Bùi ThìÌ-Hani têu: (Ngày 
sọc thang ]1 se co nhậ°-thực, xin dung bÌ-†huật như năm trươc 
để yêm trược đi )) Vua bằng long thuật ấy va thưởng biện 50 quan 
Ngạy 6 thang 10, cấm trồng đâu ở Kinh-thanh vì Bui Thị-Hanh bảo 
phải kiêng ấm TANG %5 (đồng âm với Tạng,# la chết). Ngay mồng ;1 
thang 11, Mệu-thin;, co nhật-thực, VÌ Bui Thì-Hanh tâu kín trược, 
nên không lam lễ cứu (TT 11/8b,20a31b) Sau đó, chắc ghơ cầu- 
sạnh, y được đôi sang triều-quan ch?inh-chức, nhưng vấn giữviệc 
thiên~-văn. Năm Mậu-thin 1448; ÿ tậu tận ngạy 16 Shang 8 s€ có 
nguyệt-thực. Vua gai triều-định tới cửa Thưa-thiên lãm lễ cứu. 
Chẳng may, đến ngay, không có nguyật-thực. Giam-sal ngự-sử hặc 
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Đại-V'ệu răm thứ 19 (1758), sáo Tuế (Mộc-binh, dupiter) Ở cung 
Mệu-dần, ” (xem ảnh Ở Phụ- trương) 

~dong cuối; Coùp 255 ngay „ 

khoang giữa gồm 42 dong; mội đồng đành, cho một tháng (năm 
không nhuận). Mõöi động „ chia 1am 4 tưng, từ trên xuống _ đươi như 
sau:.1) Tên thang va tính thiếu hay đủ; .,2) nguyệt- -kiếện (hiệu, 
can~ozi của tháng; 3=<4) khi ở trong thông, thương GÓ tai khá 
Trung và Tiết, ÑE tưng có một tháng chỉ có một. Nếu Kuí thiếu la 
Txurg› thì thdpg ấy la nhuận ‹ 

=goc trên-piiai cọ đấu ấy son vuôre mỗi öềỀ Đ7 1 mang hai đồng 
chữ triện bị mù qua cậy CuÐg„ bôi giấy bảa sách oội lấp, „ thanh 
không đọc được, Tơ lịch ấy là một, cai bìa sách ,đời Lê đề, 1 ạ 1. 
Tuy vậy văt~:ự bằng mực đen nay còn đọc bay đoán Cuược ‹ Gòn ấn, 
thị eb ae răng do, la ấn. của Tư t:iên~-giám cùng nhu ấn Khẩm-thiên 
giám brên lịch đời. Nguyễn sau. 


Trụ ¬. của viện Tu- thiêp-g¡ ám đời Lê~TrJnh còi th hãy brorg 
bận đồ vẽ thanh Thăng-1 ong đợi ấy; ma „thường „E691, +a Hồng - đực 
bản-đồ, giữa kh ›oông, ,Vương- phủ (phủ Chúa) ; Quốc-bử- giam (Ẳ ,Yăn- 
miện) và “tăn-hề, cbfnh tạj phưong Khậm~- ~thiên rigay niaÿ ‹ Cái sên 
Khâm-thiên co 1e lẻ bên mơji co sau đơi Lê chăng? VỀ phẩn- phối 
quan-1‡ech; Lê-triều tiệt-điến (Bink-chếể) cho biết tăng ngoai văyp 
quan, Vự-gq28n, gình +}+nn cùng được lĩnh 13 ‡eh; ví- -dụ Ưu-binh ÿh1 
mỗi „1 ưƠl mộ t bản, lính hầu tì tuy theo cấp lương Qược llnE 10 
người hoặc 3, hoặc 5 hoặc 6 bắn, ae Phụ— đạo (;hủ-lĩnh đdât-bộc 
†nượng ) như vùng Thäj- cuguyền được bạn 25 Đan, „1neo Lịch - triều 
hiến-chượớng (Quare chức ch1); nhẩn-viên Viện có mtư- thiển- Lệ r1 

ckann +6G-phẩm ) › ;u-t>:iên g1m-phö (chất, thấu-phẩm:),Tu-thiên 
g{am~thùa (cham bát~- phẩm) ; cac viêr~-eluc tuy thuộc, gọi chụng 
là Tủ- thiện-giám iøủ quan, như ,Lirh-dai~ lang; Tøi-hậu, 0nường 
Lịch; Ở hướng - -1âu; nếu chánh - chức thì „ược „ hzm vòng bat phẩm „ „Về 
1.gU~ lộc cac viễr--oirửG Ấy; Lê-»>xiều Hội-diễnp cho hay rằng: hằng 
tim các viên được cốc lộc một số xe. Lại cao thêm. tiền gạo elio 
sac cấp trên (Tú~Lhiên~ lệnh: 43 quan cô~ tiền, 9Ó ì bát gạo v& lộc 
một xa; hại viễn ,iam- pho chung nheu: 2 quan 3 tiền 3 đồng, 122 
bất gạo va lộc mỆệb xa; tử Giảm-tnửa trở " xuống, chung lộc một xã) 


7,4 GIAI-ĐOẠN QUA TRIỀU THANH Ở TFURG-QUỐC 


ăn 1644; ở „Trune-quốc ; triều Trerh they triều Minh; liện 
dùng phép 116E mới của các giao- sĩ Tâ, phượng „ đã đề nghị từ đời 
Mịnh. Trứ một khoảng 2 nău (1665- 168), phẹp ấy- được dụng £uốt 
đợi Thanh với têr. Lịch Thơi-h~ ến. „Irong thơi 1-g1an ấy, ở nước ta 
các 1‡ch-gia vẫn theo phep Đại- thống cho đếr năm 1812, qua các 


(19 nố‡ ) tội. mhì -lanh không sợ và „khinh nhờn Giám-sáb„ Viêr 
nầy phải kê bội Tr 1~Eanh về quá-khứ: Đơi Lê Thái— -tỗ, Thì - Hanh 
đã bai- chúc ; dùng, tro chiết-tự_ hai chữ niêy„-hiệu Thuận-thi. ên Hồ 
% dể vu-hoặc ngươi, cụo rên đã „b‡ cách, chức. Rồi „dung dõi~ trá 
nịnh kế quyền cao ma tư chức Thái— gử- thừa được chức TLang- trung 
MÔn hạ hưu-t1, chuyên col Tây đạo, Bấy giơ vua Nhân-tôr chịu 
truất chức Thì -Hanh va trả lại viện Thai— SỬ (?T 11/71a). Thế ma 
năm 1449; nhờ đại-thần Lệ Kha, y lại được bổ chức Tham - nghị 
Ghinh-sự-viện (TT 11/8ea): EÝ LÄ 

(20) Tên lịch đời Hồ là Thuận-thiên. Lê Lợi củng lấy niền-hiệu 
Thuận-thiên. Hoặc 1g trọng khoang Thịnh~ LỄ ; tên lịch nầy vẫn 
được gịU, Chuyện Thai- sử- thưa, Bui Thỉ-Hanh chiết- tự „hai chữ ấy 
(để chỉ-tbrÍch va xin đổi?) đường như thực- -chủng sự ấy. Còn bên 
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. triều đại Lê-Trịnh, có thể Tây-son và một phần Giz-long. Không 
ceo,tai-liệu Ø1 mach thẳng sự ấy. Nhưng tôi đa 1ấy 1Í-luận SUy- 
đoan rỗi lấy toan-phap thi-nghiệm giä- thuyết mình. Tôi có thể 
kẽt-luận rằng điều tôi đã khăng-định la chắc đúng. Quá- trình 
cuộc khảo-nghiệm ấy như sau. 


mặc vỉ một số thang nhuận thấy trong sử Việt lại không có trong 
lịch Trung .Một số độc-giả nghĩ răng sử ta chẹp sai, hay 1ä lịch 
Việt đe tỉnh nhầm; rồi khi muốn đối-chiếu những thời-diểm lậch 
Việt trọng khoảng nầy vơi lịch Aucchâu, thì không đo~ dự dung 
những sach đốicchiếu lịch Trung và Âu như Loại Conecordance des 
Chronologies Jeomeniques_chinoise e% européeenne của J+.m„Hoang. 
Riêng tôi đề ÿ đến sự so-le chỉ xây ra trong đời Thanh ma thôi. 
lại hay răng đơi Thanh bỏ phếp lịch Đại-thống. LÍ-luận đơngiän 
nhãt 1a Việt-lịch tiếp-tục theo phep củ trong khi Thanh - lịch 
theo, phep mơi, cho nên co sự so-le giữa những thang nhuận,Phép 
cu, la phẹp Đại- thống. Vậy nếu ta tim lại được phep Đại-thống P 
th† ta co thê tụhi-nghiệm, va nếu nghiệm, thì ba có thể tai-lập 
lại toạn lịch đơi Lễ. Sạu khi tìm hiểu được phần Ljch-ch! trong 
Minh-eử (quyền 51-55) va trong Nguyên-sử (quyên 52-54 năm 1944 
tội tình thứ lịch những năm nhuận dưới đơi Lê Thạnh-tổống, thấy 
cac thang nhuận đều dụng, Lại thử VỢi các năm khae trong lịch 
Đại-thống, đều thấy đúng. Sự nầy khẳng-định xăng đơi Thịnh - Lê 
. dung lịch Đại-thống. Rồi tôi cụng dung pheẹp ấy tính thử cho các 
năm co nhuận thấy chep trong gử ta sau khi Minh đa mã t „ thi kếy 
_ qua cung hợp vơi sử ta, cự phụuchợp ay không ,thê ngẫu-nh:ên, nọ 
. đủ lam ta tin răng lịch suốt đơi Lê theo phép „Dei-thống. Sau đợ 
. mỘ‡ năm; lôi, thấy một, sách viết củ,mạng tên Bach-tyung-kinh, có 
: chẹp thang đủ thiếu va thang nhuận của phưng năm tử Lê Thần- 
tông VĨnh-tộ thứ 6 (1624) đến Tây-sơn Ganh-thịnh thự 7 (1799), 
bạo trum gần hết thơi-kÌ hai lịch Trung Việt khác nhau trọn 
đơj Thanh. Sau khjị cọ may tình băng điện-‡ử, tôi đã đem toán-đồ 
phep Đạj-thống phổ vào, may, độ tỉnh lịch tư đơi Hồ đến năm Gia- 
long thứ 11 (1812). Thanh-quả hợp với Bach-irung-kinh về tháng 
nhuận va cati:ang thiếu đủ ©ho, đm năm 1789,va về thang nhuận có 
chẹp trong Đại Việt Sử-k¿ Toan-thư, Lê sử Tục-biên va Đại - Nam 
Thực-lục đến năm Nhâm-Thân 1812. 


Bảng sau đây sẽ ghi những tháng nhuận từ năm 1644 đến riăm 
1812 của lịch triều Thanh (Thơi-hiến) va của lịch các triều Việt; 
Lê-Trịnh (Khâm-thụ), Nguyễp Tây-sơn (?), Gia-long (Vạn-toan ) _ 
Về lịch Thơi-hiến thì lấy ở Vạn-niôn-thư, Về lịch Khẩy-thụ thì 
lấy ở Bách-trung-kinh. Về kịch Tây-sơn va lịch Vạn-toan, tôi sẽ 
dung 1jịch-phap Đại-thống va sử-liệu lượn trong Đại Nam Thực lục, 


ậi đã so-sanh sử đời Lê-Trịnh với sử Trung-quốc, đền thắc- 


(20 nối) Khâm- thụ (nghĨa là kính vâng mệnh trời mà trao lại cũo 
' dân) cũng như tên Thụ-thời đều dùng câu vua Nghiêu bảo Hì - hoa 
(( Khâm nhược Hạo-thiên, lịch tượng Nhật Nguyệt Tỉnh, Thần, kinh 

tụ nhập thơi )) (Kinh Thụ, Nghiễu-điển) Nghia la: Hãy kính-cận 
: vâng Trơi, đo ve hanh-trinh Mặt Trơi, mặt Trăng giưa nhưng chom 

sao rồi trân-trọng trỏ thời-tiết cho dân. Bản địch Lịch - Triều 

Hiến-chương, Lễ-nghị chỉ (trang 150) không biết Khậm-thụ la tên 

lịch. Con Bang Đội-chiếu Ẩm Dương lịch (trang 23)bjốt ,điều ấy; 

nhưng, vì qua nhiễu đợt sạo chép, tù kẻ đọc gược chứ Han đến ke 
xếp chữ in chứ, ba-tinh, cai tên, m-thụấ# ‡# đa thanh ra Khâm 
thủ 4Xứt.. Ay vì hai chư Khâm thứ la một thanh-ngữ qgäy xưa luôn 
luôn chấm dứt những lời chiếu-chỉ của vua, nghĩa la: Kính đấy! 


tŠnGẮI sử 


BẰNG THẮNG NHUẬN TRONG LỊCH VIỆT-NAM KHOẢNG 1644-1812 24) 


6 6 6 6 

3 3 Ậ 3 

1:} 1 2/51. 11 

7 kí $ Ôn) SỈ 

5 5 5 ,  TT18/49a Số: 8 

Ề 1 1 1. TP18/54b| 3. 1 
T~Sư„ 166 1 10 | 10 | 10. TTP18/63b[ 7. 10 
G-Th.1664| Lê Huyền-| 6 6 PT19/ 8b} 6. € 
Đ-Vị. 1667 bông 4 4 ` độ syềs 4 
K-Zu. 1669 — 12 | 12 | 12. T719/25a|2//0.2/70 
N-my.1672| Lê @ia-tệ{ 8 8 8. T?P19/51b} 7 . 7 
A-Ma. 1675| Lê Hi- 5 5 : 5, 5 
M-Ng. 1678 tông 2 2 N 3°. 33 
Œ~nã , 1680 —— 10 | 10 : 8, 8 
Q-Hơ. 1683 Km“ 6 6 6 ,Bia Gổ-loa| 6. 6 
B~Dâ. 1686 — 3 3 s 4...4 
i 1 1 1 .TUTB 6/ 7b} 3. 3 

8 8 8 .TLTB 7/ 3b| 7. 7 

5 5 5, 5 

2 2 SN. 

K-Ma.. 1699 9 9 ra. 
N-Ng. 1702 “ 7 7 6. 6 
A-Zu.1705| Lê Dụ- 3 2 4... 4 
M-Ty . 1708 1 1 3: r2 
8 8 Tạ 

2 5 HN: 

2 2 3á 

10 | 10 8. 8 

H T 6, 6 

4 4 4... 4 

= 12 | 12 3/2T7.2/2 

L.DuyPhương 8 8 Ji SẾ 

Lê Thuần- 4 4 Điện. vÐ 

A~Ma. 1735 tông =) 3 Ä..„ 4 
Đ~T4. 1727 — 11 | 11 9...9 


(21) Những ám-hiệu dùng trong bảng: Œ.L (Gông~1‡ch) _ B1 (Bách 
trung-kinh tôi dùng)  CĐT (Phép lịch Đạ¿-thống) — §.L (Sửliệu) 
— VNT (Van-niên-thư +a lịch theo phẹp Thơi-hiện triều Thanh) ~ 
BĐU (Bảng Đối-chiểu Ấm Dương lịch sạch xuất-bản năm 1976 tại Ha 
nội — 11 Đại Việt Sư-k_L +Toan- thư bản khắc) — JE18 (Lê-sửứ. Tucẹ~ 
biên bản viết) —.PB1L (Phủ-biên Tạp-lục soạn bởi Lê Qui Đôn bản 
viết) — Những ki-hjệu như 251 1a †hang 2 (nhuận) păm sau q65) 
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— Nhu TT 18/49g (sách áu-hjệu T1,bản in quyên 18 tợ 49 trang 


trươc — ,Như,(5) nghĩa la bản viết sai nên chưa lại: hiềm raz — 
Nên đệ y: Oac năm được gọp “lại thanh nhom 19: năm, gọi ]a Chương 
va chưa 7 thang nhuận. Tư, chượng nầy qua chương khac;pnểu thang 
nhuận đồng bậc co khac, thi chỉ khae một thang trong cụng lịch- 
phap. Hai cột BTK va PĐT iống nhau. Cột S.L không khác hai cột 
trên. Cột VNT phần lơn khắc ba cột trên. Trong chương đầu, cột 


BĐO giống BTK, về sau lại giống cột VNT. 


TRIỀU | BTK | PĐT ÌS.L. và Xuất xứ| VNT. BĐG 


7 7 7 .LBSTB 
4 4 Ề 4 4 
12 | 12 : 3/46.3/46 
9 9 : 7ó T 
5 5 Đà 5 
2 2 . 
11 11 11 ,LSTB 9,9 
6 6 6 .LSTB 6. 6 
4 4 š P“.- 
2 | 12 : 2/65.2/65 
9 3 9 ,LSTB II TÁc:/ 
5 5 5 ,LSTB 5,5 
2 2 2 
1 | 11 | 11 .LSTB 10. 1Ô 
6 6 6 .GBNK 1/ 6b} 6. 6 
5 5 5 ,OBNK 1/13b} 5 5 
1 1 1 .UBNK 2/ 9b} 3. 3 
9 9 9 .0BNK 2/22a| 7 7 
5 5 5 .,GBNK 4/134] 5. 5 
` 2 2 .0BNK 6/ 2b| 4. 4 
11 1 2/95.2/95 
7 7 6, 6 
3 4 4 4 
1 1 8: 2 
8 8 6 6 
6 6 5 5 
2 2 .0BNK42/ 6b| 3 3 

Hết .0BNK45/17a D 

~— bổ lịch VẠN-TOÀN đổi ra lịch HIỆP-KÏ 
= 11422] 2 .CBNK48/ Sa[ 2 2 
— | 7 6 .CBNK53/43a| 6 6 
—— 4 .0BNK59/13aÌ 4 4 


Xét bằng trên, ta nhận thấy những „ điều sau: 
1.) CỘP thang nruận thấy trong sach-sử ta (cột 8.L) khác cột 
1‡cn Thời-hiến của triều Thanh (cột VNT}. Vậy; trừ đơi Tây-sơn; 
chắc-chẳn nước ta không bheo lịch Thanh trước năm 1819. 


2,) Trước năm 1792, hai cột Bách- trúng-kinh (BTK) và Phép Đại- 
thống (PĐT) ÿ nh nhau và không, khác Sử-liệu (S.L). Vậy Bach- 
trung-kipnh đtch~ thật chếp góc và nhuận lịch Việt, và lịch Việt 
trong thơi— kì nầy đích- “thật theo phép Đại- thống. 


3;) Từ 1813, lịch triều Nguyễn (1ick Hiệp-kÏ) thẹo phép lịch 
Thời-ùiấn, Trước đó, họ Nguyên, tư đơi lam chua ,Đang- trong cho 
đến đơi lam vua Việt-nam nhất-thống, đã theo phép lịch nha Lê. 


(21 nối) „KÍ-hiệu TLTB (Đại Nam Thực-lục Tiền biên, sử các Chúa 
Nguyễn đến năm 47771) CBNK (Đại Nam Thực-lục ChÝnhBiân đệ Nhất 
ki, sử đơi Nguyễn Phúc-Ánh ” „tư 177/7 đến šn 1819) .— Đề y zBách-trung 
kinh chỉ ,chếẹp đến 1799. Phép Đại-thống chi dùng đến „1812; nhưng 
tôi đã tính cho một số năm sau lịch Sợ - để so~ ~sanh với 1ịch Hiệp 
kỉ. VỀ cột BĐG, se có sau đây những điều nhận-xet. 

(215) Năm 1657, CHU THUÂN-THÔY,, „Ệt vong-thần triều Minh có 


gặp một viên quan tức thiêng ám triểu chua Nguyễn tại Hội~a -an. 
(fhìa Thaẩy Thay Tân Hắn tr3nL 4OO43 ' 


= x66 


và vẫn giữ nšền-hiệt nhà „Lê. Nhưng yrong từuyc~bế, 8u khi Nguyễn, 
tụúc~Nguyên tuyệt-gˆao với, Trịnh ng Âu An sả chắc rằng chug 
Đang Trong phải tực Sân người soạn Thể Sách sử ba không hề có 
chep gì về chuyện lịch trược năm 1780. Năm ấy, kinh-đôồ Phụ xuân 
đa bị Tây-sơn chiếm, chúa Nguyễn Phục-Thuần cùng bhân~ thích cã 
chạy vao Gia- ~dịnh rồi bị giết. Nguyên Phục- Ghúng ( Sau là Gia- 
lọng) „ nối ngôi. ở Sai~ ~gon, ra lệnE vẫn giữ niên-hiệu Cảnh-hưng,; 
v3 tháng chạp năm Canh-ngo ấy; 1am lễ banzsoc. Sach CBNK(1/11) 
la chú-thÍch tên lịch 1a Yen-toàn (bấy; -giờ đọc Vạn- -tuyền, đến 
đời 7Thiệu-tr} 1841 mỢi kiên, tên vua ma đồi) Vậy bấy giờ trong 
khi bôn-bá, triều chúa „Nguyên vẫn có ngượi soạn lịch chạy theo, 
ve tên lịch Vạn-toän co chân nrất cũng bư năm 179. Tạ không rọ 
táng trong những năm Phúc-Chủng bị Tây-s ơn duỗi bệt va phải, bẻ 
nược chạy sang trụ ở Xiêm cho đến năm 4787 thì „dùng lịch nạo, 
Ta chỉ thấy các sử-thần triều Nguyễn đời sau C1ep sử đoạn nầy ; 

vẫn theo lịch Đạ:-thống nh? Lê, 5au khi diệt hăn Tây-scn, rồi 
lên ngôi hoàng- đế, cuếi prăm Nhâm-Tuất (1892), 6lia-lorg mơi thi 
hanh trở lại lịch Vạn-toazn (0BNK 19/19a) s4 


Phan 'húc- Trực ; téo~ lã sách Quốc- Sử Dicbiên „(bản in % vai 
Hổng- kông năm 1965, sẽ viễt tắt Q5ZB) chếp vao tháng 10 năm ầy; 
"É Định ban han: lịch Vạp-tuyền. Phía trên bay sao tốt,phía đuối 
bày Sạo xấu. lậi tro ngày, xâu ngay tốt đề chọn; trỏ nhưng ngày 
cấm lam việc gà‹ Những ngay 1ễ thì ản bằng net song. Định jệ la 
thang 9, soạn xong lịchy đong: đấu rồi tâu lên; thang 1:4 lân, lễ 
pan lịch; thang chạp phát khắp cho dân, Đổi bên khi Mang -chủng 
Miu Mang -hiện% bá ,(Q8528_ 12, nhưng sau có ,chỗ lại chép Mareg - thị 

3-ñ#, Q52B 382, có sự đổi nầy vì kiêng húy 6ia-long) 

ø với phế Đại- thống, tính Nhật-ttrc không mật-xáo, thua hàŸ 
ppeF Thời hiến œ Đại-Thanh. Những pha que2~ tâm đến, lịch, muối 
tim phep mơi. „ Đầu triều Gia-lon, cỗ mộ \ vị khá Jđặc-são, giỏi 4 e3 
nho-họoc va pháp-bọc. Ấy là Nguyện Hữu-Trận"(1754- 1631) v18 trề. SN 
huyện Hã¡- lăng. (Thuận-- hóa); nguyễn giữ chức thị-lang tại triều 
Cảnh- “thành; rô‡ được 0ia-1long trọng, ,aụng. Năm 1808, được sung 
charh~sø# đị tuấ- cống triều Thanh. Tới Bac-kinh, ÿ được ,đọc cac 
l1‡ch-thư, của cáo giao~ sĩ Tây- dương ma kết tinh la bộ sách Lịch 
tượng Kháo~taanh mẹ vua Khaneg-hi đã sai các 11eh~quan T>zung và 
Tây Hợp~ bạc soạa ạn, và vua Ứng~ -chính sai đem khắc (1723). Bề sách 
này gang trô~ tảng những n2uy ên~ -l thiên-văn va toan-I liọc về lịch, 
bay ve các tiết -mục phep lịch Thời— hiến và đất sẵn các đồ-biểu 
lập~ thanh, Tháng 4 năm Cani:~ngo 1810; Hữ.~Thận, về đến Kinh, äem 
bộ sách ấy dâng vua va, bâu răng;: '(tVâng lệnh Trời ma trao thơij~ 
tiết, cho dân la việo lầm đầu khi „dựng nượơc. Lịch Vạn- toan nước 
ba và lịch Thơi-hiển Đạ:-thenh bắt đâu đều, dùng phép lịch Đại- 
thống, hợn 200 năm chua hề sửa đội (22). Càng lâu lịch cang sai: 
Khoảng đời Khang-h1; mới tham- khảo phep lịch {ây- dương ` mạ biên 
;t anh: sách nầy; về phần đo~ -dạc tình-toạn, thi sách này tinh- 
tượng; So VƠẢ phép 1ịch Đại- —thống; mật xc hơn, Và lại có dun, cac 
phép Tam-tuyến Bat-giac šÉ#&xÂ(Lượng- -giac:trigonome‡rie) rất 1a 
diệu. Xin lao sach „nay cho Krâm-thiên øiam- Lệnh ,va Thiên-văn~ 
sinh để khso học phép nầy. Như vậy, thì độ Trời mới đúng, tiết- 
hậu mới chính )„Gia-long đồng ý, bèn sai thượng-thư bộ Hộ là Lê 
T—————ÿy tp (67289. 
(2¿) Ÿ sa1., Sự thật I lịch Thời~hiến không theo phếp Đại-thống 
tưư khoảng bạ năm 1665~ 1668 (xem 6-8). Con con số 300 năm, cùng 
noi mô-hồ, Tư năm 1644 đến 1810, Èa không theo phep mơi chỉ co 
166 năm. Nếu kể lên đến năm 1381 thì có 48 nềm. Nếu kế đến gốc 
lịcE, năm 1281, thì có đến 529 năm không đổi p..ep lịch. *‡x tế. 


TƯ 


uang-~Định quản-1Ĩnh việc Khậm-thiên>giám (38528 70). 8w lẹ là 
Nguy ên Tiu~Thậu không được bố vào chức ấy, Thật ra, chức äy chị 
1a một hư-vj danh cho mộ$ bậc thượng-thu, Quang- -Địmh tiến-cử 
Nguyên đữu-~ Thận 1a người „tỉnh v về tâm-kế, vua nên đại- dụng" 
nến Hữu-Th ân được thăng chức tham-tri bộ Hộ (ĐạaiNam LiệtTruyện 
Sơ tập, 26/6). Thang ,gliêng năm sau, ,Nhâm- thân 1812, Hưu- Thận 
được lam pho- quản-lÍ Khâm-thiên~gi ám đề soạn lịch năm sau theo 
phép lịch Đại-thanhn (GBNK 44/19) ,Sử~ gia ghỉ thêm rằng: ( Hữu- 
Thận giỏi về khoa $i nh~l‡ch. Trước đó đi sư, Thanh,họo được phéa 
lịch Thanh, Phép nầy mất „tinh. Vua bbường ©UnEV bà bạn về "thiêr~ 
tượng „ Vua khen 1 lấm ) Tháng 7y Vua c¡ ảjnh Hoai- -Đực lam thượng 
thư bộ Lễ, kiêm quản~ 11 việc Krâm-thiêr giam, (CHNK 45/2a). Ngay 
sóc tháng chẹp năm ấy (1812) ban lịch mới, đổi têr Vạn-toan rạ 
Hiệp-ki fuát (bên da có doi Trần) (CENE Ò 45/1713). Vậy tự năm Qui 
Dậu 19813, lịch Việt- nam ; vơi tên Hiệp~ -kỉ, theo pheẹp Thời~ hiển, 
la phép chep trong phần Hậu-biên của sách Lỷ Jch- tượng khão hành. 


Phan Th:úe- Trực chếp sự này như sau: Thắng 12... trở lại 
gọi quốe-h:ệtv la Đại -Việt,. Đối dịch Vạr-tuyần ma +ịch Hiệp ki. 
Lấy thượng-thự bộ Lễ Hoa-phong-¬ầu Phạm Như-Đặng guản- Tí Khậm- 
thiên-gi am „ hữuy bham-«b+ri. Chân~nguy Šnc†.äu Nguyễn FEua-Thận lam 
Ppho-quan-1li, Hoàng Qồng- Duong ð 2 4Š làm giam=pho,. LÝ Văn- -0u4k# 


- Va IIƯƠi mỘb ngươi tuy-thuộc, lam chiêu-h u-quạan va đều bam chẹ 


tước Bá, Từ đó, 1‡ch-ph 28D „ vũ mụệ~ lệnh đều phòng theo chế độ nha 
Thanh. Q52B bẩy: bản ip chép nha Lễ, Chắc lầm). Thực mau, run, 
gia nược ba b ' cùng biết + ăn lờ mặt trợi mọc lặn ề 
%ba khae SE En.Ê cự nhất 1ã tÝng hết thực nhất quane bầm đến 
xinh va,vi~tuyen ,của HƠI quan-sat, So nên sau nềy co sự cai~ 
tiến phép lịch, Riêng Hữu-Thận, thÌ sử SỐ chep chuyệp san tăm 
1815, vua Gia-long ban về thiên-tượng, tOi: « Nếu ngay, góo vọng 
SỐ nhật, hay nguyệt~ thực; thì nên, bãi lễ triều- ;hạ va ÿ ến việc, 
để tỏ lòng kÍnh-sợ _oa1 Tri va min muốn tu~%irt. )) Nhân chuyện 
HữurThập bâu: (C Tỏi đã tính thấy răng năm Đỉnh- -sứu (1817) thang 
4 và tháng 10 đều có nhật-thực, Nguyễn Văn-Thắng (Chaigneau J3) 
lại noj răng: (( Giaáo-chủ Dạ-tô, ra đơi đến nay đã, 1815) Vụa bão 
Thận tính xem Như vậy lạ vao đơi não? Thận - tâu rằng ấy vao năm 
đầu riên-hiệu Nguyên~tbùy đợi Hạn Nguyên-để (G5NK 51/142). Việc 
hộ VỠ Bắc- -thanh cần ngươi quản-1{ g1o1, cụo gên năm 1816, y lại 
hãi bỏ việc Khâm-thiêncgiam ra coi, Hộ- tao ở Bắc. Năm sau, quả 
ö nhậb<thực vao „ngay SoC thang „ 4 và thang 10 như y đã tâu. Vua 
hen „phép lịch mơi tịnh-vi va nói; (( Gnứưc Khâm-thiên-giam, chỉ 
guyễn Hữu- Thận có đủ học-thuật để đểm-nhệm ) (GBNK 55/10 a), 

us đông năm ấy (1817) lại triệu Hữu-Thận về Kinh va cho thăng 
hức bhượng-thư bộ Lại (CBNK 56/6a) 


Năm đầu niên-hiệu Minh-mang (1820) vua- mới làm lễ Ban-soc 
ất trọng- thê, rồi sai Khâm-thi Ên~gi am Soạn „ sách Vạn-niên - thứ 
hư- ở triều Thanh (Đậ Nhị-kỈỉ 6/8b). Phan Thúc-Trực chep về việc 
lch như sau; '' Năm ấy (1824) thượng-thư bộ Lễ _Phạm Đăng - Hưng 
hãảo— -địnmh phẹp lịch. Hượng và giam-phö Nguyễn Hữu- -Thận tâu: Xin 
định tiết khí thơic chậu ở Đô~ thanh, Giayd‡nh va Bắc- thanh, Theo 
kánh- độ ở địa-1Í mà tỉnh giờ mọc lặn của Mặt trơi, va ngay đêm 
đai ngắn. Theo độ cao của Bắc- -cực của địa- điểm ma định vi-độ 
(Q52B 127). Tháng ,giêng năm Nhâm-ngo 1822; Hữu~Thân thượng -†hư 
bộ Hộ, được trao chúc „quan- LÝ Khâm-thiên-ø Lam lân đầu (Nhị- kỉ œ 
13/11b)„ Nhưng - vì tuổi gia sức yếu, lại phai nhậm nhiều việc 
hanh~ chánh, nhất là khi phải nhận chức hiệp- tổng- -‡rấn Bắc thanh 
cho nên về mặb tỉnh-lịch không thấy sử ghi việc g1 đăng kế .Năm 


TT choi) 


vn H tà 
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182/7, giặc- gia ở Bắc- thành khá giãn, Nguyễn qữu-thận lạj được 
triệu về Kinh: nhận chức thượng-thư bộ Binh va trở lại quản — liệt 
KEâm-thiên;giam (Đệ nhị _ki 48/90). Nhựng rồi lại phải cầm đầu 
ban soạn sử họ Nguyễn, Với ,oÔng- 18o lớn „như vậy, ma vua Minh- 
mạng vấn vạch những: 1ỗi1 nhỏ để Sả¿ang chức kí xuống tham-tri, khi 
Hữu-Thận xin về hưu-trí, Y mất Vao tháng 7 năm Tân-Mão (1831), 

the 78 tuổi (Đệ nhị kỈ 74/27b va Liệt-tryuyện sơ tập 26/9a,, Hữu 
Thận thật lạ một nụ người - nược ta, trược thơi „Pháp- -thuộc,co trinhđộ 
toan-học khá cao, Ta biết vậy, qua không những ãp< -dụng phép lịch 
Hiệp-ki, ma con „qua - một, toan-thw của ÿ đề lại: Úe- trai toàn 
kinh $ % %#3. Chị tiếc rằng Nguyễn Hữu-Thận dã không gấy được sự- 
nghiệp truyền -bá toan-học ở, nược ta như Tư Quang-Khai ở Trung- 
quốc, tuy răng phong-thái và phẩm-chất hai ngươi ngang nhau. 


,„ Sau khi Hữu-thận nghỉ rồi, các đại- thần kiêm việc Khâm-btiÊm- 
giam như Lương Tiến-Tượng (1829), Ñ uyễn_ Khoa~Mi nh (820, Hoang 


Kim-Xân (1831 ; LỄ Đăng-Doanh (18337 vân vẫn, . hết thây đều la 
nhựng ngươi quản- LÍ về hanh-chanh, chứ không cãi- tiến ø3.lịich- 
pháp‹ Va ngoai việc soạn lịch năm tới theo „phương- phâp ma Hữu 
Thận đã định; thì công việc thương-xuyên của ti Khâm-thiên cốt 
yếu là việc đoán khi-tượng, chọn gay xấu tốt theo phần dị-doan 
của lịch Hiệp- -kxỉ, để chọn những ngay dại-lễ. Gông việc nhan, ma 
nhân-viên hình như cung trễ -nãi “t23) va không lảnh, nghề. Tháng 
11 năm Ấtu-vị 1835, phải ban chiếu; ( Dân-gian ai là kế khá hay 
xem đoán; thông tinh-ljịch, suy lương mưa gio, tính triền- độ 
thất- ÿinh, thì tơi Kinh đợi được dụng )) (Q852B 260), Chuyên-môn 
viên ở %4 Khâm=thiên 1a Giám-chÍnh , 'Giáảm-ph6. Từ năm định cai~ 
cach lịch Vạn-toạn ra „lịch Hiệpgki; È thì Hoang Cêng-Dựương luôn 

luôn giữ chưc (Giam-chfnh, ‡rá‡ 1b phất ba triều. Ÿ có lê thuộc" 
họ Hoang chuyên-môn lịch từ ,đời chua Nguyễn; lại đã học tập vợi 
Nguyễn Hữu-Thận phep lịch mới „ Nhơ vậy ma sach Lịch-tượn _Kbảo 
thạnh vẫn ,được tiếp tục nghiên-cứu. Sach Q52B. (trang SG 307) chep 

răng: '' Tháng 12 năm B-Tâ 1846, gìa thướn ne cho Trương, Đăng-Q Quế 
tươợc Tuy- thịnh~ bạ; quận-1Í việc Khâm-thiÊn¬gi ám. Hoang _Đồng- 
Dượng vẫn giữ chức ,Giám- chính, ham Han-lâm-viện Thị; -độc học s1. 
Năm ay cai 1ịch-pháp; đổi Wang-th‡ (tên khí Mạng" -chủng đa b_ % 
đổi ra Maner -hiện?) ra Mang-thực '' Mang-‡hựe 1a Yên giữ đến cuối 
lịch Hiệp- kỉ, Con sự cáï~ -lịch lần nầy la gì? Hoặc la ngoai tập 


(23) Đại-Nam Thực-lục có chép rhững chuyện sau. , Thang 4 năm ấy 
(Đinh- hợi, 1827) một tối đêm mưa. Vua „Minhcmang ở trong cung sai 
lấy lon sành hứng nước „mưa, được 1 tấcy tư 6 đến 7 phân, 5 an 
ngay sau, xem tơ tâu của Khâm-thiên-g1am thì chép, mưa vơi g1ơ; 

khắo, tấc, phân đều sai. Vua giận; bao văn-thư- phòng: (Ta luôn, 
luộn sọ đọ sự mưa sự tạnh đệ nghiệm - về công việc nông. Qhúng nó 
chức 1a chiêm nghiệm, thế ma J}am biếng, không, mệt khão nao quan 
tâm đến. Trược đã nhiều lận sSực báo, ma „nay ,con sơ- suất „nhứ vậy. 
Tội tuy nhẹ; nhưng „ tình là thói quen. Nếu xá tì lấy gi ma rău 
Ko sau )). Bên bảo, đong nọc viên chiêm-hậu-ti Hoang Văn - Thông ở 
đại Quan- tượng mà phạt nặng 100 hồng-côn _ (gậy son) .Nguyễn. Danh- 
Bai, Hoạng Công< zDương va 26 viên thuộc cũng bị đánh roi kha © 
nhau; -. Sai lục cac sắc dụ trước sau đa ban, đem yết trước nha tỉ 
đề ,canh= =giơ1. Trước đó, Than, Huy-Thực tạm coi việc Khâm-thiên- 
giam, đã tâu về sự trễ- nải của thuộc- tì; cho nên lần nầy không 
bị khiển-rách ma còn „được giao coi việc Khâm-thiên~ =giam !! (Đệ 
Ni kỉ qu.45/12b) Tháng „ 5 năm C— Dầ 1830, Nguyễn Khoa-Miph đôi 
lam thượng-thư bộ Lại, vẫn coi việc Khẩm thiên-g am. Thang 4 
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nhật~ 1‡cb ban dùng chung từ Trị ều-đường đến đdịa-phương, Khẩm - 
thiên giam con goạn Thất- chỉnh kinh vì hanh-đỘ, lịch +£kit‡Ã118 % 
chỉ đề Triều- đương ya nhất +3 Giam-quan đụng mã thôi. Lịch nầy 
chếp vị- -trí hãng ngay của bãi thiên-thể (Thất chính): :Mặt trơi ; 
Mặt trăng, Mộc-tinh ... Hỗa-tinh (Mars), ,Thủy~ tinh(Mer- 
cure);, Kim-tinh (Venus) và Thổ- -tịnh (Saturne) vơi những đự -b nh 
về Nhật-thực ; uyệt-thực. Bai Hổ đầu Bảng đối chiếu (dẫn trên 
và viết ,tắt ñoo) eo uach bản Thiêệu-‡kri nhị niên Nhâm-Dần(1842) 
Thất chính Kinh vì hạnh~ độ “'hoan- thanh vao năm 1847 " „ œo le lạ 
thanh-quả của việc cai lịch nầy chăng? 


Sau khi Việt-nam bị Pháp- thuộc, vụa Nguyễn vẫn được bảo- 
tồn ti , Khêm-thiển-giam, „ cho nên Hiệp-kỉ- lịch vẫn được tiếp- tục 
soạn và ch?nh- thức ban ở T>zung- phân nượơc ta đến năm 1945. Sau 
đây sẽ ,bhấy ảnh trang đầu lịch năm Giap- Thân 1944, 1 anăm ap 
cuối của hệ- -thống lịch âm-dương được cộng~ ;øoạn va công-d ụn 
Lịch nầy gồm phần, chỉnh là nhật- lịch va các Khí; lại thêm phần 
phụ- họa cọ tính-caoh mê~ -tín và bói-toán, VỀ nhật~ lịch, tơ đậu 
bóm tất cả „năm ; ,trô các thang thiếu đủ, can-chi ngày SÓC; thời- 
điểm của các khí trong thang, riêng ở Đô~= thanh “thừa-bhiên phủ. 
Trên đầu ghi tên những „ lễ lơn của Triệu, với ngày trong thang 
ấy. Ha‡ tợ thứ 3 và thứ 4 cũng trỏ thời-điểm các khý bại cac 
tĩnh va cáo phiên- thuộc. Trong lịch nău 1944, tên các tỉnh và 
cac phiên- thuộc vẫn „B1ƯW,y~ nguyện như đơi Minh-mạng sau năm 1852 
(xử €ao-miên, hai xư Tuủy- xa và Hỏa-xa là phiên; thuộc; va đã „co 
tĩnh Ha-tinh). Những, tơ nối sau ghị nhật-lịch tựng thang; mỗ ịỶ 
thang mỗi -„ tờ; mỗi - ngạy mộ$ cột. Tháng thì tro tính +hiếu hay đủ, 
!' kiến can-chi "', ngay, g10, khắc cac, khí, '' bằng thất-sắc "y Ngay 
thi trộ số- tự; can-chì, thuộc - ngũ hành, thuộc nhị-thập~ ~bát~ -tU, 
va, những điều nên, hay không nên làm trong ngay ấy; theo, mê - tín 
ngày gặp gao tốt xấu, như: giồng cây, đao đất, dựng nhà, ra đi, 
mở chợ; cúng tế vận vận. Cuối tập co 4 tờ trộ can-chi va niên” 
hiệu 120 năm, trước; vơi tháng thuận trọng thơi-ki 6O năm trược, 
lại co „ một tờ bay phếp „chọn ngay tốt để dưa dâu, đón Tê; chữa 
nựa; mời khách, châm cựu, uống thuốc, buôn bán; may áo vận vân. 
Tơ cuối kê bằng tên những viễn phụ-trach soạn lịch nầy (24). 


(23 nối) „ngày Hạ- chí, các nhận-viện Khâm-thiên-giám_ là giám- 
chính Roàng Công- Dương và giam-phọ Đinh Sướng T348 quên không đo 
bóng va cân than bheo phẹp xưa, ma vua M2nn-mạng đã tưng khuyên 
lam, Chúng bên bị phạt đánh. Thượng- bhư “Nguyễn Khoa-Minh, kiêm 
quần Khâm-thiên- ~g1am, bị phạt 6 thang lượng-bỗng. Xem VẬY; thấy 
năng Minh- -mang rạt chăm việc nược va trưng- phạt rất ngặt, những 
không đủ kiến-thức khoa-họoe để hiệu răng những phép „ xưa,vi như 
cân than, khiến ta biết ,Hạ-chf đã tới, 1à không cặn-cứ. 

(24) Những „ viên phụ- trách thực-sự bấy giơ chỉ con ba người, cầm 
đầu bởi g1 am=chÍnh Hoang Thiệ m có lê đồng Hoạng, Công- Dương, Phụ 
viên là hai viên '"'khác- cận ” lê ÄÿNguyễn_ Văn-Hạ và Lê Văn-Thái ## 
W3tdfftx Năm 1942, tôi có nhịp tới thăm bì, thụ hẹp chỉ còn một 
gảan nha vợi một bàn, mệt sập; „ một, tủ và mấy, cai ghế. Dụng - cụ 
lam việc có mấy tập sách chữ Hấn và ba bốn bàn châu-toan có lớp 
hơn những bàn thương (vì trong khi tình, nhiều khi phải nhân va 
chìa những số chiếm đến 10 cột). Tụy vơi phương~ tiện sợ -saả. như 
thế, ma: ti „không những tính lịch ma con, theo những phép lập, 
thanh, dự tính các nhật~ thực, nguyệt— thực. Kết- qua khá mật = xáo 
đã làm nhận-viên, thực-dân bấy giơ phải ngạc-nhiên. Năm 1945 tội 
eo nhịp cải-tổ và nâng cao Khâm-thiên-gam,; phưng cọ~ hội bị lỡ. 
Vậy tôi ghi lại tên ba nhân-viên cuối cung của Tỉ để kỉ- niệm. 
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4.) VỀ phép „lịch đời Tây-sơn (1789-1801), tôi không, có những 
btư-liệu đơi ấy man 1{ch~tÍnh đề quyết-doan ấy 1a DheE Đại-khống 
hay phép Thụ-thơi (những vănc-kiện đơi Tây- Sơn bị „hủy theo lệnh 
Vua đầu đơi Minh-mạng; sau đó vua tiếc v1 thấy nọ œo ích cho. sự 
soạn quốe~ sử), „Những theo Bach- trúng-kinh, thi hình như từ triều 
Quang-trung; Bắc-triều Tây-sơn „ theo - lịch nhà Thanh; trong khi 
trong Nam, chua Nguyễn Phuec~ -Chủng vẫn theo phếp tịch Đại-thống. 


5,) Cột cuối bảng T hãng Nhuận trên đây phì, theo BĐG: BẮNG ĐỐI 
GIIẾU ÂM DƯƠNG LIỢH soạn bởi Nguyễn Trọng- -BÏnh, Nguyễn Linh va 
Bui, Viết-Nghị (Nhà xuất-bản KHOA-HỌG XÃ-HỘT Hà-nội 1976) Trong 
khoảng chương đầu (1644-1663) ghỉ tháng nhuận Việt theo Bạch - 
xúng-kinh; nghĩa là theo lịch Khâm-thụ đơ‡ TL; nhưng về khoảng 
Sau; bợi một lễ khó hiều; lại, theo lịch nha Thanh. Mi đó không 
phải là lịch Việt; chứng- cư Sử-liệu 1s. L cột gần cạnh đủ tổ rõ 
điều ấy. Sau nầy tôi sẽ bình~ -phẩm dài về tac- -phẩm ấy. 


7.5 TỐM TẬT ĐẠI-CƯƠNG VÀ TỔNG-QUÁT 


Nói lược „1891, L1CH là phẹp định nghìa khoảng thời giạn gọi 
là NGÂY, và xếp ngay thành, THẮNG, xếp tháng thanh NĂM, lam sao 
chọ sự tuần-hoan năm gắn với sự tuần-hoàn thòi-tiết và sự tuần- 


hoàn tháng gắn với tuần-trăng. 


Ngay là khoảng trung-bỶnh từ nủa đêm „nầy đến nửa đêm sau. 
Thời tiết định bởi vị-tri va tư-thế quả đất quay chung- quanh 
mặt trời một vỏng mặt 365, 2422 ngay;›. khoảng ta gọi 1a năm thợi- 
tiết. Nhịin tử qua đất, ta thấy mặt trời và mặt trăng đầu vong 
quanh quả đất, mặt trơi ,đi chậm, mặt trăng đi ghóng. Cụo nên co 
khi hai mặt, đổi- diện, có khi „hội nhau. Trăng co gang 1a nhờ ¿nh 
sang mặt rơi, cho nên khi đối- -điện *thì T trong khi hộ i£#@hì 
trặng tốt. Gqu-kì trăng tối ấy la tuần trăng nó đấi 29, 530588 
ngày « Ngày ma hai mặt có lúc hội lạ ngay _soc, hay mồng, mộ. Vậy 
nếu 1ần-lượt đặy tháng 29 va 3Ô „ngay thì thang t~ung-bÌnh 49:2 
ngay ›; khả gặn vơi tuần- -trặng. Nếu ghép 12 thang như vậy,;thi se 
được 354 ngay,, cũng chỉ khac năm, ,thơi-tiết có 11,2422#ngay. Lịch 
các đân-tộc sơm- văn-minh phần lớn theo phếp gần như vậy. 


Nhưng năm thế ấy kém năm thời~‡iết 11;2422 ngày › nghĩa là 
cŨ 325 tháng năm lịch hết sơu hơp thời- tiết một thang.‹ Chữa sal 
có hai cách: một lạ thêm ngay vao mỗi thạng để chọ 12 tháng mới 
cọng gần đủ năm thơi-tiết 365 hay 2366 ngay; hai là cứ để thang 
như củ; nhưng cứ, 345 tháng - lại thêm vao năm đang-tại một thang, 
để gắn lại năm và thơi-tiết, 


Gách đầu là phếp dùng bởi dân JOMA, rồi, theo bởi hết thấy 
dân-tộc thuộc đạo Cơc đốc, Âu-châu. Với một vai cải~ tiến, nay la 
đương-lịch quốc-tế toàn dùng: Năm thường 365 ngay „gồm 12 thang; 
cử 4 nám thêm một ngay vao cuối thang 2, nhụng cự 4OO0 năm lại 
bố đi 3 năm đáng nhuận (Năm niên-số Gông~ giao chia, cho 4 không 
dư thì nhuận; nhưng, nếu hai con số cụối 1a zê-rô và phần. trên 
chia cho 4 co dư thì không nhuận) ‹ Tâm như vậy thì »rong khoảng 
4Q năm, xì- =gian trung- -bình - của năm là 2365; 2425 khá gần với riếm 
thơi ctiết. hưng ,phep „lịch - ấy đã mất hẳn chực- -năng, nguyên~thủy 
cơ~bän lạ gãn tháng vơi tuần- trăng. Chính vì vậy mạ trong đạ ° 
GCơ~ đốc, có Vmộ1, số ngày „ lễ trọng cắn với tuần trăng hằng năm phải 
tính, bắt đầu từ ngay lễ Phục-sinh, đã trở nên rắc-rối, 


Cách thứ hai được dùng trong một số văn-hóa xưa Á-châu - 
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Nhưng chỉ ở Á-đông, nó qiên-tục tồn-tại và được cảj-tiến chừng 
gận trăm lần cho đến thơi cận-đạ1. Ngay nay, tuy các quốc - gia 
vị 1i-do thuận-tiện, theo Cổng-lịch quốc-tốy nhưng lịch cj nầy 
vận được thượng-dụng ở dân-gian, bởi tÍnh-cạch âm-dương, của. nó 
lam găn-bo vơi cả mặt trăng, mặt trơi. Sự cải-tiến đã, lam bằng 
nhiều chặng. Trựợc hết, ví tuần trăng lơn hơn 29,5 ngay, thang 
đu nhiêu hơn thang thiếu. Vậy phải ÿỉnh đúng luc hai vựng giao- 
hội đệ đặt ngay Soc không sai: do lạ tim Định-soc, khao kinh - 
sọc la thơi-điễm hội-diện nếu hai vựng vận-chuyền một cạch bình- 
hanh. Biết những địph-luật vận-chuyên nầy chịnh-xạc chứng nạo, 
thì định-sóc tính cang mật-xác đối vơi độ trơi chưng ấy. Trinh. 
độ tiến-bộ của cac phẹp Lịch âm-dượng tuy theo cach biêu - diễn 
những vận-chuyển ấy băng phương-trình toan<chọc¿„ Phep lịch Đại~ 
thống dung phương-tyinh đại-số bực 3, mậb-xac kem phep 1‡ch Thơi- 
hiển, dung phương-trinh lượng-giac, suy tư định-luật Kepler hợp- 
Ji va chinh-xac. 


Đến như cách đặt tháng nhuận để năm trở lại gắn Với thời- 
tiết, thì ban đầu đặt thang nhuập vao cuối năm đang nhuận.Nhưng 
sau, đùng quan-niệm Trụng-khi ma đặt nhuận một, cach khoa-học và 
ch?nh-xạc hơn. Nếu ta chia đều năm thơictiết lạm 12 thang tiết: 
khi; thi môi thang +1Êÿ-kh1 30,43685, ngay,hợ‡ dai hơn tuần-trăng, 
Những phân-diễm cụa thang tiết-khi nầy gọi la Trung-khi,co tên 
riêng nhự Đôngcchỉ, Xuâp phân, Hạ-chỉ, Thụ-phân, vẫn vân. Cac 
trung-khi ấy la phững cai mốc đạnh dấu thơji-hậu ,trong năm, Mỗi. 
năm co 12 ngay soe bấy đầu tự nửa đêm va cùng co 12 điểm trung- 
khi. Ta hay tưởng-tượng €4 điểm ấy trong năm như 24 hạt thuộc 
hai mầu, hạt "'aoo " mầu vạng; bạt !'+rung-khi '' mầu ởo; cụng buộc 
trên một chuối; hai hạt vang cach nhau 1t hơn hai hạt đó, đâu 
sợi, một hạt, đó năm giữa hai hạt vạng. Cang tiền về cuối chuQi 
thì hạt đó cang dịchSgần hạt vang Ở sau no; VỊ bược hạt đó lợn 
hơn bựơc hạt vạng. Cứ, tiến lần như vậy, thi co thể trong năm ãy, 
hạt đo vượt qua hạt vang; hiện-tượng kết thanh 1a giưa hai hạt 
vạng không con hạt đo. Ño‡ tọm lại, nếu ta theo hại chuỗi SÓOC 
va trung-khi tiến-hanh thì ,se thay, có một thang se khôpg mang 
điểm trung-khi. Lệ định thang ấy la thang nhuận; gọi cung danh- 
số với thang trước, Sự nầy xây ra chưng sau khoang, 325th an ø- 
Năm có thang nầy la năm nhuận. Thờơi-gian độc-daof#la Chương gồm 
19 năm, bằng 235 thang, trong đo co { thang nhuận; oach nhau 
từ 33 đến 35 tháng. Thang nhuận cung số-tự trong haj chương 
có đanh-số xấp-xi như nhau. Trên đây, đặt nhuận vơi ‡hư trung- 
khi gọi 1a kinh-khi, nghia la tình vơi tốc-độ mặt trơi đi đều; 
như trong phep lịch Đại-thống. „Nhưng cung co phep dung định-khŠ 
nghĩa lạ với những brung-khj tình vơi tốc-độ mặt trợi không đều 
Phep Thơi-hiến dung định-khi; cho nên co trương-hợp trong mộ † 
năm co thể eo hai thạng không mang trung-khí, Nếu vậy thì chi 
thang đầu 1a nhuận ma thôi. 

Gông-1{eh quốc-tế đã là mộ đương-lịch thì cũng la lịch 
thời-tiết. 8o ngay Tết của ÿa voi lịch ấy cịo ta biết độ ch°ênh~- 
lệch giữa nặm lich ta đối với thơi-tiết. Ngay ,Tết Nguyên đan 
chậm nhất vao ngay 20 thang 2 Công-lịch; va sơm nhã, vơi pheẹp 
Thơj-hiến, vao ngay 21 thang giêng Công-lịch. Va ta đa hay năm 
thương ngắn hơn năm công-lịch chưng 11 ngay‹ Vậy muốn dự-~ tình 
.chưng-chựng những naa tết cac năm sau, thị hay lam nñaư sau: 
kê tư ngay, công-lịch triểt ,tắt c.1) Tết, năm nay; lui lại †11 nẹ. 
Nếu peay. tim thấy không dươi (trước) ngay 21 thang giệng; thì 


đo 1a ngay c.1 Tết năm sau, hay chậch một ngay. Nếu eo lịch thẻ 
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ngà Ni 'tPnăng-mới, "! bà bằng một mặt tron đen; thì teay ấy 1à ngây 
Sọc, Hay chọn ngày ấy thi „ đúng. Nếu sau kh3 lui 11 ngay mạ thấy 
1ù] qua 21 „ thang giêng thì biệt năm nay có nhuận; cho nên hãy 
trở lại ngày Tết năm nay rỗi thêm T8 thì được đụng ngay Tết năm 
sau, hoặc chỉ sai một ngay « Nếu lịch Tây có trỏ ngay ,Trăng-mới 
thi chọn ngay ấy. Với lịch „có Trăng- mới, ta gòn có cách rãt đã 
bìm ngay Tất ta: nếu chỉ ,có một ngay Trằng- mợi 12rong _ khoảng, từ 
21 thang giêng đến 2Q tháng Ò 2, thi ngay ấy là ngay Tết (trường 
hợp nầy „ 1a thông- thường) ; nếu có hai ngay ,Trăng- mơi như vậy, thi 
theo phép giải trên. Sau, đây 1a $ÿhi-dụ phep ấy: Năm nay Tân-bậu 
Tất, vao ngay 5/2/1961, Lùi, 11 ngày được: 5~ 11+31= 25/1/1982, 
Rồi nếu lủi 11 ngay nữa thì vượt 21/1. Ta biết váng „ năm mơi se 
nhuận (Năm Nhâm-Tụất nhuận thấu ad 4). Muốn co ngay Tết năm Quí- 
hợi thì thệm 18 vao 25/1 được: 25 18~- 21 = 12/2. Nhưng Trăng - 
mợi vao ngay 13/2. Vậy Tế! năm Quí-hợi là 13/2/1983. Rồi lại 
1uùj 11 ngạy, được ngsy 2/2, „đúng „nsøay Trăng-mé : vậy Tết păm 
Giap- Tý la ngạy 2/2/1934. Nếu muốn %im TšAy Tết năm sau băng 
aep trên, thì se gặ trường hợp ,đặc- -biệ? khó- -xhăn. Ấy vì hoặc 
IEXi 11 ngay, hoặc biển 18 ngay bắt đầu từ 2/2, thị đều Sặp ngay 
Trăng-mới 21/1 va 20/2 „nấm trong; hay, dũng hơn, năm ở bẳ $n-giơi 
giØi-hạn Tết. Muốn quyết-doan chắc, thì phai xet vấn-cỀ nhuận 


Nế muốn dối -chiếu cáo ngày ậâm-dựơng~. -+ch với Công-1 j ch, 
thì trươoc hết „phải có nhậ?-lịch của cac Lriêu-đại xửa. Trune 
quốc, Uông Viất-Tzinh đã tra-cựu những phép CŨ ma tai-lập cac 
lịch xưa. Về lịch Thơ:-hiến thì cũ sách Vạn-niện-thự Ti-Thiênz 
giam nhạ Thanh đệ Soạn, ma sau mọi người soạn sach: lịch đều chép 
theo. Tư những sác1: 8y › cứ lầp-lượt tháng nầy „ua thang khảo, 
ngươi va đối- chiếu ngay sóc vơi Gồng~1. +chs Những s3eh Toại nầy 
eo, nhì ệu Đăng Háa-văn hoặc biệt ngu, như: NHịỊ THẬP 5 SỐC NEUẬN 
BIỀU của Trền Viênz +ø>*#šBì& pằng Hán-ngữ, GONCORDANGE,DES GHR0- ` 
=ÑOL061E8 IEOMENT1QUES của P. Hoang bằng Phapzngu, BẰNG Đ 1 CHIEU 
đã dân trên bằng Việt~- ngữ Riêng về lịcb nược ta da dung, củng 
bố thể ,dung những sach trên trư hai „ khoảng, đài „øn~tongi mộ,t 
1ä khoảng chưng, 1080 ~ 1300; hai triều bí va Trần theo một pk: :SP 
1ịch đợi Tống mà ray chưa rõ (vậy phải tạm dung những bạng noi 
trêp để „tình chưng); hai 1a khoảng 1644 —. 1812, triều Lê va Nguyễn 
theo phế lịch đơi Minh ma triều, Thanh đã bố. Lịch Việt ở trong 
Không lu son biết, tôi sẽ ấn-hành. 


ách Vạn-niên- shử dừng ở năm 4020, Nghĩa là nếu muốn xiấa- 
tục đc ~ịQch âm-dương thị có thể ap=dune phép Thơi- hiếu tính 
nỗi, Tuy phép tính Tượm~— Ta; nhưng vơi may tính nguy ên~ tử ngay 
nay, th¿ việc ấy đãẫ- „dàng. Nhưng - thực ray phếp Thơi -hiến không 
chính-xác, đụ ray đã nên cải~tiến. Mà cai- tiến xất nhẹ~ ~nhang, 
vì cac việp Thiên-văn ngày nay bằng qăm đã tính sẵn vận-chutyễn 
mặt trời ve mặt trăng, nhưng bhoi-~ điểm Sóc, những trung-khi cơ- 
bar: Đông-chl ;„ Xuân-phân; Hạ-chÝ và Thu~ -phân. _ Con „Ð trung ~ khí 
kỉa; ta chỉ là những mộc trung-gian, không cần tính định~ khí. 
?s chỉ cận chia mỗi khoảng Ghí- Phân ra làm 3 phần đều nhạu thì 
sẹ cộ thơi-diểm của. 8,trung- -khÍ ấy. Đau khi đa co gác, ngay sóc 
va. các Trung-khi thì ap-dụng p*ep Không Trụng- -khÍ là Nhuận là 
thì đủ soạn thánh lịch „âmc đương của năm È%a va đối-chiếu đễ-dang 
với GCông-lịch. Tôi nghĩ răng cac nước Ấ-đông nên cùng nhau dự- 
định chung, sự cải~ cach nầy „ đề báo-tồn một 1jch-hệ rất khoa~ -học 
rất hợp trơi, hợp người, bắt „nguồn từ góc văn-minh Á-đông ; va 
đang lam tiêu-biểu cho văn-hóa ấy. 


=2 


7.6 PHẨM-3ÌNH VÀ GỢI Ý VỀ SÁCH BẰNG ĐỔI-CHIẾU 
' Trên đây đã giơi=yhiệ t1 Qua sách nềy, viết tắt, BĐG. TH, là 
một cách băng Việt-ngữ, lần đầu được biên-soạn, trình- bà ấp~ 
loạt mất nhiều công- phu; Nọ đăng 1a mộ% cộng, -=cụ đầy— đủ dễ” giúp 
Hưng taáo¬gia va độc- -giá. các công-trình sử tính Trung Việ$. Ñẹ 
Ôm 
¿ê 
a 


hai „phần chính: Lịch 2000, năm đốiekiếu vơi Công-1ịch, và 
n- -biểu các thơi~ đại 13eh=s Dì Việt va Truug. Sau đây, tôi ehl 
n đến phần thứ nhất, V3 8e trình-bay một số ÿ- nghĩ như sau: 


0 5 L~ 


1.) Tất- nhiên rằng cáo Tác-giả muốn tình +ịch người ,Việt đã 
đùz ma phần lớn cùng, là dịch Trung-quốc. hưng trọng bằng 2000 
năm; không chỉ đoạn nao la lịch Việt, va để cảm tưởng đồ chỉ là 
bằng lịch Trung-quốc, như Èrong lời Giơi- thiệu dầu trang 34. 


„2+ ) Cáo Táo-giả không cho bỉ ết hoặc phép. tính „hoặc nguồn-gốc 
của rửrững số- kiện trình trong bảng, để tự mình và độc- -giả, ló) thể 
kiểm tra. Vì vậy mơi ,có sự lạ ụa tôi đệ mach: các Tác xgia vốn 
biết tu-liệu Bach-tzũng=ki ckinh la lịch dơi Lễ trong khoảng 1624~ 
1785 (BĐC trang lý phải, đã lầm ra 1621..) và trong bảng 11 có 
dùng nhưng chỉ ghừng trong 19 năm ma thôi tù, năm 1544. sự nầy 
buộc tôi phải hỏi „răng bản Bách~txzung-kinh mà céc Tac- giả mach, 
no khác bản tôi đã dùng chăng? 


3.) Lịch có quan-hệ mật -thiết với sử, Lịch và sử „phải tương- 
tựợ kiểm-goát nhau, Đọc sử, Việt, đã nhiều người thắc=mắc bởi ¿- 
và „Bấp những thang nhuận mà không thấy trong lịc: Trung ¬- quốc. 
Thể ma hình như các Tao-giả không biết sự ấy. 


4+ ) Gác Tác- -giả trình thêm bằng ẬM-LỊCH VIỆT-NAM tính theo giờ 
múi thứ 7, ma không, tr cho biết lễ khao biệt, VỢI lịch, Vạn-niên 
thự (BĐỢ 308). Ý chừng vì lịch, Vạn-piên-thư tính, với múi thứ 8, 
thì dáiệm nửa đệm tới sơm hơn nữa siơ xựa. Vệ mối đầu neay s 
của mổ? tHang Š Vạn -niên- thư Si ăn vào “regỹ bêm Ti ng Ai 
Việt-nam: thành- quả 1a đội thang thiếu đủ „va cọ thê dịch thạng 
nhuận. Muốn „ chữa „Lịch Thời~ hiến như M ` ất phải tính lại hoan- 
toan, Cao Táo-gi bì hay Nna Khí tượng có 1àm nụ thế chăng? Mộ + 
mặt khác, quyết-định Ghính-phủ đặt lịch nầy vao 8/8/1967, Bởi 
cơ sao ma bằng lịch mới. lại bắt đầu từ năm 1901? 


v ,0áoc Táe- -giả cho - biết về mỗi tháng ocn số giúp tính mhật~ 
thủ của nợ say +xong tuần lễ. Sưĩ nầy không cần- -thš.ết cho sử-g1a. 
Trai lại, số-kiện cần luôn-luỗn để. tịnh số car-chi của ngay, hay 

gược lại, thì, vơi số- kiện độc-nhất ở đầu năm, phải tỉnh ,khá 
lỗi" thôi, Tôi nghĩ nên dàn chỗ gsố~ kiện kia cho số-kiện nầy. 


6.) Cho mỗi tháng trong một năn:, các Tác- giả. danh riêng mộ % 
ô đựng, ÿhưởng- xuyên 5 tín-kiện (ipformaliops): một chữ Ð hay Kì 
trỏ thăng đủ ,hay thiếu; 4.sỐ: ngoai „ SỐ Ở gọc trái qưới dùng đã 
tính nhật - ~thử của ngày, mạ tôi đã bản đến trong tiểu-mục 5,còn 
3 số dung đã đối-chiếu ngạy 1ịch, ân— dương „ve Công-lịch. hang 
trên hai số mã các Tac-giá øoj 1a"8T- đe với nghĩa: số Lính ngay 
và thang đương ; ở goe ,phải đưới, „một số go} la 6h, ,nghia: gio2 
hạn. Ý-chí cao Tác- -giảá lã cho những tín- kiện co thê dùng trực- 
tiếp để trao đôi ngay trong hai thư lịch. Nhung quan-ni êm: đỗ Ỷ 
vơi hai số „ðT và „=h không đơn~, lần, rõ- Tang; cho uên không E tô 
phép lập các số ấy một cách phẩy-dịnh. Kết- ;quả, la đã „đặt nhiều 
ca „ngoai~ -l1ệ khó iai= thích, về cach dụng trở thanh phúức- tạp; tế 
toại; nên khó tiêu và, kho nhớ, trái vơi mục-đicl; của những bằng 
loại nầy. Tôi e rằng xưởng độc~ -giả không quen với lối phân- tích 


“.. 
) ấn nên chữ và khôn gi dụng hế ‡ khả năng © ủ % bằng 
này. Vậy tG6i d€-ngli sửa cối nh~ngh3a ca tình. va phép dụng 
d và gh của một tháng âm TA để cho dễ Sử co dễ nhớ, 
Đán Ấnh, dễ dùng: 
.~D‡1h~ngh1a. S : 
Nhu. Hai _....n TỐ ngày „tháng hôm. ấp bruốc trar: 
ngay nồng 1 dương 2zrùng với ngay qồng 1 âm †ï nì øgh 
1a tháng dương ấy. VỀ-gw 1/5 âm 1a 1/6 đương, th 
Nhưng nếu 1/5 là 1/6 thÏ ngày áp brước là 31/5 nhưng chi O/6.. 
Vậy ST=OQ va dzÔ@. 
=Áb/ Số „nh là ngày của tháng âm TẢ „trùng với ngay „ cuối thøng đ, 
nhựng nêu thang âm 2A "nết, 1 rước tháng đương d, bhì ghỉ THỊ bằng 
Tay cuối. „ola VÂ; nghĩa 1ã 29 hay 4o Lùy theo TẢ thiếu hay đủ, 
Nói töm-tất E2 øh la ngey siậm n.ấ° của thang âm Tả ở bưong 6 
Như vậy thì nếu d hết trược 1A, ta co: ghz Êr :gsaÿ cuối d)~ ST ; 
nếu brư như vậy thấy nhiều hơn số ,T hay Ð, trị ghỉ £œh = 29h ay 30 
Vắ-dụ: thủng ẩm TẠ= 3 T (thiếu) với "ST~ đ” là 14— 4; ngay cuối d 
1a 30, trư S1 con 16 ~a ngoy CHấm nhất của Tệ ở trong - d: gha16, 
ví+ Vi~dụ đặc- cbiệt:, thang âm TẠz 4 7 với "ST ~ đ"la 1- 5; nếu lãy số 
ngay 31 của d mà trz ST thì được 30, thang TA. Nhưng TA ebÏ co 
29 „nE8y; vậy „Bh = 29. Ta nhận thấy rằng ca đặc-biệt, nầy 1a mộ ÿ 
thắng âm thiếu nềm lọt trong một thang dương 21 nzay: vậy ta có 
những tn-kiện sau: TẠ T7¿ 8P”z 1; đ thang 31 ngay; sh= 29. 
seE.- ĐỔI ngày âm A kháng TA năm KAN-CHI ra ngày đương 2/d/X 


=8a/ Chọn Bị tháng TẢ của năm X ứng với CAN-CHI. Nếu bgày ệ kẽm 
liay tưng số th: của ,Ô› thả ngay dương 1à ZzSTP+A; thang la đ., 
ví- -dạ 1 của BĐG: Đôi ngay âm 6/4/G..Dâ 1974. Đây: TA =4; 5T = 21 
d=4 ya gh=9. Ta xẹt trấy A la 6 bé hơn gh. Vậy 2= SftAc 27 
Trả lÒn: h SẺ 1/6- Dâ 1a 27/4/1914. 
=. ụ 8 của ĐĐỜ: Đối gay âm 29/8/0-Tu 1970.Đây TAẠz,8; STPz=Q; 
d=9; EĐO chỉ gh=0, tôi ghi gh= 2Q (=230~ 0). Ta xe‡ tLấy rằng 
A=29 kém Eh› vậy 2 =,0+ SĨ = 29: Trả iời:, 29/8/0-mu 1a 2/1970: 
=gb/ Nếu ngay âu A lớn hơn sỐ hạn gh; thì tháng đương ở sau d¿ 
va Ti”„ay đương la 2=Â- gh 
Ví-dụ 9 của BĐC: Đổi ngày. âm €5/4/G-Dâ 1974. Đây TA = 4vàô n* 
trong, ví- đụ 1. Ta xết thấy neay âm Á=25 l1ơn hơn gha9, vậy ta 
©O ngạy dương 2= A~ gh=25~9=16. Gòn thủng sau El là thang 2‹ 
Trã, lơi:, 25/4/G-Dâ là 16/5/1974. 
^Bc / Trường- hợp đặc- biệt va duy- nhất mà phẹp tính ca Bb chựa 
kết-1iễu: thang âm TŒ®A la tháng, Giêng đủ, và chứa trọn¬ven thang 


u 
dt S0 =0 va ở 
1 Bi —- 
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đương 2 thương; mã phải đối ng:y âm 20/1. Ẩm 1 (CIlA=l1) „30 
Đây ỗ thang TẢ = ¡ có: D (đủ); S20; 36 31 3 25T 


dx1; vậy gh=z „31 5T1=1, Theo ,phép Bb, + iÊ2 
1a so A=230 với g—h s1; thấy lớn hen, „Vậy „ ĐẠT) Háy (2) @) 
ngày dượng cóc thể là 2= Á- ch = 29, và thang dương có bhể là dự1 
Đi bn la 2, Nhưng %a nhận thấy tháng dương 2, nầy „không có ngay 

: Vậy đỏ là ngay dương 1⁄3 (2=A-gh- 28 và tháng la d+2) . 
vn, 1ơ1: 30/1 âm trong ca nầy là 1/2 dương, nhụ 1a thấy hằng 
trên đồ vẻ trên đây. Xem vậy: „ ca độc- đao nây chỗ có một va cùng 
vao ca Bb»« Nói tôm lại; vơi sách ghi „ số- kiện CN ô thang nrư trên 
phẹp đỗ1 n ay âm ra dương, chŸ cần nhớ hại sa ma thậi: Cá. Ba)va 
ca BBh). : nếu ¿<< £h thì Z=ST+ A và ở không đỗi, 

Đụ): yếu A» eøb thì 7z A-gh và d thêm 1; nhựng nếu 
kết~ quả. là ngay 29. thapg 2 dương không nhuận, thì đó, 1a 1⁄3. Tự 
nhiền răng nếu đ lã tháng hư thì khi thêm 1 nghĩa là tháng 1 
dương năm sau. 


=.775.—= 


«0.- ĐỔi ngày đương Z/3/X ra ngày âm A/TA/KAN-CHI 


: Trước hết chọn thống TẢ có ghỉ tháng „dương bằng gố d. 
Nếu có hai õ như vậy, ;hì lấy ô trước. Nếu số d la 1, thả hãy 
xem ö cuối năm grược có thang dương 1 hay không. nếu eo; th 
lấy ô tháng, TẢ ở năm trước. Có trương- hợp đặc-biệ% trong năm 
X không có ô thang „ TA nao mang số thang dượng bằng d. Ñ€u vậy 
hì chọn ô mang tháng đương trươe, nghĩa la bằng dđ=1. 


=0a/ Thường xuyên „ có Ô mang tháng dương đ (xem cách, chọn ô ở 
trên). Đo là ô thang âm TẠ vơi cac số §T, d. Nếu ngày dương 2 
lợn hơn ĐT, thì ngay Âm 1a Â=2-5T; va tháng âm 1a TA. 

Ví-dụ thứ 9 của BĐC: đổi ngày dương - 19/8/1974. Đây 7= 19; và 
. d8. Ta tìm ,bằng năm 1974, „ thấy cọ ô thang âm TA = 7 mang d =8 
vơi 8T= 17 be hơn ¿. Vậy ngày âm 1a ÂA=2Z-ðT= 19- 17/= 2.Tháng 
âm là TA= ƒ. Trả lời: 19/8/1974 1a ngay âm 2/7/G-Dâ, 

ví- dụ 32 của BĐC: đối ngay dương 25/1/51. Đây Z= 25; d= 1.Năm 
5T cô ô thang 1 mang đ= 1, nhưng ồ tháng, TA = 12 năm 5O cung cọ 
Hay thế. Ta chọn ô nầy. No. eo Sĩ = 1 bẹ hen 2. Vậy ngay âm lạ 
= 5= 1x Z4 V_ thống. âm là TA = 12. Còn năm là Canh-Tuất. Trả: 


Tài: 25/1/51 1ã ngay âm 24/12/0-Tu; (TA) 
ŒG ca đặc-biệb,, như đồ bên phại: tháng _—_. ` —ˆ<.. 
dương đ có 31 ngay va chứa tyong lorg thang 1 (ả) 31 


âm, TA thiếu. nếu muốn đổi ngạy dương Z= 31/4 

thì tạ thấy ô Tạ có Sf= + be hơn ¿, vậy ậâ= 21 - 1= 30 và tháng 
TA chỉ co 29 ngay. Vậy phải đọc, ngày âm la A= 30 - 29 = 1,thang 
âm 1a 7A t1, đúng như đồ trên bày 1o. 

Vậ-dụ: đổi ngay dương 31/8/1437; Đây 4=21; d=Ø, Bảng năm nầy 
có hai ô mang d= 8: ô tuáng 7 va ô thang 8. Ta lấy ô thang 7. 

Vậy JA= 7; ĐfP=29; 517= 1; d=Ð; øh=20. Đây 2 lơn hơn 5T;ngạy 
âm là ,Â= 31 =1z 3Ó va thăng là TẢ =7; nhưng TA chŸ có 29 ngaÿ 
vậy đó là mồng 1 thang 8 âm. Trả lơi: 31/8/1437 là 1/8/Đ-T]. 


«Cb/ vẫn có ô mang tháng, dương bằng số đ, phưng „ngày dương 2 
1ại bế- hẹn 5T. Ấy co nghĩa lã „ngay âm ăn vao tháng âm trước . 
vậy ta dùng ô thang TA nầy; nó mạng tháng dương d~ 1 trong tất 
ca.mọi trương-họp . Theo, định~ ~nghĩa của số hạn Eh, thì ngay âm 
A cách sau ,øt: một số ngày bằng Z; vậy Azmgh+ 2. _ Tháng âm = TA. 
Ví-dụ 23 của BĐC: đỗi ngay dương 2/9/1974. Đây Z= 2; d=,9.Năm 
974 oo ô ba xørg âm 8 „nang thang dương 9, nhưng SỊ củe nó 1a 15 
lốp, hơn 7. Vậy ta phậi lãy ô trước TẢ = T7; d=§8 và øh = 14.Theo 
phép trên; qegay âm la A= gh+ 2= 14+2= 1ỗ; thang âm la TA= 7. 

Trả lời: ngay âm 2/9/1974 là ,nesy dương 16/7/0- Dâ. 

Trong ,ca nầy cũng co thể bắt đầu như ca trên, tỉnh hiệu- 
số Zr 5T của ộ mang: tháng dương d. Nhưng hiệu- số nầy 1a, số âm. 
Đỏ ,có nghĩa lã ngay âm ỗ, tháng âm TẠ - 1 va đếm ngược , È ừ cuối 
tháng ấy. Vậy muốn có hgày âm thì hay thêm số ngay của thang 

âm ấy: A=ä7-ST+ ĐT của ô TẠ~ 1. Với ví-dụ trên, nếu, 1a dụng 
Ô TẠ= „8 thì Z-ST=2- 15==13. se phải thêm số ngày của thang 
ô trước (tháng 7 thiếu) thì được A= 29 - 13x 16 thang Âm 7 như 
trên. 


=cœc/ 0a đặc- biệt 1à đổi một ngay tháng dương 2; mà trong bảng 
năm ấy không co Ô mang thang đương 2, Đó là trường- chợp tháng 
dương 2 thiểu nằm lọt trong tháng - giêng âm đủ đã tả ở 5e(xem 
độ), Trong +rương- hợp ấy, ta lấy ô chàng đựng tháng dương 1, 
tức j8 TẠ=z= 1; S5T=20; gh- 1; d=1, „Đây cũng như ở ca Cb; ngày 
ôm la A=gh+ 2= 1+7 va thang âm là d+1=2. 
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dụ - đổi ngày dương ` 28/2/1443. Năm 1443 không có ô thang âm 
vẽ số d=2, Ta lấy ộ thang TA z 1. Số T8Sz 230, d1; gh=1. Đây 
2 =.28¿ Vậy nzay âm là A= gh+ Z= 29 va tháng âm la TA= 1.. 
1rả lời: ngay dương 28/2/1443 là ngay âm 29/1/Q-Hơ. 


Ssu đây, tóm~tắt cách lập các Ô tháng âm và toan-trình 
của trao-đỗi ngay tháng m va dương. 


« l.- Ô tháng âm TẠ 
ĐT: số ngày của TẠ (29 hay ,30) 
KC: số can-chi gay „4p trước TẠ ——————— 
(ST đ): ngay „va tháng đương áp trước TA (số khởi) „ 
gh; số hạn, tức lạ ngạy cuối- cùng của TẠ Sà trong thang d 

Ghủ-y: ST=0 có _nghìa Tà (O ả) trổ ngay cuối tháng dương d~1 


e 11.- Toán-đồ đổi A/TA ám ra 2Z/d dương 
Tìm trong bảng năm ấy ô tháng TA(có d= T7) 


Nếu Can ra 
khồng thì: => đ =7 


tr 


hoặc 
T=À- 6h ñ a= 29- sì, 2= 1 
đc T24 1 HỮU 2 thườn “` Hi 
sI1I.- Toan-đồ đổi Z/d dương ra A/TH âm 


` ° 2 2 : * 
Tìm trong bảng năm ấy có Ô mang thárg dương d ? 


Nếu <6 tì (ả=2) lấy ô tháng " Cảng 


có thì: TH) 


Nếu <Z£gt>„ui lấy ô dưới ma tbÍnh| A=egh+ 2 
R H= TA 


không, thì: 


“ Lại 
Â=2=SU Ðz, 3 A=7Z- SP - ĐT 


~ 


Tôi. nghĩ rằng š¿ tuy cách lập các ô thẳng - có một SỐ 
trong „ BĐC khao trên đây; hưng - những toán-đồ trên có t+† 
một số độc- giá va dụng~- giả quyền sách ấy. 
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HOÀNG XUÂN-HÃN 
Hà- nội 1943 - Paris 1981 


* Nếu d=1l, hãy xem tháng cuối năm trước 


Tin 


BẰNG SỐC NHUẬN LỊCH VIỆT-NAM 
Khoảng nàm từ 1644 đến 1999 


1.,- ,PHẦN TÍN- KIEN 
"14T Bảng nãy do piết về mỗi năm: số-mục rong Công “G1 tên CAN- 
CHỊ của răm, hiệu CAN- c1 của ngay đầu (Sốc) mỗi tháng va SỐ = mục 
ngay tháng Công- +1ịch đối-cbiếu. MỖI năm m-dương chiếm một k ạang 
„ MO+ thqng chiếm khoảng một cột; tên thang ghi trên đầu cột. €c 12 
cệt Thang đề tự 1 dến 12. Cột cuối „danh cho tháng Nhuận, nếu năm 
ấy„ co nhuận, và ngoai cột eo „khi số thang nhuận ở khai nơi , Vậy mỗi 
thang co ba tÝn-kiện (roặc tín, infcrmstiog): hiệu CAN-CHI {KC) * 
NGÀY va ,THẮNG công- -lịch “Ñ ÄÐ chiếu vơi ngay - Sóc tháng (1) ấy. Số 
Ụ là thang dương của năm công- l‡äckh cùng „hang; trù „khi M= 1 ma lại 
ở cột 1T =12. Các tín ấy }a dụ đề trao đổi ngay tháng lịch Việt va 
Gông- lịch, theo những phép tính sẽ giải sau. 


1.2 Phần quạn-trọng trong bảng là khoảng năm 1644-1812 (trừ những 
năm trong sử Tây-sơn), ví trong khoảng äy, lịch Việt kh áo lịch nha 
Thanh về Sóc Nhuận. Những tin ghỉ trong khoảng nầy đã tính, vơi 
phép lịch Đại- thông va, kiểm vơi văn- -kiện BÁCHTRÚNG~ ~KINH; và đây lạ 
lần đầu, được ban-b6. Gòn khoảng sau cbỉ là lịch Trợi-hiếr của nha 
Thanh mà nước ta cũng dụng từ năm 1813. Tôi chỉ chep lại để nhiều 
độc- giả tiện dùng. 


Tôi đã chia thời~ gian nầy ra CHƯƠNG (chu- kì 19 năm) để, độc-giả 
-thấy răng: trong mỗi chương co 7 Nhuận, mặc dầu phếp lịch có đỗi 1E 
- nhiều va tháng nhuận; sau một chương; thường trở lại đúng kì, hoặc 

sai một thang nếu không đổi phép lịch. 


2.- PHÉP TÍNH NGÀY THẮNG ĐỐI-CHIẾU 


'2,1 Đội lịch Việt V/TV/NV ra Côngclịch 2/T2/Nã: Bắt đầu theo thời 
đạt vả. trs biểu Ợ Thụ-tryưong ma tìm năm Công-lịch. Nếu tháng TW là 
1£;› thì năm N2 có thệ 1a năm sau. Rồi nh ấm, hàng, năm Ná va cột, 1V, 
mạ ghìỉ lại hai số ngay tháng dương Jở/M ở hàng va cột ấy. Ta sẽ gọi 
ki-gian lê) ngày ) thang đương M 1a DM. 

a) Nếu Ÿ là số-mục thì tính: 


X=V-1+J nếu Xé DM 


nếu X» DM 1 Nếu Mz 12 thì 
* & = TZx= 1 năm 
, Đặc-biệt: nếu V/JTV 1a 30/1; va JAM la 31/1; N2 sau 
` mẻ. ¿ 


m 
2= 29 va T7=z £- Nhưng nếu năm W7 

không nhuận; thì tháng 2 chỉ có 28 ngay; cho nên 2= 1 và T2 =3 
Ví-dụ 1: Đổi lịch Việt 14/ 7/G.Tâ 1644. Thấy J/M= £/8 với DM= 31. 
Tỉnh: _X. Y- 1+J= 14-1+2= 15 bé bơn DM, Vậy: 2= 15 va TZ= 8 

ví- Vi-dụ 2: Đổi lịch Việt 25/ 1/G.1â 1644. Thấy J/M=8/£ với DM= 29. 
. Tính: KX.= 25~1+Ð8= 32 lớn hơn DM: 32-29 =3, vậy Z=3 va T2 =3. 

vVệ- -dụ 3: Đối lịch Việt 30/ 1/M.T7u 1718. Thấy J/M= 31/1,va DM= 31. 
` "Tính: Xe 20- 1+31 =60 DM; Tính: X= DM- 60-31-29. Vi tháng M+1†=2 
năm 1718 chỉ có 28 ngày. Vậy 2= 29-28 = 1 va Tã= 1+2=2. (Đặc-b1ệĐ 
Vi-dụ 4: Đôi lịch Việt 15/12/G.Tâ 1644. Thấy J/M= 29/12 va DM= 31 
-Trính; X= 15-1+¿9= 43 lớn hơn DM: 43-31= 12. Vậy 7= 12 và TZ=12+1= 
"13 bức la ïZ là thang 1 năm sau (1645). 


E) Nếu V la tên CAN-GCHI của ngày; thì, hãy tìm hiệu can-chi, trong 
bảng ở trang 4, tiết 1. 3; đo 1a số H từ 1 đến 60, Bắt đầu lâm, „ihữ 
trên: nhắm hạng nặm N2 va cột „1Y.. Nhưng bận nầy phải ghỉ lấy hiệu 
can-chi KG của ngay Sọc;, va số ngày ĐT „cua thang TV (29 hay 230) 
Rồi im số-mục của ngay Việt ứng vơi số can-chj H; ma ba Se gọ1 1à 
U: Tính U=H+ 1-KC va thêm ÉO, nếu thanh~số là âm. Nếu số U lớn 
hơn ĐT thì tháng TỶ không có ngay mạng tên cancchi VW (có sự chép 
l1ầm). Nếu không thế. thì tiếp-tuc bằng đúng nhéón !at' thân 


.: 


Yí-dụ 5: Sách Đại- -việt Sử-kí Tục-biên có chép: ngay Canh~tuất th- 
ang 3 niăm N,Th 1772 có Nguyệt-thực. Theo bằng Hiệu Can-chl, thị 
Canh~ tuất có hiệu-số 47. Hoặc dụng công-thức H= [6.K~ 5.0;60] thì 
thấy H=6xĩ7- 5x11+60=47. Nhằm hang 1772 va cột thang 3. Thấy , 
thang đủ (ĐP= 30), biệu carn-chi sóc KC =33, tương-đương J/M= 2/4. . 
Tính ngay Việt Uz+ 1-KC= 47+1 N= 15 bế hơn ĐT, Vậy Nguyệt-th 
cực vao đc Si 15 tháng 3 năm ấy. Muốn đổi ra Công-lịch, ta tỉnh: 
X=U+l1-J= = 15+1- 3= 12. Vậy Nguyệt-thực vao 12/4/1772 công-lịch. 


Nên chú, ý rằng, nếu ghỉ muốn đổi ray mang bên CAN-CIl ra 
công-lịch thì không cần bảng Soc-Nhuận (xem Phụ-brương) 


2,2 Đổi Gông-lịch Z/TZ/N2Z ra lịch Việt V/TV/NV 


Bắt đầu nhắm bằng năm Ñ2 và tìm trên hàng ấy cỗ cột nào mang 
tráng dương M= „N2 trong tín Jj/M không? Rồi theo toạn-đỗ sau đây 
ma chọn cột tháng co-ban ma ba se gọi la tháng „ T va ghi lấy các 
số: Jj brong J/M, ĐT số ngay (29 hay 30) của tháng T, 


Nếu không cột mang * 


@) 


(a) LIỀN) thÌ————>—với M=2„ thì chọn cột T= 1 
Nếu G) thì Snọn cột ấy Nếu cột 1, khổ Mai TV= †1 
(b) Nếu có 2 cột như vậy thi thì nhắm hàng VWzza—=j+32 
chọn cột bên trai năm ÑZ - 1 (k) @) 
cột mTz=12 3 


(e) ' 


(4) (g) 


H 
khöng thì VW=5Ố ngay của TV+X 


(e) Nếu <1» - 
không thì T 

? TV=T+ { 

@ [ý z4 ° ml 


Ví-dụ 5: đổi Z/T⁄/N42= 15/8/1644 ra lịch Việt V/TV/NV: Năm G.Tậ. 
và 1644 có cột T=7 mang J/NI = 2/8; tháng 7 đủ¿ ĐT = 20. Vậy tính 
“12-2+ 1= 14 bế hơn Đf, Kết: tháng TVx~Ÿ; ngay VW= 14 (acdeh).- 

vế -dụ 6: đỗ Z/12/N7 = 17/12/1644 ra lịcb n, V/TV/NV: Năm G„ Tâ,. 
Hãng 1644 có cột T=12 mang J/M=29/12, Tính, Ä= 17-29+1= -11 số âm. 
Vậy TV la tháng trước: TV= 11 (đủ), và Thy V= 30-11 = 19 (acdg)- 
V1-dụ 7: đỗi Z/T2/N2 = 31/17/1658 ra }ịch Việt V/TV/NV: Năm M,Tu. 
Hang 1 "T658 có 2 cột mang M=7.Gột trai z6 có jJ=1 va ĐT=29. Tính : 
Xe31-1+1= 21 lớn hơn ĐT 2ngay. Kết: TV=7 va V=2 (abcdef). 

ví- dụ 8: đối 2/TZ/N2 = 13/2/1661 ma lịch Việt V/TV/NV: Năm T.5u. 
Hang 3 T661 không co cột, He mang Mz2. Ta chọn cột T= †1 với j= 20, 
Xết: tháng, TV= 1 và ngay V= 13-20+22 = 15 (ai3). 

Ví-dụ 9: đổi 2/22/NG + 20/12 16Ã6 ra lịch Việt V/TV/NV; năm B.Tu? _ 
Hang 1646, cột 1 không mạng M=1. Ta phải nhắm hàng 1645 A,Zu cột - 
12, nọ mang J/M= 17/1. Tỉnh X=20-17+1=4. Kết: V/TV/NV là 4/12/- 
A.Zu (si kcdeh). 


( HẾm ) 


, „Khi nào không thấy hai „cột đầu mang, M= 2, „thì phải xem năm ấy 
cố nhuận không (ễ cột cuối .‹Nếu co thì M=2 ở đo. Noi chung; phải 
quan-tâm đến số M của tháng nhuận kếo lầm. 
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PHỤ TRƯỞNG : Tập-san SỬ ĐỊA 17-18 SẢI GỖN 1970 


ĐỒ BIẾỂU ĐỐI CHIẾU 
LỊCH XƯA VÀ CÔNG LỊCH 


W HOÀNG XUÂN HÃN 


Đọc cồ-sử Á-đông mỗi lúc gặp một thời-nhật ghi bằng can chỉ, sử- 
gia cần đồi ra thời-nhật theo một lịch trường biên như lịch Tây- 
phương, đề tiện so sánh thứ-tự trước sau. Vốn có nhiều phép đối 
chiếu các lịch đã được lập ra, nhưng phần lớn hoặc khối-lượng to hoặc 
đơn-giản nhưng phải tính thêm khá phiền-phức. 

Tôi cũng đã đặt riêng một vài phương pháp đồi lịch đề tự dùng 
trong khi nghiên-cứu Trung-sử và Việt-sử. Trong năm rọ42, tôi đã lần 
lượt, trong Báo Khoa-học xuất-bản ở Hà-nội, trưng bày những mục: 

Đồi năm âm-lịch à dương-lịch (số 18, tháng 4, trang 77-82). 

Đồi ngày Táy-lịch uà Caa-chi (số rọ, thắng 7, trang 249-252; và số 
1o, tháng 8, trang 292-299). 

Trải một phần tư thế-kỉ, chiến-tranh dày xéo đất nước ta, đã tiêu- 
hủy hầu hết thư tịch trong nước. Ngày nay, muốn tìm lại những số báo 
ấy, không phải dễ. Những phương-pháp của tôi đã lập thành cũng dễ bị 
mai một. Vậy nên tôi xin đem tái-bản nó lại trong Táp-san Sử-Địa nầy, 
họa may có giúp ích một phần nào cho các nhà sử-học. 

Nhân gặp ngày nay phương-tiện ấn-loát dễ-đàng hơn hăm bảy năm 
về trước, tôi đã vẽ lại các đồ-biều cho tinh-tế và cổ-ý dùng trong các 
đồ biều chữ số A-rập va can chỉ bằng chữ Hán, đề người quốc-tế cũng 
đều có thề dùng. 

Nguyên phần đồ biều gồm có : 

1) Bảng đối-chiểu năm chép lối can chỉ và năm theo công lịch ngày nay. 
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2) Bảng đối chiếu ngày nguyên-đán công-lịch và can chỉ. 

3) Bảng chép thứ tự của 6o số can-chi. 

4) Hình vẽ dùng đề chế cái biều quay, khí-cụ đề đối chiếu ngày can 
chỉ:và ngày công-lịch. 


Ngoài ta; nhân tái-bản, tôi trình bày thêm vài điềm mới mà tôi chưa 
đăng trong Báo Khoa-học xưa : 

1) PHẬT-LỊCH. Muến đối chiếu Phật-lịch và Công-lịch, ta có thề 
dùng các công-thức sau. Dùng chữ P trỏ năm Phật-lịch và chữ K trỏ 
năm Công-lịch, ta sẽ chọn trong ba công-thức sau tùy theo năm mình 
đang đối chiếu ở trước hay sau các kỉ-nguyên. 

Tiếu ở sau ki-nguyên Công-lịch, thì dùng 

P-K=s4 
Nếu ở trước kỉ-nguyên Công-lịch nhưng sau kỉ-nguyên Phật-lịch, 
thì dùng 
P-K=s4š 
Nếu ở trước kỉ-nguyên Phật-lịch, thì đùng 
K-P==544 

Nhờ các cộng-thức trên làm truog-gian, ta có thề dùng biều đối 
chiếu năm can chỉ và năm công-lịch đề đối chiếu năm can chỉ với năm 
Phật-lịch. Tuy vậy, tôi cũng đã tạo thành biều riêng đề đối chiếu năm 
can chỉ và năm Phật-lịch. Nguyên-tắc dùng biều nầy cũng y như 
nguyên-tắc dùng biều kia. 

2) Tôi cũng đã lập một biều khác đề đồi năm can-chỉ và năm Công- 
lịch. Nguyên-tắc toán-học hoàn-toàn khác, và trong thật-tế, thì dùng phép 
gióng ba điềm. Ba điềm ấy là điềm can đơn-vị, điềm chỉ bách-uj, và điềm 
lnh-pị: Bách-vị là phần trăm trở lên trong năm công-lịch; Linh-vị là 
phần chục và phần đơn; Đơn-vị là con số cuối. Mỗi loại điềm ấy vẽ 
trên một đường thẳng gọi là trục. Ba trục Song song nhau. Khoảng cách 
các trục, cũng như khoảng cách các điềm đồng loại trên mọi trực phải 
tính theo định-luật riêng. 

Hoặc muốn đồi năm can chỉ ra năm công lịch, hoặc đồi ngược, 
mỗi lần ta sẽ tìm biết hai điềm trên hai trục. Rồi lấy cái thước, hay là 
sợi dây, hay một bờ thẳng gì đó, mà gióng hai điềm ấy, thì tự nhiên 
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ĐỒ BIÊU BỒI CHIỀU LỊCH... 


thấy điềm gióng trên trục thử ba và nhờ đó giải xong-xuôi, Vì vậy tôi 
gọi phương-pháp ấy là phép gióng ba điềm : 

Vi-dụ rauốn biết can chỉ nắm r8rš công-lịch. Hãy lấy linh-vị (nghĩa 
là phần lẻ) 1s trên trục bên trái (trục Linh-vị): đó là một điềm. Lại 
lấy điềm can đơn-vị s trên trục bên phải (trục Can đơn-vị): đó là điềm 
thứ hai. Bên chữ s, ta thấy có chữ Ất đọc xuôi, chữ Bính đọc ngược. 
Vậy ta đã biết phần can rồi; là Ất nếu năm ở sau ki-nguyên, hoặc là 
Bính nếu năm ở trước Kỉ-nguyên. Bấy-giờ, ta gióng hai điềm 15 và 5 kia, 
Cái đường thẳng nối hai điềm ấy gặp trục giữa ở một điềm, mà ngang 
dòng nó ta thấy có sáu tần chỉ, ba chữ viết xuôi: Hợi, Mão, Vị, liên quan 
với khoảng sau kỉ-nguyên ; và ba chữ viết ngược: Wgọ, Dần. Tuất liên- 
quan với khoảng trước ki-nguyên. Muốn chọn chỉ nào, thì phải ngó phần 
Bách-uị ( phần trăm) là 18 ở trên hoặc dưới trục. Ta sẽ thấy nó ở vào 
hai cột bên trái trục. Vậy chỉ là Hợi hay là Ngọ, tùy theo năm 1ổi5 kia 
ở sau hoặc trước kỉ-nguyên. Tồng kết là: năm räzš sau.kỉ-nguyên là năm 
Ất. Hợi. 

Độc-giả hãy suy đó sẽ để dàng tìm cách đồi ngược lại. 

Tôi cũng đã theo phép gióng ba điềm mà vẽ biều đối chiếu năm can 
chỉ và năm Phật-lịch. 

"Tuy phương-pháp gióng ba điềm tinh.vi về phần lí-thuyết và phân 
tạo-tác, nhưng muốn dùng nó phải có một vật ngoài, là cái thước hoặc 
cái dây. Chứ với tần! con mắt mà thôi, thì gióng ba điềm có phần không 
chính xác. 


* 


3) Cuối cùng tôi sẽ trình bày tỏ đại-cương nguyên-lí toán-học của 
các phép đồi năm, rồi nhân đó mách thêm phép tính nhanh nếu ta không 
có biều nào trong tay cả. 

Ta biết rằng can có to vị, chỉ có ta vị. Chắc ai cũng có thề nhớ 
tên mười can và mười hai chỉ theo thứ-tự của mọi loại: Giáp Ất... 
Nhâm Qui, và Tí Sửu... Tuất Hợi. Muốn tính nhầm thứ vị của can hoặc 
chỉ ở nửa sau, thì xin nhớ rằng hai chữ Ki đ, và Tị £ giống nhau 
và cũng giống hình chữ số 6 uiết trái. Sự ngău-nhiên là Kỉ là can thứ 6 
tà TỊ là chỉ cũng thứ 6 ! 

Ta cũng biết rằng ghép Can đầu với Chỉ đầu thành số can chỉ đầu, 
tên là Giáp-ti, rồi tiếp nối ghép một can với một chỉ cho đến số can chỉ 
thứ ro tên là Quí-dậu, thì hết can mà chưa hết chi. Vậy lại trở lại can 
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đầu đề được số can chỉ thử 1i, tên là Giáp-tuất. Tiếp-tục ghép mãi cho 
đến số can chỉ 6o, tên là Quí hợi gồm vị Can cuối và vị Chỉ cũng cuối. 
Vậy nếu tiếp-tựục ghép can và chi thì các tên trở lại một cách tuần-hoàn. 
Vì vậy mà chỉ có 6o số can-chỉ mà thôi. Còn như số năm công-lịch thì 
né tăng mãi không ngừng. 

Vẫn-đề sẽ đặt ra là: nếu ta biết rằng năm r8o4 sau kỉ-nguyên mang 
số can chỉ 1 tức là Giáp-tí, thì ta có thề tính can chỉ của một năm Ñ nào 
đó không ? hoặc là biết Can Chỉ thì tính năm Công-lịch làm sao ? Ta hãy 
thay tên can bằng thứ-vị K của nó (K từ ¡ đến ro), và thay tên chỉ bằng 
thứ-vị C của nó (C từ ¡ đến 12). 

Nếu năm 18o4 sau kỉ-nguyên mang con số can-chỉ 4 thì số can K 
của nã:a ÑN là số dư trong tính chia Ñ cho ro và số chỉ C của Ñ là số dư 
trong tính chia Ñ cho ta. Nhưng thật ra số can-chỉ của năm 18o4 sau 
kỉ-nguyên lại là số ¡, nghĩa là phải bớt các số dư kia đi 3. Ta có thề 
viết các công-thức szu: 

năm Ñ =3 = bội - số Io + can K 
năm Ñ - 3 = bội - số 1a + chỉ C 

Nếu biết Can K và Chi C và muốn tìm năm Ñ, thì phải giải một 
bài tính số-học y như bài «Hàn Tín điềm binh» (Xem bài của tôi trong 
Báo Kho a-học số 13 và ta, thắng 1 và 2 năm 1042). Ta hãy nhân đẳng- 
thức trên cho 6 và đẳng-thức dưới cho s rồi trừ kết-quả cho nhau thì 
được đẳng-thức sau : 

năm Ñ = 6 can K- s chỉ C - 3 - bội-số 6o 

Ví.dụ năm Kỉ tị đời Gia-long là năm nào trong công-lịch ? 

Ki là can thứ 6, vậy K là 6. Tị là chỉ thứ 6, vậy C là 6. 

Ta tính : 6K-~sC = 36-3o = 6 thêm 3 là g 

Theo công-thức trên thì 

năm Ñ = g + bội-số 6o 

Ta lại biết rằng Gia-long là niên hiệu vào khoảng đầu thế-kỉ thứ ro. 
Vậy bội-số 6o đây chỉ có thề là zo lần 6o nghĩa là r8oo. Vậy trả lời: 

năm Ñ = rổog 

Nói một cách tồng-quát, muốn tìm năm công-lịch đối chiểu với 
can K chi C, thì: 


— trước tiên, làm phép tính 6K -ssC -++ 3; sẽ được một số dương 
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hay âm, tuyệt-đối dưới 6o. Nếu nó là âm thì thêm 6o cho 
thành dương. 

— tồi nhận xét năm can chỉ kia vào thế-kì nào mà tìm một năm 
công-lịch trong khoảng ấy mà trị-số chia cho 6o không dư (số 
cuối nó là số không, còn phần trên thì phải chẵn và chia cho 3 
hết). 

— cọng hai phần lại, rồi nghiệm xem năm tỉnh được đó có sớm 
hoặc chậm quá không. Nếu sớm quá thì thêm 6o vào, Nếu chậm 
quả thì trừ 6o đi. 

Số 6o gọi tắt là một kỉ (còn roo năm thì gọi là thể-kÌ). 

Phương-pháp trên có thề để nhớ bằng câu vè 

SÁU CAN trừ bỏ NĂM CHI 
Thêm BA, thêm mấy KỈ, tồng thì năm CÔNG 
Ngược lại, biết năm Công-lịch là Ñ, ta sẽ tính CAN CHI. Ta vẫn 
dàng công-thức trên mà ta viết lại như sau: 
năm Ñ - 3 - bội-số 6o = 6 K - sC 
Vậy ta hãy đem số năm, bớt đi 3, rồi bớt một số kì nghĩa là một 
số 6o cho đến khi chỉ dư một số dưới 6o. Muốn chóng hơn thì lấy 
Ñ-2 chia cho 6o và ghi số đư. Đó là vế đầu công-thức trên. Ví-dụ 
năm 1g7o 

Về trên = 1g7o - 3 là 1g67, trừ 186o còn ro7, 

chưa đủ, trừ 6o nữa còn 47 (đưới 6o), Hoặc chia 1g67 cho 6o, còn dư 47. 

Con số cuối của số dư ấy tức là số CAN: với thí-dụ trên, số can 

B7, tức là CANH. 
Đẳng-thức trên có thề viết ra 

5C=6K- Về trên 
Vậy ta làm phép tỉnh 6 K trừ 0ẽ trên đã tìm thấy, rồi chia dư-số cho s, 
thì biết số CHI. Số Chi có thề là âm. Nếu vậy thì thêm 12 vào cho nó 
thành dương. Với vi-dụ trên, ta đã tìm thấy vế trên là 47 và K là 7. 
Vậy: 

3C =42-47=-5š 
Chia cho 5s, thấy Clà - r. Số ấy âm, nghĩa là phải đếm ngược các 
CHI, C ở bực thứ:a: tức là TUẤT. Nhưng ta có thề thêm r2 đề cho 
€ thành rr: vậy Chỉ đúng là TUẤT. 
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Nói một cách tồng-quát, thì phép tìm can chỉ một năm công-lịch 
là: 

~—— trước tiên lấy năm trừ đi 3, rồi chia cho 6o và ghi lấy dựư-số. Đơn 

vị của dư-số là số can. 

— nhân số can ấy cho 6, rồi trừ dư-số đi trước khi chia cho 5. 

Thương-số là số CHI; nếu nó âm, thì thêm 12. 

Theo ý-niệm tuy¿n-truyền khoa-học bằng Việt-ngữ trong Bảo 
KHOA-HỌC xưa, tôi đã theo xưa đặt những câu về đề người đọc đỡ. 
chấn và dễ nhở ý. Nay tôi gượng cười chép lại lời về đề các bạn đọc 
biết cái không-khí làm việc của nhóm Khoa-học trong hồi vui trẻ. Vè 
rằng : 

Biết CAN CHỊ, tính năm CÔNG 
Hãy theo phép tính, thật không khó gì 
Sáu CAN trừ bỏ năm CHI 
Thêm ba, thêm mấy KỈ, tồng thì năm Công. 
Tim CAN CHI một năm CÔNG 
Hãy dùng toán-pháp tính không rườm-rà 
Số NĂM đem bớt đi ba 
Chia cho sáu chục, còn là số DƯ 
Số CAN ở cuối số DƯ 
Sáu CAN, lại lấy DƯ trừ, chia năm 
Thêm mười hai nếu THƯƠNG âm 
Số CHỈ là đó, chẳng lầm chút nao ! 

"Tính toán về văn cho vui, chứ các đồ biều, một lúc đã về rồi, thì 
dùng rất tiện, 

ĐỔI NĂM AM-LỊCH VÀ DƯƠNG-LỊCH 
: _PẨN.ĐỀ ĐỐI NĂM. 

Phần nhiều dân-+tộc Á-đông, bắt chước Trung-quốc, gọi tên mỗi 
năm bằng hai tiếng ghép lại. Tiếng trên gọi là can, lấy trong +thập-can "; 
tiếng đưởi gọi là chí, lấy trong + thập-nhị chỉ ° 

Thập.canlà: f? B3 T7 Ä ¿ #8 ‡ #4 # 

Đọc Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý 
Viết G A B ĐÐĐ M K C T ÑN 
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Thập nhị chỉ: ƒ# #£ Ä® 1Ý 4 €6 †T 4 ‡ ñ A 4 
Đọc Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi 

Viết tắt Ty Sư Dn Ma Th TiNg Mu Tn Du Tu Hơ 

Can đầu ghép với chị đầu thành Giáp-tý. Can thứ hai ghép với chỉ 
thứ hai thành Ất-sửu, vân. vân... Sáu mươi năm sau, thập-can trở lại 
đúng sáu lần ; thập-nhị chỉ trở lại đúng năm lần. Cho nên năm Giáp tý 
lại trở lại. Thời-kỳ 6o năm gọi là một giáp. Và cách gọi năm ấy có tên là 
cách giáp-tý. 

Cách giáp-tý có nhiều điều không tiện. Thấy tên hai năm không biết 
năm nào trước, năm nào sau ; và hai năm ấy cách nhau bao nhiêu, cũng 
không rõ. 

Vì lẽ ấy, nên nhà sử-học đã từng kiếm cách đồi năm âm-lịch ra 
năm dương-lịch. 

Lại có lúc ta biết năm dương-lịch, nhưng ta cần đồi ta năm âm 
lịch đề khảo sát việc gì. 

'Tôi đã tìm ra một cách giải-quyết vấn-đề nầy rất gọn và rất đễ 
dùng. Ai ai cũng dùng được vì không phải làm phép tính nào cả. 
a—NGUYÊN.LÝ 

Cách giải của tôi dựa vào những nguyên-lý sau nầy: 

1x) Mỗi một can ứng uới một con số nhất định đứng sào hàng đơn-0ị, 
theo bằng : 

s1 23 4 5 6 7 8 9 

Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ. 

Đó là vì lẽ có cả thảy mười can và cũng có cả thảy mười con số. 

Theo định-lý trên thì năm nào có con số đơn-vị 3, như 93, 1943 
đều là năm Quý... Trái lại những năm Giáp... đều có con số 4 cuối cùng, 

'Ta có thề học thuộc lòng : Canh ==o ; Tân — r, v.v..., rồi ta dùng can 
như những tiếng + Không, một, hai»... hay là « Linh, nhất, nhị °.., 

3) Cách r2 năm lại trở lại chỉ đầu. 

Đó là lẽ vì có 12 chỉ. 

Theo định-lý ấy thì hai năm cách nhau 12 hoặc cách nhau bằng 
một bệi-số của ¡2a đều cùng «kiến? ;aột chỉ, Ví dụ những năm Iọoo, 
1912; 1924... đều + kiến » Tý. 

-Bây giờ, nếu ta viết những năm liên-tiếp thành 12 cột thì dưới 
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mỗi cột ấy, ta có thề đề một chỉ nhất-định ; và như vậy là ta đã giải-quyết 
vẫn-đề trên, cả can lẫn chỉ, 

Nhưng làm như vậy thì ta sẽ phải kê hết cả các năm từ trước 
đến sau, và bảng kê rất là dài. 

Tôi đã kiểm cách thu-gọn lại. Mục-đích ấy đạt được là nhờ hai 
định-lý sau nầy : 

a) Hai năm, cách nhau 3oo năm, cùng chung một giáp-tý. 

Đó là vì lẽ zoo là s lần giáp (6o). 

Ví dụ : 1335, 1625, 1925, cùng «kiến» Ất-Hợi. 

b) Hai năm, cách nhau roo năm cùng chưng một can, nhưng chỉ của 
năm sau cách bốn bực sau chỉ của năm trước. 

Đó là vì lẽ 1oeo==(8 X% 12) + 4 

chỉ của năra sau = chỉ của năm trước + 4 bực 

Còn can như nhau vì con số cuối cùng như nhau. 

Ví-dụ: 1o42 và 2o42 đều thuộc can Quý. Năm 1o42 là năm Quý-Mùi, 
còn năm ao43 lại là năm Quý-Hợi. Hợi sau Mùi bốn bậc. 
ạ—CÁCH VẼ BẢNG 

Suy từ hai định-lý a, b, ta thấy rằng chỉ cần biết giáp-tý của một 
trăm năm liền nhau mà thôi; vì giáp-tý của các năm khác, ta sẽ suy ra 
một cách dễ đàng, 

1) Phần chỉ. Tôi lấy những năm o, I, 2..... so, viết thành 12 cột. 
"Trên đầu mỗi cột tôi đề chỉ ; Thân, Dậu, Tuất v. v... 

Theo định-lý a thì những chỉ ấy cũng ứng-dụng cho những năm có 
số trăm bằng 3, 6, ọ, 12, 15, 18 vì những năm ấy cách nhau 2oo năm 
hoặc một bội-số 3oo năm. Vì vậy nên bên cạnh hàng chỉ ấy, tôi đề: số 
trăm: O, 3, Õ, Q, 12, 15, T8, 21, ' 

Theo định lý b, thì chỉ roo nắm sau những năm kia cách chỉ trên 4 
bực. Ví-dụ ở cột có đề Thân thì tôi đề (ở dưới cột) Tý (Thân, Dậu, 
"Tuất, Hợi, Tý :.Thân cách Tý bốn bực). Hàng chỉ nầy dùng cho những 
năm có số trắm 1, 4, 7, 1O, 13, 1Ố, 1Q, 22. 

Còn những năm bắt đầu có số trăm 2, 5, 8, r1, 14, 17, 2o, thì hàng 
chỉ lại phải viết tiến lên 4 bực nữa. Ví-dụ dưới cột Tý lúc nầy, nay phải 
viết Thìn. 

Làm như vậy thì phần chỉ tính cho roo năm mà dùng cho cả dĩ- 
vãng và tương-lai được. 
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2) Phần can. Nếu ta thuộc lòng Canh = o, Tân = 1... thì chẳng cần 
đề can vào bảng. 

Nhưng ta cũng chẳng cần học thuộc lòng làm gì. Vả lỡ ra lúc nhớ 
luộm thuộm lại càng nguy. 

Cho nên tôi đã tìm cách đề phần can vào bảng đề đọc cho dễ. Tôi 
viết chéo góc (từ trái-trên đến phải-đưới) những số o, 1, 2, 3... và lúc 
xuống hàng đưới, tôi trừ ra một dòng. 

Viết như vậy thì những số cùng con số cuối cùng đều đứng vào 
một hàng ngang và thuộc vào một cơn. Ví-dụ: 72, 62, s2... đứng cùng 
một hàng ngang. Trước hàng ấy tôi đề chữ Whảm. 

Làm như vậy là có một bảng đối-chiếu. Đọc ngang, đọc dọc thì đồi 
được năm, chớ không cần tính toán. Sẽ xem thí-dụ sau. 

3) Năm trước J. C. Bảng nầy cũng có thề dùng vào các năm trước 
J. C. nhưng phải tính nhiều. Phải biết rằng theo lịch đạo Da-tô thì năm o 
không có và năm trước năm 1 là năm 1 trước J. C. (ta có thề gọi tắt là r 
tiền và viết tắt r T) và từ đó trở lên lại kề xưôi r, 2, 3..... 

Xem như vậy thì một năm Tiền và một năm Hiệu cách nhau 6o năm 
lại có hai số cọng lại thành: 6r. Thí dụ: năm IT. và năm 6oH. 

Vậy cứ lấy (zook + 1) trừ số năm tiền thì được năm hậu cùng 
chung giáp-tí. 

Ví-dụ năm 78oT và nắm 

9or - 78o = 121.H 
chung một giáp-tí: Tân-dậu. 

Tuy cách tính ấy gọn gàng, nhưng tôi cũng tìm bỏ đi, cốt lấy sự 
không cần tính làm quan-trọng. 

Tỏi đã đạt mục-đích ấy bằng lý-luận y như trên kia. Nhưng nay ta 
chỉ cần chép can và chỉ theo thứ-tự ngược mà thôi 


4 — BẢNG ĐỐI-CHIẾU 

Bảng ấy vẽ bên nầy : 

1) Ở giữa bảng đề số lẽ của năm từ ¡ đến oọ. Thứ-tự theo đường 
chéo góc. 

2) Số trăm của năm đề ở tay phải, trên có o-3-6...; dưới có hai dòng : 
1^4-7..‹ VÀ 2-5-8... 

Hai phần nầy dùng chung cho hai thời-kỳ hoặc sau .C. 
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3) Phần can đề theo cột dọc hai bên. Cột chữ xuôi đề tính năm 
hậu, cột chữ ngược đề tính nắm tiền. 

4) Phần chỉ đề trên hoặc dưới, theo hàng chéo góc, chữ xuôi đề 
tính năm hậu, chữ ngược đề tính năm tiền. 

s) Can đọc ngang; chỉ đọc dọc, nhưng phải tùy theo số trăm của 
năm. 

s— CÁCH DÙNG 

Bảng nầy có thề dùng đồi âm-lịch ra đương-lịch hay đồi dương- 
lịch ra âm-lịch. 

1) Đồi năm rs68 H. — Xem phần lẻ 68. Đọc ngang thấy chữ xuôi 
Mậu. Đọc dọc ở hàng *số trăm 1s” thấy chữ ngược Thìn. Vậy năm 
1568 là năm Mậu-thìn (1). 

2) Đồi năm Canh-Thìn đời Cảnh-Hưng. — Trước hết ta phải biết 
rằng vua.Cảnh Hưng tại-vị từ năm 174o đến hăm 1787. Vậy số trăm 
là 17. 

Xem Thìn xưôi ở hàng số trăm 17 rồi đọc dọc. 

Trước một số lẻ cột ấy có một can. Ta thấy Canh xuôi ở 6o hoặc o. 
Nhờ ta biết rằng vua Cảnh-Hưng trị vì sau 174o, nên năm Canh-thìn 
ấy là nắm 176o. 

3) Đồi năm 2r67T. — Xem phần lẻ 67. Đọc ngang thấy chữ ngược 
Giáp. Đọc dọc, ở số trắm 21, thấy chữ ngược Dần. Vậy năm 2167T là 
năm Giáp-dân. 

4) Đồi năm Giáp-dần đời Thục-An giương-oương. — Trước hết ta 
phải biết rằng vua Thục tại vị từ năm 257T, tới nắm 2o7T. Vậy số trăm 
la. 

Nhìn chữ ngược Dần ở số trăm 2z, đọc dọc thấy trước 47 có chữ 
ngược Giáp. Vậy năm ấy là năm 247T. 

s) Đồi năm Canh Tuất đời uua Trần Anh-Tông — Vua Trần Anh- 
Tông tại vị từ tzo2 đến 12r3. Vậy số trắm là 12 hay 12. Ta phải xem; 
Nếu là 1a thì năm ấy là r2so ; không được. Ta thêm 6o vào thành r12ro. 

Nếu ta xem số trăm 13 thì được 12¡o liều. 


Lẽ tất-nhiên là lúc nào một niền-hiệu qua 6o nắm thì bảng nầy 


(1) Thực ra có phần cuối nău 1568 có thề vào năm sau âm-lịch 
được. 
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không quyết-định được năm đương-lịch. Ví-dụ đời Triệu Võ-đế. Nhưng 
đã có sử-liệu giúp ra định-đoạt hẳn. 


-BẰN& ĐỐI CHIẾU NĂM LỊƠ DA-TÔ 
VỚI CAN CHÍ 


Hoàng Xuan-Ha5 


Trước KiÖnguySx đạc đẳng ng‹ứ« 
đau K* ag uyên đọc dong xuốc 


l4llá t7 26 33 
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BẰNG ĐỐi CHIẾU NẤM LỊCH PHẬT 
Với CAN CH¡ 


Hang Xuân Han 
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Sa, Ki ~ngeyen đẹc don v_ 
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6— KẾT-LUẬN 
__ Xem như vậy thì vãn-đề đồi năm âm-lịch và dương-lịch có thề giải- 
quyết được một cách gọn-gàng và không phải tính-toán chút nào. 


=.1197 2 


NẤH CÔN§-LICH VÀ CAN Ci 


Woäng Xuẩn cHấm 
Số trăm 


HỊ 
k4 


0912]41 [2# =g 
34142l¿ |5 Œ Là 
6 1817 +3|8 42 Can 43 + 
$9 té 2|101 22 Xe. # 
: â 
\.É 1. 


12 
45 
48 
3” 
\ 


h 
-+# 
Di 
« 
» 
Lài 
kì 


` kw ti ® § : 
4 #XÄ‡t 5% 
b e-+ alậ ~# 
8 &Kt|w +2 v 
b #.kÐw * + 
#0 +|ä ÄŸ 
a3 Eịtð ¿ 


7 
T 
kh : 
3 ttHe + 


Xx# šl¿ ? # 
ñø¿ a‡# 6£ 
tụ ?Ì2 £&% 
kw*xRk 9 8 
+XAlY #Ù 
6 £ n‡lˆ¿ 2 
&r ‡‡Ð # 2 
ýp š k†V X% 
W + XẢ*# 
axelta¿ 
3# a &M ‡ 6 
3+øl£*+% 
#®ˆ Nt N 


# Exx« 


^ 


..ˆ..  . xố... .......... 


W.ã 


¬A 
xố... .ẻ. . . ẽ. nh 


° 
bà 


~. 


° 
Sa“ 


§ | gi| ứ €: 
£ 6L|8 oý 
È 3ilS £r 


nm¿4.+ Ã f#£r Ÿ TẢ: k2. 28/5 
+ t5 ‡  # Tg m 
Hi kiônhhhàng l...... 
%X :ÄÌ T.h&c. 485 §Œ +? Tifs Z 


- 120 - 
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Haãng Xuân. Hơn 
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Còn về vấn-đề ngày tháng thì rất khó. Tôi đã đề ý nhưng chưa 
giải quyết xong. 

Bảng trên nầy còn đùng cho các lịch khác được, như lịch của Cao- 
mên, Xiêm-la. Về phần chỉ của hai lịch nầy, chung với lịch ta, nhưng 
tên chỉ là tên con vật Tý = chuật, Sửu — trâu, Dăn — cọp, khái, Mão —= 
thỏ (chớ không phải mèo như của ta) (+ ), Thìn =rồng, Tị —=rắn, Ngọ == 
ngựa, Mùi =: dê, Thân = khi, Dậu — gà, Tuất = chó, Hợi= lợn. 

Về phần canh, họ dùng con số 1, 2,... 9, Io. Số mộ: ứng vào con số 
g ở đơn vị, của năm dương-lịch số hai ứng vào O ở đơn vị, vân vân 
theo bảng canh : 


Đơn vị g,o, 1, 2, 3 4 5 6, 7 8. 

Can 1, II, II, IV, V, VI,VII, VII, 1%, X. 

Ví dụ: năm tg4z là năm Dê V, 

Lịch Cao-Mên và lịch Xiêm lại còn dùng số mục thường. Năm đầu 
của những lịch ấy là năm 63o của lịch Da-tô. 

Nhưng bên cạnh lịch vừa kề trên họ còn dùng 3 thứ lịch khác và 
khác với lịch ấy vì Kÿ-nguyên nghĩa là năm đầu. 


ĐỔI NGÀY TÂY-LỊCH VÀ CAN-CHI 


Trong số báo trước, tôi đã giải cách đồi năm Tây-lịch và Can-chi 
không phải tỉnh-toán. Nay tôi sẽ giải cách đồi ngày Tây-lịch và Can-chỉ. 
Vấn-đề nầy khó hơn nhiều. Suy bằng phép tính không khó. Nhưng mục- 
đích tôi, lần nầy cũng như lần trước, là từm cách đồi mà khêng cần 
đùng đến tính viết hoặc tính nhầm. 

"Tôi có thề giải-quyết được vấn-đề nầy nhờ cách chép ngày của 
Tây-lịch và cách chép ngày bằng Can-chỉ đều theo một qui-thức nhất- 
định mà ta có thề biều-dương ra bằng các công-thức. 

Vậy nên trước hết, tôi hãy lược-thuật qui-thức của hai cách chép 
ngày trên. 


:— TÂY-LỊCH 


“Tiếng Tây-lịch, tôi dùng đây là gồm các lịch mà Tây-phương đã 
dùng từ trước. Các dân-tộc Tây-phương đời trước đã dùng nhiều thứ 


(1) ` Xưa bên Trung-quốc, Mão cũng thuộc Thỏ. như đã thấy đúc 
hình trên một cái gương đồng cô (khỏng biết chắc vào đời nào), — Chú- 
thích mới. 
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lịch khác nhau. Có thứ theo mặt trăng, gọi là ảm-lịch ; có thứ theo mặt 
trời, gọi là đương-lịch ; có thứ theo cả mặt trăng và mặt trời gọi là đm- 
đương lịch; lại có thứ đặt ra không theo mặt trắng và mặt trời. Cách 
tráo đồi các lịch ấy, ở Tây-phương người ta đã khác sát nhiều và đã 
đặt ra các biều (bảng). Nay ta chỉ cần theo cách liên-lạc Can-chi với một 
thử trong các lịch trên; lẽ tự-nhiên là ta chọn lịch nào còn đùng và đã 
dùng trong một thời-kỳ dài từ trước. Lịch ấy là dương-lịch, khởi-dụng 
từ hoàng-đế Jules César (số Tiền) và giáo-hoàng Grẻgoire thứ 13 đã 
chữa lại năm 1382, Lịch ấy có hai lối: lối cũ hay Cựu-lịch và lỗi mới 
hay Tân-lịch. 

1) Lịch Nu-ma. — Trước lúc dùng dương-lịch. Rồi ta dùng lịch. 
âm- đương gọi là lịch Wu-ma. Theo mặt trăng, mỗi năm có 12 thắng 
cộng thành 355 ngày. Tháng hai là tháng cuối năm. Cứ hai năm có một 
năm nhuận. Năm nhuận hơn năm thường 22 ngày hoặc 2z ngày. Cứ 
một lần 22 rồi một lần 2z. Những ngày nhuận ấy đặt vào trung-gian 
ngày 23 và 24 tháng hai. 

Lịch nầy đối với bốn mùa đần dần sai, nên tuy có sửa chữ ít nhiều: 
nhưng chung-qui-năm và mùa trái ngược. Và kẻ cầm quyền lại có quyền 
tự-ý đặt ngày nhuận. Cho nên năm 1ọo Tiền (1 ) ngày mồng một tháng 
giêng lại nhằm lại nhằm vào ngày 2o tháng tám Dương-lịch. 

2) Cựu lịch. — Vì thể hoàng-để Jules César ( Cê-za ) mời nhà thiên- 
văn-học ở Egypte là Sisogènes tới Ro-ma đề định lại lịch. Sự định- 
đoạt như sau nầy : 

a) Lịch sẽ theo mặt trời, mỗi năm gồmn 26s ngày và mật phần tư (2 ) 

b) Năm đồi-lịch ( 47 Tiền ) sẽ gồm có 445 ngày, đề cho năm hợp với 
mùa, 

€) Từ ấy về sau, năm thường có z6s ngày mà thôi. Còn số lẻ gộp 
lại, bốn năm thành một ngày. Cho nên sau ba năm có một năm nhuận 
366 ngày. 

đ) Mỗi năm chia làm 12 tháng. Số ngày trong mỗi tháng đến bây 
giờ vẫn không đầi. 

(Xem tiếp trang r98) 


(1) Tiền nghĩa là trước kỸ nguyên lịch Da-tỏ. Tôi dùng hai tiếng 
Tiền, Hậu và viết tắc T. và H, 


(2) Ngày nảy là ngày trung-bình theo mặt trời. 
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Giêng 2t. Hai 28 hoặc 2o (năm nhuận). Ba 21. Tư +o. Nam 31. 
sáu 3o. Bảy 31. Tám 2t. Chín 2o. Mười 3r. Một 2o. Chạp 31. 

3) Tôn-lịch. — Lịch Sisogènes kề ra đã hợp lắm. Nhưng thực ra 
mặt trời trở lại điềm xuân phân sau một thời-kỳ bằng 365 ngày và 2442 
phần vạn, mà năm trên kia định là 36s,2soo ngày. Vậy năm dài hơn 
bốn mùa mỗi năm là 265,2soo - 365,2422 = o,oo78 ngày. Tuy chẳng là 
bao, nhưng năm càng tích, sai-số càng tích. Sau 4oo năm, sai-số là 
o;oo78 X 4oo =3, 1a ngày. Sau thời-kỳ ấy, năm đài hơn bốn mùa 
chừng 3 ngày. Vậy thco lịch thị ngày cuối năm:ăn lấn vào mùa xuân 
năm sau những 3 ngày. Ví dụ : ngày mồng một tháng giêng ở lịch ăn nhằm 
ngày mồng bốn thực ( thực nghĩa là theo mùa, hoặc theo xuân-phân. ) 

Các lễ Da-tô định ra từ năm 22s. Lúc bấy giờ, theo thiên-văn mà 
tính thì ngày xuân-phân đúng thực vào ngày z1 tháng ba lịch dùng 
đương-thời ( cựu lịch), 

Đến năm 1582, trải qua 1s82 - 225 ¬ 1258 năm, năm dài hơn bốn 
tnùa đến o,co78 X 1257 = 9, 8o46 ngày (chừng ro ngày). Vậy ngày 4 
tháng mười năm ấy thực ra là ngày 14 tháng ấy. 

Muốn cho năm hợp với mùa đã định từ năm 325, giáo-hoàng 
Grẻgoire (Gơ-rê-goa) thứ 12 định rằng: 

4) Ngày sau ngày 4 tháng mười năm 1582 sẽ đồi ra ngày Is tháng 
mười (r). 

b) Từ năm ấy về sau, muốn bớt sai-số tính trên kia, sẽ bỏ bớt 
ba ngày trong thời-kỳ 4oo năm, Trong thời-kỳ 4oo năm ấy, có 3 năm. 
đáng nhuận sẽ không cho là nhuận nữa. 


Œ) Vậy sử-ký của giáo-hoàng ở Ro-ma khòng có những ngày từ- 
mồng ä đến 14 tháng mười năm 1582. 
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Làm như thế mỗi ngày xuân-phân sẽ trở lại ngày 2r tháng ba. 

Thực ra, theo đã tính trên, đáng lẽ phải bớt 23,12 ngày mới phải. 
Vậy sau 4oo năm, năm sẽ còn dài hơn bốn mùa là o, 12 ngày. Sau 3.333 
năm, sẽ thừa một ngày. Đến năm 1582 + 3333=4915 nếu loài người 
chưa giết nhau hết, hoặc chưa trở lại hoàn-toàn ngu-độn, thì ngày sau 
ngày 1ọ tháng ba sẽ gọi là ngày 2r tháng ba! 

c) Kỷ-nguyên uà cách đặt nhuận. — Kỷ-nguyên là năm bắt đầu định 
dùng một thứ lịch nào. Kÿ-nguyên không bắt-buộc phải ở sau năm đặt 
lịch, 

Kỷ-nguyên lịch Nu-ma là năm lập thành Ro-ma. 

Kÿ-nguyên Cựu-lịch là năm thứ 7oo của kỷ-nguyên lịch Ñu-ma. 

Kỳ-nguyên Tân-lịch là năm 1582. 

Đó là kỷ-nguyên theo cách tính ngày. Còn năm bắt đầu đếm năm 
mà người ta cũng gọi là kỷ-nguyên lại khác. 

Tuy Joles César đồi lịch nhưng đếm năm vân bắt đầu từ lúc lập 
thành Ro-ma. 

Đến lúc đạo Da-tô bành-trướng ở Tâ-phương, cách tồ-chức của 
đạo đã nên quy-củ, bấy giờ mới định lại cách đếm năm. 

Năm 532, theo lời nhà giáo-sĩ Denys le Petit, định kỷ-nguyên của 
kỷ Da-tô. Theo lời giáo-sĩ thì Jésus Christ sinh ngày 25 tháng chạp năm 
753 thuộc kỷ Ro-ma. Định lấy năm sau 754 làm năm đầu kỹ Da-tẻ. Như 
vậy thì Jésus Christ sinh vào năm + Tiền (1). 

Tuy theo thuyết khác, năm sinh là năm 6 Tiền;nhưng ta đứng 
vào phương-diện lịch-học, sự cốt-yếu là định kỷ-nguyên cho rõ ràng 
mà thôi. 

Theo kỳ-nguyên ấy và theo Cựu-lịch mà tính năm hậu nào mà số 
chia cho 4 đúng là năm nhuận. Ví-dụ: 100, 104, 194O.... còn năm tiền 
nào chia cho 4 còn lẻ 1 cũng là nấm nhuận. Ví-dụ: 153. 

Theo Tân-lịch, cũng theo phép trên mà đặt nắm nhuận. Nhưng 
muốn bớt 2 ngày trong 4oo năm thì phải bỏ nhuận ba lần trong thời- 
kỳ ấy. Từ năm rốoo, đến năm 1oog, có 4oo năm và có 4 năm số chẩn 


(CL) Chờ nói nắm 1trước Thiến-chúa giảng-sinh vi nói thế là nói 
Jésus sinh năm trước mình sinh † theo ông Bouasse, nhiền người cho rằng 
Denys lầm, và thực ra Jésus Christ sinh vào năm 748 kỷ Ro ma, nghĩa là 
năm 6 Tiền ! 
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trăm : i6oo, 17oo, 18oo, rọoo. Nếu lấy hàng trăm thì có bốn số 16, 17, 
18, 1. Trong ấy chỉ có một số chia cho 4 hết, là r6. Giáo-hoàng Grẻgoire 
thứ 12 đã định rằng trong bốn năm ấy chỉ 16oo có nhuận, còn ba nắm 
kia, đáng có nhuận, nhưng bỏ nhuận. Năm a2.ooo sẽ có nhuận, năm 
2.1oo, 2.2oo, 2.2oo lại không nhuận. 

Chế-độ lịch ở các nước. — Sự Giáo-hoàng cải cách lịch có tính 
cách tôn-giáo nên các nước không hết thảy biều đồng-tình. 

Các nước I-ta-H, Et-pa-nhơ và Poc-tu-gal theo liền. 

Nước Pháp đến tháng chạp '1582 mới theo và đổi ngày mông 1o 
tháng chạp năm ấy ra ngày 2o tháng chạp. 

Phần dân theo tôn-giáo ở nước Đức đến năm 17oo mới theo và đồi 
ngày ro tháng hai năm ấy ra mồng một tháng ba. 

Nước Anh đến năm 1752 mởi theo và đồi ngày mồng 3 tháng chín 
năm Ấy ra ngày I4. 

Còn các nước thuộc giòng slave (si-la-vơ) như Nga, Ru-me-ni, Gơ~ 
rec, Bul-ga-ri đều không theo và đến nay vẫn dùng cựu-lịch. 

Phàm nước nào cũng vậy, nếu dùng cựu-lịch mà muốn đồi sang, 
tân-lịch thì theo phép sau nầy : 

Từ ngày s tháng to-1s82 đến ngày 28 tháng 2-17oo, phải thêm ro 
ngày. 

Từ ngày 2o tháng 2-17oo đến 28 tháng 2-I8oo, phải thêm 11 ngày. 

Từ ngày 2o tháng 2-r§oo đến 28 tháng 2-1goo, phải thêm 12 ngày. 

Từ ngày 2g tháng z-rooo đến 28 tháng 2-arco, phải thêm 13 ngày 
2 — CÁCH CAN-CHI 

1) Cách cháp ngày. — ở Đông-phương thuộc văn-minh Trung-Hoa, 
lịch từ xưa là lịch âm-dương (1). Những lịch đặt ra có đến r46 thứ 
và lịch thực dùng có đến s8. Cách định tháng đủ thiếu, năm nhuận 
hay không, cũng theo lịch mà định (2z). Trong bài nầy tôi chưa bàn 
đến. Vậy cách chép ngày theo thứ-tự trong tháng cũng không có quy- 
thức nhất-dịnh. 

Nhưng có một cách chẻp nzày mà từ xưa nay vẫn dùng là lắy 6o 
đểu can-chỉ và theo thứ tự mà gọi. Ví-dụ: “ngày Giáp-thìn 13 tháng 


C1) Xem K.H. số 7. 


(2) Tỏi sẽ có bài khảo sát riêng. 
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một năm đầu niên-hiệu Thái-trỉnh (rso4) đưa linh-thần vua Lê Cảnh- 
thống về Lam-sơn°; hay là *đời vua Lộ Ai-vương năm thứ 16, thắng 
tư, ngày Kỷ-sửu, Khồng-tử mất”. 


Dẫu lịch thay đồi thể nào mặc lòng, cách chép ngày thế ấy không 
thay đồi. Vì một tháng không quá 2o ngày, nên ta chỉ cần biết can-chi 
ngày và vị-trí tháng đối với xuân-phân hay đông-chí rồi ta đồi ngày ấy 
ra ngày dương-lịch. 

2) Cách chép tháng. — Mệt năm thường có 12 thắng, mỗi thắng 
thuộc về một chi: thắng Tý, tháng Sửu, vân vân... Nếu năm có nhuận; 
tháng nhuận không có can-chi, chớ ngày trong tháng nhuận thì vẫn có 
can-chi, 

Còn can của tháng thì tùy theo thứ-tự mà đặt. Ví-dụ: năm Quý vị 
(1942) thắng giêng là Giáp-dần thì tháng hai là Ất-mão, vân vân ; tháng 
chạp là Ẩt-sửu, và tháng giêng năm sau là Bính-dần. 


Phép gọi bấy giờ đặt tháng Dần vào tháng giêng. Còn can thì chỉ 
cần nhớ rằng năm hậu nào có số chia cho š hết nà năm tiền nào chia cho š 
lô r thì tháng giêng là Mậu dần. Còn tháng giêng những năm sa+ thì cứ 
nhảy hai can mà gọi: Mậu dần; Canh dần; Nhâm dần; Giáp dần; Bính 
dần. 

Đời trước ở Trưng-hoa còn có cách đặt tháng khác thế, 


Tháng Tý khi nào cững là tháng có ngày đóng-chí. Nhưng tháng 
giêng không phải khi nào cũng ở tháng Dần. Theo nhà bác-học Trung- 
hoa Hoàng (sách de calzndzzio sintco) thì: Đời Hoàng-đé và đời Hạ (a22o5 
Tiền) thắng giêng là tháng Dần (nói tắt là kiến Dần). Đời Thương (1766 
“Tiền) lại kia Sửu. Đời Chư (iI22 Tiền) kiến Tý. Đời Tần (32zr Tiền) 
kiến Hợi. Đời Hán (ao6 Tiền) mới đồi lại; năm ro4 Tiên, vua Hán Hiếu- 
vũ-để định dùng lịch Hạ, nghĩa là kiến Dãn. Từ đó đến bây giờ, phép 
ấy được dòng luôn, chỉ trừ ba khoảng: 19, từ năm 227 đến nắm 238, 
đời Ngụy Minh-đế, kiến Sửu 2z, từ năm 68o đến năm 6o, đời Đường 
Vũ-hậu, kiến Tý 3. Năm 761, đời Đường Túc-tâng, kiến Tý. 


Nhự tôi đã nói trên, ngày đông-chí (z2 tháng chạp dương) phải ở 
tháng Tý. Theo phép Hạ là tháng một. Vậy nếu đông-chí ăn vào ngày 
sốc (mông một) tháng một, thì sóc Íhảng chạp âm đứng sau đầu tháng 
chạp dương chừng so ngày; mà nếu đông-chí ăn vào ngày hối (cuối 
tháng), tháng một, thì sóc tháng chap âm chỉ đứng sau đầu tháng chạp 
đương ar ngày. Xem thế thì biết tháng âm (phép lịch Hạ kiến Dần) 
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thường đứng trước tháng dương một số. Cũng có lúc hai bậc trùng 
nhau. Chớ không khi nào bậc ở sau bậc tháng dương, hoặc là ở trước 
đến hai bậc. 

Nhờ điêu nầy mà ta có thề đồi tháng âm và tháng dương được. 

‡ — ĐỒI NGÀY ĐẦU NĂM DƯƠNG-LỊCH 

a) Nguyên- Tý (1) — Muốn đồi ngày trong năm thì trước hết phải 
biết đồi ngày mồng một tháng giêng đương-lịch ra can-chi. 

+— Một năm thường có 26ý ngày, nghĩa là có sáu Giáp-tý và 
lẻ s. Hai năm thường có 12 Giáp-tý và lẻ mười, 

Vậy nếu hai năm cách nhau bằng một năm không nhuận (ví dụ: 2 
Và 3,2 và 4), thì trùng can nhau, và cách chỉ nhau hai bậc ; năm sau 
thì chỉ trước. 

2— Một năm thường và một năm nhuận gồm có 1a Giáp-tý và 
lẻir. Vậy nếu hai năm cách nhau bằng một năm nhuận, như 3 với 5, 
hoặc năm đầu nhuận, như 4 với 6, thì can và chí đều cách một; năm 
sau thì can sau, nhưng cỉ¡ lại trước. 

3— Tính bốn năm một, sẽ có 24 Giáp-tý và lẻ (3 % 5) + 6 = ar — 
3 X7. Nếu ta nhân số ấy cho 2o thì thành 6o X 7 ngày. Xem vậy biết 
rằng tính gệp 4 X 2o = 8o năm liền thì ta sẽ có 24 X ao = a8o Giáp- 
tý và lẻ 6o X 7, nghĩa là ta sẽ có 48o -+- 7 = 487 Giáp-tý chớ không lẻ 
nữa. Vậy cứ 8o năm cựu-lịch thì ngày đầu năm lại quay 0ề can-chỉ cũ. 

Sau 4oo năm cựu-lịch cũng vậy. 


b) Biều. Vin vào các nguyên-lý trên, tôi đã vẽ biều Ï sau nầy. Cũng 
như ðiều đồi năm (K. H. số 15) giữa bảng viết phần lẻ của năm dương- 
lịch số lẻ nét có gạch dưới, số chẵn có đóng khung: Xung quanh đề 
can, chỉ: ca viết dọc, chỉ viết ngang..Phần trăm của năm chua vào các 
góc. Mỗi hàng can-chỉ có thề dùng cho nhiều thế-kỷ được, theo như lối 
đã giải ở K. H. số rạ. 

Cũng dùng biều ấy, ta có thề đồi ngày cho các năm trước Da-tô, đọc 
Các số ngược. Hai vòng ngoài dùng cho các năm Tân-lịch. 

©) Cách dùng. Ví-du muốn tìm cơn-chỉ ngày mồng một năm 1432. 
Ta nhận số 32 (phần lẻ) ở giữa bảng; 32 chẵn phải tìm trong khung. 
Nhìn ngang ở cột Kỹ 14 thấy Kỷ và nhìn dọc ở hàng Kỷ 14 thấy Sửu, vậy 
can-chỉ ấy là Kỷ-sừu. 


(1) Không cần hiều nguyên-lý củng dùng các biều được. 
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Nếu cần, ta cũng có thề lấy can-chỉ ngày đầu năm mà suy được 
năm Ấy. 

Trên đây là cách đồi ngày đầu năm cựu-lịch hay Tân-lịch, trừ ruột 
khoảng nhỏ 13. Muốn đồi ngày đầu năm tân-lịch từ 1583 đến năm 15og, 
thì thêm vào 8o năm rồi lại xem biều. Ví-dụ : năm 15go, phải xem 167o. 

Muốn đọc bảng nầy chóng và không lầm, nên lấy một miếng bìa 
cứng cắt thành hình thước thợ (Hình L). Đặt thước thợ ấy làm sao cho 
phần lẻ nằm vào trong góc và hai cạnh đi qua hàng chỉ và cột can (phải 
cho góc trong thước thợ đối với góc có đề phần trăm của năm), rồi đọc 
can, chỉ. 

ạ— SỐ CAN-CHI 

Một Giáp-tý là 6o năm, mỗi năm có một can-chỉ khác nhau. Bảng II 
sau nầy cho ta thứ-tự của can can-chi ấy. Vòng tròn hình III cũng cho ta 
biết những số ấy. 

Xem bảng sẽ thấy số ở mỗi hàng (mỗi can) có một con số cuối cùng 
khác nhau. Kề từ phải sang trái, các số ấy tuần tự thêm lên một chục. 
Điều ấy làm cho ta dễ tìm một số nào trong bảng II hay ở vòng hình II. 


SỐ CAN .CHI 
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; — ĐĨA.BÀN ĐỔI NGÀY 


Đĩa bàn gồm có ba phần : (Hình TH). 

1 — Đĩa đứng là một vòng tròn chia ra 6o phần, mỗi điềm-chia có 
một số can-chi. (Vòng ngoài hình IIU) 

. 2 — Đĩa chạy có ghi các số chỉ tháng (r, 2...,11, I2). Tháng đây là 
tháng dương-lịch. Mỗi tháng có một vạch làm chừng. Số nét trắng cũng 
chỉ tháng, nhưng tháng của một năm nào nhuận. 

Đĩa đứng và đĩa chạy phải đề cho đồng một tâm-điềm, đĩa chạy 
phải bẻ hơn vòng can-chỉ một tí, Dùng đỉnh làm trục quay mà xâu qua 
tâm. 

3— Kim ngày. Lấy một miếng bìa cứng cắt hình cái kim, xâu qua 
trục quay, mũi kim vừa ở đĩa biều chạy. Cho kim đè lên trên đĩa chạy, 
và nên cho lỗ kim khá rộng đề lúc ta quay đĩa chạy, kim cũng chạy theo 
trà trục không vướng và làm sai lệch. 


é— CÁCH ĐỔI NGÀY 
®_ ĐỒI CAN-CHI RA NGÀY DƯƠNG-LỊCH. 

1) Trước hết xem biều I đề tìm can-chi ngày mông một tháng giêng 
năm ấy. Xem biều II đề biết số can-chi ấy. (Lúc quen xem vòng can-chi 
thì không cần bảng l]). 

2) Xoay đĩa chạy làm sao cho điềm r đứng trước số can-chỉ vừa 
tìm thấy. 

( Bấy giờ can-chi ngày mồng một các tháng đều ở trước các số 2, 3..., 
12 của đĩa quay ). 

3) Giữ đừng cho đĩa chạy quay, và quay kim ngày cho nó chỉ can~ 
chỉ mình đồi. 

4) Đồi tháng. Biết tháng âm-lịch, muấn đồi ra tháng dương thì cần 
phải biết âm-lịch dùng đèi bẩy giờ kiến Tý, Sửu, Dân hay Hợi (xer2 mục 
11). Nghĩa là tháng giêng vào khoảng tháng 12, r, 2 hay 11 dương-lịch. 

Nếu kiến Tý thì số tháng âm chừng kém số tháng dương một số. 
(hay cùng số). 

Nếu kiến Sửu thì cùng số (hay kém, hay hơn một số ). 

Nếu xiến Hợi thì hơn hai số (hay một số ). 

Nếu kiến Dần như hầu hết lịch dùng từ đời Hán đến bây giờ thì 
số tháng âm kém số tháng dương một số ( hay cùng tháng ). 
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N6ÃY CÔNđ-LỊCH VẢ CAN CHI 


Hình II — Vòng có chữ vẽ ở đĩa đứng. 
Mặt tròn trong có đề tháng là đĩa chạy. 
Cái tên giữa là kim ( bằng bìa cắt riêng ) 
Ở giữa là trục. 
Nên vẽ biều II vào góc đĩa đứng. 


5) Lúc biết tháng dương ấy rồi, quay đĩa chạy và đề kim chạy theo 
cho đến lúc số tháng ấy đến trước số ¡ ở vòng can-chi. 


Bấy giờ, số kim tự nhiên chỉ ngày ta kiếm. 


6) Nếu ngày ấy không ở trong tháng ( quá 28 hay 2o tháng hai; quá 
3o thắng tư, sáu, chín, mười một hay là quá z1 tháng-giêng, ba, năm, 
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bẩy, tám, mười, mười hai) thì phải theo phép lịch mà chữa tháng lại, 
rồi tính ngày nhự trước : Tháng là tháng sau. 

Vidg: — a) Vua Lê Thánh-Tông mất ngày 2o Nhâm thân tháng 
giêng năm 1497. 

Biều I cho biết Tân vị (số 8). 

Đưa điềm 1 ở đĩa chạy tới trước số 8 ở đĩa đứng. 

Quay một mình kim đến Nhâm-thân (số 9). 

Biết rằng tháng giêng âm ăn vào tháng Dần, vậy vào tháng hai 
<lương. 

Quay đĩa chạy, đề kim chạy theo, và đem số 2 (năm không nhuận ) 
“đến trước số 1 ở đĩa đứng. Thấy kim chỉ 31. 

Vì tháng hai không có ngày z1. Đấy là mồng ÿ tháng 3 đương. 

Vậy vua Lê Thánh-Tông mất ngày mồng 2 tháng 2 năm 1497. 

b) Ngày đức Khồng-Tử sinh Theo ông Khồng-Quảng Mục (sách 
Xhồng-thánh sinh tốt niên nguy‡t nhật khảo ), đức Khồng-Tử sinh ngày 
28 Canh tý tháng ro năm Lộ Nhương-Công thứ 22. 

“Tra sử biết rằng năm ấy là năm Canh-tuất 55rT. 

Bảng I cho biết mồng một tháng giêng năm sš1 là ngày Giáp tý (số 
1). Quay đĩa chạy cho tháng giêng đứng trước số Giáp tý. Rồi đề đĩa 
ấy đứng, quay kim cho nó chỉ số Canh tý (37). 

Lịch nước Lễ là lịch «kiến Tý *, vậy tháng ro âm chừng vào tháng 
ạ dương. Vả nắm s51T là một năm không nhuận. 

Vậy ta quay đĩa chạy cho tháng ọ (năm thường) đến trước số 1. 
im chỉ 34, vậy tháng dương là tháng ro và ngày là 4. 

Đức Khồng-Tử sinh ngày mồng 4 tháng ro năm s51T. tính theo 
cựu-lịch. (Thực ra bấy giờ chưa có lịch ấy). 

@ ĐỒI NGÀY DƯƠNG RA CAN-CHI 

Xem năm dương-lịch có nhuận hay không, rồi đem điềm tháng ấy 
trước số 1 ở nòng đứng. Giữ vòng ấy đứng lại và đem kim chỉ vào 
ngày muốn đồi. 

Xem bảng I sẽ biết can-chỉ ngày mồng một thắng giêng năm ấy. Rồi 
quay đĩa chạy (kim chạy theo) đề đặt điềm tháng giêng trước ran-chỉ 
ấy, Kim tự nhiên chỉ can chỉ ngày muốn đồi. Ví-dụ: 
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4) Ngày r4 tháng ÿ năm 178ọ. Năm không nhuận. Đưa 7 đến trước 
số 1 rồi đưa kim đến trước số 14. 

Xem bảng I thấy năm 178g kiến Quí tị. Quay cả đĩa lần kim, đem 
tháng giêng đến trước số Quí tị (zo). Kim chỉ Đinh-vĩ. 

b) Ngày sinh đức ]Jésus Christ. Theo sách « Thuật thử ngày °, Jésus 
Christ sinh ngày 2s tháng chạp năm ốT. Theo phép trên thấy ngày Quý 
mão. 

Nếu theo thuyết năm sinh là năm IT, lúc tính chớ quên rằng năm 
ấy là một năm nhuận: tính ra ngày ấy là ngày Canh ngọ. 


HOÀNG XUÂN-HÃN 
Paris, tháng 5 năm 197ơœ 


` NHẪN TÌN 


Muốn được liên-lạc với con cháu đồng họ Nguyễn Hữu 
Thận, làm Thượng-thư bộ Lại đời Gia-Long, quê làng lại-bòa 
huyện Hỗi-lăng — Quảng trị. Và cần hiến lạc với những cựu 
viên chức Tòa Khâm-Ïhiên-Giám thời Bảo-Đại như ông Hoàng 
Thiên đề thâu thập tài liệu. 

Rất mong được mách qiúp địa chỉ những người liên hệ kề 
trên. 


Xin liên lạc với Ông Hoàng Xuân hán 
địa chỉ: 
— 60Ïhéophile Cautier. Paris 16% 
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Ưn calendrier eat un ensemble đe règles đéfinissant 1'unité de temps appelée 
JOƯR, et fixant 1s manière de grouper les jours en MOIS et les mois en ANNÉE . Son 
but est de faciliter la loealisation đes dates de certaines activités humaines ré~ 
pétées à travers le temps, telles que les travaux agricoles et les fÊtes re]igieu- 
8es. Comme ces travaux et fêtes, au đếbut des civilisations, đếpendaient étroite — 
ment des agents naturels, lumière et chaleur, 1e mois devait Être accordế sur les 
phases lunaires, et l'année sur 1es saisons. De nos jours, la valeur connue de la 
lunaison sst de 29,520588 jours, et celle đe 1'annéc tropique est đe 65 ,242200 
dours, valeur comprise entre 12 et 12 lunaisons, Or pour des raisons pratiques, le 
mois đoit contenir un nonbze entier de jours, et l1'année un nombre entier de moi, 
I1 es‡ donc malaisé de trouyer pour ces unitếs des đurées pratiqQuses convenables , 
permettant de maintenir la nouyelle lune toujours au déếbut de chaque mois, et le 
solstice đ'hiver à un jour fixe de 1'année. I1 est même impossible de satisfaire à 
cette đouble eontrainte, Pour la đeuxième condition, on øe contentera de maintenir 
1e solstice d'hiver dana un mois fixe de l'année. 


Des peuples anciens ont essayé de résoudre ce problème, chacun à sa manière. 
Faute d'y parvenir, certains, tels les Arabes, ont renoncé à la contrainte solaire. 
Leur calendrier, đit lunaire, voit la fÊte RAMADAN, neuvième moig oonsacré au je0- 
ne, rétrograder ả travers leø quatre saisonsg de 1'année tropique, D'autres tels les 
Romains et 1les Egyptiens, renoncèrent à la contrainte lunaire, Leure calendriers , 
dits solaires, ont l1eurs mois sans signification réelle. le calendrier romain, re- 
manié de nonmbreuses fois, est devenu le calendrier julien, puis grégorien,ec'egt-à~ 
đire 1e calendrier international actuel, Pourtant, tous ces oalendriers continuent 
à garder les traces de leur double origine,en conservant le nombre de 12 mọis dans 
1'année et les nonbres voisins đe 2O jours dang les mois, D'autres peuples, peut- 
Être plus patients ou plus habiles, ont su préserver le caractère ]luni-solaire de 
leurs oalendriers, car des solutions arithmétiques du problème existent. 


En effet, en alternant les mois de 29 et de Z0 jours, on arrive à maintenir 
entre 1e mois et 1a lunaison un écart inférieur à un jour pendant une póriode lon- 
gue de Z2 mois. I1 euffit done đd'ajouter 1 jour au 22ième mois de la péóriode, par 
exemple, pour maintenir la nouvelle lune dang le premier jour des mois., D ' autre 
part, une année de 12 mois ainsi đéfinis ne contient que Z54 jours, soit presqu'un 
dour par mois đe retard sur 1'année tropique. I1 en résulte que, par rapport & u x 
saisons, 1e calendrier serait en avance d'une lunaison au bout de 21,5 mois, gi on 
n'ajoutait paøs un mois à l'année en coure,à ce moment, Cette annóe aurait 15 mois 
@t nerait quealifiée, aingi que le mois supplémentaire, đ'embolismique à la manière 
øreoque, ou rùn à 1a manière ohinoise (Aã nhuận en Vietnamien)„ Ces eorreetions 

suffiraient pour đe longues périodes au bout desquelles i1 faudrait apporter d'au. 

tres petites correotiong pour éliminer le reste đd'éoart. D'autres méthodes de cor= 
reotion øe baseraient sur 1'observation direete., L°apparition du premier croissant 
đe lune à 1'0uest annoneerait 1e đébut du mois. Tel est le cas des Arabes et des 
peuples anciens đe 4 Agie occidentale: les Chaldéens et les Hếbreux. D'autre part 
1e retard đ'un moig" 1'apparition de phếnomène; nature1; attachó; à eertainy - 
mois de 1'année indiquerait que le mois éócoulé serait supplémentaire. Le phốnomè - 
ne est cếleste pour les Chaldéens: lever j$wste avant le soleil đe certaines étoi—- 
les attachées à chaque mois, I1 est terrestre pour les Hếbreux: mũrissemen© d e s 
grains đ'orge avant le l6 ième jour du premier mois présumế de l'annếe.QOn vgeit 
que ces correctlons sont des đécisions administratives. Elleg ne pouvaient ni ê- 

tre préclses, ni Être préíues, Par contre, les Grecs anciens ont essayé des règles 
établies "700 ang avant notre òre: un mois embolismique tous les đeux ans 
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guis tous les trois ans, puis la règle de 5 années embolismiques sur 8 ( les numé- 
rosa 2, 5 et 8 )„ Vers 422 avant notre ère, Máton découvrit le cycle đe 7 su 19, 
que cent ansg plus tard, Callipe améliorait en le quadruplant et*Ycommencait à appli- 


- quer, E@ eyele de Méton comprend 19 années tropiques (6959,602 jours) ou 255 lu- 


naisonsa (6959,688 jours). I1 éÌait4ój3 connu đes Chinois đeux cents angvbvant sous 
1e nom de 2băng (Ÿ chướng en Vietnanien). Le calendrier juif utilise ce cycle et 
place les 7 mois embolismiques dans les annóes portant les numéros: Z, 6, 8, 11 , 
14, 17 et 19. Les Chinois utilisaient également le oycle de Callippe aous le nom 
de Bu (#ÿ bồ en V.) ainsi que deux autres multiplea, 


L9 CHINOIS 


De trèa bonne heure, 1les Chinois ont apporté une solution pratique et élógan: 
te au problème de la double contrainte lunaire et solaire, Leur calendrier se com= 
pose en réalité d'un calendrier solaire et đ'un calendrier lunaire imbriqués 1l'un 
đang 1'autre par un lien souple, qui leur permet đe se đdérouler automatiquement , 
tout en maintenant les index comparatoires,que constituent les nouyelles lunes et 
1e solatiee đd'hiver, dang les limites aøsignées, 


La partie solaire du calendrier consiste à divisez lL'année tropique en 24 QÌ 
(ñ4 Khí en W.) dont les noms rappellent les évếnements naturels suryenant à ces é— 
poques de 1'année; évếnements astronomiques eomme les đếbuts đes saisons, les ếqui- 
noxres et‡ leg golstices; évenenente météñrologiques comme 'grande chaleur; "petite cha- 
1eur; 'grande neige) 'petite neige; óvếnements bìologiques comme '>éveil des vers'đ:... 
La đurếe de deux QỈ oonaécutifs, la đouzième partie de 1'année tropique, sera ap- 
pelée mensualité solaire. Elle đếpasae la lunaison de près đ'un jour (O.906262 j). 
En cowmmencant per le Début du Pzrintemps (LẢ chủn > 7# xuẩn en V.) on đistingue 
leøs QÌ par parité: les Qi impairs sont đits nođaux (Jie 3} tiết en V) et les pairs 
sont đits centraux (2hỏng † trung en V.). P.exr. les Débuts de saison øont des n o— 
đaux et les quatre ingtants Pquinoxes et Solstices sont đes centreux, Ainni,les 12 
Ì centraux, répétés indéfiniment, congtituent ưne première échelle đe đivision đu 
temps. Cette échelle est pour le moment supposée rógulière. 


La partie lunaire du calendrier est la suite des nouvelles lunes, e-à=đ d a 8 
eonjonctions đe 1a lune et du soleil caleulées à partir de leurs poøitions et leur 
mouyements connus. Le jour comnenoant à minuit et contenant 1a conjonetion s e ra 
đếgigné par Shuò ( X8 sóc en V) ou Néomónie, Les đébuts des shuở foruent une secon- 
de échelle de đivision du temps, Cette échelle est forcément irrégulière, car son 
pas peut prendre deux valeurs: 29 ou Z0 jours, Chaque pas est ưn mois du calendri- 
er, Yuê (4 nguyệt en Vy ou tháng). I1 est inférieur à la mensualité solaire,p a 8 
de 1'autre échelle (Z0,42685 j). I1 en réøu1te que si nous figurons ces deux éche} 
les nur les đeux côổtếø d'une ligne droite, nous voyons qu'il eriste au moins unw 
pas de la seconde échelle contenu entièrement à 1'intếrieur đ'ưn paø đe la premi- 
ère, Cela voudza đire que le mois en question ne eontient aucun Qỉ eentral. I1 est 


. @0nyenu qu!i1 est ajoutế à 1'année et porte le mêwe numếro que 1e mois précédent a- 


vec la mention Rùn, La règle du mois embolismique qui đit " Sans le QÌ central, le 
mois est rủn " es‡ clairement énonoếe sous les HAN antérisursa, mais elle đevait ô~ 
tre connue et appliquée cing siècles avant. 


En rếpumé, à partir d'une date d'éclipse de soleil (conjonction partieulière 
datée facilement avec précisien) on peut calculer celles des conjonctionsa suiven = 
tes à 1'aide đes lois supposées connues đes mouvenents apparents du soleil et de 
1a lune, 0n en đéduit celles des đếbuts de mois et le nonbre de jours dang chacun 
dea mois. D'autre part, en mesurant avee tun gnomon 1'owmbre portée par le soleil à 
8on pasaage au méóridien, on đdétermine 1a date d'un øolstice de soleil à partir du- 
Qquel ơn peut calculer celle d'ưn autre solstiee grace à la valeur connue đe 1A đủ= 
réóoe de 1'année tropique. Si maintenant on adnet que le mois contenant 1e solstic9 
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4'hiver est le premier đe 1'année tropique, on peut suivze les mois suivants, pour 
reconnaftre qu'i1s contiennent ou non ưn Qi central, 5i les douze mois contiennent _ 
tous un Qi central, 1'année est đite ordinaire. Lesø mois ont 1leur nưuméro ordinai- 
re, ou đepuis les ZHOU un nom de 1'ensemble ordonnế des 12 Branches (Zhj % chỉ en 
Vietnamiea) auxquelles la tradition attribue đes noms d'animaux: 1. 2 ( Ý tỉ en V.. 
/ rat), 2. Ghốu (.‡L gửu/ buffle), 5. Yin (5® sần/ tigre), 4. Mão (Áp mấo/ lièyre / ` 
chat pour 1les Vietnamiens),5.Ghén ( #- thin/ đragon), 6. Sỉ ( E. ti/serpent), 7.WMù(T 
nøo/ cheval), 8. Nèi (3# vị ou mùi/ chèvre), 9. Shen ( ? thin/ minge), 10. Yöu (f* 
su/coq), 11. Xù (Y tuất/ chien), 12. Hài (°%X họL/cochon). Le øolstice d ' hiver 
đoit toujours tomber đans le mois du Rat. Si, par contre, le treiziòme mois ou un 
certain mois avant, à partir du second, ne contient pas de Qì central, co moig se— 
ra qualifié de rùn, portera le nunếro du mois pršeếdent et n'aura pas de shỉ.L'an- 
nếe en cours est d%e également rùn. Grấce à ce mois rùn, le nouveau solstioe d'hi- 
ver retombe sur le mois đu Rat, qui n'est jamais intercalaire, car i1 contient juø- 
teament ưa QÌ central, le øolstice đ'hiver, qui điapose ainsiẩune latitude de đópla- 
cement d!un moi8, 


Leøg jours, certainement, ont été de tout temps đésignés par leur numếro ordi- 
nạire dang 1e mois. I1 est tellement ooumode de se rappeler que la nouvelle lung 
a 1ieu 1e premier jour du mois, et la pleine lune, le quatorze ou le quinzième jour. 
Cependant 1es Chinois utilisaient de trèa bonne heure une autre appeliation, øolen~ 
nelle et continue à travers mois et amnées, en rópétant un cycle de 60 "đoublets*, 
obtenus en assoeiant dans 1'ordre 10 cycles Zhi déjà vus avec 12 cycles de Trones 
(Gan + can en V) qui se nomaent ainei: 1. :Jià (P giáp), 2. Yỉ (C Ất), 7. Bừng 
(7i bính), 4. Dăng (T đỉnh), 5. Nù (Ä mẫu), 6, Jì (Z kỉ), 7. Gẽng (đt cạnh), 8. 
Xin (‡ tên), 9. Ren (£ nhẩm), 10. Quả (5£ qui). Les 60 noms obtenus, tels q u ® 
1. Jiã-øzi (W-} @-Tfy), 2. YỈ-chồu (ZñA-Su).... 60. Guỉ-hài (f#Š Q-Ho) (voir pg 4) 
peuvent parfaitement désigner les jours đ'un mois sans anbiguité, Ôn leø t† ro u ~ 
ve đójà dans les textes đivinatoires gravós sur les os et les carapaces de tortue 
du temps đes SHANG (16 ième siècle ay.)„ Le jour est divisé en 12 heures đếsignées 
par 1les 12 Zhi, Chaque heure est partagóe en moitié débutante'et'"moitié principale) 
Minuit est le milieu de 1'heure du Rat, et midi est celui du Cheval, Ainmi, chaque 
jour comenee psr la demi-heure ZÌ ` et se termine par la demi-heure 2Ì đé- 
butant. L'heure est divisée en Kẽ Gn khăn) qui prenait des valeurs điffếrentes à 
travora 1es époques, Quoi qu11 en soit, on peut caractériser chague instant situế 
dang un mois par un nombre đếcimal, đont la partie entière est 1e numéro cyelique 
du jour et la partie đdéeimale trađuit 1'heure et ses 8ous-multiples. En retranch~ 
ant ou en ajoutant le nombre 60, on peut soumettre ces dates à des additions ou 
soustraetions pour calculer le oalendrier. 


Des calendriere existaient en Chine dès la plus haute antiquité, Les nombreu- 
ses dat‡es gravếes sur bronze, os ou carapaces đe tortue, prouvent qu'elles appar= 
tenaient à un système avancé et cohérent, Certain; affirmefque vers l'époque SHäNG, 
18s valeurs de 265,25 jours pouz 1'année tropique et de 29,57 pour la 1lunaison 
étaient đếéjà eonnues. Un dóbris de texte plus anoien, recue illi et retransmis par 
ÙONFUCIUS noua apprend qu'au tewmps de 1'empereuz YAO (24 ième siècle ay.) 1'année 
oomprenait Z66 jours et que 1'ordre fut donné de coordonner 1e soleil avec la lưng 
par des mois interoalaires, que 1'emp@reur chargea øes asøtronomes d'observer (au 
@oucher du soleil) le pessage au méridien đe quatre étoiles témoins,pour dótermi= 
ner les dateø des équinoxes et des soistices. Len noms đe oes ótoiles ont étế con= 
servés à trayers les Âges, même 34usqu'à noø jours pour đeux d'entre elles. Elles 
sont foraellement reconnues et leurs ceroles horaires, par le fait de la prée9asi- 
on đe 1'équinozxe, étaient bien ceur đes équinoxes et solstioeg i) y a plus de 4000 
ans, Ce terte ne peut pøs Ôtre nieø en doute, car 1e phếnomène du déplaeement decea 
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pointse n'était pas connu du temps đe Confucius. Le solstiee đ'hiver fut position ~ 
né pendant la période đe ZHỀN GUÒ (480-221). Vers 550 ap.,YÚ XĨỈ ÄŠ- đécouvrit son 
déplacement et la néócessité d'en tenir compte pour le calendrier. Les écrits rela- 
tant des faitsg précis #ur les calendriers de la haute antiquité proviennent seule- 
ment đes derniersa siècles avant notre ère, Parmi les calendriers citếs, figure le 
calendrier ZHUAN XÙ #ã f(2500 av.) que les GÍN réadaptèrent. Les HÀN continuèrent 
à 1'utiliser jusqu'en 104 ay. Dans ce calendrier, outre le fait que 1'année débute 
par le mois du Œochon, une autre earactéristique est à signaler: les années đe 12 
mois, bien qubbéissant à la fréquence 7/19 ont leur mois supplémentaire placé à la 
fin de 1'année. Ceci đoit âtre une survivance de 1'antique ocalendrier de mÊme nom, 
D'autre part, les inseriptions đivinatoires des CHANG nous apprennent que vers cet- 
te époque, le mois intercalaire n'avait pas de place fixe dang l'année, et que cer- 
taine année a un 14 ième mois. Ceci semble indiquer qu'avant de trouver la règle é- 
noncée plus haut pour le mois rùn, les Uhinois utilisaient également 1'observati- 
on đirecte. Toujours est-il qu'à partir des ZHOU orientaux (770-256) leøg đates hig- 
toriques sont nombreuses et nous appreanent que, surtout après 1'an 600 environ, le 
eyele đe 7⁄19 des années rủn devenait régulier, la règle de placement du mois rủn 
était suivie, et que les mouvements apparents du soleil et đe la lune étaient con- 
đếrés comme uniformes avec l'année tropique de 265,25 jours et par suite la lunai- 
son de 29,52085, 


Quand HÀN VŨ ĐÌ en 104 ay. ordonna de réformer le calendrier ZHUAN XÙ et de 
19 changer en calendrier TẢI CHỦ, i1 obếissait à des raisons plus mystiques qu'as- 
tronomiquesa: replacer le đếbut de 1'année au moisg du Tigre comme 1e ocalendrier đes 
XỈA (2140-1711), réteblir la règle "sang 1e QÌ central, le mois est rùn", prendre 
pouWr 1a durée đe la lunaison 1e nombre 29 pius 45/81 (soit 29,520864) paree que 81 
'carré đe 9 qui est un nombre saeré et carré de 27, puiø en đếduire, à 1'aide du rap- 
port 225/19, la đurếe de 1'année tzopique (soit 265 plus 385/1529 ou 565, 250162 
dours) 0n voit que 1'approximation de ces nonbres de base est moins bonne qu'aupa- 
ravant. 5i,aveo les hypothèses de la fixité des solstices et des mouyements unifor- 
mes đu soleil et de la lune, les erreurs sur les calculs des nouvelles lunes etdes 
retoura des saisons ne sont pas perceptibles à court terme, par contre les prédic- 
tions des éclipses, tâche essentielle des astronomes fonctionnaires, étaient sou- 
vent faussóes, Ces erreurs pouvaient avoir đes conséquences politiques graves, car 
on croyait que les éclipses étaient des signes d'avertiasenent de la part du CIEIL 
contre 1e mauvais øouyernement de 1'Bmpire. Aussi, au cours de 2000 ang d'histoire 
chinoise à partir des HẢN, plus d'une centaine de système đe calendrier a-t-elle é- 
tế proposée ou appliquóe pour améliorer les calculs, En voiei les principales éta- 
Pp©8: 


a) Détermination correcte du point solstice d'hiver pour connaftre 1'ampleur 
de son đếéplacement. ZÚ HÔNG ZHI trouvait près de 46 ans pour un degré (vers 465). 
Vere 604, 11 Chuuổ 3ji#Š proposa 75 ans, valeur fort bonne, puisque la valeur actu- 
øl1le est de 71,7 ans, 


b) Amélioration đes valeurs de 1'année tropique et de la lunaison. Les vy a~ 
leurs connues avant les HÀN sơnt bonnes mais légèrement trop grandes, soit en va- 
leur relative de 2/10000 pour 1a première (565,25) 'et đe 9/1000000 pour la seconde 
(29,55085) Par 1a suite, par réajustement sur les éolipses, tous les réformateurs 
ont bien abaissé ces valeurs, Œertaing ont trouvé đes đduréea excelientes pour l'am 
nếe tropique: 565,242815 per ZÚ CHÖNG ZHÏ (ÄH ›‡% 465), 265,242722 par ZEAN DĨNG 
(ÿ  vers 1271) et 265,242190 par XÍNG VÚN LŨ (ZÿZzš#vers 1625) pour 565,2422 va~ 
leur actuelle. Malheureusement oes valeurs ne restaient pas lonkenps en sage, gcar 
1eura successeura leur attribuaient les erreurs commises sur la prédiction deøg é— 
elipses. Quant à la valeur đe la lunaison, elle e peu varió et est demeuré excellen- 
te, car elle eat souvent prise égale à 19/255 ds 1'année tropique. 
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e) Utilisation des mouyements variés pour la lune et le soleil. Le mouvement 
de la lune par rapport aux étoiles étant 17 fois plus rapide que 1e soleil, son ir 
régularité a été la première découverte par LÌ _ÀN ‡1et, 8U TÒNG ?-#f#.au premier sỉ — 
ècle de notre ère, Mais ¡1 fallait attendre la fin đdes HÀN pour en tenir e o m pte 
dans le calendrier QIÁN XIANG (208) créế par LIU HỒNG 3}z#4. Les astronomes đe l'*é~- 
poque se rendaient conpte que 1a lune passe par une demi-période đe ralentissement 
et une demi-période đ'accélération en passant par un point de vitesse minimale,no= 
tre apogée actuelle. I1sa constatalent également que ce point n! est pas fixe,La pế- 
riođe de retour à ce point est prise égale à 27,554756 par [1U HÓNG, à 27,554505 
par YANG WEI “2iŠdane son calendrier JÏNG CHỦ (#257) et à 21,554552 par  ZHÁNG 
ZHỒU XUẤN & Ä'È dang son calendrier DÀ YE È (k# 608) contre 27,554551 valeur actuel.. 
1e. LIU HỒNG utilisait pour la première fois 1'interpolation linéaire pour calcu - 
ler les poaitionsa de la lune entre les positions connues, 


1e mouvement varié du øoleil est connu seulement 400 ans plus tard, Après a= 
voir observé le soleil pendant trente ans, ZHANG ZÌ XÌN 7k3/@dếcouvrit que le so- 
1eil comme la lune paøse par une deni-póriode đe mouvement accéléré et une đemi ~— 
pếriode de mouvement retardé. Le point de vitesse maximale e8t le périgée actuel.. 
Sous les SÚI, LIÙ CHƯỦ *Ì4#uti1isait 1es observations de øon maftre ZHÀNG pour crế- 
er son calendrier HUẬANG JĨ (ä 38 604). Pour la première fois, on calcule 1'ingtant 
de la conjonction "réelle" (ding ghuò 33 ) avec les mouvements "réels" dư soleil 
et de la lune, La mếthode consiste à commencer, comme les anciensa, à déterminer (e8 
moments de conj]onetion avec les mouvements uniformes, Ces conjonctions sont đỉites 
"uniformes' (Ping ghuỏ##Ää) ou comme plus tard "couyantes " (J7ing ghuò⁄‡ƒf. Puia 
avec đdes tableaux de marche du soleil et de la lune obtenus par observation,on đé- 
termine par interpolation 1les positions de ces astres à chaque instant de ces con- 
donctions provisoires, Ôn a alorø à résoudre le problème classique de la rencontre 
de đeux mobiles, passée ou future, situếs à un inatant donné en deux points donnég 
đ'une droite, et se déplacant đang la même direction aveo des vitesses données par 
1es vitesses moyennes entre le couple đe points qui les encadrent. Pour les tables 
de mouyements; 1IÙ CHUỒ điaposai_ t des positions en fonction du temps à interval= 
1eg ốgaux. I1 utilisait pouz 1a première fois 1'interpolation parabolique. 


d) Qi réels. Le calendrier de LIÙ CHUỒ servait de modèle pour les calendrers 
des TÁNG qui avaient également introduit les QÌ "réels" préconisés par son auteur, 
L'ếcliptique est divisé en 24 parties égales. Les instants de passage effectif du 
8oleil aur points de division aont 1es Qi réels (Dỉng qỉ *%2%,) par oppoaition aux 
Ÿ uniformes (Bing qỉ*š#L) đéfinis au đếbut. L'intervalle entre deux GÌ prend 1 e 
nom đu QÌ antérieur. Donc 1es QÌ rée1s sont d'autant plus longs qu'ils s'approche- 
nt‡ de 1'apogée. Ltutilisation des Qi réels amène certaines annóes à avoir 2  moie 
sang QÌ central, c-à=ủ 2 mois rủn đ'après la règle. C'est la raison de 1' abandon 
đeg Qi róelø par certains réformateurs. Seul le ler mois était considéré comme rủn, 


e) En dehora đu calendriezr ordinaire, les astronomes chinois avaient à cal~ 
culer ógalement les calendriers des cỉng planètes. Ces dernisrsg profitalent des a~ 
méliorzationa apportées aux instruments đ'observation et aux méthodes de calcul, I~ 
ei nous ne parlons que đụ calendrier ordinaire, 


Après 1'installation đes Mongols en Chine, WÁNG XUN XUN £ †J et Gữỏ SHỒU JÌNG ‡; 3p 
ŸÖ* urent chargém đe créer un nouveau ealendrier, Bons s=ethómaticiens, et, sur- 
tout pour le second, très ingénieux đans la conception et'fabrioation đéa -hoz1oges 
et đes instrumenta đ!observatoire, ils savaient profiter de toutes les @xperienoes 
anciennes et de la préasence đes astronomes musulmans à la cour đe KỦ-BÌ-láI. I 1s 
revisèrent toutes les donnéss de bass, perfeoctionnèrent les móthodes đe ocalcul , 
et créèrent le calendrier 8HÒU SHI ‡#*$publié en 1281, utilisé soua les TUẦN, puis 
sous les MĨNG sous le nom de ĐÁ TONG À*È. djusqu'en 1644, et au VIETNAM sous điffó~= 
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rente noms jusqu'en 1812, C'était le 3ummum đea connaissances astronomiques chino+ 
` 8@8 avant le8 apports suropóens par les Jésuites su đóbut dụ 17 ième siècle, Voi~ 
ci quelques caractéristiques đu système SHOÙ SHÍ: 

~ L'année tropique est Z65,2425 (v.ac. 565,2422). C'est le valeur du calendrier 
grégorien qui, avee une année bissextile sur quatre, moins trois sur quatre cente, 
est basóe sar ưne année tropique de: 565 + 1⁄4 ~ 5/400 = 565,2425 jours (à p. 1582). 
B1le est điviaóe en deux parties ógales par leø deux øolstices. Les équinoxes sont 
plus près đu solstice đ'hivyer que du solstice đ'ótế, le point de vitesse maximale 
étant confondu avee 1e solstiee đ'hiver svec une approximation đ'environ d°un deg- 
ré: soit 68,909225 jours contre 92,712025, Avee un solstice comue origine d'espace 
et 1'instant de passage en ce point comme origine de tempg, l'arc parcouru par Ì e 
8oleil en fonetion đu temps est une équation du 5 ième degré, avec des coefflcient 
đifférents de part et đ'autre des ếquinoxes, 

- La đurếe moyenne de 1a lunaison est 29,520595 (v.ac, 29,550585), A remarquer 
que cette valeur n'est pas đéduite đe 1'année tropique par le rapport 19/255, mais 
par 1e rapport 19/254,9972 (v„ac. 19/254,9971). Elle a đô Être obtenue par voie 
đirecte plus précise. 

~ Pour la lune, la réyolution anomalistique (retour au périgóe) est 27,5546 ( V. 
aœ 27,554551)§ et la réyolution draconitique (retour au noeud ascendant, unse des 
interaectiona des orbites lunaire et solaire) est 27,212224 (v.ac. 2/,212220). Les 
quatre quadrants comptés à partir đe 1'apogếe sont parcourus par la lune dang le 
uême temps, L'óquation du mouvement à partir de 1'apogée ou đe l'épigée eøt égale- 
ment du 2 ième degré par rapport au tenps, 

- L'angle des đeux orbites est estimé à 222 5Z' (valeur en 1281: 259 52'), 1a 
précession de 1'équinoxe à 54" (y,ae, 5012) 

- Année initiale correspondante à 1281, Année tropique initiale comneneant a u 
øolstice d'hiver de 1'année 1280, đont la đate cyclique est 56,06, et qui đépasse 
1!instant de la conjonction de 20,2050 joura, celui du passage de la lune au péri 
gác đe 12,0205 joura, et enfin celui du passage de la lune au noeud aseendant d e 
26,088 J1oura. 


Ce calendrier a fonetionné 262 années en Chine et plus de 500 ans au Vietnam, 
8ans ócarts remarqués avec le ciel au point de vue nouvelle lune et saisons.Cepen- 
đant au point de vue prédiction des éclipses, les erreurs, au cours du temps,deye- 
naient de plus en plus fréquentes, Ưne đes raisons en est que 1es successeurg des 
créateurs du calendrier n'avaient pas pu imposer la revision pếriodique đ e s don~ 
nées initiales avant đe continuer les calculs. Ưne deuxième raison est que le sys— 
tème souffrait en partie des inventions mathématiques remarquables dues à WÁNG XŨN: 
1'interpolatien cubique appliquée à de longs parcours des astres et la trigonomé - 
trie sphếérique correcte mais sans les tables des fonctions circulaires, * *&, 


f) En 1284, les MÌNG rebaptisàrent ce calendrier avec le nouveau nom DÀẢ TÒNG 
8ang rien changer au système. Dèa le milieu du 15 ième siècle, de nombreuses éclip- 
ses calculóes s'avéraient fausses, Des propositionsg de réformes étaient rejetées . 
Ùn bureau de calendrier musulman fut créé, et đe concert avec les astronomes clas— 
siques, calculai_ t les éclipses. Aucune décision n'était prise quand les Jésuites 
européens arrivèrent à la capitale BEI-JING,après 19 années de séjour đang le Suảd 
passóes à apprendre les lettres et les philosophies chinoises. 11s fréquentaient 
des lettrés et arriyaient à initier un certain nombre d'entre eux à la góométrie 
et à 1'astronomie européenne, Parmi eux, le docteur XÚ GUÃNG Q1 f#Š*.Êt a1lait jouer 
tua rôle très important dang les derniers projets de réforme du calendrier DẢ TỎNG, 
Leø travaux đ'approche consistaient à traduire les Eléments d'Euelide et certains 
écrite sur 1'astronomie đe PTOLEMÉE, I1s utilisèrent par la sưite les données ob— 
tenues par 1es observations par TYCHO BRAHE et des tables trigonométriques pour 
eelculer 1es éclipses annoncées, Leuzs prédietions se révélaient plus exactea que 
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1es calculs officiels pour 1'áclipse đu soleil đe la 5 iòme lune de 1'année Jï~ sỉ 


1029. L!ømpereur GHÓNG ZHENG #4 fit créer un bureau de calendrier oecidental pour 
étudier 1a réforme đu calendrier. Les jésuites ADAM SALL (alias TẦNG JUỔ WẰNG ;$- 
3? ) et RHO (alias LUỐ YÃ GŨ ŸZiÈ4-) y partieipèrent, introduits par XÚ UÂNG Ï 
deyenu vice ministre des Rites, puis ministre responsable đdes travaux de réforme . 
XU mourut en 1622, 1'opposition aux Jésuites devint forte autant pour des raisons 
religieuses que acientifiques, Son successeur jk TIAN JING $ ⁄‡5 dut subir đeg crL- 
tiques séyères de WÈỀI WÉN KỦI§É+£:soutenu per roches de l'empereur et chargé đu 
4 iòme bureau de calendrier đit "Oriental" pour étudier 1a rénovation du syøtème 
ĐÀ TÒNG, En 16Z/, lors đe 1'éclipes de soleil du jour de 1l'an, les préảdictione de 
L1 étaient les plus prếécises, le chargó đ!un 5 ième bureau đit "Particulier" pro- 
poøa un compromis entre les deux systèmes,ce qui retarda la đécision que 1empereur 
avait voulu prendre en faveur du Bureau Occidental, Pour l'éclipee đe la Z iòme lu- 
ne de 1'année 1647, seul les prédietions de ce bureau étaient correctes, Le systè- 
me europóen fut dếéclaré officiel, Mais la révolution payằnne était đéjà à la porte 
de BÊI-JÌNG. CHÓNG ZHẼNG se suieida. Les Mandchous đesoendirent rapidement đu Nord, 
matèrent la révolution et fondsela đynastie đes QĨNG (1644), Adam SẢALIL prósenta 
aussitôt 1e "Nouveau calendrier d'Oocident";š š($ au nouvel empereur qui 1e nomma 
astronome principal et 1e chargea de 1'appliquer avec le nom de baptÊme de SHI XI- 
ÂN 8# .. Le Jésuite prenait une telle importance à la Œour, qu'une réaction vio= 
lente se produisit, dirigée par YÀNG GUÂNG XIÂN 2X 3% qui accusait 1e nouvau cä&= 
lendrier de faux et néfaste (1664). Ađam StiảLL fut destitué et mourut (1666).L'ac- 
cusateur le remplaca. Mais incapable de trouver ưn système valable, i1 eut recours 
nême au calendrier nusulman. En 1669, 1'empereur KÂNG XI /# 1“ (1662-1722) rétablit 
1e calendrier SHÍ XIÂN et en confia la responsabi1lité ité à Ferdinand VERBIFST (alias 
NÁN HUẤI RÉN f#.ÌZi=)Ce ealendrier est fondé sur le syetème de PTOI#MEE réadapté par 
I'YCHO BRAHÉ. D'ailleurs, les ếcrits laissés par Adam SđALL étaient incohérents et 
đéfectueux, Ea 1714, KÃNG XÍ ordonna au Bureau d'Astronomie de les reviser,Les a3= 
tronomes préféraient écrire ưu nouveau texte avec de nouvellestables numériques à 
partir des observations đe ŒASSINI à Paris, Ges đeur textes constituent 1 e 8 deuxr 
leeonsa đu traité de Calendrier et đ'astronomie LÌ XIÂNG KẢO GHÉNG Ø §# 3#, préfacé 
et publiế par le suecesseur de KÂNG XĨ, 1'empereur YÔNG ZHENG en 1725, ÿä Œ. 


Œe “Nouveau calendrier d'Occident" était meilleur que cølưi de GƯO SHỒU JÌNG 
non pas tant par une théorie et des observations plus précises, mais par 1 e fait 
que GUO avai t utilisé đes résultats đ'observation "1issós" par 1!invyention ertra- 
ordinaire pour l'époque, 1!'interpolation cubique, et qu'il  ne disposait pas ủ e 8 
tables trigonométriques đes Arabes connues seulement en Occident, D'ailleurs, ] e 
øystème de PTOLEMÉB est đepuis longtemps đépassé par les lois de KEPLER, En 1727, 
1*empereur QIÁN LÓNG (1726-1795) demanda une nouvelle version du traité.  Ignaee 
KORGLER (alias DẢI JÌN XIÁN ẩÑ li 4 ) y participa, utilisa les observations de GAS- 
SINI et les équations de Kepler pour les mouvements deø astres. L'année tropique 
est prise ézale à 265,242524 valeur moing bomne que 1a première Yaleur due à 
TYCHO BRAHE¿ Z65,241688, Uette dernière version constitue la deuxiène partie đu. 1ì 
XLẰNG KĂO CHÉNG gravé et imprimé. Elle gert de règle de calcul pour 1e calendrier 
chinoia offleiel jusaqu'à la révoiution de 1911, Gependant, pour l'agriculture e + 
1es religions, le peuple continue à utiliser Le calendrier que đes éditeurs compo~ 
sent et impriment toutes les années à partir đu 1ivre NẢN NIÊN SHỦ Z*#$ conøi ~ ` 
gnant les calendriers des années đe rèøne de la dynastie đea QING supposée đurant 
juøqu'à 1'an 2020, Œe système de calendrier était utilisé au JAPON jusqu'en 1667, 
au VIETNAM jusqu'en 1945. De nos jours, i1 eat aisé d'établir un tel calendrier a= 
vec les rếgultats des caleuls des coordonnées du soleil et de la lune par nes or- 
ganismes offieiels, D'*une part les E):0195 sont les jours đe nouvelle lune, D'autre 
part on peut đéterminer les bn en đivisant chacun des aroa solstice-équinoxe en 6 
parties égales, puia en calculant les instants de paasage 7 “ên cea pointsa. Ôn 7 e= 
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conna†tra le mois rủn par 1'sbsence d'un Qỉ central en eon intórieur. Áinsi le ca= 


l1øndrier lưni~solaire de 1'année sera connu avee le nonbre de mois, le nombre dd e 
jdoure de chaque mois, 1a place đu mois intercalaire éventuel et avec le solstice đ' 
hiver tembant dans son avant-dernier mơis. Une telle année débute entre le 21 Jan- 
vier et le 20 Février, limites comprises. Ơn peut đone en tirer une première règle 
pratique: REGLE 1.~ Le jour de l'an eøt celui de la nouvelle lune entre le 21 Jan- 
vier et le 2Q Féyrier, si elle est unique (cas trèa généra1)‡ ainon ce sera la se~ 
conde qui aura lieu le 20 Février. 


Comme 1'année ordinaire a 254 ou Z35 jours, c¬à=d 10 ou 1l jours đe moins que 
1'année grégoriemne, et que 1'année rủn (Z8Z~585 jours) en a đe 17 à 20 de plus,on 
peut énoneer une autre rògle pratique: REGLE 2.- Sí on điminue la date du joùr d @ 
1'an de 1'année en ooure de 11 jours et que la date obtenue est égale ou postếri ~ 
eure av20 Janvier, elle sera,à un jour près,celle dụ jour de 1l'an prochain. 5i 1 a 
date obtenue est antérieure à oette limite, 1'annóe en cours a 17 mois, et, en a - 
doutant 19 à øa date du đếbut, on aura oelle de 1'année suivante, à un jour près. 
En pratique, si 1e jour đe l'an de cette année est avent le 2 Février; l'annếe est 
rủn; eẹt pour avoir eelui de 1'annéóe suivante, on lui ajoute 19 et prendra 1e jour 
đe nouyelle lune voisin ou coincident. Dans le cas contraire, 1'année est ordinai- 
re; et pour avoir le jour de l'an đe 1'année suivante, on retranche 11 de celui de 
cette année, et on prendra le jour de nouyelle lune voigin ou coïncidant. 


GCALENDRIER VIETNAMIEN 


Contrairement aux Chinois, les Vietnamiens possèdent très peu de documents 
coneernant les calendriera qu'i1s utilisaient. Sauf un recueil manuscrit đes é— 
phếmérides de caractères calendaires deø annóes entre 1624 et 1799, aucun texte a- 
vant les Annales des NGUYÊN ne fait allusion aux conneissances astronomiques ré - 
gissant les oalendriers utilisés aux đifférentes époques. Cependant on peut faire 
un eertain nombre d'hypothèses vérifiables, qui, jointes à des đates particulières 
portant des mois rùn, ou nhuận, permettront de retrouver des faits importanvs con- 
cernant 1e problème, 


a) Avant 1'arrivée dek Ghinois du NORD, Possesseurs des calendriersø connus,dans 
1a vallée du Fleuve ROUGE, les LẠC-VIỆT de la région đevaient avoir leur calendri- 
er propre, puisque les vocables désignant encore de ños jours le JOUR (Ngày en Vi- 
etnamien, Hrei en Cham, Thngay en Khmer), le MOIS (Tháng en Vietnamien, lire T'áng 
venant {làng, Blăng ancien Vietnamien qui veut dire également LUNE, Pilan en Cham) 
1'!ANNEE Năm. en Vietnamien, Chhnam en Khmer) ne viennent paÐ du Chinois, sauf peut- 
être le dernier dont L'équivalent chinois est Niến ou Niấn Tt. BI sa Í probsble 
ment chinelse de Năm et la proyenance chinoise certaine đdes yocables Mùa ( AE , 
Chinois:5#+ Mo,Wu, Mwo), Giêng (mois principal, premier, Chinois;JE. ri 
ou Trạp, anciennement TIẹp (rête fin d'année, dernier mois, Chinois: ng: 
blent indiquer que 1e calendrier.ancien đu 1LẠC~VIỆT était exclusivement 1\ nh n, 


b) Pendant 1a longue période đu øouvernemnent du pays, deyenu GIAO-CHÍ 3ï puia AN- 
NAM-# vỆ ; par des Chinois autonomes ou nonmmég par l'empereur de Chine ( de 207 av. 
à 930), malgré quelques courtes périodes de soulèvement et d!inđếpendanee temporai- 
re, le calendrier utilisế dang le pays ne pouvait Être que celui de la Chine ou de 
sa partie méridionale quand la Chine était đivisée. D'ailleurs, aucune dete locele 
ne permet de tenter de faire đ!autres conjectures. 


c) Même pendant les premières dynasties Viện indếépendantes mais đdéclarées vassa- 
1es de la Chine, le calendrier đevait tre fabriqué en Chine et attribué comme mar- 
que absolue de suzeraineté, D'autre part, la culture scientifique locale, après ưne 
si longue đọmination, ne permettait pas aux VIỆT đe créer un système de calendrier 
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ausai élaboré que le calendrier recu, D'autre part, la loi chinoise interdisant la: 
đivulzation de tout éerit astronomique, gếomantique, miljtaire et đívinatoire,ren- 
đdait đifficile toute tentative de pénếtrer les secreta du calendrier chinoig pour 
leø ótrangers, au ceø où ces đderniers voulaient lesa iwiter, Le tableau de comparai: 
son đes mois rùn (page 56-58) trouvếs dansa les annales vietnamiennes aux calendri- 
srs chinois, conteant trois faits ( 5ième lune de 969, 3ième lune đe 1642 et 1-ère 
lune de 1078) tous en aocoord, plaide en faveur de oette hypothàse, 


ả) Après son avènement en 1054, LÍ THẤNH-TÔNG prenai_ t toutes les initiatiyes 
đ'un empereur susøerain: donner le nom đe ĐẠI VIỆT au pays, 8e proclamer empereur, 
et attribuer des titres đ'empereur aur ascendants „ I1 est probable qu!il chercha 
à fairefalire le calendrier par sa cour. I1 pouyait s'en procurer leø moyensg à l'ai~ 
de de nombreuses agbaøsades qu'il envoyait à la cour deø SÒNG, Toujours est-il que 
pendant les années de guerre et de tension entre son successeur e‡Ÿ SỒNG SHẾN ZÕNG 
(1075-1079), 1e ĐẠI VIỆT avait toujours son calendrier qui, d'après le tableau mi- 
gnalé, donne deø signes de divergence avec les calendriers SÒNG, même jusqu'au đe= 
là des dynastiea SÒNG (960-1279) et LÍ (1010-1225). Ea effet, sur les 15 faits mi~ 
gnificatifs entre les années 1080 et 1700 dans le tableau, i1 y a seulement 4 mois 
xửa iđentiquee dans les calendriers des deux pays (1126,1129,1151,1211). Pourtant 
nons sayons que LÍ CAO-TÔNG avai tt recu par đeux fois, en 1176 et 1206, đes calen- 
driers annuels que les SÒNG ,?epoussós vera le Sud par les JTN, lui avaient envoyés, 
sang đoute pour essayer de reprendre en main le pays tributaire. Le fait des điffé- 
rences constatées est đâ fort probablement surtóut à la cause suivante. Les SÔNG 
changeaient très souyent de calendrier (14 fois à partir de 1064, voir page 2g),8i 
1es VIỆT avaient su 1'algorithme du système de 1064 par exemple, ils ignoraient 1e 
changements postérieurs, par suite continuaient à employer 1'ancien øystème connu, 
Cette hypothèse sera une réalité pour un autre système plus tard. 


e) Quand › 298 Mongo1s, 1es futurs YUÂN, -avaient terniné la conquête de la Chine 
oeeidentale,- ;11s envoyèrent à TRÂN THÁI TỔNG le calendrier DÃÄ MING et une ambassa- 
de pour lui mignifier sa suøzeraineté. Mais,comme la transition entre les dynasties 
LÍ et TRẦN avait été faite en douceur, les mêÊmes astronomes restalent en plaee et 
eontinuaient le calendrier des LI (en véri tế un ealendriez SÒNG). KU-BI-LAI ø!ins— 
talla en Chine en 1271, Le calendrier SHÒU SHÍ fut inauguré en 1281 et imposé Sou8 là 
menace à touø les tributaires des SÒNG, I1 parait . sensé de penser que les TRẦN 
contraints d'obéir, ne voulaient pas recevoir le calendrier abriqeé en Chine, d'au= 
tant plus que par deux fois, en 1285 et 1287, KU-BI.LAI avait renouvelé 1a tenteti- 
ve faite en 1257 de soumettre le pays par la foree. Les armées mongoles đirigée8 
par le prinee TUO HUAN ÄŸ. #ƒ furent repoussées. La relation normale s'établit. Des 
ambassadesa furent envoyées fréquemment à la eour de DÀ-DU (Beijing actuel), Or en 
1201, les Annales des YUẤN racontent 1' incident diplomatique suivant: “ L'ambaaea- 
deur đes TRẤN a fait dessiner en cachette les plans des palais et des jardinsg impé- 
riaux, acheter des cartes et đes livres interdits, copier des lettres et rapports 


sur les guerres contre le Jião-zhi, se renseigner sur la situation militaire ø ur - 


la frontière septentrionale et l'état de construction des tombeaur impértaux",Par- 
mì les livres interdits figuraient sans doute les traités de cealendrier, đont cer~ 


taing deyaient Être rapportés à Thăng-long, cette fois ou ưne autre. Toujours est- - 


i1 que 1e tableau de la page 57 montre qu'à partir de 1206 juaqu'ea 1619, toua les 

mois run des annales vietnamiennes se xretrouvent đans les calendrier SHOÙ SHÍ ¿na 
YUÂN œu DÂ TỎNG des MING. Cela n'empÊchait pas les empereurs YUÁN, pouz réaffirmer 
1e droit đu suzerain,denvoyer un exemplaire du calendrier annuel au nouyeau roi 
qu!11 fgisait inyestir par une ambassade (les annéea 1211,1224,1224). 


Em 1229, les Ánnales des TRÂN mentionnent pour la premibre fois le bureau đes 
Calendriers et le nom d'un astronome, ĐĂNG 1ộ qui construiaait des cercles armillai- 
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res donÈt il se servait pour ơbserver le ciel et vérifier le calendrier, ĐẶNG LỘ de- 
manda au roi de changer le nom du calendrier THỰ THÌ (alias SHÒU SHÍ) en HIỆP KỈ jÿ 
#£ (1229). Ceei prouve que les Việt ont adopté le calendrier des YUÂN svee son ap~- 
?ellation đd'origine. Cette époque semble favorable à 1'astronomie,„ Un autre peraon: 
nage fort réputế pour søes aptitudes à calculer le calendrier est TRẦN NGUYÊN-Đ ÁN 
1e grand pềre maternel đe NGUYÊN TRẤI. HỒ QUÍ-LI prit le trône aux TRẦN et en 1401 
changea de nouveau le nou đu calendrier en THUẬN THIÊN HNÀ*,sans rien changer à 1 a 
mếthoảe đe caleul, De même en Chine, les MĨNG chassèrent les YUÂN ; eprirent leur 
calendrier rebaptisé DÀ TÒNG (1284), Sous prétexrte de punir les HỒ, les Chinois en 
vahirent 1e ĐẠI VIỆP et y installèrent 1e gouyernement direct (1407-1427). Nature1- 
1ement 1e ealendrier BẠI THỐNG (alias DẢ TÒNG) fabriquế en Chine y fut appliqué, 


f) Aprèa la libération du pays, LÊ LỘI prit le nom đe règne ?HUẬN THIÊN, juste- 
ment celui du calendrier đes HỒ et qui øignifie "obéissant au Giel". LÊ LỢI 8 e m— 
blait retrouver les astronomes đes TRẬN et HỒ pour continuer à fabriquer le calen- 
drier d'une manière autonome suivant le système MING et YUAN. L'histoire ne đ i $ 
rien sur le nom adopté pour le calendrier, LÊ LỘI conservait-il le nom đu cealendri- 
er đes HỒ, qui aurait øignlfié alors "calendrier de son règne", conme tant d'a u~ 
tres noms de calendriersa chỉinois? L'histoire de 1'astronome BÙI THÌ-HANH ,quì rece~ 
vait des blâÂmes pour avoir fait des divinations đéfavorables en faisant une sorte 
át amme øuz les deux caractères THUẬN THIÊN Nñ ®%,neuble 1e prouyer. Ou bien l e 
nom est.eelui qu'on trouvera plus tard après la restauration des LÊ (après 1595), à 
savoir: KHẨM THỤ #k3 qui signifie "Respect à 1'ordre donné par le GIEL"? En tou$ 
caa, les l2 moie nhuận trouvếs dans les Annales des LỄ đe 1423 è 1520 (voir Đe 5ïí= 
58) se trouvent tous đang le calendrier chinois, 


En 1527, le génếral MẠC ĐĂNG DUNG enleva le trône aux LÊ et 98saya de deman~ 
der 1'investiture aux MING, Les Chinois voulaient refaire le coup de "punition con- 
tre 1'usurpateur" pour reprendre le ĐẠI VIỆT, Mais 1'empire des HING étai_ + mena~ 
cé de révoltes đe tous côtés. I1 accepta la reddition formelle des MẠC et confia à 
ceux-ci le gouvernement des territoires qu'ils occupaient, abaissós au rang d' une 
commanderie: Cowmnanderie đ' AN-NAM, Chaque année, 1000 exemplaires du calendrier 
chinois étaient attribués aux MẠC, L'histoire ne đit pas si le bureau d'astronomie 
était conservé ou non, Ce qui paraÍt certain est que les opposants aux MẠC arri- 
vàrent bientôt à constituer une cour LÊ à Thanh-hoa etˆfabriquer eux-mômes 1e même 
calendrier; de sorte que,après la restauration des LẺ réinstalléa à Thăng~long, i1 
n*y eut pas đe solution de oontinuité dana le syatème de calendrier, PHAN HUY-CHÚ 
nous apprend dans son ouyrage encyclopédique Lịch Triều Hiến Chưởng que ce calen — 
drier porte le nom de KHÂM !HỤ, Une feuille du calendrier de 1'snnóe 1758 que jai 
trouvếe confirme ce nom. On peut affirmer, eomme conelusion de cette partie, q u e 


đang la période 1206-1642, le calendrier vietnamien est le mềme que le calendrier 
chinois dont 1e sygtème est celui đu ealendrier đes YUÂN: SHÓU SHÍ LỈ, ‡& B‡ 7 


8) La preuye absolue pour les 20 dernières anmnées de cette pếriode est 1e ma- 


' nu8crit (que j!ai signalé)qui est un recueil des faits essentiels du calendrier de 


chaque année đe la pếriode allant đe 1624 à 1799. L'auteur du recueil đevait appar- 
tenir au bureau de calendrier ou d'histoire à la fin đes TÂY SÓN. I1 eSÌ} remar — 
quable qu'il a_ it đonné au recueil le titre BÁCH TRÚNG KINH porté ba? tun livre 

du même type au tempe des SÒNG en Chine ÉE ã ### ). Ce document montre qu'à par- 
tir de 1644, le calendrier vietnamien điffère du calendrier chinois, quí a passé đu 
système DẢ TÔNG au système SHÍ XIÂN en cette année. Co document est sôrement a w= 
thentique, paree que tous les moís nhuận que j'ai relevés dans les annales des L E 
et đes NGUYÊN (voir tableau en pages 64-65, colonnes 8.L. pour Annales et BTK pour 
Đocument) se retrouyent dang ee document. De ces remarques, j'ai tiré 1'hypothèse 

qu'aprèe 1'avènement des GING en Chine, les Vietnamiens continuaient à utiliser le 
système de calendrier DẢ TÒNG, Grâce sux chapitres sur le calendrier dang les Anna- 


- 144 - 


les dea YUAN %5. È et loa Anneles des MĨNG 8Ñ *,j'ai restituế et vérifié lea algo — 
ríthmes de GUO. Leø calcula faits pour la période poøtérieure au MING confirment 

les renseignemente du Bách Trúng Kinh ainsi que 1es mois nhuận trouyếa dans les Ân- 
nales des LÊ et đes NGUYÊN jusqu'en 1812 (tableau des pp 64-65, colorne PDT). En ce 


qui coneerne la pếriode TÂY-SƠN, je ne dispose pas suffisamment de dates authenti- vã 


t 


ques pour faire des comparaiaons valables, Cependant {1 y a lieu de croire les le- , 
& 


cons đe Bách trúng kính qui montrent quelcsLendrier đeo TẬY SƠN (1789-1801) est le 
calendrier QING, c-à-đ 1e øystòme TH-HIỆN, Vu 1e bouleversement profond đes claz—- 
ses øociales provoqué par Quang=trung et le rzefus de collaboration des fiđòles aux 


LỄ, le nouveau règne était probablement eontraint đ'adopter cette solution. 


La deurième conelusion đe ces observations est que: en dehorg du ròane d @ 8 
TÂY SÓN, 1e calepdrier vietnamien es†, đifférent du calendrier chinois de 1644 


ă 1812 compris. (Voir page 98: Tableau de comparaison pour 1/92~1801) 


h) Le gouverneur de THUẬN -HÓA fit sécession avec le seigneur TRỊNH en 1627,mais 
ses descendantsg, les NGUYÊN, eontinuaient à reconna†tre la suzeraineté nominale des 
LÊ et leur calendrier KHÂM THỤ. Cependant ila arrivèrent à fabriquer le calendrier 
eux-mêmes. En change y ent-ils le nom imméđiatement? Nous øavons 8eulement que 1 e 
nom de "ealendrier VẬN TUYỂN %% " est mentionné dans les annales lors de 1'acees- 
sion đu futur GIA LONG au poste de seigneur et de généralissiwe en 1780. Grậce aux 
noi nhuÊn récoltéa dang les Annales des NGUYẾN (Đại Nam Thực Lục Tiền Biển X iñ Š 
3% šh t4, voir tableau pø 65, colonnes PDP et SL),nous y reconnhissons toujours 1e 
syatème des . g9 ợng qui reste en vigueur,même après 1'unifioation du pays et 1'a- 
yènement đe LONG e2) 


Or 1e système đe alendrier TUAN-MING a fonctiomné plus de 520 ans, Les e r- 
reurs su les prédictions des éclipses søont devenues fréquentes. Les astronomes 1o- 
caux n'étaient pas capables đ'y rémếdier et i1s ne connaissalent pas les secrets 
du calendrier QING.Or GIÁ LONG avait récupéré ưn haut fonetionnaire Tây-sỏn,du nọm 
de NGUYÊN HỮU THẬN ; originaire de Hãải-lăng près de Huế. Œ'était un 1ettré de quali- 
tế @t surtout ayant une culture scientifique rare à l'époque. 11 fut fait mandarin 
de haut rang et chargé des tâches difficiles.Áu retour d'une anbassade normale e n 
Chine, i1 rapporte en 1810, probablement en cachette, de Pékin, un exemplaire du 
traité đ'astronomie et de calendrier LÌ Xiâng Koš Shêng 75 # 2Ÿ 3 (Lịch tưởng KhẢo 
''hành en Vietnamien) qui lu révélait tous les secrets des caleuls du calendrier 
Shi-xiân (Thì-hiển BH] ).I1 fut chargé de la réforme du calendrier VẠN TUYỂN. Le 
nouveau calendrier portait le nom "HIỆP-KÍ comme celui des Trần en 1229. 11 fut ap- 
pliqué à partir de 1812 et resta en usage officiellement À la tour des NGUYÊN 
jusqu'en 1945. NGUYÊN HƯU THẬN appligua le modèle chinois sauf en oe qui concerne 
les heures du lever et du coucher du soleil qu'il calculait pour les đifférentes 
longitudes et latitudes. Depuis 194©, ce calendrier reste en usage chez le peuple; 
oœomme chez 1es vhinoi8, Cependant i1 n'est plus calculé officiellement, mại3 pri8 
dans le livze VẬN NIÊN THỰ contenant les calendriers prévus ảusqu'à 1'an 2020, 


Pour les dates historiques; riode 1812=1L 1e calendrier vietnaw-' 
mien est le même que le calendrier chinois: le systồme mi XIÂN., Cependant,en. 1967 


1e gouyernement du VIETNAM recommande de tenir compte du retard d'une heure actuel - 


1e suz 1'heure de Pékin pour laquelle 1e calendrier des QING a été concue. 


Bien qu!il existe an différentes langues de nombreuses tables de correspon = 
danoe des calendriers (- † ##4iñ$ par ñ#?5,Pếkin 1956; Concordance des chronologies 
néoméniques chinoise et curopcemne par P.HOANG, Changhal 1910; đổi chiếu Âm 
Tưởng lich par Nguyễn Trọng Bính, Nguyễn Linh, Bùi Viết Nghi, Hanội 1976) 3e doins 
à cet @xposé lens tables des années de 1644 à 1999, propres Aux dates 
vietnamiennes pour la période de dếsaccord sigønalée plus baut: 1644-1612. 
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